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LỜI NÓI ĐẦU 


uốn "Ngữ pháp tiếng Anh" này được biên soạn nhằm 

mục đích phục vụ việc học tiếng Anh trong các trường 
Đại học và Trung học chuyên nghiệp đồng thời cũng nhằm đóng 
góp vào việc học tiếng Anh của học sinh các trường phổ thông, 
các lớp tại chức và các bạn tự học. Nó có tính chất của một cuốn 
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản uàò thực hành, nội dụng chủ yếu 
nhằm giới thiệu những quy tắc cơ bản và thông dụng, kèm theo 
nhiều bài tập để giúp người học vận dụng được các quy tắc trong 
việc rèn luyện kỹ năng nói, nghe, đọc, viết tiếng Anh. Do đó 
sách này chưa đề cập đến những vấn đề phức tạp, ít gặp và ít 
dùng, cũng không đi sâu vào ngữ pháp lý thuyết. Mặt khác, để 
đảm bảo "Tính chất Việt Nam uà hiện đại", chúng tôi cũng chú 
ý dựa vào kinh nghiệm thực tế dạy tiếng Anh cho người Việt kết 
hợp với những thành tựu của ngôn ngữ học và phương pháp 
giảng dạy ngoại ngữ hiện đại để trình bày các vấn đề ngữ pháp 
một cách đơn giản, ngắn gọn nhưng rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, 
thích hợp với đối tượng người Việt. 

Về mặt thuật ngữ, chúng tôi chủ trương dùng những thuật 
ngữ tiếng Việt và tiếng Anh của ngữ pháp truyền thống, có chọn 
lọc và tỉnh giản trong số những thuật ngữ đã quen dùng, để 
người học khỏi bố ngõ. : 

Với những đặc điểm như trên, chúng tôi hy vọng cuốn sách ` 
sẽ đáp ứng được yêu cầu của đông đảo các bạn học tiếng Anh. Nó 


có thể dùng làm giáo trình dạy ngữ pháp ở trong lớp, làm tài liệu 
ôn tập và tham khảo ngữ pháp cho học sinh và giáo viên. 

Sau đây chúng tôi giới thiệu bố cục cuốn sách và một số gợi 
ý hướng dẫn cách sử dụng. 

1) Cuốn sách gồm 3 phần lớn: 

Phần I gồm 11 chương, 31 bài, giới thiệu chủ yếu cách phân 
loại, hình thái cấu tạo, chức năng và cách dùng các từ loại trong 
tiếng Anh, có kết hợp giải quyết một số vấn đề cú pháp (cách 
đặt câu) liên quan đến việc sử dụng từ loại đó. 

Phần II gồm 5 chương, 14 bài, giới thiệu chủ yếu các vấn đề 
cú pháp cơ bản, có tính chất nâng cao và khái quát hóa cách đặt 
câu tiếng Anh theo những cấu trúc, công thức, mẫu cơ bản. 

Phần III là đáp án các bài tập khó, nhằm giúp các bạn tự 
học có thể tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của mình. 

2) Mỗi bài gồm phần trình bày những quy tắc và phần bài 
tập ứng dụng, nhằm giới thiệu gọn và tập trung một hay nhiều 
vấn đề ngữ pháp có liên quan, theo từng bước từ dễ đến khó. 
Tuy nhiên, có nhiều vấn đề không thể giải quyết gọn một lần là 
xong được, vì có nhiều điểm liên quan đến các vấn đề khác, thì 
chúng tôi giới thiệu từng phần, phần sau có nhắc lại, củng cố, bổ 
sung và nâng cao phần trước. Các bạn học nên chú ý điểm này: 
học phần sau nên ôn lại và đối chiếu với phần trước, như vậy 
mới hiểu được vấn đề một cách đầy đủ, sâu và chắc. 

3) Phần trình bày quy tắc trong mỗi bài được viết theo tỉnh 
thần tính giản, ngắn gọn, kèm theo nhiều thí dụ minh họa. 
Chúng tôi sử dụng rộng rãi cách trình bày tóm tắt dưới dạng các 
bảng tổng hợp, biểu đồ, sơ đồ và công thức kèm theo những lời 
ghi, những chú thích cần thiết. 


Các bạn học cần chú ý đọc kỹ, hiểu chắc và học thuộc các 
thí dụ trong bài vì chúng không những có tác dụng minh họa, 
giúp người học nắm vững được quy tắc thay cho lời giải thích 
trừu tượng, mà còn là những câu tiêu biểu cho cách diễn đạt của 
người Anh có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác 
nhau. 

4) Các bài tập trong mỗi bài không tập trung ở cuối mà 
được bố trí rải ra trong từng mục nhỏ, theo phương châm "học 
đến đâu luyện đến đó", nhằm giúp người học vừa nắm được quy 
tắc ngữ pháp vừa rèn luyện được kỹ năng sử dụng ngôn ngữ. 
Các bài tập được đánh số thứ tự liên tục trong từng bài để dễ 
đối chiếu với phần đáp án. 

Các bạn học cần đặc biệt chú ý làm các bài tập một cách 
đầy đủ, nghiêm túc và /uyện cho đến mức thuần thục. Muốn vậy 
không nên chỉ nhìn bằng mắt và viết ra giấy ngay, mà cần 
thông qua khâu luyện miệng. Cần đọc to và nhắc lại nhiều lần 
những câu tập đã làm đúng. l 

5) Những câu thí dụ và câu cho trong bài tập được chọn 
theo tiêu chuẩn tiếng Anh hiện đại, phổ thông, có nội dung thực 
tiễn và tư tưởng tốt, đồng thời chỉ dùng một số vốn từ ngữ đơn 
giản (trường hợp có từ ngữ khó thì chúa nghĩa tiếng Việt). Các 
bạn giáo viên hướng dẫn có thể tùy theo trình độ và vốn từ của 
người học mà cho thêm thí dụ hoặc bài tập thích hợp. 

Cuốn "Ngữ pháp tiếng Anh" này được biên soạn lần đầu, 
chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Mong các bạn góp ý 
kiến nhận xét để chúng tôi hoàn chỉnh cuốn sách nhằm phục vụ - 
tốt hơn cho việc học tiếng Anh của đông đảo bạn đọc. ; 

Các tác giả 


PHẦN MỘT 


CHƯƠNG MỘT 
TỪ VÀ CÂU 
(Words and Sentences) 


TỪ LOẠI VÀ CẤU TRÚC CÂU 
(Word Classes and Sentence Structures) 


I. GIỚI THIỆU 

Các khái niệm về từ loại và cấu trúc câu trong tiếng Anh có 
những điểm giống tiếng Việt, nhưng do đặc điểm riêng của từng 
ngôn ngữ, nên tất nhiên cũng có nhiều điểm khác. Thí dụ những 
khái niệm chung về danh từ, động từ, tính từ, chủ ngữ, vị ngữ... 
thì giống, nhưng đi vào chi tiết cấu tạo, chức năng, vị trí v.v... thì 
khác nhau nhiều. Có những khái niệm chỉ tiếng Anh có mà tiếng 
Việt không có như cách sở hữu của danh từ, thì của động từ, động 
tính từ, động danh từ v.v... 

Bài đầu này nhằm giới thiệu tổng quát về từ loại và cấu trúc 
câu tiếng Anh để người học có khái niệm chung trước khi đi vào 
các chỉ tiết cụ thể. 


II. TỪ LOẠI (Word Classes, hay còn gọi là Parts of Speech) 
Có nhiều cách phân loại, nhưng theo ngữ pháp truyền thống 
Anh, ta có thể chia làm tám loại như sau: 
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Tên từ loại 
1. Danh từ (Noun) 






Chỉ người, vật, sự 
lệc hay khái niệm 


oy, table, cat, freedom, 





lhàappiness. 








3. Tính từ 
(Adjective) 


ð. Phó từ (Adverb) 
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l 
2. Đại từ (Pronoun) |Dùng thay cho danh 


ổ nghĩa (nói rõ 
Ikhêm) cho danh từ. 
Gồm nhiều loại, kể cả 
mạo từ (article) và số 
từ (numeral) 

Chỉ hành động hoặc 
lrạng thái 


tính từ hoặc phó từ 


Đì trước danh từ hoặ 
đại từ để chỉ quan hệ 
của chúng với các từ 
khác 


p các từ, cụm từ 


oặc câu với nhau. 


Diễn tả cảm xúc 














Bổ nghĩa cho động từ, 


IÏ, he, them, who, which, 
Imine, this... 





good worker, the 
theroic Vietnamese 
Ipeople, my ñrst lesson, 
some new books, those 
wo houses are large. 









e øre leaqrning 





They tuorb 0ery hard. 


He came here 
yesterday. 





l[ was too tired. 
 spoke to hìm. 
he desk ofthe 
eacher 1s near the 
1ndow. 
ou ơønở I. He 1s poor 
bu honest; he wIll „ 
ome 7ƒ you ask hím. 
Oh! Ah! Hello! Alasl 


Ghi chú: 

Cần lưu ý một điểm quan trọng là việc phân chia từ loại 
trong tiếng Anh chủ yếu dựa vào chức năng các từ đó trong câu. 
Do đó, một từ có thể khi là danh từ, khi là động từ, hoặc khi là 
tính từ, khi là đại từ v.v... Những từ như vậy tương đối nhiều, cần 
chú ý học cách dùng cụ thể của chúng. 

Thí dụ: 

I have two hands - (Tôi có hai tay - hands là danh từ). 

He hands me the paper (Anh ấy đưa cho tôi tờ giấy - hanở là 

động từ).. 

À round table (Cái bàn tròn - round là tính từ). 

A round of beer. (Một chầu bia - round là danh từ). 

The earth moves round the sun (Trái đất quay xung quanh 

mặt trời - round là giới từ). 

The pollce rounded them up (Cảnh sát quây họ lại - round là 

động từ). 

Thịs is his hat (Đây là cái mũ của anh ấy - Th¡ịs là đại từ, 5s 

là tính từ sở hữu). 

This hat ¡s hís (Cái mũ này là của anh ấy - Th¿s là tính từ, 

his là đại từ sở hữu). 
Bài tập 

1. Đọc to những câu squ, từn hiểu ý nghĩa uà nói rõ từ loại 
của những từ in nghiêng. : 

1. Itis hard uorE, bụt Ï know you can uorb hard. 


2. He £#ame by a very ƒòsf train. He can run very ƒữsứ, but he 
1s running siouly. 
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3. I ke to drink tea. Let tus have another drinb. 

4. These oranges are bigger than ¿hose. 

ö. Thís ¡s my book. It is not yours. 

6. The room 1s quite đark. He 1s not sitting in (he darb. 

7. This lamp gives a poor /igh¿. Light the other lamp, please. 

8. Cotton is not hequy, 1t 1s light. 

9, Nam 1s sitting at the back of the class. He has come bœc° 
through the back door. 

10. Le s go for a tualk. We sha]] tualk dotuun the street. 


1H. CẤU TRÚC CÂU (Sentenee Struetures) 

Một câu tiếng Anh đơn giản có thể chia làm hai phần chính 
là chủ ngữ (Subjec£) và vị ngữ (Prediecate). Phần vị ngữ trong câu 
tiếng Anh luôn gồm một động từ đã chia và nếu cần thì có thêm 
tân ngữ (Oö/ec£) hoặc bổ ngữ (Complement). Ngoài ra, câu còn có 
những thành phần thứ yếu là trạng ngữ (Aduerbial Modifier) và 
tính ngữ (Adjecfiue Modifier). Những vấn đề này sẽ học kỹ trong 
phần II của sách này, ở đây chỉ giới thiệu sơ bộ để có khái niệm 
chung khi học các từ loại. 

Có thể tóm tắt cấu trúc câu cơ bản nhất trong tiếng Anh bằng 
hai biểu đồ như sau: 

A - Trường hợp câu chỉ có những thành phần chủ yếu (gọi là 
câu hạt nhân hay câu tối thiểu) 
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1. The door 
2. He 

3. The boy 
4.We 

5. That man 
6. They 


1s opened. 
1s running. 
opened 
speak 
18 





w1ll become 


Object or Complement 












the door. 
English. 
my brother. 





workers. 















B - Trường hợp câu có thêm những thành phần thứ yếu (gọi 


là câu mở rộng) 
Subject + AdjectIive 
Modifñers 
1. The green door 
Chiếc cửa xanh 
2. A httle boy 
Một cậu bé 
3. The boy in the blue 
hat 
Cậu bé đội mũ xanh 
4. We all im this class 
'Tất cả chúng ta trong 
lớp này 
5. That man there 
Người đàn ông đó 





Verb 













wHl become 
Những thanh niên này |sẽ trở thành 


6. These young men 





ObJect or 
Complement 










the back door 


cửa sau 
English 
tiếng Anh 


Imy bịg brother. 
anh trai tôi. 
factory workers 


công nhân 





nhà máy 















Adverbial 
Modifier 
at once. 
ngay lập tức. 
in the street, 
trên đường phố. 
this morning. 








lúc sáng nay 
rather well. 
khá tốt. 








next vear. 





vào sang năm. 
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Ghi chú: 

Câu lưu ý những điểm sau có phần nào khác với ngữ pháp 
tiếng Việt hoặc khác với cách dùng thuật ngữ ở một vài tài liệu 
ngữ pháp khác. 

a) Tân ngữ chỉ đối tượng của hành động (có tài liệu gọi là bổ 
ngữ đối tượng) trả lời câu hỏi: Gì? Cái gì? Ai? Tân ngữ bổ ngữ cho 
ngoại động từ. Trường hợp nội động từ thì không có tân ngữ. Thí 
dụ 1 trong bảng trên "The door opened”, opened là nội động từ 
không có tân ngữ, nhưng trong thí dụ 3, nếu câu dừng lại sau 
opened thì chưa đủ nghĩa, vì opened ö đây là ngoại động từ đòi hỏi 
phải có tân ngữ. 

b) Bổ ngữ (complement, còn gọi là predicative) là một bộ 
phận không thể thiếu được của vị ngữ, nhưng không chỉ đối tượng 
như tân ngữ. Bổ ngữ thường là danh từ (như thí dụ 5 và 6 trong 
các bảng trên), nhưng cũng có thể là tính từ hay phó từ, như: 

lam hungry. —- Tôi đói. 
They are here. - Họ ở đây. 
He looks different. - Anh ta trông khác. 

Ở đây ta thấy chỗ khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt. 

Tôi đói (đói là vị ngữ) 

lam hungry (hungry không đứng một mình làm vị ngữ được) 

VỊ ngữ là: øm (động từ) + hưngry (bổ ngữ). 

Chúng tôi dùng thuật ngữ bổ ngữ với nghĩa hẹp như vậy, 
không phải theo nghĩa rộng là bất cứ từ nào bổ nghĩa cho động từ 
như một vài tài liệu khác. . 

c) Trạng ngữ (adverbial modifier) thưởng là phó từ hay cụm 
từ tương đương với phó từ làm nhiệm vụ bổ nghĩa cho động từ hay 
cho cả câu để nói rõ thêm về cứch thức, thời gian, nơi chốn v.v... 
của hành động hay sự việc. Những thí dụ trong bảng B cho ta 
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thấy trạng ngữ là thành phần phụ, thêm vào thì rõ ý hơn, nhưng 
không có nó câu vẫn đủ nghĩa. 

d) Tính từ (adjective modiier) còn gọi là định ngữ 
(attributive) là một từ hay cụm từ bổ nghĩa cho danh từ. Nó là 
thành phần phụ đi kèm với danh từ, dù danh từ đó là chủ ngữ, 
tân ngữ, bổ ngữ hay nằm trong trạng ngữ của câu cũng thế. 


Bài tập 
3. Dùng những từ trong cột 2 điền uào những câu trong cột 1 


làm tân ngữ cho đủ nghĩa. Mỗi từ có thể điền uào nhiều câu nếu 
nghĩa thích hợp. 





1 
1. They are looking at... hìm, the house 





2. I don't know... ` | your name, English 
3. The student 1s doing... his work, that 





4. She can see... the new factory, that river 
5. My friend likes... th1s exerclse, those books 


3. Dùng những từ trong cột 2 điền uào những câu trong cột 1 





làm trạng ngữ. Cách làm như trên. 


bo 1 | 9 
1. My brother 1s... an engineer, happy 
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A. Dùng những từ trong cột 2 điền uào những câu trong cột 1 
làm trạng ngữ. Cách làm như trên. 








1 
1. He is running... 
2. They walked... 
3. My father 1s working... 





fast, now 
to the station, yesterday 
here, everyday 


Chú ý: Có thể thêm một hay nhiều trạng ngữ vào câu. 


















4. Ï saw many children... 











5. You cannot play football... 


Thí dụ: 

He is running fast. He is running to the station. 
Nó đang chạy nhanh. Nó đang chạy tới ga. 

He 1s running fast to the station. 


Nó đang chạy nhanh tới ga. 
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CHƯƠNG HAI 
DANH TỪ 


(Nouns) 


DANH TỪ: DẠNG VÀ CHỨC NĂNG 
(Nouns: Forms and Punctions) 


I. CÁC LOẠI DANH TỪ 

A- Có năm loại danh từ 

1. Danh từ chung (common noun): dog, table, man... 

2. Danh từ riêng (proper noun): London, lĩngland, Fred... 

3. Danh từ chỉ chất liệu (material noun): water, rice, ink... 

4. Danh từ trừu tượng (abstract noun): beauty, happiness, 
courage... 

5. Danh từ tập hợp (collective noun): team, crowd, flock... 

Ghi nhớ: Trong thực tiễn, về mặt ngữ pháp cần phân biệt 
trong tiếng Anh: 

1. Những danh từ đếm được (countable noun): boy, charr, 
house... 


1. Những danh từ không đếm được (uncountable noun): . : 


water, m1lk, ink, beauty, happiness, courage... 
B- Quy tắc cấu tạo danh từ 
Những quy tắc chính 
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1) Danh từ đếm được 
Verb + er: to teach —> teacher 
Verb + or: to đirect —> director 

tO øgoVern ~> ØoVernor 
Verb + ứng: 

to bu1ld —> building 

to wrIte —> wr1t1ng 
2) Danh từ trừu tượng 
g) qd}ecfiUe + ness 

kimd  — kindness 

happy -> happIness 

lazy  —laziness 
(Chú ý: Khi chuyển sang danh từ: y —> j) 
b) noun + ship 

friend —> friendship 

workman -> workmanship 
€) noun œd}J + dom. 

king -> kingdom 

wise —> wIsdom 

free —> Íreedom 
ở) qdJecttue + th 

wide —> width 

true —> truth 
(Chú ý: Khi chuyển thành danh từ: bỏ e thêm ¿ð). 
3) Danh từ ghóp 
d) ađJectiue + noun 

black +board => blackboard 


grand + parent —> grandparent 


b) noun + noun 
bed + room —> bedroom 
shop + keeper — shopkeeper 
€) gerund + noun 
looking + glass -> looking-glass 
writing + paper -> writlng-paper 
Chú ý: Trong những danh từ ghép trên, từ đứng trước có giá 
trị một định ngữ làm rõ nghĩa từ đứng sau. 
d) Dạng khúc 


Mother-in-law, passer-by, commander-in-chief 


Bài tập 

1. Phân loại những danh từ dưới đây: 

dog, cat, man, woman, country, crowd, team, happiness, 
beauty, health, patienco, army, flock, desk, door. Paris, window, 
kindness, courage, house, building, poverty. France, pleasure, 
wood, paper, air, steam, family, sand, bread, Iink, truth. Henry, 
chair, table, rice, salt. George, treo, flower, water, honey, grass, 
fame. 

9. Tìm trong số danh từ ở bời tập trên những danh từ đếm 
được uà những danh từ không đếm được. 

3. Cấu tạo danh từ tương ứng cho những từ dưới đây: 

scholar, friend, boy, man, woman, long, wIde, strong, warm, 
deep, true, to wash, to manage, to sing, neat, good, tender, dark, 
soft, sweet, neighbour, young. 

4. Tạo những danh từ ghép để diễn tả: 

A knife for cutting paper. Á glass for holding wIne. 

A box for holding matches. A desk for wrIting at. 
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A needle used to darn socks with. A driver of taxi. 

A ñoor made of stone. A machine for washing clothes. 

A wall made of brick. ÀA room where you have meals. 

A room in which you sÌeep. A brush with which we brush our 
teeth. 


II. GIỐNG ˆ 
Danh từ tiếng Anh rất dễ xác định giống căn cứ theo ý nghĩa 
của từ. 












Giống đực Những danh từ chỉ 
vật giống đực 


boy, man, father, 






(masculine gender) ram 






Giống cái (feminine. | Những danh từ chỉ | girl, woman, 












gender) vật giống cái mother, ewe... 
Giống trung Những danh từ | child, person, 





(common gender) |chung cho cả đực, | parent, sheep... 






cái 
Trung tính (neutral | Những danh từ vô 
gender) tính 





table, chair, house... 


























Ghi nhớ: 
1. Có rất nhiều đanh từ chung thuộc trung tính 
desk, lamp, stool, door, window... 
2. Những danh từ trừu tượng, chỉ chất liệu, tập hợp bao giờ 
cũng thuộc loại trung tính 
patience, kindness, water, rice, crowd, team... 
3. Có 3 cách chính để phân biệt một danh từ thuộc giống đực 
hay giống cái. 


a) Khác hẳn về hình thức: boy, girl, man, woman... 
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b) Cộng thêm một danh từ hay đại từ (thuộc giống đực hay 
giống cái) vào một danh từ giống trung: 
boy-cousin, girl-cousin, he-wolf, she-wolf 
c) Thêm vào một danh từ giống đực (để chuyển thành danh từ 
giống cái): 
poet - poetess 
host - hostess 


actor - actress 


Bàải tập 

5. Phân biệt giống của các danh từ dưới đây: 

husband, wife, artist, cook, lady, gentleman, neighbour, 
doctor, writer, visitor, musician, school-boy, school-girl, school, 
unele, aunt, cousin, bird, father, mother, parent, frlend, enemy, 


pen, pencil, book, son, daughter, courage, pOVerty, health, 
friendship, kindness, love, truth. 


6. Từm những danh từ giống cái của những danh từ dưới đây: 

boy, husband, brother, bull, father, gentleman, unele-son, 
nephew, king, cock-sparrow, he-goat, man, school, master, pmmee, 
Hion, tiger, cock, walter. 


III. SỐ NHIÊU CỦA DANH TỪ 
Quy tắc chung 
1. Muốn chuyển một đanh từ số ít sang số nhiều thì thêm s 
và đằng sau: 
book - books 
dog - dogs 
2. Chỉ những danh từ đếm được (countable noun) mới có dạng 
sế nhiều "thêm s". Những danh từ không đếm được (non- 
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countable) không có dạng số nhiều, (trừ những trường hợp ghi chú 
ở cuối bài 4). 
Ghi nhớ: 
a) - Những danh từ tận cùng bằng s, x, ch, sh, thêm es (và 
đọc là [1z]). 
glass - pglasses; box - boxes; branch - branches; brush - 
brushes. : 
- Những danh từ tận cùng bằng o thêm es: 
hero - heroes, potato - potatoes, tomato - tomatoes 
Một số danh từ nguồn gốc nước ngoài không theo quy tắc này: 
piano - pianos; dynamo - dynamos; photo - photos. 
- Những danh từ tận cùng bằng y đứng sau một phụ âm, 
trước khi thêm s, đổi y thành ¿e: 
lady - ladies, ñy - flies, country - countries; (nếu y đứng sau 
một nguyên âm, chỉ cần thêm s: boy-boys; toy-toys; day-days). 
- Những danh từ tận cùng bằng ƒ hoặc ƒe, bỏ ƒ hoặc ƒ#, thêm 
UØS: 
Wife - wives; life - lives; wolf - wolves; self - seÌves; 
leaf - leaves; thief - thieves. 
Tuy nhiên, có một số đanh từ tận cùng ƒ hoặc #£ vẫn theo quy 
tắc chung: 
chữ - cHfs; handkerchief - handkerchiefs; roof - roofs. 
Có một số viết được cả hai cách: 
SCarf - scarfs hoặc scarves 
wharf - wharfs hoặc wharves 
b) Có một số danh từ không theo quy tắc chung 


man - men; woman - women; child- children; tooth - teeth; 
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foot - Íeet; mouse - mice; louse - lice; goose - geoso; basis - bases; 
erisis - crises; sheep - sheep (không thay đổi), memorandum - 
memorandums và memoranda (hai dạng) v.v... 
e) Đối với danh từ ghép 
- Thường là chỉ thêm s vào từ đứng sau. 
armcharr - armchairs; school-boy ~ school-boys. 
- Nhưng nếu đứng trước là man hay woman, thì cả hai từ đều 
chuyển sang số nhiều. 
mơưnservant - menservants. 
- Có một số danh từ ghép với giới từ hoặc phó từ thì chỉ thêm 
s vào từ đứng trước. 
sister-in-Ìlaw — sisters-In-law. 
looker-on - lookers-on. 
đ) Cách đọc âm cuối ở danh từ số nhiều 
(Chú ý cách phát âm theo phiên âm quốc tế, không theo 
chính tả). 





Thí dụ 







Danh từ tận cùng bằng | Đọc là 
các âm: 

Phụ âm vô thanh, {fỊ, 
[El, [p], [t] 
Nguyên âm và phụ âm 
hữu thanh 
Phụ âm 


[s]. [z], [Í1, Itl, [dz] 








toofs, books, lakes, shops, 
hopes, hats. 


[z] days, birds, dogs, pens, 
walÌÌs, years, rows. 


[1z] | horses, boxes, roses, 















brushes, watches, villages. 











Bài tập 
7. Viết sang số nhiều những từ trong ngoặc đơn. 
1. Study the next three (chapter). 
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. Can you recommend some good (book)? 

. I had two (tooth) pulled out the other day. 

. You can always hear (echo) in these mountains. 
. They are proud of thelr (son-in-law). 

. Did you raise these (tomato) in your garden? 

. Ï think we need two (radio). 

. My (foot) really hurt. 

. The (rooÐ of these houses are tiled. 

10. How many (day) are there in this month? 

11. Get me two (loaÐ) of bread. : 


19. The (mouse) were running all over the empty house. 


({© œ =1 Ơ CIt B C2 bộ 


. Chữa những chỗ sai (nếu có) ở những câu dưới đây: 
. He had a bag of rices. 
. There are many dirts on the wall. 


$2 b2 —¬ œ 


. We want more fuels than that. 

. He drank two mIlks. 

. Ten inks are needed for our class. 

. He gave me a great deal of troubles. 
. He learnt three poetrles by heart. 

. He sent me many foods. 
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. Many golds were found there. 
10. Cows oat grasses. 


11. The rain has left many waters. 
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BÀI 3 
CÁCH SỞ HỮU 


(Possessive Case) 


I. GIỚI THIỆU 


- Câu "cái vườn của cha tôi" có thể diễn đạt bằng hai cách: 


Dùng giới từ "oƒ” ' Dùng cách sở hữu 
The garden of my father. My father's garden. 
Quy tắc: 


- Đặt "my father" (danh từ chỉ người có quyền sở hữu) lên trên. 

- Thêm "s" vào ngay đằng sau danh từ đó. 

- Danh từ chỉ vật thuộc quyền sở hữu đứng sau "s" và bỏ mạo 
từ "the". 

- Chú ý: Đối với danh từ số nhiều đã có s rồi, chỉ thể¿u đấu `, 
nhưng đối với danh từ riêng tận cùng bằng s, thường cũng vẫn 
thêm 's (trừ một vài trường hợp đặc biệt). 

The desk of the pupils - The pupils' desks. 

The clothes of the boys  — The boys' clothes. 

The poems of Keats — Keats's poems. 

(Chú ý khi đọc: Keats's [ki:ts12]). 


Lời ghi: Theo quy tắc cơ bản, cách sở hữu chỉ áp dụng cho 
những danh từ chỉ động uật, chữ không áp dụng cho những danh 
từ chỉ 0t dụng. 

Thí dụ: Người ta không viết 

The room's window. 

Mà viết: 

The window of the room. 
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(Tuy nhiên trong thực tế, tiếng Anh, Mỹ hiện đại người ta 
dần dần có khuynh hướng áp dụng cách sở hữu một cách rộng rãi 
cho cả danh từ chỉ vật dụng). 

Bài tập 

1. Dùng cách sở hữu uiết lại những câu dưới đây (theo quy tắc 

cơ bản). 

. This is the book of Nam. 

. The tool of the mason was heavy. 

. She prepared the outñt of her children. 
. The coat of the boy was torn. 

. Mr. Van 1s the frlend of Mr. Dong. 

. The windows of the house are green. 


. The caps of the boys are on the shelves. 
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. The desks of the pupils are always clean. 
9. He likes to read the poems of.John Keats. 
10. The house oŸ my mother-in-law 1s In the country. 


Lời ghi: Cách sở hữu có thể áp dụng cho những danh từ về 
không gian và thời gian. 
Thí dụ: an hour's walk 
a year's absence 
today's lesson 


a mile's distance 


9. Dùng cách sở hữu uiết lại những câu dưới đây khi có thể được. 
1. Tell me 1f the work of yesterday was well done. 
2.It1s a distance of two miles from the village to the town. 


3. A drive of 500 miles In a smalÌ car 1s very tiring. 
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4, This 1s the lesson of today. 

5. The exercises of yesterday were very difficult for him. 

6. We have a splendid morning after the heavy rain of last night. 
7. WIII you attend the meeting of tonight? 

8. He returned home after a holiday of two wooks at the sea side. 
9. She has done the work of a whole đay. 

10. He had a talk of fifteen minutes. 


Lời ghi: Có nhiều danh từ (house, home, office, shop, church, 
cathedral) có thể hiểu ngầm sau 's được nếu trong câu có ngụ ý ở 
những nơi đó hoặc đến những nơi đó. 

Thí dụ: 

I Hve at the house of my uncle. 

- I ve at my unele's. 

Ï go to the shop of the baker. 

- lgo to the baker's. 

So sánh với những câu dưới đây: 

My uncle's house 1s in the country. 

My baker's shop 1s at the end of the street. 

(house và shop không hiểu ngầm được vì trong câu không ngụ ý 
ta ở hoặc đến nơi đó). 


3. Dùng cách sở hữu uiết lại những câu dưới đây bhi có thể được. 
1. have my haïr cut at the shop oŸ the barbor.- 

2. We had dinner at the house of Comrade Nam. 

3. Van 1s going to the office of h1s father. 

4. stayed at the house oŸ my aunt. 

5. He bought his clothes at the shop of the outñtter. 

6. The office of his father 1s in the center of the eity. 
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7. Ï saw him at the house oŸ my friend. 
8. I got these cakes at the shop of the pastry-eook. 


Lời ghi: Dùng cách sở hữu để tránh sự nhắc đi nhắc lại một 
từ (đặt trước hay sau). 

- Ihave read some of Shakespeare's plays but none of Shaw's 
(plavs). 

- Nam'*s is the only homework that 1s never badly done. 


4. Áp dụng quy tắc trên uiết lại câu dưới đây: 

1. This 1s not my book, 1E is the book oŸ Van. 

2. The voice of my sister 1s the sweetest volce Í have ever 
heard. 

3. Whose book 1s this? Tt 1s the book of Nam. 

4. He has no bicycle of his own and must use the bicycle oŸ 
his brother. 

5. She put her arm through the arm of her mother. 

6. His task 1s always better than the task of his friend. 

7. The house of Doctor Ban 1s the sort of house I should like. 

8. This is the room of my father, the room of my uncle 1s on 
the second floor. 


II. MỘT VÀI CHI TIẾT CẦN NHỚ THÊM VỀ CÁCH SỞ HỮU 

1. Nam and Van's books (sách chung của Nam và Văn) 

hoặc Nam's and Van's books . 

hoặc Nam's books and Van's (sách của Nam và sách của Văn, 
của riêng từng người) 

2. He is a friend of Nam 's = he 1s one of Nam's friends. (Anh 
ấy là một trong những người bạn của Nam). 
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3. We saw a play of Shakespeare's = We saw one oŸ the plays 
o£ Shakespeare. (Chúng tôi xem một trong những vở kịch của 
Shakespeare). 

3. Trong một vài thành ngữ 

Out of harm's way. Ất his wiU's end. 

For mercy's sake. To his heart's content. 

In my minds oye. At his fingers's ends. 

For pity's sake. 


j1 


CHƯƠNG BA 


MẠO TỪ 
(Articles) 


BÀI 4 


MẠO TỪ BẤT ĐỊNH (Indefinite Artieles) VÀ 
MẠO TỪ XÁC ĐỊNH (Definite Artieles) 


I. GIỚI THIỆU 
1. Mạo từ bất định và mạo từ xác định 





Mạo từ Í [ô ] trước âm phụ âm la boy, a girl, a 
định ndeñnite unIversIty 





Lời ghi: 
a) Mạo từ bất định không thay đổi theo giống (đực, cái, 
chung): a boy, a girl, a table. 
b) Mạo từ xác định không thay dối theo giống và số 
the boy the boys 
the girl the girls 
the table the tables 
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2. Danh từ đếm được (couniable noun) và danh từ không 
đếm được (none-countable noun). 

Muốn dùng mạo từ cho đúng phải phân biệt hai loại danh từ 
này. 

a) "Countable noun" chỉ những cái đếm được như: boy, girl, 
book, charr... 

Những danh từ này có thể có số nhiều: boys, girls, books, 
chalrs... 

b) "non-countable noun" chỉ những cái không đếm được (đanh 
từ chỉ chất liệu, trừu tượng...): 

water, m1Ìk, arr, oll, tea... 

lberty, freedom, selenee... 

Những danh từ này thường không dùng số nhiều (xem ghi 
chú cuối bà!). 
II. QUY TẮC CHUNG VỀ CÁCH DÙNG 
A. Mạo từ dùng với danh từ chỉ cái đếm được 

Số ít 

1. Nếu nói chung, dùng 















Số nhiều 


Nếu nói chung, không có mạo từ 


ơ, ữn 
ø dog 1s ơn anImal. Dogs are anImals. 
ø charr 1s ơ thìng. Chairs are thìngs. 


ø child must obey his parents.| Children must obey theIr parents. 






9. Nếu chỉ một cái, một đơn uị Thường dùng uới tính từ chỉ sô 


dùng a, an lượng: some, many, a ƒeu, three... 
(Xem bài 8) 
l have ø pen I have three (many, some...) pens 


There 1s øn English bookin [|There are many (some...) bnglish 
my bookease. books in my bookcase. 
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ä. Nếu đã xác định dùng the 

I want ¿he book on your desk. 
The pIicture on the wall is 
beautiful. 





Nếu đã xúc định dùng the 
| want ¿he books on your desk. 
wall 


The pictures on (he are 


beautiful. 





B. Mạo từ dùng với dan 


h từ chỉ cái không đếm được 





Số ít 


Số nhiều 





_|1. Nếu nói chung: 
- Không có mạo từ. 


I Hke coffee. 

(Tôi thích uống cà phê) 

Water 1s composed of hydrogen 
and oxygen. 

(Nước gồm hidrô và ôxy) 
Honesty 1s the besL policy. 
(Trung thực là chính sách tốt 
nhấp 


[Nếu nói chung 

- Không dùng số nhiều 

- Muốn chỉ một số lượng nào đó có 
thể dùng tính từ chỉ số lượng: 
sơme, much, œ liHle.. (xem bài 
tính từ chỉ số lượng). 

'There 1s some mi]k 1n that bottle. 
(Có một ít sữa trong chai đó) 

T1 drink a little coffee. 

(Tôi uống một ít cà phê) 





2. Nết: đã xác định: dùng the 


I cantt drink £he coffee in this 
cup. 

(Tôi không thể uống thứ cà 
phê trong tách này) 





The water in this basin 1s 
very dirty. 
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Không dùng số nhiều (xem ghi chú 
ở cuối bài) 


















(Nước ở chậu này rất bẩn) 
The honesty of these people 1s 
admirable. 





Sự chân thật của những 
người này thật đáng thán 
phục) 


Bài tập 
1. Đổi sung số nhiều 
1. A chaïr 1s made oŸ wood. 
. Á cow gIves m1Ìk. 
. A buffalo eats grass. 
. A f]y 1s an Insect. 
. Á writer writes a book. 
. We ñ1l our pen with 1nk. 
. We drink tea out oŸa cup. 
. We can make a cake with fiour, miÌk and sugar. 


. A boy likes to p]lay football. 
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10. A pen 1s necessary for a pup1l. 
. Đổi sang số ít 


. Horses are animals. 


t9 Ba bồ 


. Balls are toys. 

. Tables are pieces of furniture. 
. Roses are beautiful flowers. 

. Ơitles are big towns. 


. Ôranges are good to eat. 
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. Children must go to school. 
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8. Grammar exercises are not aÌlways easy for beginners. 
9. Knives are made of metal. 


10. Houses have roofs. 


3. Điện uào chỗ trống bằng a, an, the, hoặc some khi cân thiết. 
1.... milk come from... cow. 

2.... window 1s made of... glass. 

ỏ.... tabÌe 1s made of... wood. 

4. We can write... letter on... paper. 

ö. We eat... soup with... spoon. 

6. Ï can write.... letter In... ink or with... pencil. 


7. There is.. đirts on this plate and... dirty mark on the 
tablecloth. 


8. Ï want... glass of lemonade with... sugar in it. 
9.T ke... music very much. 
.. đoOrs 0Ÿ our room are broken. 
11.... man standing at the door 1s my brother. 
12. Ï received.... letter this morning, ... letter was from my 
brother. 
13. ... meat that we bought yesterday has TH, 
.. birds can fly very high in... sky. 


Ghi nhớ: 

a) Nhiều khi một "danh từ không đếm được" có thể được dùng 
như một "danh từ đếm được" (thường là với nghĩa đặc biệt). Trong 
những trường hợp ấy có thể dùng mạo từ ø, và khi ở số nhiều có 
thể thêm s. 

Nghiên cứu so sánh những câu sau đây: 

1. F like to drink ¿ea. 
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The teas o£ India are oŸ several varieties. 

(ngụ ý nói các loại trà của Ấn Độ) 

2. What 1s democraecy? 

What ïs the đifference between ø republic and ø democracy? 

(Ngụ ý một nước theo chế độ dân chủ) 

3. Seience has contributed much to human progress. 

(khoa học nói chung) 

Would you call psychology ø science? 

(một bộ môn khoa học) 

4. There isn't muụch water in this basin. 

Tho ferritorial uaters of Vietnam are defended by our navy. 

(vùng biển của Việt Nam) 

b) Ngoài cách dùng chung, mạo từ bất định ø còn được dùng 
trong nhiều thành ngữ, đặc ngữ và cấu trúc đặc biệt của tiếng 
Anh, cần học cụ thể qua bài khóa, không nêu hết trong bài này 
được. 

Thí dụ: 

as a rule, In a hurry, all of a sudđen. 

with a view to, have a drink, go for a waÌk. 

what a pity, such a busy day, many a ship. 


quite a lot of people, a Mr. Brown (một ông Brown nào đó)... 
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CÁCH DÙNG MẠO TỪ XÁC ĐỊNH "THE" 
(CUses of Definite Article "THE" 


I. DÙNG "he" 





4> Quy tắc 

1. Với danh từ đã được 
xác định rõ ràng; bất cứ 
trong trường hợp nào 


"Thí dụ 

l?še dođk on £he wall is keeping very 
good time. 

The man that came here yesterday 1s 
a doctor. 

Nam 1s /he most diligent of all ¿he 
boys in my cÌass. 

I can't bear ¿he heat of summer. Thìs 
1s £he book that Ï promised to lend you. 
He was born on (he 10 th of.January. 
Once upon a tỉme there was an old 
man who lived In a cottage. 

The cottage was on the border of a 
river and be old man had lived there 
all his Hfe. 








2. Với những danh từ chỉ 
vật có tính chất "duy 
nhất" 


The sun rises In (he Bast and sets in 
the Wost. 
The harth moves round £he sun. 





: † 
ä.Với những danh từ số 


nhiều chỉ tên nước (và 
một vài trường hợp số ít) 


The U.S.S.R; The United Kingdom; 
The United States; 75e Congo; The 





Netherlands. 
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quần đảo. 


cụ. 


† 





4. Với tên sông, dãy núi, 
đại đương, vịnh, eo biển, 


[GMỐIM D80). s.. Đa 
5. Với danh từ chỉ nhạc 


6. Với một tính từ hoặc 
động tính từ dùng làm 
danh từ (chỉ một tập thể, 
một loại người). 





The Mekong; the Alps; the Black Sea; 
the Atlantic; the West Indies, (he 
Hebrides, £he Straits oŸ ibraltar 


She learnt to play £he flute. 
She can play ¿he piano well. 


Braille 1s a system of printing and 
writing for (he blind. 


We should help /Öe siek and ¿he poor. 





Tbe wounded were carried away. 





1L KHÔNG DÙNG MẠO TỪ ¿he 


Quy tắc 


“=—==—-=:::: 
Thí du Những vấn đề dùng 

í : 
h | £he (nếu đã xác định) 





riêng (proper 


tên người, tên nước, 
tên thành phố. 


1. Với một danh từ|Mr. 
noun)|Haiphong yesterday.|Nam who works aL 
Hanoi ¡is the capitallyour offñce. Í want the 
of Vietnam other one (the other 
Vietnam 1s a rịch and|Mr. Nam) 

beautiful country 


Nam went toll dont want (he Mr. 


——-——-—- 





2. Với những 
từ trừu 


nghĩa chung. 





danh|Brave men never|The imdependene and 


tượng|fear death. eedom oŸ every country 
(abstract noun) có|Nothing 1s more must be respecied. 
precIous than 
independence, 
eedom! 





noun) có 





chung. 


3. Với đanh từ chỉ 
chất liệu (material 





Rice 1s grown every|lYou may drink (Öe 
where in our country. |m¿/} 1n this cup. 

nghĩa| ME 1s necessary Íor 
children. 
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4. Với những danh|Presiden£ Ho Chỉ Minh 


từ chỉ tước biệu, Professor John Bernal 
theo sau là tên 


người. 





9. Với những danh|Løke Leman 
từ chỉ hồ, ngọn núi,|Mon¿ Everest 
núi khi đặt liền Cape Cod 
trước tên riêng. 





T 


-- 


The President of the 
Democratic 
of Vietnam. 


Republic 


¬ 


The labe of. Lucern. 


The oŸ_ Good 
Hope. 


Cape 





6. Với những danh|She was born on 
từ chỉ tháng và|March l4th, 1968; 
ngày trong tuần 

7. Với những danh 
từ chỉ các môn học, 
ngôn ngữ, màu sắc. 








We lcarn history. 


She can speak English 
well. 


Sunday 1s my day-off. 
s 


Do you remember £he 
Sunday ÏÌ spent with 
you? 

We learn £he history of 
Greece. 


I hke £he green of your 








Ì like green. 


dross, 





8. Với những danh 
từ cụ thể số nhiều 


Books are my best 
friendas. 
ngụ ý chung 





The boobs on the table 
are mne. 





9. Trong một số[To go to church, to go 





to school, to go to bed, 








thành ngữ to go to market, to stay at home, to be ín 
debt, to be in trouble, at đawn, at daybreak, 
at sunset, by land, by sea, by aïr, on foot... 
Bài tập 


1. Điền uào chỗ trống bằng a, an, the khi cần thiết. 


~ Mekong is the longest river in Ind 
2. Tomorrow, there will be... 
.. Washington 1s... 
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lecture on... 


o-china. 


. historv of China. 


capital of... United States of America. 


4. Ï can't bear... heat of summer. 

5. His daughter was born on... 20th of.January. 
6. That ship 1s bound for... Philippine Tslands. 

7. Thịs 1s... inest điamond that Ï have ever seen. 
8. Do you know where... Caroline Islands are? 
9.... Tunisia 1s located in... North Africa. 


10.... Professor Nam was elected ChaIrman of... Chemical 
Soclety of Vietnam. 


11. Never before has... Red River been so swollen with flood. 
12.... Lake Hoan Klem 1s smaller than... Lake Ba Be. 


18. She wants to learn.... Russian before she goes to... Soviet 
Ủnion. 


2. Chữa những câu dưởi đây khi cần thiết. 
1. The brave men are never afraid of the death. 
__9. The Italy has many aneclent buildings. 
3. Wool oŸ this carpet 1s soft and thĩck. 
4. The cotton does not grow well in North. 
5. World war which began in 1914 lasted four years. 


6. Peoples of Asia and Africa are fighting for freedom and 
1ndependence of their countries. 


7. Ï have strongest obJectlion to vour plan. 

8. Wise and good are aÌlways admired. 

9. Paris 1s capital oŸ the Franece. 

10. Paciñc Ocean separatoes Asia from Ameorieca. 
11. Earth moves round sun. 


12. He goes to the school every morning. 
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13. He got up at the dawn to learn h1s lesson. 


MỘT VÀI ĐIỂM CẦN GHI NHỚ THÊM VỀ CÁCH DÙNG MẠO 
TỪ ¿he 
a) The được dùng trước danh từ riêng chỉ: 
- Gia đình, họ, dòng họ: 
The Smiths, the Stuarts. 
- Tổ chức chính đẳng: 
The Dnited Nations, £5e Communlist Party. 
- Văn kiện, sự kiện lịch sử: 
The Paris Agreement, ¿he Second World War. 
- Báo chí: 
The Tìmes, the Guardian. 
- Tàu bè: 
The Queen Mary (tàu Queen Mary) 
The M.LG 21 (máy bay Michs 21) 
- Khách sạn, câu lạc bộ, rạp hát, rạp chiếu bóng: 
The Ritz Hotel, £he Royal Theatre. 
The Odeon CInema. 
b) £he còn được dùng trước tính từ ở dạng so sánh cao nhất: 
The best student.1n th1s class. 
và trước tính từ ở đạng so sánh hơn trong một số đặc ngữ: 
The more (he merrIer, 
the sooner £he better v.v... 


(xem thêm bài 7) 
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CHƯƠNG BỔN 


TÍNH TỪ 
(Adjectives) 


BÀI ó 


TÍNH TỪ MIÊU TẢ 
(Descriptive Adjectives) 


I. CÁC LOẠI TÍNH TỪ 

Hiểu theo nghĩa rộng, tính từ gồm nhiều loại như sau: 

1. Miêu tả (descriptive adjectives): square, good, golden, fat, 
heavy, dry, clever, English. 

2. Chỉ định (demonstrative adjectives): this, that, these, 
those. 

3. Bất định (ndeRnite adjectivos): cach, every, either, 
neither, some, any, no, few, many. 

4. Số từ (numeral adJectives): one, two, twenty... 

õ. Nghi vấn (nterrogative adjectives): which, that, whose... 

6. Sở hữu (possessive adJectives): my, your, h1s, her, 1s, our, 
thewr. 

7. Mạo từ (articles): a, an, the. 

Chú ý: 

Người ta thường dùng chữ ¿ính tử theo nghĩa hẹp là tính từ 
miêu tả. Đó là nội dung của chương này. Mạo từ đã giới thiệu ở ba 
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bài trước, còn các loại tính từ khác học chung với đại từ trong 
chương sau vì chúng thường vừa là đại từ vừa là tính từ. 


II. QUY TẮC CẤU TẠO TÍNH TỪ 


Dưới đây là một số quy tắc chính về cấu tạo. 
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a) Tỉnh từ đơn: 


Noun + y 


Noun + ly 


Noun + ful : 


Noun + less : 


Noun +en 


Noun or 


raIn + y = rainy 
cloud + y = cloudy 
day + ly = dally 
man + ly = manly 
care+ful  =careful 


beauty + ful = beautiful 
care +less = careless 
home + less = homecloss 
gold + en = golden 


wooll+en =woollen 


Adjective +ish: girl+ish = girlish 


Noun + some: 


book +1sh = booklsh 
whIite + Ish = whitish 
quarrel + some = quarrelsome 


trouble + some = troublesome 


b) Tính từ ghép (compound adjectives) 
Adjective + adjective: 


a darb - blue cogt 
œ red - hot tron bar 


Noun + adjective: 


sSnou - uohife cotton 


the odjl - rích Middle Bast 
Noun + partieiple (present or pasÊ): 
ơ horse - drgun cart 
a heqrt - breabing story 
Adjective + participle (present or past): 
ready - made cÌothes 
ơ 8ood - looking boy 
Adverb + participle (present or past): 
œ neily - butlt houso 
ơn 1ÌÌ - smelling odour 
Noun + noun-ed: 
ở tiÌe - roofed house 
Adjective + noun-ed 
œ darh - haired gữi 
Á group of words: 
G tuenty - year - old gữi 
an eight - day trip 
an gr - fo - gir missiÌe 
a neuer - to - be - forgotten stbory 
Bài tập 
1. Tìm những tính từ tương ứng uới những từ dưới đây: 
ram, sun, mud, wind, fog, gold, wonder, cheer, wool, wood, 
pamn care, beauty, child, cloud, storm, woman, boy, mother, 
father, day, month, week, 
9. Thay thế bằng tính từ ghép 
1. A house with yellow walls. 
Một ngôi nhà có tường màu vàng. 
2. A dress of the same blue as the sky. 
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Một chiếc áo xanh như màu trời. 
3. A man In a blaeck coat. 

Một người đàn ông mặc áo khoác đen. 
4. Flowers which smell sweet. 
Hoa có hương dịu ngọt. 

5. A plough drawn by oxen. 

Cày do bò kéo. 

6. A country which produees tea.. 
Một nước sản xuất chè. 

7. A face as white as the moon. 
Một khuôn mặt trắng như trăng. 
8. A girl] whose harr 1s long. 

Một cô gái tóc dài. 

9. A man with one leg. 

Một người đàn ông cụt chân. 

10. A drawing made by hand. 
Một bức vẽ bằng tay. 


1II VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÍNH TỪ 

Lời ghi: 

Tính từ tiếng Anh không thay đổi. Nó chỉ có một dạng đối với 
danh từ số ít, số nhiều, giống cái, giống đực, giống trung... 

a good boy: good boys 

a good girÌ: good girÌs 

a good knIfe: good klivos 

Tính từ có thể dùng làm tính ngữ (attributive use) hoặc bổ 
. ngữ (predicative use). 
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A. Lâm tính ngữ 


Quy tắc cơ bản: Khác uới tiếng Việt khi dùng làm tính ngữ 
tính từ tiếng Anh thường bao giờ cũng đứng trước danh từ. 


Thịs 1s a new car. 
lt1s a ho day. 


Nam w1ll become a good workcr. 


Những trường hợp đặc biệt 





a) Đứng sau một 
nhóm từ ngụ ý đo 
lường 


b) Đứng sau: 
something, anything, 


nothng, everything 





+ A river two hundred kilometers long. 





Một con sông đài hai trăm cây số. 
+ A road fifty feet roide. 

Một con đường rộng năm mươi fút. 
+ Á man eighty-lve years oid. 


Một nguời đàn ông tám mươi lăm tuổi. 





+ TT] tell you something neu. 

Tôi sẽ nói cho anh biết điều mới. 

+ That 1s nothing neu. 

Không có gì mới. 

+ He] provide everything necessary. Anh 
Ấấy sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết. 





©) Đứng sau danh từ 
khi cần phải có một 
nhóm từ bổ nghĩa cho 
nó 





+ I want a glass full of miÌb. 
Tôi muốn một cốc sữa đây. 


+ He 1s a man øreedy of money. 







Anh ta là một người đàn ông hám tiền. 
+ All these are matters œ2orfhy of 
attention. 

Tất cả những điều này là những vấn đề 


đáng chú ý. 


4/ 





đ) Trong trường hợp |+ He is a man both ¿##y and ise. 

dùng nhiều tính từ|Anh ấy là một người vừa dí dỏm vừa 
hợp với một danh từ| khôn ngoan. 

có thể đặt ở đằng sau 


+ He had a face thin and toorn, but eager 
and resolute. 


Anh ấy có khuôn mặt gày gò và mệt mỏi 





nhưng hăng hái và quyết liệt. 


B. Làm bổ ngữ 

Tính từ làm bổ ngữ khi nó kết hợp với một động từ làm thành 
vị ngữ (predicate) của câu. Nó thường đi sau các động từ to be, to 
become, to turn, to remain, to fall, to keep... (với nghĩa: là, trở 
nên, làm cho, v.v...). 

Tt is cold, uuet and tuindy. 

Trời lạnh, ẩm ướt và có gió. 

Nam has asieep. 

Nam đã ngủ. 

That horse went iưme. 

Con ngựa Ấy què. 

Nó cũng có thể đi sau cả động từ và tân ngữ để làm bổ ngữ 
cho tân ngữ như: 

The sun Èeeps us tuarm. 

Mặt trời làm chúng ta ấm. 

Thịs doesn't make me happy. 

Điều đó không làm cho tôi sung sướng. 

(Điểm này sẽ học thêm ở phần II) 
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Bài tập 

Lời ghi: 

Hầu hết các tính từ có thể dùng được ở cả hai chức năng, tính 
ngữ và bổ ngữ, trừ một số ít chỉ dùng làm bổ ngữ, như: 


asleep, afraid, awake, alone, aware, alive, afloat, ashamed. 


(Hầu hết những tính từ này đều bắt đầu bằng tiền tố: z) 


3. 


Đặt tính từ để trong ngoặc đơn ở những câu dưới đây cho 


đúng chỗ. - 


1. 


Bring me something to drink (cool). 


2. The leaves turn in Autumn (yellow). 

3. Woullen clothes keep our bodies (warm). 

4. Shelley is poet amous all over the wor]d). 
5. I thought him very (ntelligent). 

6. 
7 
8 
9 


Ping-pong 1s sport for boys and girls (good). 


.I have nothing to give you (nteresting). 
- The corn waved in the wind (ripe, golden). 
- Vietnam is a country (rich and beautifu)). 


10. I found him still in his bed (asleep). 
11. Constant rain kept the river (full). 


12. Wealth doesn't make man (happy). 
13. She has a basket of flowers (full). 
14. Isn't she a girÌ (pretty)? 

15. Aren't these oranges (delicilous)? 
16. Isn't the boy (clever)? 


IV. TÍNH TỪ DÙNG LÀM DANH TỪ 
Tính từ có thể dùng làm danh từ trong một số trường hợp. 
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Thí dụ: 

We should do everything to help £Öhe Door. 

Chúng ta nên làm mọi thứ để giúp đỡ người nghèo. 

The old and the sicb should be looked after. 

Những người già và người ốm nên được chăm sóc. 

Tính chất của những từ này là: 

a) Thường có giá trị số nhiều (chỉ một loại người), nhưng 
không bao giờ có s. Bao giờ cũng có mạo từ £he đứng trước. 

Thí dụ 

A blind man 1s unhappy (một người mù...) 

The bhnd are unhappy (những người mù...) 

b) Không dùng được với cách sở hữu. 

Thí dụ 

The wisdom of £he old (không thể viết: 7e old's wisdom) 


BÀI 7 
QUY TẮC SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ 


(Comparison of Adjectives) 


I- SO SÁNH BẰNG (Comparison of Equality) 










Câu khẳng œs +dđj +as — Nam isas tallas Ba. 
định và câu 
hỏi. 


Nam cao bằng Ba. 
Ts Nam øs tall as Ba? 
Nam có cao bằng Ba không? 


Câu phủ định | no so + adjective +|Nam is nơ so tall œs Van, 








Nam không cao bằng Văn. 
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Bài tập 


_ 


. Áp dụng quy tắc so sánh bằng ong những câu sau đây. 
. The moon 1s not... the sun (bright). 
.Is the moon... the sun (brighU)? 


h 


G3 


- There are... đays in July as in August (many)? 
. Are there.... days in JuÌy asin August (many)? 


- Autumn 1s... Sammer (pleasant). 


Gœ €‹ 


.1s Summer... Autumn (pleasant)? 

7. Qur teacher 1s... he looks {gavSb)› 
8.Itis .... today as 1L was yesterday (hot). 
9. Are you... your friend (strong)? 


10. Is she... her sister (careful)? 


9. Đổi những câu sau đây sang dạng phủ định: 

1. Winter is a pleasant. as 5pring. 

2. Butterflies are as useful as bees. 

3. Thore are as many insecLs in Spring asin Summer. 
4. Itis as cold today as it was yesterday. 

5. He made as many mistakes as Nam. 

6. She 1s as carefu]l as her brother. 

1. She gave me as much milk as Ï wanted. 
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. Hanoi 1s as large as Moscow. 
Chú ý: 
Nhận xét cách viết những câu dưới đây: 
1. Viết như trên là đúng quy tắc ngữ pháp, nhưng đôi khi 


trong thực tế người ta vẫn viết: He dịd noí make œs§ many 
mistakes œs Nam. 


B1 


2. Trong câu nghỉ vấn phủ định vẫn thường dùng as... as. 


Aren £ you øs strong as your brother? 


II. SO SÁNH KÉM (Comparison o£ Inferiority) 


... less = adJective + than... 


English 1s less difieult than Russian. 





Tiếng Anh không khó bằng tiếng Nga. 

Tuy nhiên dạng "not so... as" thường được dùng hơn dạng 
trên: 

English is not as đifficult as Vietnamese. 

Ý trong câu: "he is less stupid than I thought he was " có thể 
diễn bằng hai cách khác hay hơn: 

- He 1s not so stupid as L thought he was. 

Anh ta không ngu như tôi nghĩ. 

- He 1s cleverer than I thought he was. Xem mục So sánh 
hơn) 


Bài tập 
3. Viết lợi những câu dưới đây cho hay hơn (những câu dưới 
không hay): 
1. Your house 1s less near than I thought ¡t was. 
. Â tra is less quïck than a bus. 


3 

d. This street 1s less wide than the next one. 

4. Nam 1s much loss intelligent than his sister. 
õ 


ð. February is less hot than July. 


6. Ready-made clothes are less expensive than tailor-made 
clothes. 
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7. The hill 1s less low than I thought 1t was. 
8. My aunt ¡s less old than you think she 1s. 
9. The river was less shallow than he expected. 


10. The sea was less smooth than I had hoped. 
IIL SO SÁNH HƠN (Comparison of Superiority) 
adj + er +than |Van 1s taller than Ba. 
._ |Van cao hơn Ba. 
than Vietnamese. 


Tiếng Anh khó hơn tiếng 
Việt. 






Tính từ ngắn (một 
hoặc hai âm tiết) 


Tính từ dài 











Ghi nhớ: 

1. Chú ý cách viết một số tính từ ở dạng so sánh hơn: 

a) heavy ~ heavier, happy - happler. 

y sau phụ âm chuyển thành ier: 

b) hot - hotter, big - bligger. 

Tính từ tận cùng bằng một ngùyên âm + một phụ âm khi 
chuyển sang so sánh hơn thì ¿»êm một phụ âm + er: 


2. Có một số tính từ có dạng so sánh hơn đặc biệt 





Dạng so sánh hơn đặc biệt 








less (lesser) 





more 








5ä 











Bài tập 


4.Áp dụng quy tắc so sánh hơn, đặt câu uớt những từ dưới đây: 


1 


. Leaf, wood (heavy) 
2. Boys, girls (strong) 

3. Highway, country road (narrow) 

4. A train, a bus (slow) 

5. A story-book, a school-book (nteresting) 
6. 
7 
8 
9 


Nam, hs brother (ndustrlous) 


. Nam's work, Van's work (good) 
. ban, Huong (old) 
. This exercise, the last one (diffieult) 


10. Summer, spring (hot) 


NHỮNG CHI TIẾT ĐÁNG GHI NHỚ THÊM VỀ TÍNH TỪ Ở 
DẠNG SO SÁNH HƠN 
1. Với nghĩa: Càng ngày.... càng (double comparative) 





Tính từ ngắn | adj + er and adj +er |Days are getting shorter| 






Tính từ dài more and more + adJ |Our lessons become more 


and shor¿er. Ngày càng 
ngày càng ngắn đi. 





and more điffcult. Bài 
học của chúng tôi càng 
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+ _ |ngày càng khó hơn. 


- The weather 1s getting colder and colder. 

Thời tiết ngày một lạnh hơn. 

- In the Autumn the days grow shorter and shorter and the 
nights longer and longer. 

Vào mùa thu ngày càng ngày càng ngắn hơn và đêm càng 
ngày càng dài hơn. 

- The story seems more and more Interesting. 

Câu chuyện hình như ngày một thú vị hơn. 

2. Chú ý cách dùng tính từ dạng so sánh hơn trong những 
câu dưới đây: 

a) The higher the sun (s), the shorter the shadow. 

Mặt trời càng cao, bóng càng ngắn. 

b) The louer the sun (1s), the longer the shadow. 

Mặt trời càng xuống thấp, bóng càng dài ra. 

The more the merrter. 

Càng đông càng vul. 

b) The other đay I went to the theatre. The play seemed (he 
finer ta me ds Ï had neuer seen it beƒore. 

Hôm nọ tôi đi tới nhà hát. Đối với tôi, vở kịch dường như lại 
càng hay hơn, như trước đây tôi chưa xem bao g1ỏ. 

Ï am reading a curious book, it seems £he more interesting to 
me as 1t 1s the fñirst time Ï read 1t. 

Tôi đang đọc một cuốn sách đầy tò mò. Đối với tôi lại càng lý 
thú hơn vì là lần đầu tiên tôi được đọc. 

3. Tính từ ở đạng so sánh có thể đứng một mình (không đi với 
than). 

— Với một danh từ hoặc "one"”: 


I want a ðeffer Job. 
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Tôi muốn một công việc tốt hơn. 

This box is too small, give me a öigger one. 

Cái hộp này nhỏ quá, cho tôi một cái lớn hơn. 
- Làm bổ ngữ 

He 1s be¿fer now. 

Bây giờ anh ấy đã khá hơn. 

It 1s tuarmer thìs morning. 

Sáng nay trời ấm hơn. 
~ Sau một danh từ hoặc đại từ (để làm bổ ngữ cho tân ngữ) 

They have made the house ðigger. 

Họ đã làm cho ngôi nhà lớn hơn. 

You must keep your room cÏeaner. 

Anh phải giữ cho phòng của anh sạch hơn. 

Trong tất cả những trường hợp trên đều có ngụ ý so sánh tuy 
không nói ra. 

4. Một số tính từ như: senior, junior, SUuperlor, InÍerlor, 
anterlor, posterior, bản thân chúng đã ngụ ý so sánh hơn, nên 
không thêm "more", và theo sau là "to" chứ không phải "than". 

l am junior to hìm. 

Tôi nhỏ tuổi hơn anh ấy. 

Hs strength is superior to me. 
Sức của anh ấy lớn hơn sức tôi. 


IV. SO SÁNH CAO NHẤT (Superlative of Superiority) 

Lời ghi: 

Quy tắc so sánh bằng, hơn, kém chỉ được áp dụng khi muốn 
so sánh một người (hoặc một vật) với một người (hoặc một vật) 
khác, giữa hai người (vật) với nhau. 
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Khi muốn so sánh một người (hoặc một vật) với tất cả trong 
nhóm thì dùng quy tắc "so sánh cao nhất". 


1. So sánh cao nhất 







Tính từ ngắn | the + ađj + est [IFebruary ¡s (he shortest month of 
the year. 

Tháng hai là tháng ngắn nhất 
trong năm. 









Tính từ dài | the most + adJ |He 1s (he rmost diligent oŸ all the 


boys In my class. Nó là học sinh 






siêng năng nhất lớp tôi. 
Thí dụ: 

This 1s the largest room oŸ the house. 

Autumn 1s the finest season of the year. 

He is the tallest boy im my class. 


Thịs 1s the most điffcult of our lessons. 


2. So sánh kém nhất (Superlative of Inferiority). 








the least |+ Ba 1s £he lezst falÏ of the famlly. Ba thấp 
nhất (kém cao) nhất trong nhà. 

adjective |+ She is £he least diligent girÌ in my class. 
Cô ấy là học sinh kém siêng năng nhất 
trong lớp tôi. 









Chú ý: 

Trong thực tế dạng so sánh kém nhất ít dùng. Bảng trên có 
tính chất giới thiệu để biết. 

Ghi chú: 

1. Có một số tính từ ở dạng so sánh cao nhất không theo quy 


-_ tác trên (xem mục 8o sánh hơn) 
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Dạng thường  |Dạng so sánh hơn Dạng so sánh cao nhất _ 
Good (well) better best 
—Ï 

Bad (1) JWorse WOFTSt ] 
Lattle less (lesser) least 
Mang 

more Imost 
Much 

farther farthest 
Far 

further - lfurthest 

older oldest 
Old 

elder eldest 

later latest 
Late 

latter last 








2. Trong câu dùng tính từ ở dạng so sánh cao nhất thường 


dùng ïn và oƒ 


- #n„ trước những đanh từ chỉ nơi chốn hay thời gian. 


- 0Ÿtrong tất cả các trường hợp. 


Thí dụ: 


February 1s the shortest month oøƒ the year ín a year). 


Tháng hai là tháng ngắn nhất trong năm. 


Steel is the most useful of all metals. 


Bài tập 


ỗ. Áp dụng quy tắc so sánh cao nhất uiết những câu dưới đây 


1. Summer is (hot) month in a year. 


2. Autumn 1s (pleasant) season of the year. 
đ. Nam 1s ntelligent) of Mr. Minh's sons. 
4. Ba 1s (bad) boy at English in my class. 
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5. Lomonosov 1s one of (great) Russlan sclent1sts. 
6. He 1s (good) boy at mathematics 1n his class. 
7. Van took (ripe) of all the oranges. 

8. Lan 1s (pretty) of them all. 


MỘT VÀI CHI TIẾT CẦN GHI NHỚ THÊM 


1. Trong trường hợp so sánh một người (hoặc một vật) với cả 


nhóm mà chỉ gồm có hai, ta vẫn dùng dạng so sánh hơn, có thể 
đứng trước. 


She ¿s the older and the more beautful oŸ the two sisters. 
Trong hai chị em, cô ấy là chị và đẹp hơn. 

Mỹ right hand ;s £he stronger one. 

Tay phải của tôi là cái tay khoẻ hơn. 

2. Older và oldest: Có nghĩa là "già hơn", "già nhất", có thể 


dùng cho cả người lẫn vật. 


Nam 1s older than Van. 

Nam nhiều tuổi hơn Van. 

Nam 1s the oldest boy in my class. 

Nam là học sinh nhiều tuổi nhất lớp tôi. 
That 1s the oldest house 1n the cIty. 

Đó là ngôi nhà cổ nhất trong thành phố. 


Elder và eldest: Chỉ dùng với người và để so sánh về tuổi của 


anh chị em trong một gia đình có nghĩa là: anh (chị) lớn, anh (chị) 


2 
ca. 


My elder brother 1s three years o/đer than Ì. 
Anh tôi hơn tôi ba tuổi. 
Nam 1s Linh's eider brother. 


Nam là anh của Linh. 


59 


Lan 1s my eldesf sister. 
Lan là chị cä. 
3. Farther và farthest: Thường được dùng để nói về khoảng 


cách, không gian. 


Haiphong 1s farther from Hanoi than Haiduong is. 
Hải Phòng xa Hà Nội hơn Hải Dương. 
Purther và furthest: Có thể dùng để nói về không gian, thời 


gian, và fr(her còn có nghĩa là "thêm vào", "hơn nữa", 


It's not further than a mi]le from here. 

Nó cách đây không quá một dặm. 

I will give you further detalls later. 

Tôi sẽ cung cấp cho anh thêm chỉ tiết. 

I shall need further help with this. 

Tôi sẽ cần sự giúp đỡ tiếp tục đối với vấn đề này. 
4. Most + tính từ. 


Có thể dùng để diễn tả "hết sức", "rất", "lắm lắm"... Trong 


những trường hợp này dùng mạo từ ø hoặc không dùng mạo từ 
(nếu đanh từ số nhiều). 
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He 1s a most diligent boy. 

Nó là một em bé hết sức cần cù chăm chỉ. 
He wrote me a most tmteresting letter. 
Anh ta đã viết cho tôi một bức thư rất hay. 
There are 7most đelicious cakes. 

Có những chiếc bánh ngọt rất ngon lành. 


CHƯƠNG NĂM _ 
ĐẠI TỪ VÀ TÍNH TỪ 


(Pronouns and Adjectives) 


TÍNH TỪ VÀ ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH, BẤT ĐỊNH, SỐ TỪ 


(Demonstrative and Indefinite Adjectives and 


Pronouns, Numerals) 


I. GIỚI THIỆU 
Đại từ trong tiếng Anh có nhiều loại, trong đó có những từ 
vừa là đại từ vừa là tính từ. Có thể chia ra như sau: 


1. 


Đại từ chỉ ngôi (personal pronouns): 
l, we, you, he... 


. Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns): 


Thịs, that, these, those. 


. Đại từ bất định ndeñnite pronouns): 


Some, any, each, one, somebody, everything... 


. Số từ (numerals): 


Two, a hundred, the Ñrst... 


. Đại từ nghi vấn Gnterrogative pronouns): 


Who, what, which... 


. Đại từ sở hữu (possessive pronouns): 


Mine, yours... 


. Đại từ phần thân (reflexive pronouns): 


Myself, yourself... 
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8. Đại từ quan hệ (relative pronouns): 
-_ Who, which, that.... 
Chương này sẽ lần lượt giới thiệu các loại đại từ và tính từ, 
trừ tính từ miêu tả đã học ở bài trước. 


II. TÍNH TỪ VÀ ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH 








'Th1s, that, these, those | 





1. Tính từ chỉ định 




















Số ít + This book 1s mine. + Thơt book 1s yours. 
Cuốn sách này là của tôi.|Sách kia là của anh. 
|Sø nhiều |¿ These books are mìne. |Tbose books are yours. 
Nhận xét: 


Tính từ chỉ định không thay đổi theo giống (cái, đực, trung). 
This boy, these boys; That man, those men. 

This girl, these girl; That woman, those women. 

Thịis book, these books; That house, those housos. 


2. Đại từ chỉ định 










+ Thơ 1s my friend. 
Kia là bạn tôi. 
- What1s £h5ø£? 


- It1s a pen. 


+ Thịs 1s my brother. 





Đây là anh tôi. 
- What 1s £5¡s? 
- Itis a book. 

















Those are my Írlends. 
- What are £hose? 


These are my brothers. 


- What are £hese? 


Số nhiều 











- They are books. - They are pens. 
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3. Dùng với đại từ onelones 

Có thể dùng "this, that, those" với "one/ones" (nếu trong câu 
có ngụ ý so sánh hoặc chọn lựa). 

Tuy nhiên cũng không bắt buộc trừ trường hợp có một tính từ 
đi theo. 

Thí dụ: 

That chanr 1s too bịg. ƑHI sit in ứÖZs (one) 

Cái ghế kia lớn quá. Tôi sẽ ngồi ở (chiếc) này. 

Đon't buy those oranges, buy £hese (ones). 

Đừng mua những quả cam đó, hãy mua những quả này. 

I want a dress. IƑ]] buy ¿is green. one. 

Tôi cần một chiếc váy. Tôi sẽ mua cái màu xanh này. 

You carry the heavy cases. T]] bring £hese light ones. 

Anh mang những chiếc vali nặng. Tôi sẽ mang những chiếc 
nhẹ này. 


IH. TÍNH TỪ VÀ ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH 

1. Each, every 

- Bach: Mỗi (trong hai hoặc nhiều người, vật...). 

kach vừa là tính từ vừa là đại từ. 

- Every: Mọi, tất cả (người, vật...). Every chỉ được dùng làm 
tính từ. 

Sau "Bach" và "Every", động từ ở ngôi thứ ba số ít. 

Thí dụ: 

The teacher gave two books to each boy. 

Thầy giáo cho mỗi cậu hai quyển sách. 

Two boys entered. Eœch (boy) was carrying a suitease (every 
không dùng được trong trường hợp này). 


Hai đứa bé trai đi vào. Mỗi đứa mang một chiếc vali. 
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This was a very long processlon, euery (each) man carryIng a 
torch. 


Đây là một đám rước rất dài, mỗi người mang một ngọn đuốc. 


2. Everybody, everyone, everything 

Euerybody, eueryone (mọi người, a1 a1), cuerything (mọi vật, 
mọi thứ, mọi điều) là đại từ. Tuy hàm ý số nhiều nhưng động từ 
luôn luôn ở ngôi thứ ba số ít. 

Thí dụ: : 

Everyone (everybody) likes him. ` 

Mọi người đều thích anh ấy. 

Everybody (everyone) who comos here admires the scenery. 

Tất cả những người đến đây đều mê phong cảnh này. 

I was late, everybody else was early. 

Tôi đến muộn, tất cả những người khác đều đến sớm. 

He told the news to everybody. 

Anh ấy nói cho mọi người biết tin đó. 

Everything 1s in good order. 

Mọi thứ đều đâu vào đấy. 

verything that he said was true. 

Mọi điều anh ấy nói đều đúng. 

He thinks he knows everything. 

Anh ấy nghĩ anh ấy biết tất cả. 


3. Either, neither 

Kither, neither vừa là tính từ vừa là đại từ 

a) Eitbher: một trong hai (người, vật) 

Thí dụ: 

You may go by either road. 

Bạn có thể đi theo một trong hai con đường. 

(Bằng một trong hai con đường, hoặc con đường này, hoặc con 
- đường kia, cả hai đều được) 
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There are shops on either side. (Có cửa hiệu ở cả hai bên đường) 

(Ỏ cả bên này lẫn bên kia, ở cả hai bên đường đều có cửa hiệu) 

You can take either of these roads to the village. 

Bạn có thể đi một trong hai con đường này tới làng đó. ˆ 

(Một trong hai con đường) 

Do you like either of these? - No, I đon't like either, (Bạn có 
thích cả cái này lẫn cái kia không?) - không thích cả hai. 

no... either có nghĩa "cũng không" (either là phó từ, tương 
đương với too trong câu khẳng định). 

Thí dụ: 

He is not an artist. Ï am not an artist, either. 

Anh ấy không phải là nghệ sĩ. Tôi cũng không. 

lf you don't go, I shall not either. 

Nếu anh không đi, tôi cũng không đi. 

b) Ne#her + động từ ở dạng khẳng định = e#her + động từ 
phủ định. 

I like neither = I đon!t like either. Tôi không thích cái nào cả. 

I can agree in either case = Tôi không thể đồng ý với cả hai 
trường hợp. 

l can not agree 1n either case. 

Tôi không thể đồng ý với trường hợp nào hết. 

Neither hay được đứng ở đầu câu và có thể dùng một mình 
trong câu trả lời cho một câu hỏi. 

Neither of them was any good. Which đid you buy? 

- Neither. 

Cả hai đều không tốt. Anh mua cái nào? Chẳng cái nào cả. 

Neither of the books is of use to me. Which will you have? - 
Neither. 
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4. Some, any;, no 


a) Some, any, no: dùng làm tính từ 
Có thể dùng cả với danh từ chỉ vật đếm được (countable 
noun) và danh từ chỉ vật không đếm được (non - countable noun). 


QUY TẮC CƠ BẢN 





1. Some dùng trong câu khẳng 
định 

T have sơme books. 

There 1s some miÌk 1n the gÌass. 





2. Some có thể dùng trong câu 
thỏi: 

la) Khi ngụ ý mời mọc, yêu cầu, 
đề nghị. 

WIII you have some tea? 

WïII] you have some wine? 

WIll you carry soơme oÊ these 
cases for me, please? 

b) Khi người ta đón trước, đoán 
chắc hoặc mong đợi câu trả lời 
"có", 

Dịd you put sơne matches In 
lvour poeket? (ngụ ý chắc là anh 
có mang một ít diễm trong túi 
rồi chứ?) 
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there ơøy mIlk In the glass? 


IAny dùng trong câu phủ định, 
nghi vấn. No = not any. 

I have no£ any books. 

Thave no book. 

Have you ơz#y books? 

There 1s no øny mỊÌk 1m the 
glass. 

There 1s mo mIÌk In the glass. Ĩs 
Tỉ 
|Any được dùng sau "hardly", 
"barely"," 
l have hardly any money. 


scarely" và "it" 


There are scarcely ømy flowors 
¡mm the garden. 

TẾ I fñnd øny of your books, TH] 
send them to you. 

Tf you have my dificulty, ask 
me for help. 

lÁny trong câu khẳng định 
thường có nghĩa là bất cứ (người 
nào, cái gì?...) 

You can take any book you like 
from my bookcase. (Anh có thể 
lấy bất cứ cuốn sách nào anh 
thích trên giá sách của tôi). 








b) Some, any, one dùng làm đại từ 


Lời ghi: 

No không dùng làm đại từ được, phải dùng none. None có thể 
dùng cho cả người lẫn vật. 

Thí dụ: 

l like these roses, pÌease, g1ve me S07. 

Tôi thích những bông hồng này, làm ơn cho tôi vài bông. 

l1 want to buy some flowers, Ï haven't øny-in my garden. 

Tôi muốn mua vài bông hoa, trong vườn tôi không có bông 
nào. 

I want some tea, have vou ơny? 

Tôi muốn uống trà, anh có không? 

He wants some more coffee but there was none leÍt. 

Anh ấy muốn uống thêm cà phê nữa nhưng không còn. 

None of his puplls failed their examination. 

Không có học sinh nào của ông thi trượt. 

©) Any dùng làm phó từ. 

Thí dụ: 

lam sorry to say, he 1sn't azy better., 


I couldn't come ơny SOOner. 


5. Những từ tạo bởi some, any, no: 


Someone; somebody; something 


Anvone; anybody; anything 


TH n e, 


No one; nobody; nothing 





cũng theo quy tắc cơ bản trên. 





1. Someone, somebody, 
something: dùng trong câu 
khẳng định 


There 1s sozneone (somebody) in 
the room. 


There 1s something Ï want to 
ask you. 


2. Someone, somebody; 
something có thể dùng trong 
câu hỏi: 

a) khi ngụ ý mời mọc, yêu cầu, 
để nghị: 

Would you like to drink 
something? 

WHl you ask sorneone Èo carry 
this bag for me, pleasel 


b) Khi người ta đón trước, đoán 
chắc hoặc mong đợi câu trả lời 
"có": 

Ís sormeone comang thịs afternoon? 
(ngụ ý chắc là có ai đến) 

Have you lost something? (ngụ 
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ý chắc là có mất cái gì...) 





lAnyone, anybody,  qanything 
dùng trong câu phủ định và: 
no£ œnyone = no one 

no‡ anybodšy = nobody 

not anything = nothing 

There 1sn't œnyone 1n the room. 
(anybody) 

There 1s mo one 1n the room. 
(nobody) 

ls there anuyone in the room? 
(anybody) 

There 1s not ønything Ï want to 
ask you. 

There 1s no£hing Ï want to ask 
you. 

ls there œnythimg you want to 
ask me? 


Anyone,  anybody,  anythimg 
được dùng sau “"hardly", 
"barely", "searcely", "IÊ!. 


There 1s hardly anything left 
his bag. 

T you have ønything difñcul in 
your work, ask me for help. 
Được dùng trong câu khẳng 
định. Anyone, anybody: bất cứ 
ai. Anything: bất cứ cái gì. 
lAnybody can show you the way. 
You can take anything you like. 


4 








Chú ý: 

Somewhere, anywhere, nowhere là những phó từ chỉ nơi chốn 
cũng được dùng theo quy tắc như trên. 

Thí dụ: 

They went somneuohere after supper. 

They didn't go anyuhere after supper. 

They went nouhere aÍter supper. 

Didn't they go anyuhere after supper? 

Have you seen him before sometohere? 

(ngụ ý chắc chắn là anh đã gặp hắn ta ở đâu). 


Bài tập 
1. Điền uào chỗ trống bằng "some", "any", "one lones". 
1. Go and ask him for... more paper, [ haven't... in my desk. 
. I can't eat... more potatoes, but I should like... more beans. 
. There 1s... tea in the kitchen, but there 1sn't... m1Ìk. 
. You must tell us... more oŸ your adventures. 


. [asked him for... soap, but he hadn't... 


2 

3 

4 

5 

6. I've lost my pencil. Have you... to lend me? 

7. Don't make... noise. He wants to get...sleep. 

8. Are there... more books? ve read all those old... 
9 


. T doubt If there is... tea left. You'd better give me... hot 
water. 


10. TfTI finđ... of your books, P1! send them to you. 
11. Will you have... more vegetables? 
19. Did you go.. where last night? 


13. You're expecting... one to call, aren't you? 
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14. Can you give me... more information2 

15. These aren't my books. Did I take... of vours by mistake? 

16. Have you read... good books lately? 

17. Wo have... new shirts in tođay. Do you want to buy...? 
Thịs blue... 1s very nice. 

18. There are scarcely... lowers in the garden. 

19..... student can answer the question. 

20. Come... day you like. 


21. You must give an excuse for not going... excuse will do. 


3. Viết lại những câu dưới đây, thay thế dạng No..." bằng 
dụng “Hot... any”. 

1.T have no từmne to help you. 

2. Ï can see my hat nowhere, 

3. There was nobody in the garden. 

4. He can see nothing to drink, 

5. He gave me nothing to drink. 

6. They found nobodyv at home. 

7. ve been nowhere this summer. 

8. We met nobody on the way back. 

9. He gave me no ink, so Ï eould write no more. 


10. PHI give It to nobody else, 


3. Dùng “nothimg”, “nobody”, hoặc no one”, “nouhere”, 
“neither", "“none" để trẻ lời phủ định những câu hỏi sau đây: 

Chú ý: 

Dùng "neither" trong trường hợp có hai người, vật. 


Dùng "none" trong trường hợp có nhiều người, vật. 
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Thí dụ: 

How many books are there on the table? 
- None. 

Which of these two books have you read? 
- Neither. 

1. What is on the table? 

2. Where are you going? 

3. What are you doIng? 

4. What do you want? 

5. How many exercises have you done today? 
6. Who 1s 1n the đining room? 

7. How many oŸ these are mìne? 

8. Where địd you go last night? 

9. Which foot have you hurt? 

10. Which of the two girls 1s your sistor? 
11. Which of these two hats 1s mine? 

19. What are you thinking about? 

18. Who told vou to do that? 

14. How many ñsh địd you catch? 


6. Many, much, few, little 

a) Many, mụuch 

- Mfany dùng với danh từ chỉ cái đếm được (countable noun) 

- Mụch dùng với đanh từ chỉ cái không đếm được (non - 
countable noun). 


Thí dụ: 
I haven't mụch tìme. 
Tôi không có nhiều thì giờ. 
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There is not zmưeh sugar in the sugar bowl. 

Không có nhiều đường trong lọ. 

How many English books are there in your bookcase? 

Trong tủ của anh có bao nhiêu sách tiếng Anh? 

Many và mụch có thể dùng làm đại từ 

Thí dụ: 

You have plenty of petrol but Ï haven't much. 

Anh có nhiều xăng nhưng tôi không có nhiều. 

Nam got lots of letters but An điđn't get mơny. 

Nam nhận được nhiều thư nhưng An không nhận được nhiều. 
Trong lối nói thông thường ở những câu khẳng định người ta 


thường thay: much và many bằng a lot 0ƒ, lofs oƒ, œ large quantity, 
plenty of, a good đeal oƒ: đặc biệt mụch rất ít được dùng trong câu 
khẳng định. 


Thí dụ: 

There is plenty of sugar in the sugar bowl. 

Có nhiều đường trong lọ đường. 

He has done a good đeal of research on that subject. 

Anh ấy nghiên cứu nhiều về vấn đề đó. 

He will have a lot of time to spare when he has finished hIs 


work. 
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Khi xong việc anh ấy sẽ có nhiều thì giờ rảnh. 
She has a lot of hens. 

Bà ấy có nhiều gà mái. 

There are plenty of chairs for everyone. 


Có nhiều ghế đủ cho mọi người. 


Chủ ý: 

Một số chỉ tiết cần nhớ thêm 

- Người ta không nói: 

He has much time; tuy về ngữ pháp không có gì sai; nhưng 
thông thường người ta nói: 

He has a /o¿ oƒ tìme. 


He has a /of oƒhens thường hay được nói hơn là: he has mưny 
hens. 


- Tuy nhiên sau "so, too, as, how" người ta vẫn phải dùng 
mụch và many trong những câu khẳng định. 

Thí dụ: 

He has so mụch money. 

Anh ấy có rất nhiều tiền. (Anh ấy có nhiều tiền đến thế) 

There are too many mistakes In your ex©rcIses. 

Các bài tập của anh có quá nhiều lỗi. 

He has drunk too much beer. 

Anh ấy đã uống quá nhiều ba. 

You can have as much sugar as you Wwant. 

Anh có thể dùng nhiều đường như anh muốn. 

- Much có thể dùng làm phó từ (adverb). 

Thí dụ: 

+ He doesn't swim much. 

+T dont think mụuch oÊ1t. 

+ You must work much more carefully. 

- Many ø (hơn một, nhiều) 

Many a ship has (many ships have) been wrecked on those 
rocks. 


73 


+ ve been there mœny œ tìme. 
b) Feu, litte 
- #eu dùng với danh từ đếm dược (countable noun) 


- biHe dùng với danh từ không đếm được (no - countable 


noun). 


Feu = not many; 
Le = not mụuch; 
Cả hai đều có nghĩa là ít, hầu như không có (ngụ ý phủ định). 
Thí dụ: 
llew people would agree with vou. 
Ít người sẽ đồng ý với anh. 
He has very litLle knowledge of the matter. 


Anh ấy biết rất ít về vấn đề này. 


- Feu và Liile có thể dùng làm đại từ. 
Thí dụ: 
Many people read Eimmstein's book but ƒ#&ø understood ït. 


Nhiều người đọc sách của Einstein nhưng ít người hiểu được 


Fe of my Íriends were there. 

Ít bạn tôi ở đó. 

We must keep what ///ie we have. 

Chúng ta phải giữ cái ít ôi chúng ta có. 

The ////e of his work that Ï have seen 1s excellent. 


Một chút bài của cậu ta tôi đã xem là rất tốt. 


- A feu và a ltle có nghĩa là một chút, một ít (ngụ ý khẳng 


định) 


A /#eu dùng với countLable noun. 


A 1irle dùng với non- countable noun. 


Thí dụ: 

We are going away for a feœ days. 

Chúng ta sẽ đi vài ngày. 

Onlv a #eœ people eould understand the book. 
Chỉ một ít người có thể hiểu được cuốn sách đó. 
T1 would hke a ƒ#@ø more of these. 

Tôi muốn thêm một ít này nữa. _ 

He had only ø //,ie food and water. 

Anh ấy chỉ còn ít thức ăn và nước. 

He knows ø ii/e of everything. 

Anh ta biết mỗi thứ một chút. 


Chú ý: 

LitHe, a liHle có thể dùng làm phó từ (adverb). 

Thí dụ: 

He slept very //e last night. (Đêm trước anh ấy ngủ rất ít). 

I 1e thought that I could solve that problem (ôi không 
nghĩ là tê: có thể giải quyết được vấn đề đô). 

He 1s 7///e better this morning (Nó đã khá hơn một chút sáng 
nay). 


This room 1s ø //e too largo (Căn phòng này hơi quá rộng). 
Bài tập 

4. Dùng a lot oƒ (lofs oÐ, plenty of, q large quantity of a greqt 
deal oƒ để uiết những câu sau đây ở dạng khẳng định: 

1. They haven't many Íriends. 


3. He has not invited many people to h1s wedding-party. 


t 


. My brother doesn't read many books. 

. You haven't got much time. 

. They didn't smoke many cigarettes. 

. There was not much dirt in the hall. 

- There are not many trees in the garden. 


. He hasn't got much work to do. 


{‹© Qœ ~¬I1 G› C\ .> C2) 


- The children don't make much noise. 


10. I haven't seen many people there. 


5. Điền uòo các chỗ trống bằng feu, a feu, little, a litte. 
1. "Is there any tea left in the pot?" 

- "Vọg...", 

2. "Do you smoke at all?" 

- "Yos, but very..." 

3. "Do you smoke at all?" 

- "Vạg, 

4. He 1s a lonely man, he has... friends. 

5. He has... riends who came to see him quite frequently. 
6. He 1s a man of... words. 

7. Vory... people live to the age of one hundred. 

8. We have very... time left. 

9. He made... tea. 


10. Give me... moro, please. 


7. Một số đại từ và tính từ bất định khác 

a) All (tất cả), Both (cả hai), Other (khác), Another (một cái 
khác) cũng dùng vừa là đại từ vừa là tính từ 

Hãy nghiên cứu những thí dụ sau: 


76 













AlI the money 1s spent. All is not lost. 


Al/ the boys have come. AII are welcome. 
They øi! agreed to this. All of them were happy. 


I have two brothers: 6o/h are 
engineers. 


Both men were strong. 


I want the o£her books. Some people like tea, o£hers like 
coffee. 


Please give me another pencll |This peneil is broken, can you 








lend me ano(her? 
b) Each other và One another thường được gọi là đại từ tương 
hỗ (reciprocal pronoun) vì nó diễn đạt ý "lẫn nhau”. 
They looked at each other. 
Họ nhìn nhau. 
We should heÌp one another. 
Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. 


IV. SỐ TỪ (numerals) 
1. Số từ có hai loại 










Số đếm (cardinal numerals) 





one, two, twenty, ñfty-six, a 
dozen, a hundred, a thousand 
and s1x. 


the first, the eighth, the forty- 
second, the hundredth. 








Số thứ tự (ordinal numerals) 








Chú ý: 

- Số thứ tự cấu tạo bằng cách thêm # vào sau số đếm, trừ 
các số 1 (fñrst}, 2 (second), 3 (third) cũng như số ghép với chúng 
như 21 (twenty-first...). 


1 


- Có những trường hợp chính tả biến đổi như: nine-ninth, 
twenty-twentieth (y = ¿e). 


2. Cách dùng số từ 





a) Như tính từ Five men, two hundred books, two dozen 









oggs, the third lesson. 
b) Như đại từ 


He 1s the first to come. Ï want twenty of 


them. 





©) Như danh từ  |'There are hundreds of people in the station. 


Thousands of young men have joined the 





army. 


BÀI 9 
TÍNH TỪ, ĐẠI TỪ VÀ PHÓ TỪ NGHI VẤN 


(Interrogative Adjectives, Pronouns and Adverbs) 















I.WHO, WHO(M), WHOSE 

Từ nghi vấn | Câu hỏi | Câu trả lời Nhận xét 
Who (ai? Đại Who 1s at the| Nam is. Vị trí ở đầu 
từ chủ ngữ door? câu hỏi. 


Wñho are those| They are Dr.|Động từ trong 














boys? Ban's sons. câu chia ở 
Who brokoe the| Lan địd. dạng thường 
peneil?2 (kháng định 
Who cant| Van cantt. hoặc phủ định) 
answer my 

question? 


m———————— 


Từ nghi vấn 





Câu hỏi 


Câu trả lời 





Who(m)? Đại 
từ tân ngữ 


Whose? 
a1) 

1. Tính từ 
9. Đại từ 


(của 





Bài tập 








Who (m) dịd you 
see at the door? 


Who_ (tm) 
speaking to? 
Who (m) are 
children 
playing with? 


18 


your 


Whose books are 
on the tab]le? 
Whose bicycle 
1s this? 

Whose pen are 
you using? 
Whose 
these books? 
Whose 1s this 
bag? 


are 


+ 





T saw Nam. 


(He 1s speakimg) 
to the Leacher, 
'They are 
playving wIth 
their friends. 


They are Tan's. 
Ít 1s mne. 
Nam. 

They are yours. 


IƯs Lan's. 





Nhận xét 
- Có thể dùng 
"whho" hoặc 
"whom". 
- Vị trí: ở đầu 
câu hỏi. 

Động từ ở 


trong câu chia ở 
dạng nghi vấn. 

- VỊ trí đặt ở 
đầu câu hỏi. 





- Động từ trong 
câu chia ở dạng 
thường (khẳng 
định hoặc phú 
định hay ở 
dạng nghĩ vấn 
tùy theo từng 
trường hợp 
"Whose”" đi với 
danh từ làm chủ 
ngữ hay danh từ 
làm tân ngữ. 


1. Dùng "uho", toho(m), tohose" đặt câu hỏi cho phần ín 


nghiêng của những câu sau đây: 


1. My brother helps me In my work, 


2.WG are speaking English to our feacher. 


3. The children are p]laying 1n the sehool-yard. 
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4. He took hs sons to the movies yesterday evening. 


8. The pupils hats are on the shelves. 


6. This 1s 


Lan s pen. 


7. She must take Mrs. Minh s son to the kindergarden every 


morning. 


8. He went with hís føther to Haiphong yesterday morning. 


9. Nzm 1s writing on the blackboard. 


10. Lan and Huong are Ärs. Minh 's daughters. 











Nhận xét 

- Vị trí: đặt ở đầu câu hỏi. 

- Động từ trong câu chia theo 
dạng thường (khẳng định 
hoặc phủ định). 





1. WHAT 
z F— 

Từ nghi vấn 
What (cái gì, | What is on the table? 
gì)? What has happened? 
1. Đại từ chủ |What makes men 
ngữ happy? 

What delayed you? 
2. Đại từ tân | What are you dong? 
ngữ What did they eat? 


= 


3. Tính từ 





What dịd they eat 
with? 

What are they 
speaking about? 
What people ve in 
this country? 

What ciy 1s the 
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capItal of Vietnam? 


- VỊ trí: đặt ở đầu câu hỏi. 
- Động từ trong câu chia ở 
dạng nghỉ vấn. 


- Vị trí: đặt ở đầu câu hỏi. 

- Động từ trong câu chia theo 
dạng thường (khẳng định 
hoặc phủ định). 





a) Đi với 'What books are these? 

danh từ làm | What foreign language 

chủ ngữ. can help you most in 
your study? 


'What foreign language 


must you learn at 

school? 
b) Đi với What papers do youl| - VỊ trí: đặt ở đầu câu hỏi. 
danh từ làm |read? : Động từ trong câu chia ở 
tân ngữ. đạng nghi vấn. 





Bài tập 
9. Điền uào chỗ trống bằng "Who, Who (m), Whose, What". 
1.... went with you to Haiphong last week? 

.. gave you those flowers? 

.. 18 yours frilend's name? 

..18 Wrong with the cloek? 

.. bus goes to Hadong? 

.. rIver flows through Hanoi? 

.. địd you want to see? 


.. can Ï đo to heÌp you? 


Ø œ T1 G Ơi 6 


.. penơll 1s this, Nam's or Lan's? 


.. 1s the matter with him? 


Ha 
mS 


.. are they talking about? 
.. hat 1s on the table? 

.. school dịd she attend? 

.. would you like to drink? 


m 
g 6œ te 
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. Đặt câu hỏi cho phần in nghiêng của những câu sau đây. 
. The boy learned many subJecfs at school. 

. Mr. Minh taught me English. 

. The doctor told her £o sfdy in bed. 

. That house ¿s mine. 


3 

1 

2 

3 

4 

ð. She has broken a gÏass. 
6. Iusually prepare my English Ïesson 1n the evening. 
7, Thoa£ tooth 1s hurting me. 

8. I bought him a presen¿. 

9. The prize for the competition was ø handbag. 

10. I like to read English novels. 


11. Van has broken the window. 


-12. He met h¿s oid friend at the theatre yesterday. 


A. Viết lại những câu sau đây cho hợp uới lối nói thông 


thường (bằng cách đổi uị trí của giới từ). 


Ghi nhớ: 
Trong trường hợp đại từ nghì vấn (whom, what...) đi theo với 


giới từ, thông thường không nên để giới từ ở đầu câu hỏi trước từ 
nghi vấn. 
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Thí dụ: Không nên nói: 
To whom 1s he speaking? 
About what are they speaking? 
Nên nói: 
Whom 1s he speaking £oø? 
What are they speaking øöout? 
1. About what are you thinking? 
2. At what are they looking? 


3. With what are you cutting your pencil? 
4. For whom are you waiting? 

6. With whom 1s he playing? 

6. In what room shall I sleep? 

7. From what library địd you get this book? 
8. To whom does she want to speak? 

9. Of what is butter made? 


MỘT VÀI DẠNG CÂU HỎI VỚI 'What" CẦN GHI NHỚ THÊM. 
1. What... for? 
a) Để làm gì (for what purpose). 
What must you learn foreign languages for? 
Anh phải học ngoại ngữ để làm gì? 
What's this money for? 
Tiền này để làm gì? 
b) Tại sao (why) 
What dịd you do that for? 
(có thể hiểu là: 
Anh làm cái đó để làm gì? 
Tại sao anh làm cái đó?) 
2. What + (to be) + like? 
Dùng để hỏi về £ính chất hoặc hình dáng bê ngoài. 
Có thể dùng để hỏi về cả người, vật, sự việc: 
Thí dụ: 
What tuas the uueqther libe? 


"Thời tiết ra sao? 
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- lt was very wet and cold. 

Rất ướt và lạnh. 

What uuas he libe? 

Anh ấy là người thế nào? 

- He 1s a frlendly sort of man. 

Anh ấy là người cởi mở. 

- He 1s a tall man with a blaek beard. 
Anh ấy là người cao có bộ râu quai nón đen. 
So sánh câu hỏi trên với câu: 

What does he / t# loob iibe? 

Câu này ngụ ý hỏi về hình dáng bề ngoài. 
Thí dụ: 

What does he look ke? 

Anh ấy người như thế nào? 

- He 1s tall and thin. 

Ảnh ấy cao và gầy. 

What does it look like? 

Nó ra làm sao? 

- It1s white and puffy. 

Nó trắng và sưng húp lên. 


HI.WHICH 

Lời ghi: Which bao hàm một sự chọn lựa (có thể dùng để hỏi 
cả người lẫn vật). So sánh cách dùng giữa: œho, that và uhích 
trong những câu sau đây: 

1.- Who do you want to speak to? (có tính chất hỏi chung 
chung) : 
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- Ïwant to speak to Mr. Minh. 

- We have two Smiths here: b¡ch do you want? (ngụ ý trong 
hai người thì anh muốn hỏi ai?) 

2 - Wha( wïl\ you have to drink? (hỏi chung chung) 

- Beer. . 

- Therere beer, lemonade and milk, thích wlll you have? 
(ngụ ý lựa chọn trong ba thứ, anh muốn dùng thứ gì?) 


- Đeer. 



















Câu hỏi 
Which is the way to| - Vị trí: ở đầu câu hỏi. 
the staon? - Động từ chia ở dạng thường 
Which is the longest| khẳng định hoặc phủ định). 
river in Vietnam? 
Which of these books 
1s your favourite? 
Which of ` my 
quesiions cant+ you 


Từ nghi vấn 
Which 

1. Đại từ chủ 
ngữ 



















answer? 
Which wlll you have, 
tea or cofe? 

Which of these pens 
may Iuse? 

Which of them do you 
like to taÌk to? 
Which way leads to| - Vị trí: ở đầu câu hỏi. 

the station? - Động từ trong câu chia theo 
Which book belongs| dạng thường. 

to you, this or that? 











2. Đại từ tân 
ngữ 


- Vị trí: đặt ở đầu câu hỏi. 











- Động từ câu chia ở dạng 
nghỉ vấn. 












3. Tính từ 
a) Đi với 
danh từ làm 
-| chủ ngữ. 
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Which language do| - Vị trí: ở đầu câu hỏi. 

you hke -to learn,|. Động từ trong câu chia ở 
English or Russian? | dạng nghỉ vấn. 

'Which doctor will you 
vislt, Dr.N or Dr. B2 








Bài tập 
B. Điền uào chỗ trống bằng những từ nghỉ uấn"Who, Who(m), 
What, Which”: : 
1.... boy won the fñirst prize? 
.. did he go with? 
.. asked you to write this? 
.. 1s the healthier place the country or the sea-side? 
.. 1s the largest town in the world? 
.. 19 the way to the factory? 
.. 0Ÿ you can do this exerclse? 
.. Pplcture do you prefer, this or that? 


‡; @œ@ m Ø ƠỚ G3 


.. European language 1s the easlest to learn? 
10. ... hat 1s yours, this or that? 

11.... has taken my pencil? 

12. .... of these girls is the youngest? 
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IV. WHER.E, WHEN, WHY, HOW 
Lời ghi: Where, when, why, how đều dùng làm phó từ nghỉ uấn. 


Why are you so late? 


n.|Why do you like this book? 


Phó từ nghi vấn. 


Why must you work hard at 
English? 

How are you? 

- Quite well. 

How dịd you come? 

I came by plane 

How can you start the 
engne? (by pressing this 
button) 

How can he speak English? 
(very well) 





Vị trí: ở đầu câu hỏi. 


Động từ chia ở dạng 


Vị trí: ở đầu câu hỏi. 


Động từ chia ở dạng 


nghi vấn. 


Vị trí: ở đầu câu hỏi. 
Động từ chia ở dạng 
nghỉ vấn. 
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Ghi nhớ: Một số câu hỏi với "How" 


Câu hồi Câu trả lời (có thể 


1.How +Many |How much water do you 
much? (bao want? 
nhiêu) How much đoes it cost? 


How many students are 
there in the room? 





2. How + How tall are you 
Adjective How old is he? 
How hiph 1s Mount Everest? 


How wide 1s that river? 












How long is this room? 


3. How + Adverb| How fast does he drive? 


How often do you go 
abroad? 

How long does ¡t take you to 
go to your office? 





Bài tập 





được) 
- ahttle 






- ten pounds 
- 8y. 





- lam six feet tallL 


- He is forty ñve. 
- ÏE 1s over ñve miles 
hiph. 


- Itis ñfty yards wide. 











- Ìt 1s ten feet long. 


- He drives at ññủy 
kilometers an hour. 


- Ï go every year. 


- Twenty minutes, 





6. Dùng tuhere, tohen, tohy, hou... để đặt câu hỏi cho phân in 


nghiêng ở những câu sau đây: 


1. His sister works œ# ơ focfory. 


2. Ï usually get up ø# fiue 1n the morning. 
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3. We must learn foreign languages because they re necessgry 
for our uuorb. 


4. He didn't go to school yesterday becguse he uuas LÌÌ. 
5. We usually have dinner đý eleuen.. 

6. They live in the center oƒ the city. 

7. It takes him hơÏƒ an hour to do these grammar exercises. 
8. His working day lasts eight hours. 

9. He begins h1s work ø¿ 6 o clock.. 

10. This bicycle costs 300,000 VND. 

11. Every Sunday, my father takes me £o ¿he mouies. 
12. There are forty students in our class. 

18. She 1s fifteen years oỉd. 

14. The playground 1s ƒor£y yards long. 

15. He can come here by bus. 

16 She can speak English uery fñuentiy. 

17. I go to the library £u¡ce œ uueeb. 

18. He always gets bad marks Öecause he ts Uery lazy. 


19. He can swim £o miÏes In an hour. 
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BÀI 10 


ĐẠI TỪ CHỈ NGÔI (Personal Pronouns) 
TÍNH TỪ VÀ ĐẠI TỪ SỞ HỮU 
(Posessive Adjectives and Pronouns) 

ĐẠI TỪ PHẢN THÂN VÀ ĐẠI TỪ NHẤN MẠNH 
(Reflexive and Emphasizing Pronouns) 


1. ĐẠI TỪ CHỈ NGÔI (Personal Pronouns) 
1. Giới thiệu 





(1) Ngôi thứ hai số ít trong thơ và trong văn cổ người ta dùng 
Thou (chủ ngữ) và Thee (tân ngữ) 

2. Chức năng 

a) Đại từ chủ ngữ làm chủ ngữ cho một động từ chia rồi trong câu. 
|Chủ ngữ subje) — — |VingữŒPredieate) 





came here with Nam. 


đến đây với Nam. 
usually gets up at 5. 
thường dậy lúc 5 giờ. 


b) Đại từ tân ngữ: 

+ Làm tân ngữ cho một. động từ trong câu 
[Tân ngữ trực tiếp The teacher punished im. 
(direct obJect) Thầy giáo phạt nó. 

TÌI ask her to help me. 
Tôi sẽ yêu cầu cô ấy giúp tôi. 
They warned us not to be late. 









'Tân ngữ giới từ 'They are laughing d hữm. 
(prepositional object)|Họ cười nó. 















We are talking aồout ứ. 

Chúng tôi nói chuyện về việc đó. 

She had to look ơfter them.. 
b¬, Cô ấy phải chăm sóc chúng. 
Tân ngữ gián tiếp |Itold a story to her. 
(ndirect obJect) 1old her a story. 


Tôi kể cho cô ấy nghe một câu cixuyen. 
T bought a ball for ¿hem. 

T bought ¿hem a ball. 

Tôi mua một quả bóng cho chúng 

Tôi mua cho chúng một quả bóng. 
Đhe gave a new pen to hưm. 





She gave hữm a new pen. 





Bà ấy cho nó một cái bút mới. 


Họ báo trước cho chúng tôi không đến chậm. 





+ Đứng sau giới từ: 

Thí dụ: 

They stood ðehind hữm. 

The question öefore „s is a very difñcult one. 
T had a letter om her. 
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3. Sau động từ "to be" 

+ Thường dùng đại từ chủ ngữ, tuy nhiên trong lối nói thông 
thường có thể dùng đại từ tân ngữ. 

Thí dụ: 

Was 1t £hey? (hoặc Was it (hem?) 

+ Nhưng nếu về ý là chủ ngữ cho một động từ ở một mệnh đề 
tiếp theo sau thì phải dùng đại từ chủ ngữ. 

Thí dụ: 

lt was he who told me about it. 

It was I who địd it. 
Bài tập 

1. Chọn đại từ chỉ ngôi (trong ngoặc đơn) uiết những câu sau 
đây) 

1. (We, us) all went with (them, they) 

2. They knew all about my friend and (I, me) 

3. Mr. Nam and (he, him) came last night. 

4. He told Ba and (me, D to go w1th (he, him) to the stadium. 

5. There are some letters for you and (I, me). 

6. Go with Van and (she, her) to visit (they, them). 

7. What 1s the name of (him, he) who came ñrst? 

8. Who is there? 

- Ít 1s only (me, ]) and my friend Ban. 

9. What would you do 1f you were (he, him)? 

10. Ï thought it was (they, them) who went with (she, her). 

11. It was (he, him) I was talking about. 


12. Just betwoen you and (me, D, it's (hìm, he) Im afraid of 
not (she, her). 
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A. LÀM CHỦ NGỮ 

1. Đại từ chỉ ngôi: (ngôi thứ ba số ít, trung tính) dùng để 
thay cho một đanh từ trung tính, danh từ chỉ một đồ vật và các 
sinh vật nhỏ. 

Thí dụ: 

"Where is my book?" - "It 1s here". 

Sách của tôi đâu? — Nó đây. 

Look at that bird. 7 1s a sparrow. Ï⁄ always comes to this 
window. 

Hãy nhìn con chim này. Nó là một con chim sẻ. Nó luôn luôn 
tới cửa số này. 

I heard his name mentioned. ?¿ struck me as fam1liar. 


Tôi nghe nhắc tên anh ấy. Nó quen quen. 


2. Đại từ vô nhân xưng (impersonal pronoun} 
Dùng trong những trường hợp nói về: 

a) Những hiện tượng thiên nhiên (thời tiết, mùa...) 
] is raining. 

Trời đang mưa. 

] 1s getting dark. 

Trời tối dần. 

]? 1s early spring. 

Trời vào đầu xuân. 

l¿ was a bright sunny day. 

Đó là một ngày nắng sáng. 

]? dewed heavily last night. 


Đêm qua sương rơi nặng hạt. 
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T‡ was very cold (hot, warm) 


Trời rất lạnh (nóng, ấm). 


b) Thời gian (giờ, ngày, tháng...) 
What time 1s it? 
Mấy giờ rồi? 

l 1s 6 o'clock. 

6 giờ. 

]? 1s rather late. 
Khá muộn. 

]¿ 1s still early. 
Còn sớm. 

What day 1s 1t? 
Hôm nay thứ mấy. 


- 1s Monday. 


Thứ hai. 

What 1s the date? 

Hôm nay ngày mấy? 

1 1s the third o£ March. 
Mông ba tháng Ba. 


c) Khoảng cách: 

Ï£ is only three miles to the rallway-station. 
Tới nhà ga chỉ có ba đặm. 

Tt 1s a long way to the sea. 

Ra biển còn xa. 

How far 1s 7£ to the station? 

Ra ga bao xa? 


T 1s three miles. 
Ba dặm. 


3. Đại từ chủ ngữ giới thiệu trước (anticipatory subject) 
a) Mẫu 1 


1t + (to be) Bổ ngữ (tính từ hoặcChủ ngữ thực (động từ 
danh từ) nguyên thổ : 


to Ignore his advice. 





Nhận xét: 

Trong những câu thí dụ trên # là chủ ngữ giới thiệu trước; 
chủ ngữ thực là: "To đo that, to drive slowly, to waste 1t, to 1gnore 
h1s advice”. 

Có thể viết như sau: 

To do that 1s easy. 


To drive slowly wIll be wiser. 


b) Mẫu 2 


behaving like that. 

getting everything ready In 
time. 

crying over spollt m1Ìk. 





hoping for their help. 


95 


Nhận xét: 

Cũng như ở mẫu 1, ở đây ¿# là chủ ngữ giới thiệu trước. Chủ 
ngữ thực là: behaving like that, getting everything ready in time, 
crying over spollt milk, hoping for thetr help. 

Có thể viết như sau: 

Behaving like that 1s foolish. 

Hoping for thelr heÌp is no good. 


©) Mẫu 3 : 
It+(tobe) _ | Bổngữ (tính từ | Chủ ngữ thực (mệnh đề danh từ, 
hoặc danh từ) noun-clause) 
ltis strange that he 1s always late. 















doubtful 
a pity 
a strange thmng 


whether he will be able to come. 
that you couldn't come. 

that he couldn't solve this 
problem. 








Nhận xét: 

Cũng như hai mẫu trên, ở đây # là chủ ngữ giới thiệu trước. 
Chủ ngữ thực là những mệnh đề: That he is always late, whether 
he will be able to come, that you couldn't come, that he couldn't 
solve this problem. 

Có thể viết như sau (tuy không thông thường): 

Whether he will be able to come 1s doubtful. 

That you couldn't solve this problem was a strange thing. 

Chú ý: 

Đôi khi người ta dùng "to seem", "to appear" thay cho "to be", 

]¿ seemed useless to go on. 

T/ seemes a pity not to use it. 

1 appears unlikely that we shall arrive in time. 
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Đại từ chỉ định giới thiệu trước 

Nhận định: cách dùng này của ¿ được thể hiện trong những 
thí dụ dưới đây: 

- Who came to see you yesterday? 

Hôm qua ai đến thăm anh? 

lí was an oÌd friend of mine. 

Đó là một người bạn cũ của tôi. 

- l† was she (her) whom ] saw yesterday. 

Chính cô ta là người tôi đã gặp hôm qua. 

- # was he who showed me the way. 

Chính anh là người đã chỉ đường cho tôi. 

- lf is oranges that I like best. 

Cam là thứ quả mà tôi thích nhất. 


B. LÀM TÂN NGỮ 
1. Đại từ chỉ ngôi: (ngôi thứ ba số ít, trung tính) 
+ Thay cho một danh từ trung tính, danh từ chỉ do vật và các 
sinh vật nhỏ làm tân ngữ cho một động từ. 
Thí dụ: 
She has got a new pen. She puts # 1n her bag. 
Cô ấy có một cái bút mới. Cô ấy để nó trong túi. 
Look at that bird. 1 always comes to this wIndow. 
Hãy nhìn con chim đó. Nó luôn luôn tới cửa số này. 
Did you give # anything to eat? 
Anh có cho nó ăn cái gì không? 
- Yes, Ï always feed ¿¿. 


- Có. Tôi luôn cho nó ăn. 
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Thịs 1s your new lesson, you learn it by heart. 

Đây là bài học mới của các em, các em hãy học thuộc lòng. 

+ Thay cho cả một sự việc (được diễn đạt bằng cả một câu 
hoặc mệnh đề). 

Thí dụ: 

You have saved my life, Ï shall never forget ¡t. 

Anh đã cứu mạng tôi, tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. 

He is trying to win a scholarship to the University, he won't 
ñnd ¿ easy. 

Anh ấy đang cố giành học bổng vào Đại học, anh ấy thấy điều 
đó không để. 

Tí he gets home by 8 o'elock, I call ¡ good luck. 


Nếu anh ấy về nhà lúc 8 giờ, thì tôi cho là may mắn. 


2. Đại từ tân ngữ giới thiệu trước (anticipatory object). 


































Tân ngữ | Bổ ngữ (tính | Tân ngữ thực (động từ 
Động từ | giới thiệu | từ, danh từ) | nguyên thể, động danh từ, 
trước ¿£ mệnh đề) 
We all 
consider to cheat In examination. 
Ifound 1È to refuse his Invitation. 
Ï think 1£ to waste them. 
Wethink ht to your climbing the 
đangerous mountaimn alone. 
lIthink ' ht a pity that you didn't try harder. 
I took 1E that you would stay with 
8. 
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Nhận xét: 
Trong những câu thí dụ trên ở là tân ngữ giới thiệu trước, 
thay cho những tân ngữ thực ở cột 4. 


Bài tập 
9. Điền uào chỗ trống bằng dạng It is uè giải thích những câu 
dưới đây. : 
..a pity that he is so stupid. 
.. a long time ago. 
.. early when we left home. 
..a wonder that you didn't hurt yourself. 
.. not very far to waÌk. 
.. wonderful to see you again next week. 
... wrong to think that those people are greedy for money. 
.. eruel to beat a boy like that. 


@© @œ mm Œ@ ƠI hộ @ ĐC 


.. possible that he doesn't understand English? 


ca 
© 


.. time to go to bed. 
.. most delightful to sit by the ñre with a book. 


m 
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.. he who helped me in my work. 


ˆ 
° 


.. they who showed us the way through the forest. 
.. his mother, not his father, who said that. 


¬ 
> 


15.... the training that he had as a young man that made 
him such a good engiIneer. 


3. Dùng it là đại từ tân ngữ giới thiệu trước uiết lại những 
câu dưới đây. 
Thí dụ: 


- We all consider that it is wrong to cheat in examination. 
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We alÌ consider it wrong to cheat in examination. 

- I think that it is a pity to waste them, 

Ï think it a pity to waste them. 

1. We all consider that it is wrong to cheat in examination. 

2. Dontt you think that it is unwise to climb the mountain 
wIthout a guide? 

3. We think that it is most đangerous for you to elimb the 
mountam alone. 

4. Ifound that it was very diffieult to refuse him his request. 


5. Do you think it is strange that he hasn't eaten any meat 
since he was a boy? 


6. I believe that it 1s very hard to undertake this work. 


7. Ï suppose you think it is very odd that I have to change my 
room. 


8. We consider that it 1s a sacred duty to serve our country. 


9. He imagines that it 1s very interesting to fly to the moon in 
a spaceship. 


10. He found that it was hard to solve this problem. 


One 


Lời ghỉ: "One là đại từ bất định có nghĩa là "người ta". 
One có thể dùng làm chủ ngữ và tân ngữ. 





One uses milk for making butter and cheese. 






One must be careful when driving a car. 








Thịs book gives one a good idea of the National 





Liberation movement throughout the world. 


Tuy nhiên người ta không hay dùng nó. Để diễn tả cùng một 
ý trên thông thường người ta 

a) Dùng dạng bị động: 

Mũ 1s used for making butter and cheese. 

b) Thay øone bằng we, you, they (chủ ngữ), us, you, them (tân 
ngữ) 

You (we) must be careful when driving a car. 

This book gives you (us) a good idea of the National 

Liberation movement throughout the world. 

They say we shall have a hot summer. 

Nhưng người ta hay dùng dạng sở hữu One s khi ngụ ý 
chung: 

It 1s easy to lose oe“s way 1n a blg town. 


It 1s a piEy to waste away one s tìme. 


II TÍNH TỪ VÀ ĐẠI TỪ SỞ HỮU (Possessive Adjectives and 


Pronouns) 
1. Giới thiệu 





Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu 

my mine 
your YyOUrs 

his his 

her : hers 

1ÈS 1ES 

our ours 
your YOUFS 
theIr thelrs 
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Thí dụ: 


That is my book. That book.1s mine. 
That 1s hs book. That book 1s h¿s. 
That 1s yozr book. That book 1s y0urs 
That 1s her book. That book 1s hers. 
That is or book. That book 1s ours. 
That 1s £beir book. That book is £heizs. 


(Chú ý: Ở ngôi thứ hai số ít, trong văn cổ và thơ người ta 
dùng Thy (Possessive ađJective) và Thine (Possessive Pronoun). 

2. Cách dùng 

a) Tính từ sở hữu hợp với "người" hoặc "vật" có quyền sở hữu. 
Nó không thay đổi theo giống và số (giống đực, giống cái... số ít, số 
nhiều...) của dạng từ chỉ vật thuộc quyền sở hữu. 

Thí dụ: 

ÏI have a peneIl. Ït is my pencil. 

She has a penecil. It 1s ber pencil. 

He has many pencils. They are h¿s pencils, 

A tree drops /#s leaves in autumn. 


A dog wags is tail when it 1s happy. 


* 


* * 


Mỳy mother, my father, my brother (s), my sister (s) 

My book (s), his father, hs brother (s), ð¿s sister (s), bis book @) 

b) Đại từ sở hữu được dùng để thay thế cho #ính từ sở hữu + 
danh từ. 

Thí dụ: 

I have my pen; have you got yours (= your pen?). 
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ls ths my English book? 

No, it isn't yours (= your English book). 

]t is mine (= my English book). 

Are these their books? 

No, they aren't £hezrs (= thetr books). 

They are owrs ( our books). 

Chú ý: Đại từ sở hữu 7s rất hiếm khi được dùng. 
c) Ghi nhớ: 

... 0 miìne = one of my... 

... OŸ VOUFS = one OŸ yoUr... 

... OŸhis = one of h1s... etc... 

Thí dụ: 

He 1s a friend of mine = He 1s one of my friendas. 


A sister of hers = Ône of her s1sters. 

Bài tập 
4. Điền uào chỗ trống bằng tính từ hoặc đại từ sở hữu. 
1. Ï see that he has lost... pencll; perhaps you can lend hìm. 
2. Tell him not to forget... ticket; she mustn't forget... eIther. 
3. We have taken our share, has she taken...? 
4. Il gave him some plants oÊ... in exchange for some 0Ý... 


5. Nam has come to see me,... father and... were school 
friends. 


6. He wants you to return a book of... you borrowed last 
week. 


7. You sald you would introduce me to a friend oŸ... who had 
a very good dictlonary. 
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8. This is not our class-room, ... is on the first floor, 
9. She wants to know if you have seen a book of... lying 
about somewhere. 
10. She had no pen, so Ï gave her... 
šŠ 
II ĐẠI TỪ PHẢN THÂN VÀ ĐẠI TỪ NHẤN MẠNH 
(Reflexive and Emphasizing Pronouns) 


1. Giới thiệu 










Số nhiều 


















Ngôi 1 myself ourselves 
Ngôi 2 yourself (thyselÐ yourselves 
Ngôi 8 : 





himself 
herself 
1tself 


oneself 


Giống đực 











Giống cái themselves 









Trung tính 
Bất định 

Chú ý: 

Trong văn cổ và thơ ở ngôi thứ hai số ít thường dùng "thyself" 

2. Cách dùng: 

a) Đại từ phản thân dùng trong trường hợp mình tự làm cho 
chính bản thân mình. Nó làm tân ngữ, bổ ngữ trong câu, trong 
trường hợp này chủ ngữ với tân ngữ hoặc bổ ngữ chỉ là một. 

Thí dụ: 
Ì shaue myseÏƒ every morning. 








Tôi tự cạo râu cho tôi mỗi buổi sáng 
They blamed themselues for the accident. 


Họ tự trách bản thân họ về tai nạn đó. 
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He spoke to hừmselƒ. 

Anh ấy tự nói với mình... 
He was quite himselƒ again. 
Anh ta lại như cũ... 


b) Đại từ nhấn mạnh dùng để nhấn mạnh thêm một danh từ 


hay đại từ trong câu. Nó không có chức năng riêng biệt mà trùng 


với chức năng của từ nó nhấn mạnh. 


^“ 


Lan herselƒ opened the door. 

Chính cô Lan đã mở cửa. 

Có thể viết: 

Lan opened the door herselƒ. 

1 should like to see Mr. Ban himselƒ and not his wIfe. 

Tôi muốn được gặp chính ông Ban chứ không phải bà vợ ông 


The play z£sejƒ was good, but the actors were bad. 
Bản thân vở kịch thì hay, nhưng diễn viên thì đỏ. 


Chủ: 
Đại từ nhấn mạnh thường được đặt ngay đằng sau danh từ 


hoặc đại từ mà nó nhấn mạnh. Trong trường hợp dùng để nhấn 
mạnh vào chính chủ ngữ của câu thì có thể đặt ở cuối câu. 


Thí dụ: 

I myseŸƒ do it, hoặc: 

I do 1t myseÌ£' 

Nam hữmselƒ went to Haiphong, hoặc: 


Nam went to Haiphong by hừnselƒ. 
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Bài tập 
ð. Điền uèo chỗ trống bằng đại từ phản thân hoặc đại từ 
nhấn mạnh (từn hiểu nghĩa đúng của từng câu). 
1. It 1s pleasant to warm... before a good fire. 
- There was no mụuch noise that he could not hear... speak. 
. the was angry with... for breaking her doll. 
- They looked at... in the looking-glass. 


©tC m> C2 bộ 


. Đa, go and hide... behind the curtain. 

6. Never leave to others what you ought to do... 

7. Ï want to see Mrs. Linh..., not her husband. 

8. You... told me the story. 

9. Ï hope you will enjoy... at the party. 

10. You must learn your lesson... nobody can do it for you. 


MỘT VÀI CHI TIẾT CẦN GHI NHỚ THÊM 

1. by + myself (yoursolf, himself...) : một mình 

Thí dụ : 

He sat by hưnselƒ. 

Hắn ta ngồi một mình. 

I did it by myseff. 

Tôi làm việc đó có một mình (không có sự giúp đỡ của ai) 

2. Đừng nhầm Đại từ phản thân với Đại từ tương hỗ 
(reciprocal pronouns): each other, one another. 

Thí dụ: 

They looked at ¿bemselues ïn the looking-glass. 

Chúng nó tự soi gương. 


106 


They looked at eạch other. 

Họ nhìn nhau. 

They are very selfñsh, they only think of ¿hemselues (... chỉ 
nghĩ đến bản thân). 

Good friends thinks of one ano£her when they are away. 


(... nghĩ đến nhau). 


BÀI 11 
ĐẠI TỪ QUAN HỆ VÀ MỆNH ĐỀ TÍNH NGỮỬ 


(Relative Pronouns and Adjective Clauses) 


I. GIỚI THIỆU 

1. Vai trò của đại từ quan hệ: 

Thí dụ : 

a) The man(ioho rs standing at the đoor/ 1s my teacher. 

b) My son 1s the boyÍ tohom you see qt the desh. 

+ Câu (a) có hai mệnh đề: 

- The man 1s my teacher. 

-.who 1s standing at the door. 

Theo nguyên tắc chung, mỗi từ trong câu chỉ có thể giữ một 
chức năng. "The man" đã làm chủ ngữ cho động từ "is" ở mệnh đề 
chính thì không thể làm chủ ngữ cho động từ "is standing" ở 
mệnh đề phụ nữa. Phải dùng đại từ quan hệ "u›ho" để thay thế 
cho "the man" làm chủ ngữ cho "is standing”. 
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+ Câu (b) có hai mệnh đề: 

- My son 1s the boy. 

- Whom you see at the desk. 

Vẫn theo nguyên tắc trên. "The boy" đã làm bổ ngữ cho "is" ở 
mệnh đề chính thì không thể làm tân ngữ cho "see" ở mệnh để 
phụ nữa. Phải dùng đợi từ quan hệ "tohom” để thay thế cho "the 
bay” làm tân ngữ cho "see”. 


2. Mệnh đề tính ngữ (Adjeetive Clause) 

Xét từ hai thí dụ trên, ta thấy những mệnh đề phụ bắt đầu 
bằng đại từ quan hệ có tính chất như những đính ngữ bổ nghĩa 
(xác định, làm rõ...) cho danh từ (hoặc đại từ) đứng trước nó. Đó là 
loại mệnh đề tính ngữ. 


II. ĐẠI TỪ QUAN HỆ XÁC ĐỊNH (Defining Relative Pronouns) 

Lời ghi: Đại từ quan hệ xác định giới thiệu một mệnh đề 
tính ngữ có nhiệm vụ xác định rõ danh từ (hoặc đại từ) mà nó hợp 
với. Mệnh đề đó cần thiết vì nếu không có nó, người ta sẽ không 
xác định rõ danh từ đó chỉ ai (nếu thay cho người) hoặc cái nào, 
vật nào (nếu thay cho vật), nên gọi là mệnh để tính ngữ xác định. 

Thí dụ : 

The man bo fold me thịs refused to give me his name 
(mệnh đề tính ngữ "who told me this" xác định rõ "the man" là 
"Cái người nói với tôi điều đó" chứ không phải người nào khác...) 

The street which leads to the station is very wide, (mệnh đề 
tính ngữ "which leads to the station" xác định rõ "The street" là 
"Cái phố dẫn đến nhà ga" chứ không phải cái phố nào khác...) 
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1. Những đại từ quan hệ xác định 


Chủ ngữ Tân ngữ Sở hữu 
(subJect) (object) (possessive) 
Thay cho người Whom 





That 





Thay cho vật 





Thí dụ: 
a) Thay cho người. 
+ Làm chú ngữ: (toho, that) 
The boy tuho sits next to mẹ ¡s voYy clover. 
(that) 
I don't like the men „bo don † speak the truth. 
(tha£) 
Chú ý: Người ta thường dùng "who" hơn "that", xem thêm ở 
dưới, mục 3 trong những trường hợp dùng "that". 
+ Làm tân ngữ: (whom, that) 
Thí dụ : 
The doctor rohom she 0isifed 1s my brother. 
(that) 
The man ho you are speaking to 1s my teacher. 
(that) 
Chú ý: Người ta có thể dùng Whom hay that. Nhưng trong 
văn nói, người ta cũng dùng Wbo. 
The man ¿”ho you are speabing to 1s my teacher. 
Người ta cũng có thể ẩn đại từ quan hệ. 


The doctor sh:e 0isifed 1s my brother. 
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The man you are speahing to 1s my teacher. 
(xem mục "Khi nào có thể ẩn được đại từ quan hệ xác định") 
+ Chỉ sở hữu: (hose) : 
Mr. X 1s the barber hose shop ¡s opposife my house. 
b) Thay cho vật: 
+ Làm chủ ngữ (0hich, thai) 
The pencll tohich ¡s lying on the desk 1s mìne. 
(that) ( 
You can see the pÌane :ohích ¡s fying ouer our heqd. 
(that) 
Chú ý: Người ta thường dùng øhich hơn that. (xem thêm 
mục "Những trường hợp chỉ dùng ¿bœ¿£") 
+ Làm tân ngữ (ohỉch, thơ£) 
The flowers rohtch Ï cụt thịs morning are st1]] fresh. 
(that) 
"The picture :0hich you are taLhing abou£ 1s veyy beautiful. 
(that) 
Chú ý: Người ta thường dùng tobich hơn £ha£ (xem thêm mục 
"Những trường hợp chỉ dùng ¿hœ#") hoặc người ta có thể ẩn được: 
The flowers I cut this morning are st] fresh. 
The picture you are tglbing abou£ 1s very beautIful. 
(Xem mục : "Khi nào có thể ẩn được đại từ quan hệ") 
+ Chỉ sở hữu (o£tohich) 
I have a chair (he leg ofuuhịch is broben. 
The book £he couer oftohịch is torn 1s mìne. 
Chú ý: Hai câu trên viết như vậy chỉ đúng về mặt ngữ pháp 
nhưng thực ra rất vụng. 
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Tốt hơn nên viết: 

Thave a chair with broken leg. 

Tôi có cái ghế gãy chân 

The book with the torn cover is mine. 

Cuốn sách rách bìa là của tôi. 

Hiện nay, người ta có khuynh hướng dùng tohose cho cả vật. 
I have a chalr uuhose Ïeg ¡is broben. 


She was gazing into the pool :ohose caÌm surface reflected her 
features like a mirror. l 


2. Khi nào có thể ẩn được đại từ quan hệ xác định? 
Đại từ quan hệ xác định chủ ngữ không thể ẩn được. C;hỶ có 
thể ẩn ở trường hợp nó làm tân ngữ. 
a) Trường hợp tân ngữ trực tiếp (direct object) 
The man (whom) you see at the door ïs my friend. 
(tha 
The flowers (which) I cut this morning are still fresh. 
(that) 
b) Trường hợp tân ngữ cách trổ bằng giới từ (prepositional 
hoặc Indirect obJect) 
Chỉ ẩn được khi giới từ ở sau động từ trong mệnh đề tính ngữ. 
The man (whom) you are speaking o 1s my teacher. 
(thaU 
The picbure (which) you are talking œbou# 1s very beautiful. 
(thaU) 
Không ẩn được khi giới từ được đặt ở trước đại từ quan hệ xác 
định. Trong trường hợp này chỉ dùng được tohom, uhích và không 
thay được bằng (hơi. 
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The man ứo ohom you are speaking 1s my teacher. 


The picture ơbou‡ thích you are taÌlking 1s very beautiful. 


3. Những trường hợp thường chỉ dùng £hơi. 

Như trên đã chú thích người ta thường dùng :”ho, tuhom, 
uhich hơn thơ, tuy nhiên trong một số trường hợp người ta 
thường dùng that nhiều hơn như: 

- Sau một tính từ ở đạng so sánh tuyệt đối (superlative). 

- Đau gÌÏ, dny, onhy, LÝ ts : 

- Khi từ đứng trước bao gồm cả người lẫn vật. 

Thí dụ: 

He is the most,courageous man that ever lived. 

Anh ấy là người dũng cảm nhất từ xưa đến nay. 

AlI the people (that) I have met dđisliked hìm. 

Tất cả những người tôi gặp đều không thích anh ấy. 

Any paper (that) you read will give you the same story. 

Báo nào anh đọc cũng đăng chuyện đó. 

Jt 1s the teacher that đecides what you read. 

Thầy giáo là người quyết định anh đọc gì. 

He 1s the only boy that can answer all the questions in the 
test. 

Nó là cậu bé duy nhất có thể trả lời tất cả các câu hỏi trong 
bài kiểm tra. 

Bài tập 
1. Điển uòo chỗ trống bằng đại từ quan hệ xác định thích hợp. 
1. A chỉĩld... hves at school 1s a boarder, 


2. The magazine... you lent me yesterday 1s very InLeresting. 
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3. The letter... I received yesterday had no stamp on it. 
4. What's the name of the boy... came here yesterday? 


ö. The butcher... shop 1s opposite my house... always sells 
good meat. 


6. Do you know the man... Ìives opposite my house? 

7. Ï gave him all the stamps... I had. 

8. Show me the picture of... you are talking about. 

9. Is the street... leads to your school very wide? 

10. The boy.. 1s sitting next to me is not very clever. 

11. AÁny man... listens to you 1s a fool. 

12. He 1s the most intelligent boy... I have ever met. 

18. He is a man... word you can reÌy on. 

14. He is the boy.. father came to see you yesterday. 

9. Ẩn đại từ quan hệ xác định trong trường hợp có thể được 
(nếu cần có thể chuyển uj trí của giới từ) 

1. The concert to which we listened came from England. 

2. The old man who lives next door 1s a famous doctor. 

3. He 1s the only man that can solve th1s problem. 


4. The people whom you lived with in Haiphong are coming 
to see you. 


5. I know the boy whom you are talking about. 

6. The pen which I lost was a good one. 

7. The boy who threw that stone will be punished. 

8. Where is the shop which sells picture-postcards? 

9. Diĩd you give him all the books that you had? 

10. The knife whiích we use to cụt the bread is very sharp. 


11. The gl]ass out o£ which you are drinking hasn't been washed. 
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12. The paint on the seat on which you are siting is still wet. 


IH. ĐẠI TỪ QUAN HỆ KHÔNG XÁC ĐỊNH (No-defining 
Relative Pronouns) 


Lời ghi: Đại từ quan hệ không xác định giới thiệu một mệnh 
đề tính ngữ không có nhiệm vụ xác định rõ danh từ (hoặc đại từ) 
mà nó hợp với. Danh từ đó tự nó đã xác định rồi. Mệnh đề tính 
ngữ này chỉ có giá trị thêm ý, và được gọi là mệnh đề tính ngữ 
không xác định. 

1. Những đại từ quan hệ không xác định 



















Sở hữu 
Thay cho người |Who Whom Whose 
Which Which of which, whose 





Ghi nhớ: 

1. Không dùng £hd¿. 

2. Trong bất cứ trường hợp nào cũng không ấn được. 

3. Mệnh đề tính ngữ không xác định bao giờ cũng đặt giữa 
hai dấu phẩy () 

Thí dụ : 

a) Thay cho người. 

+ Làm chủ ngữ: Who 

Marie Curle, tho discouered radium, is one oƒ the gredtest 
LUomen oƒ our œøe. 

+ Làm tân ngữ: Whom 

My brother Nam, i0„Äom you sau yesterday, wants to speak to 
you. 
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Beethoven, hom you are speabing œbou(, was one of the 
world's finest composer. 


(or: Beethoven øbou£ tuhom you re speahing was one of the 
world's fñnest composer). 


Chú ý: Vị trí của giới từ öou# ở câu thí dụ thứ 2. 

+ Chỉ sở hữu: Wbhose 

Chopin, tuhose uuorbs are tuorld-fumous, was born in Poland., 
b) Thay cho vật: 

+ Làm chủ ngữ : Which 

Budapest, thích is on the Danube, 1s a beautiful city. 
Šwimming, iohích ¡s a good sport, make us strong. 

+ Làm tân ngữ: Which 

Air, hích uue breathe 1s made up of many gases. 


Geometry, iohich he knous nothing about, seems a very dull 
subJect for him. 


hoặc: Geometry, gbout uhịích he nouus nothing, seems a very 
đuÌ] subJect for him. 


Chú ý: VỊ trí của giới từ œbou£ ở câu thí dụ 2. 

+ Chỉ sở hữu : o£ohich 

His thesis, oƒ tohích the last hundred pages are qbsolute 
nonsense, WI]] be probably eriticized. 

Chú ý: Trong ngữ pháp mới người ta có khuynh hướng thay 
uuhích bằng uuhose: 


His thesls, ubose last hundred pages... 
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Bài tập 


3. Điển uào chỗ trống bằng đại từ quan hệ (xác định hoặc 


không xúc định thích hợp: thêm dấu phẩy (,) khi cân thiết. Ẩn đại 
từ quan hệ khi có thể được. 


1. Oxford University... is one of the oldost in the world has 


many different colleges. 


2. Smoking... is a bad habIt is nevertheless popular. 
ä. "Hamlet"... you are going to see tomorrow was written by 


Shakespeare. 


4. The man... you spoke to in the street is my eldest brother. 
5. His book 1s the best... has ever been written on that subject. 
6. He 1s one of the men... Ï feel Ï can trust. 

7. Can you remember the man... you took 1t from? 

8. The knIfe... we use to cut the penclil is very đull. 

9. Fear... 1s an evil may lead to sin. 


10. The sclence oŸ medicine in... progress has been very rapid 


lately 1s perhaps the most Important of all sclence. 


11. Mozart.... music you have just been listening to was one 


of the world's ñnest composers. 


12. My uncle Nam in... Ï have great confidence says I will 


ĐÐass my examination 1ƒ Ï work hard. 
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18. What is the name of the girl... came here last night? 
14. His stepmother... he is living with 1s not very kind to him. 


Chú ý: Tâm quan trọng của dấu phảy trước mệnh đề tính ngữ. 
Thí dụ : 

He has a brother, :0bo ¿¡s an artist. 

Anh ta có một người anh, anh ấy là một nghệ sĩ. 


Mệnh để ho ¡is an ariist trong câu là mệnh đề tính ngữ 
không xúc định. 

He has a brother :ø0ho ¡s an ariisí. 

Anh ta có một người anh là nghệ sĩ. (còn những người anh 
khác có thể làm nghề khác...) 


Mệnh đề ho is an artist trong câu là mệnh đề tính ngữ xác định. 


IV- ĐẠI TỪ QUAN HỆ TIẾP NỔI (Connective Relative 
Pronouns) : 


Lời ghi: Đại từ quan hệ tiếp nối thường được dùng để nối hai 
ý của một câu. Người ta thường dùng ho và tohich. 
1. Đại từ quan'hệ tiếp nối dùng để nối hai mệnh đề, hai 
câu... 
Thí dụ: 
+ Câu: I met Lan. She gave me this. 
Có thể được viết như sau: 
I met Lan and she gave me th1s. 
hoặc: 
I met Lan who gave me this. 
+ Câu: _ I bought this map. It helped me a lot, có thể viết: 
I bought this map, tohiích helped me da loi. 
2, Which còn được dùng để thay cho cả một mệnh đề (một ý) ở 
trên. 
+ He said that he had never seen her before, ohich uuas 
not true. 
Hắn ta bảo trước đây hắn ta chưa gặp chị ấy bao giờ, là 
điều không đúng sự thật. 
+ We had to sleep in our wet clothes, thích uas mosf 
uncomfOortable. 
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Chúng tôi phải mặc quần áo ướt mà ngủ, điều đó thật 
khó chịu. 
Chú ý: Những mệnh đề bắt đầu bằng đại từ quan hệ tiếp nối 
bao giờ cũng có dấu phảy (,) ở trước và thuộc loại mệnh đề tính 
ngữ không xác định. 


V. MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC GẦN GHI NHỚ THÊM. 

1. Mệnh đề tính ngữ có thể bắt đầu bằng: 

Where, tohen, hy (gợi là phó từ quan hệ) 

+ When: in lon uuhịch. 

Dùng thay cho danh từ chỉ thời gian. 

Ï remember the day hen we first met (mệnh đề xác định). 

We will put off the picnic until the next week, uoben the 
weather may be better (mệnh để không xác định). 

+ Where: in /at uohich. 

Dùng thay cho danh từ chỉ nơi chốn. 

Thịs 1s the house ¡here he lived with hịs parents in his 
ch1ldhood (mệnh để xác định). 

They went to Badinh square, :ohere they would attend a big 
meeting (mệnh để không xác định). 

+ Whxy: for tuhich. 

Dùng thay cho danh từ chỉ nguyên nhân, lý do. 

I know the reason uy he was so angry. 

The reason ¡øhy he came 1s not very convincing. 

2. Sau same và such một mệnh để tính ngữ thường được bắt 
đầu bằng øs. 
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Thí dụ : 
She wears £he sưme kind of elothes øs her sister usually does. 
1 never heard sưch stories œs he tells. 
Chú ý: Tuy nhiên sau sơmne người ta vẫn có thể dùng £hœ£ 
được. 

She wore the same dress that she wore at her friend's wedding. 

8. Whœt cũng có trường hợp dùng làm đại từ quan hệ. Nó có 
đặc điểm là không thay cho một danh từ hay đại từ nào đứng 
trước nó, và do đó tương đương với: ì 

- the thing that (cái mà... điều mà...) 

- the things that (những cái mà... những điều mà...) 

Thí dụ: 

Tell me uhø£ you want to know. 

Nói cho tôi hay những điều mà anh muốn biết. 

When she sees what you have done, she will be furious... 

Khi cô ta thấy những việc anh đã gây ra, cô ấy sẽ diên tiết. 
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CHƯƠNG SÁU 
PHÓ TỪ VÀ GIỚI TỪ 
(Adverbs and Prepositions) 


PHÓ TỪ 
(Adverbs) ` 


1. GIỚI THIỆU 
Có 7 loại phó từ: 
1. Thể cách (of manner): quiekly, bravely, happily, hard, well. 
2. Nơi chốn (of place): here, there, everywhere... 
3. Thời gian (of time): now, soon, then, today... 
4. Tần suất (of frequeney) : often, never, always, usually... 
5. Mức độ (of degree): very, rather, quite, too... 
6. Nghi vấn Gnterrogative): when? why? how? (xem bài 9) 


7. Quan hệ (relative): when, where, why (xem bài 11) 


II QUY TẮC CẤU TẠO PHÓ TỪ, TÍNH TỪ 
Hầu hết những phó từ thể cách (adverb of manner) và một số 
phó từ mức độ (adverb of degree) được cấu tạo theo quy tắc: 
ađjective +ïy 
slow +ly =slowly 
grave + ly = gravely 
1mmediate + ly = Immediately 
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Chú ý: Cách viết 
















Tính từ tận 
cùng bằng 





Cách viết 






li đổi y ra ¡ trước khi| gay - gally 





thêm ÿy 
e vẫn giữ nguyên e,|extreme - extremejy 
thêm y sincere — sincerely 





trừ: 
'|true - truÌy 
due - duÌy 









whole —- wholly 








able/ble bỏ e cuối cùng trước |sensible - sensiöjy 
khi thêm #y capajie — capably 


nguyên âm +/_ lvẫn giữ /, thêm ïy fñnal - ñnally 











beautiful - s«autifully 


III QUY TẮC SO SÁNH PHÓ TỪ (xem lại bài 7) 
1. So sánh bằng 













Khẳng định (+)|as + adv+as | He can swim as far as Nam. 


Nghỉ vấn (?) Can he swim as Ífar as Nam? 


Phủ định ©) He can't swim sofas far as Ba. 


2. So sánh hơn 



















Phó từ ngắn |adv+er + than | He works 5ørder than Van. 


Phó từ dài more+adv+than |She can speak English more 
fiuentiy thơn her friend. 
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3. So sánh tuyệt đối 


Phó từ ngắn | (the) adv+est He rans (the) fastest of all. 





Phó từ dài (the) mosttadv |She can speak English (the) 
most fñuently of all. 





Chú ý: Người ta thường bỏ ¿he ở trường hợp so sánh tuyệt đốt 
với phó từ. 


4. So sánh điệp khúc (càng ngày...càng) 


Phó từ ngắn ladv+erandadv+er |She works harder and 
harder every year. 


Phó từ dài |more and more†+adv |She speaks khglish more 
















œndđd more fluently every 
day. 






Chú ý: Những trường hợp bất thường 


Có một số phó từ không theo quy tắc chung. 


Phó từ So sánh hơn So sánh tuyệt đối 
well better best 
badly WOrse Wworst 
late later last 
little less least 
much more most 

| farther le 

further furthest 
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Bài tập 


1. Tùy trường hợp, điên uào chỗ trống bằng phó từ ở dạng so 


sánh hơn hoặc so sánh tuyệt đối. 
1. He arrived... than his friend (early). 
2. He can swim... of all (far). 


3. He pronounces the word... than Nam (distinctly). 


4. Nam came promptly, Ba came...than Nam, Đông came.. oŸ 


all (promptìy). 
5. I like swimming ... of all (well). 


6. He can speak Russian... than his friend (wel)). 


7. You are playing much.. than you địd last week (badly). 


8. He went... than the other travellers (far). 
9, He went... of all the travellers (far). 


10. The wind blew... and the waves rose... than ever (hard, high). 


1V. CHỨC NĂNG CỦA PHÓ TỪ 
Phó từ có thể dùng để bổ nghĩa cho 














Động từ He ran quickly. 
Come here. 


He went to Moscow yesferday. 








Tính từ (hoặc động | Ít 1s uery hot today. 
tính từ) Are you guze comfortable? 


She 1s seriousửy wounded. 





He plays extremely well. 
She can speak English øery fuently. 








He drives £oo fast. 
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Một nhóm từ (bắt|I am øimost through my work. 
đầu bằng giới từ) 





His remarks were not gui#e to the point. 
Put it righ£ in the middle of the room. 

Fortunately, Ï remembered in time who he 
was. 
Tndecd, Ï won't do it. 








Bài tập 
2. Gạch dưới những phó từ trong những câu dưới đây. Phân 
loại những phó từ đó. Từm ra những từ được bổ nghĩa. 
1. They worked fast to cover the đistance before the breakfast 
hour, 
. He wanted to go there at onee. 
. He 1s extremely careful in his work. 
. He walked farther than I đid. 
. They got up very earlÌy. 


©t > G2 bộ 


6. Are you quite sure of this? 

7. I didn't know it so well as he. 

8. Today Ï feel somewhat better. 

9. He does his work quite diferently his brother. 

10. Ï wish he could write more plainly, so that I could read 
hIs letters easily. 

11. They usually begin to work at 6 o'clock in the morning. 

12. He is well spoken of. 

18. The children of our school were all neatÌy dressed. 

14. He works hard all day. 
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V. VỊ TRÍ CỦA PHÓ TỪ (VÀ TRẠNG NGỮ) 


1. Phó từ (hoặc trạng ngữ) thể cách (manner) 


Đối với nội 


động từ 
(ntransitlv 
everb) 


— 


Đối với 
ngoại động 
từ 
(transitive 
verb) 





5 ` 
Ở đằng sau động từ 


nhấn mạnh 





the heavy box. | 


| He spoke ứn ø Ïou 0oice. 


Ở đầu câu khi muốn | Suddenly the door opened. 
nhấn mạnh At Ñudl speed he run away. 


Không được đặt xen 
vào giữa động từ và 
tân ngữ của nó: 

a) sưu tân ngữ 


b) rước động từ 


Trừ trường hợp tân | He answered correctly all the 
ngữ quá dài, có thể 
để xen uào giữa. 

Ở đầu câu khi muốn 


He spoke sỈouly. 
She worked hard. 
He spoke loudÌy. 


He went by bus. 


He answered the letter 
promptly. 

He lifted the heavy box th 
ø great effort. 

He prompty answered the 
letter. 

given by the 
teacher in the test. 


questlons 


Siotoly, he opened the door. 
With a great ecffort he lifted 
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2. Phó từ (hoặc trạng ngữ) nơi chốn (place) 














Đối với nội | Sau động từ He is here. 
động từ. 


Đối với ngoại| Sau tân ngữ 
động từ 


Để nhấn mạnh có thể viết dưới hai dạng 
(Chú ý: nếu chủ ngữ là đại từ thì chỉ dùng được ở dạng 1) 






She 1s upstgdirs. 
He 1s ứn the park. 






He ualbed across the street. 








|Put your hat p there. 





Hang your coat on the hoob. 





1 2 
Adv + (pro)noun + verb 
There |Nam 
lAuay |he 
p we 





Adv + verb + noun 













3. Phó từ (hoặc trạng từ) thời gian (time) 








Cuối mệnh đề (hoặc câu) He is coming tomorrou. 
He left ø rueek ago. 


Sau động từ (nếu là nội động|He prepares his homework in 










(he cUening. 
Sau tân ngữ (nếu là ngoại động |I write to her ©Uery Lueeb. 
từ) 


Hoặc ở đầu câu 





Yesterday Ì went downtown to 
meet Mr. Nam. 

buery morning he drinks coffee 
at home. 








_— 





4. Phó từ chỉ tần suất (frequeney) 
(sometimes, usually, generally, often, always, never, ever, 
seldom, rarely....) 
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a) Với "7o be" 


(to be) Complement 
He 18 neuer later for his classes. 
She 18 qÏudys in tỉme for meals. 


b) Với động từ thường 
















Subject Verb Complement | 





take my son to the mov1es. 
getsup_ |at õ1n the morning. 
gets good marks. 





Chú ý: Nếu có trợ động từ thì đặt phó từ vào giữa trợ động từ 
và động từ chính: 
He has neuer asked me about you. 


l have selđdom. met hìm. 


5. Phó từ chỉ mức độ (degree): 0ery, dừnost, nearly, quite, 
too, dÏÌ, enough... 

a) Phó từ chỉ mức độ thường chỉ dùng để bổ nghĩa cho một 
tính từ hoặc một phó từ khác. Bao giờ cũng đứng trước fính từ 
hoặc phó từ (trừ enough). 

She 1s uery tired. 

Cô ấy rất mệt. 

It 1s raining Uery hard. 

Trời đang mưa rất to. 

Are you guiie sure we are on the right road? 

Anh có hoàn toàn chắc là chúng ta đi đúng đường không? 

Iknow him gu¿‡e welÌ. 


Tôi biết anh ta rất rõ. 
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The box is heavy enough. 

Hộp này khá nặng. 

He didn't work qulickly enough: 

Anh ấy làm việc chưa đủ nhanh. 

b) Những phó từ chỉ mức độ: uery mụuch, uery litte, a litle, œ 
lot, too mụch, và enough có thể bổ nghĩa cho động từ và thường 
được đặt sau động từ (nếu là nội động từ) hoặc sau tân ngữ (nếu 
là ngoại động từ). 

Thí dụ : 

She talks £oo much. 

I Hke that hat uery mụch. 

Đhe laughs 0uery litle. 

You don't relax enough. 

c©) Aimost, nearly, quite, hardiy, scarcely, barely, just, cũng có 
thể bổ nghĩa cho động từ, thường được đặt trước động từ chính. 

Thí dụ : 

ÏI can hardly understand him. 

lam just goïing. 

6. Phó từ nghỉ vấn (interrogative) - Xem bài 9, mục IV. 

7. Phó từ quan hệ (relative) - Xem bài 11, mục V. 

8. Trường hợp có nhiều phó từ khác loại như: thể cách, 
nơi chốn, thời gian trong một câu. 

a) Trật tự thường là 


______— |manner |place 


He spoke Luell d‡ the debate 
He prepared his |carefully lưt home 
lesson 













this morning. 
yesterday. 
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b) Nếu động từ chỉ sự di chuyển đới một chỗ nòo hoặc ö một 
chỗ nào thì trật tự sẽ là 





manner 


He went to the station carly this morning. 


Theycame |here tuuiïce 0 uueobk. 
Đhestayed  |£here gi1 day. 


e) Phó từ thời gian có thể để ở đầu câu. 





Euery Sunday he takes h1s sons to the movies. 
Yesterday morning Ì met hìm at the station. 


Bài tập 
3. Đặt những phó từ hoặc trạng ngữ (trong ngoặc đơn) uào 
đúng chỗ của nó trong câu. 
. He has read that book... (already). 
. This book 1s Interesting... (extremely). 
. Ihaven't been there... (before). 
. He is on time... (seldom). 
. He has a bad In his chest... (today, very). 
. The elevator operates... (automatically). 
. He arrives... (on time, never, at the meeting). 


. I saw Dan... (at the lecture, last night). 


‹© œ ¬ì" Œ CI > C2 bộ 


.Iwill le there... (certainly, by 2 o'eloek). 

10. He leĂt the office... (this afternoon, early). 

11. She wÌll return the book... (next week, to, the library). 
19. She wcht... (at 6 o'clock, to school). 

13. He was born ... ăn 1392, at 10 am, on .June 14th). 

14. They stayed... (all day, quietly, there). 
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15. Ï shall meet you... (outside your ofñce, tomorrow, at 2 
o'elock). 
16. Let's go... (tonight, to the movies). 


4. Đặt những phó từ tần suất (trong ngoặc đơn) uào đúng chỗ 
của nó trong câu. 

1. I go to the pictures (often). 

2. She is a good student (always). 

3. I have heard of it (never). 

4. He forget his homework (sometimes). 

5. I drink my coffee with mi]lk (generally). 

6. We have met a more 1]]-mannered man (seldom). 

7. You ought to get off a tram when 1t is moving, (never). 

8. She does her homework in the evening (usually). 


9. None of them had been there before (ever) and they 
wanted to go agaIn (never). 
10. The children quarrel with each other (often). 


VI. MỘT SỐ CHI TIẾT CẦN GHI NHỚ THÊM. 
1. Ghi nhớ cách dùng của một vài phó từ. 
a) foo, enough. 
+ 7oo: Quá. 
It was so cold ¿5ø£ we couldn't go out. 
It was £oo cold for us to go out. 
Trời lạnh quá nên chúng tôi không ra ngoài được. 
Ghi nhớ đạng câu: 


:... tOO + adjective + or (pro) noun,) + infinitive 
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J've got to wear this dress 







now. 
The fields are still |£oo 
This problem 1s 


+ Enough: Đủ 


to be ploughed. 






difiecult |forhim_ |to solve. 
He is very tall and can touch the ceilng. 

He is taÌll enough to toụch the coiing. 

Anh ấy khá cao (đủ để) có thể với tới trần. 

Ghi nhớ dạng câu: 


... ađjective + enough + infinitive 










to freeze our ñngers. 
to solve any mathematical 






problems. 





This battery 1s|strong |enough |to last forty-eight hours. 
b) 7oo, gÌso, œs uueli: 

Những phó từ trên đều có nghĩa là "cũng". 

Chú ý vị trí của những phó từ đó trong câu: 
You must øiso buy yourself a new hat. 

You must buy yourself a new hat /oo. 

You must buy yourself a new hat øs ueil. 

The fruit crops are ø/so good this year. 

The fruit crops are good this year £oo. 

The fruit erops are good this year œs 1ueÏÌ. 

e) Buer (Bao giờ, từ trước tới nay, hằng, từng) 
Thí dụ: 

This 1s the most interesting book ['ve euer read. 


Đó là cuốn sách hay nhất mà tôi đã từng đọc. 
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Have you euer been to Moscow? 

Anh đã từng đến Mátxcơva bao giờ chưa? 

Đid you euer meet Nam while you were in Haiphong? 

Có bao giờ anh gặp Nam hổi anh còn ở Hải Phòng không? 
T you euer see Nam, give him my kind regards. 

d) Hardly, barely, scœrcely 

Những phó từ trên đều có nghĩa tương tự và bao hàm ý phủ định. 
+ Hardiy: hay được dùng với any, eUer, cơn. 

Hardly an: rất ít, hầu như không có. 

Thí dụ: 

I have hardiy ơny money. 

Tôi có rất ít tiền (hầu như không có). 

Hardliy cuer: rất hiếm khi, hầu như không có khi nào 

I hardly euer go out. 

Tôi rất ít đi ra ngoài (hầu như không khi nào đi ra ngoài) 
Hardily dùng với can: khó mà, hầu như không. 

I can hardly see the plane far away. 

Tôi hầu như không nhìn thấy rõ cái máy bay ở phía xa. 

+ Barely: hầu như, chỉ vừa đủ, không hơn hầu như không. 
Thí dụ : 


.He had öarejy enough time to catch the trai. 


Hắn ta hầu như chỉ còn vừa đủ thời gian để bắt kịp chuyến tàu. 
We had öarely enough to eat. 

Chúng tôi hầu như chỉ có vừa đủ để ăn. 

He was ðarely sixteen. 

Nó vừa đủ 16 tuổi. 

I can børely see 1t. 


Tôi hầu như không trông rõ cái đó. 

+ Scarcely: (có nghĩa tương tự như hardly, barely). 
Thí dụ: 

You are scơrcely euer at home. 

Anh hầu như ít khi có ở nhà. 

I searcely heard what he sa1d. 

Tôi hầu như không nghe rõ anh ta nói gì. 


2. Ghi nhớ vị trí nhấn mạnh của một số phó từ 

Có một số phó từ (hoặc trạng ngữ) thường được đặt ở đầu câu 
khi muốn nhấn mạnh. Động từ trong câu phải chuyển sang dạng 
đảo. Những phó từ đó là: 

Neuer, seldom, scarcely, euer, hardly... hen, scarcely... tohen, 
no sooner... than, nouhere, In no CiITCumsSfdGnC©S, 0n n0 GCCOMHE, 
only by, only then, only tohen, only In this tuay, not onhy, so, 
neither, nor. 

(Những phó từ này bao hàm ý phủ định hoặc giới hạn thu hẹp). 


Thí dụ : 

Hardly had T reached the station rohen the train started. 

Tôi vừa mới đến ga thì tàu chạy. 

No sooner hat he arrived than he was orđered to start back 
agam. 

Anh vừa mới đến xong thì lại được lệnh phải trở về ngay. 

Seldom have Ï seen such wonderful fowers. 

Hiếm khi tôi được trông thấy những bông hoa đẹp tuyệt vời 
như thế. 


Only by shouting at the top of his volce oøs he abÌe t0 mabe 
himselƒ heard. 
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Chỉ có hét thật to anh ấy mới làm cho mọi người nghe thấy 
được. 
Onủy then địd he realize the truth. 


Chỉ mãi đến lúc đó anh ta mới nhận ra sự thật. 


BÀI 15 
GIỚI TỪ : 


(Preposition) 


I. GIỚI TỪ 

1. Giới thiệu 

+ Giới từ là từ nối dùng để nối đanh từ hay đại từ với từ đứng 
trước. 

+ Giới từ có thể là một từ riêng lẻ: at, affter, by, from, to, tuith, 
ƒÍor, in, on... 

Thí dụ: 

He works ø# the cotton factory. 

Anh ấy làm việc ở nhà máy bông. 

She put the book on the table. 

Cô ấy để cuốn sách lên bàn. 

Giới từ có thể là mội cụm từ: instead o£, in font oƒ, for the 
sahe oƒ, uuith regard to, at the bacb oƒ, in spile 0ƒ) on accounf oỆ.. 

Thí dụ: 

He will eome ¿=séead oƒ mẹ. 

Anh ấy sẽ đến thay cho tôi. 
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The teacher stood ¿n fron£ oƒ the class. 

Thầy giáo đứng trước lớp. 

What đid he say ith regard to my proposals? 

Ông ấy nói sao về những đề nghị của tôi? 

2. Chức năng của giới từ 

Giới từ đứng trước một danh từ (hoặc đại từ) để tạo thành 
một cạm từ. Cụm từ đó có thể là 

a) Trạng ngữ (bổ nghĩa cho một động từ) 

Thí dụ: 

1 looked (hbrough the uuindou. 

Tôi nhìn qua cửa số. 

1 shall go there on Friday. 

Tôi sẽ tới đó vào ngày thứ Sáu. 

He spoke ïn a loud 0oice. 

Ông ấy nói to. 

b) Tính ngữ (bổ nghĩa cho một danh từ) 

Thí dụ: 

The house i¿h the big garden ¡s Mr.Nam's. 

Ngôi nhà có vườn lớn là nhà ông Nam. 

I don'tt like the sound oŸø Je£ engine. 

Tôi không thích tiếng động cơ máy bay phản lực. 

Chú ý: 

Cần phân biệt hai chức năng này. Cùng một cụm từ có thể ở 
trường hợp này là trạng ngữ, ở trường hợp khác lại là tính ngữ. 

Thí dụ: 

He usually does his morning exerclses ¿n the open di. 


(trạng ngữ, bổ nghĩa cho đoes) 
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Exerclse ¿n the open di is healthy. 

(trạng ngữ, bổ nghĩa cho exerecise) 

He lives œ# the end oƒ the uilloage. 

(trạng ngữ, bổ nghĩa cho /iues) 

The house ø¿ ¿he end oƒ the uilage 1s a shop. 
(trạng ngữ, bổ nghĩa cho ouse) 

3. Vị trí của giới từ 

a) Thường bao giờ cũng đứng ngay trước từ mà nó chi phối. 
He spoke £o me. 

Anh ấy nói với tôi. 

He prevented me #om speaking. 

Anh ấy ngăn không cho tôi nói. 

We travel on horseback. 

Chúng tôi đi ngựa. 

b) Có thể đứng ở cuối. 

+ Câu nghi vấn: (xem bài 9: Từ nghi vấn) 

Whom are you looking ø¿? 

Anh nhìn ai? 

Where do you come #om? . 

Anh ở đâu tới? 

What is it made ø/? 

Cái đó làm bằng gì? 

Whom did you ask for? 

Anh hỏi ai? 

+ Mệnh đề tính ngữ: (xem bài 11: Đại từ quan hệ) 
The engineer (whom) you are speaking œöowf is a good 


speclalist. 
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Người kĩ sư (mà) anh nói tới là một chuyên gia giỏi. 
This 1s the book that Ï came ƒòr. 

Đây là quyển sách tôi tìm. 

It was the song (which) she always delighted in. 
Đó là bài ca cô ấy luôn luôn thích. 

c) Đứng ở cuối câu trong đó động từ chia ở dạng thụ động 
Everything he sald was laughed ø¿. 

Tất cả những điều anh ấy nói đều bị cười nhạo. 

He is a man whose word can be relied ơn. 

Anh ấy là người mà lời nói có thể tin. 

He 1s well spoken öoƒ. 

Người ta nói tốt về anh ấy. 


II. GIỚI TỪ, PHÓ TỪ 

1. Một số từ có thể vừa dùng làm giới từ vừa dùng làm phó fừ. 
Những từ thuộc loại này là: in, on, up, doun, oƒ, neœr, through, 
gÌong, across, ouer, under, round... 

Cần phân biệt chức năng của những từ đó trong từng câu. 

Thí dụ: 

a) He put the book on the table. (giới từ) 

b) Pụt your coat on. (phó từ) 

€) Lan is ¿n the garden (giới từ) 

đ) Iopened the đoor and he came ¿w.(phó từ) 

e) She ran øỉong the passage. (giới từ) 

g) Come øÏong, we are late already. (phó từ) 

9. Những từ loại giới từ phó từ này thường còn được gắn liền 
với một động từ. 

Kết cấu này làm cho động từ có một sắc thái ý nghĩa khác với 
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động từ gốc. Có thể nói là kết cấu này đã tạo nên một động từ 


riêng biệt. 
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Thí dụ: 

He pư£ on hs shirt. 

Anh ta mặc sơ mi vào. 

I wIll pư¿ ou£ the light. 

Tôi sẽ tắt đèn. 

Turn on the rado. 

Hãy bật radio lên. 

Turn oƒf the radio. 

Hãy tắt radio đi. 

[ should giue up smoking. 

Tôi phải bỏ cái thói hút thuốc này. 
He came in. 

Anh ta đi vào. 

he read ơn. 

Chị ấy đọc tiếp (tiếp tục đọc). 

His plans /@ll throueh. 

Kế hoạch của anh ấy thất bại hoàn toàn. 
Chú ý: 

VỊ trí của tân ngữ. 

1. Nếu là danh từ, nó đứng sau động từ. 
He pưt ou£ the ]ight. 

He put ¿he light out. 

2. Nếu là đại từ, phải để vào giữa. 
He pu£ it out. 


III. MỘT SỐ GIỚI TỪ/PHÓ TỪ THƯỜNG GẶP 

Lời ghi: Mỗi giới từ Anh bao hàm nhiều sắc thái nghĩa. Cách 
vận dụng cũng rất phức tạp. Trong phạm vi một bài không thể 
nào trình bày hết. Chỉ có thể hiểu thấu và vận dụng được qua việc 
đọc nhiều các bài văn hay và các tác phẩm của nhiều tác giả. 

Dưới đây chỉ giới thiệu một số giới từ/phó từ thường gặp với 
sắc thái ý nghĩa hay dùng (sắp xếp theo trình tự a, b, e...) 

About 

+ Khoảng độ, vào khoảng... 

His father died gÖouý ten years. 

Bố anh ta mất khoảng mười năm trước đây. 

T11 see you at øbou‡ 6 o'cloek. 

Tôi sẽ gặp anh vào khoảng 6 giờ. 

+ Quanh quần, đây dó... 

All göou£ the house, there are mosqu1toes. 

Quanh nhà chỗ nào cũng có muỗi. 

L'go øbout the country a good udeal and have seen many 
1nteresting things. 

Tôi đã đi nhiều miền quanh vùng này và đã được thấy nhiều 
điều hay. 

+ (nói, bàn...) về. 

1 want you to tell me øÖou£ our work. 

Tôi muốn anh bàn với tôi về công việc của chúng ta. 

ï am thinking œbou£ you all the time. 

Tôi luôn luôn nghĩ về anh. 

Can you recommend me a book œbow¿ the history of Greece? 

Anh có thể giới thiệu cho tôi một cuốn sách nói về lịch sử Hy 
Lạp không? 
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+ở (ai, cái gì...) 

There is an air of innocence ơbout her. 
(ở) Cô ta có một vẻ vô tận, 

Above 

+ trên 

We flew œöoue the clouds. 

+ Trên, cao hơn, quá... 

Thịs Job 1s zboue my capabilities. 

Công việc này quá khả năng của tôi: 
There were øboue 100 people at the meoting. 
He 1s øöoue meaness. 

Anh ấy không thể nào mà ti tiện được. 
Across 

+ Qua, ngang, ngang qua... 

The tree had fallen down øcross the railway line. 
Cây đổ nằm ngang qua đường xe lửa. 
He swam across the river. 

Anh ta đã bơi qua sông. 

+ Ö (phía) bên kia... 

There is a sand hill øcross the river. 
Có một đổi cát bên kia sông. 

+ Bắt chéo, thành hình chữ thập. 

He drew two lines øeross a cheque. 
Anh ta gạch hai đường chéo trên tờ séc. 
He stood with his arms gcross. 

Anh ta đứng khoanh tay. 


After 

+ Đau, sau khi, theo sau. 

He usually takes a nap ơf#ier dinner. 

Anh ấy thường chợp mắt một lát sau bữa ăn. 

1 ran a#er the boy but couldn't catch him. 
They came to Moscow ơ/#er us. 

+ Theo, phóng theo... 

SaIgon 1s named zf#ier President Ho Chi Minh. 
Sài Gòn được đặt theo tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Thịs is a painting øfer Rubens. 

Đây là một bức họa kiểu Ruy-bin. 


+ Ngụ ý: theo đuối, tìm kiếm, mong muốn, trông nom, thăm 


'Who 1s he a#ter? 

Anh ấy đang tìm ai? 

She often inquires ø/##er your health. 

Bà ấy thường hỏi thăm sức khoẻ của chị. 

he has to look øf#er her children at home. 

Bà ấy phải trông nom con cái ở nhà. 

+ Ngụ ý: dù sao 

A/fier all, he was a kind man. 

Dù sao anh ta cũng là người tốt. 

Against 

+ Chống lại, ngược lại, trái với, tương phần với... 
The Vietnamese people rise up to fight againsf aggression. 
Nhân dân Việt Nam đứng lên chống xâm lược. 
Are you for or øøøinst the plan? 
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Anh ủng hộ hay chống lại kế hoạch đó? 

He acted agøinsf my advice. 

Anh ta hành động trái với lời khuyên của tôi. 
+ Tựa vào, tỳ vào, áp vào... 

He stood øgainst the wall. 

Anh ta đứng dựa vào tường. 

The raIn beat aøgœinst the window. 

Mưa đập vào cửa sổ. 

+ Ngụ ý phòng ngừa 

He was armed øgữinst any unexpected danger. 
Anh ấy được vũ trang phòng ngừa sự bất trắc. 
Along 

+ Dọc theo, theo chiều đài... 

We were walking giong the rlver. 

+ Suốt theo, tiếp, đi theo, đi cùng... 

The dog was running a/ong behimd the boy. 
Con chó cứ chạy theo sau đứa bé trai. 

Don't stop, move ơiong! 

Đừng đứng lại, đi tiếp đỦ! 

Among (amongst) 

+ Giữa, ở giữa, trong đám, trong số... 

He dịd hìmself arnong the trees. 

He 1s sitting œmong (st) hìs Íriends, 

Shelley 1s ømong the world's greatest poets. 
Se-li là một trong những nhà thơ lớn của thế giới. 
Share these sweets gmong the children. 

Hãy dem chia những chiếc kẹo này cho bọn trẻ. 


Around 

+ Quanh, xung quanh, vòng quanh... 

He looked around. 

Hắn nhìn quanh. 

The children run ørounởd the garden. 

+ Đó đây, khắp... 

We travelled around the country. 

Chúng tôi đi đó đây khắp vùng... 

At 

+Ở, tại (chỉ vị tr 

WIII he be ø the meeting tonight? 

Anh ta sẽ có mặt ở cuộc họp tối nay chứ? 

1s Mr.Nam ø home? 

Ông Nam có nhà hay không? 

+ Vào lúc, vào hồi (chỉ thời gian) 

TÌI see you ø£ school ø# 9 o'clock tomorrow morning. 
Tôi sẽ gặp anh ở trường vào 9 giờ sáng mai. 
+ Đang, đang lúc, ở vào tình trạng nào đó... 
What are you đ ? 

Anh đang làm gì đó? 

He 1s ø£ work in his garden. 

Anh ấy đang làm việc ở ngoài vườn. 

His mind 1s never đ# rest. 

Đầu óc anh ấy không bao giờ được yên. 

+ Vào, nhằm vào, về phía... 

The soldiers rushed ø the enemy. 

Bộ đội lao vào kẻ thù. 
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He threw a stone ø the dog. 

Nó ném hòn đá vào con chó. 

+ Với (chỉ về giá cả) 

He bought these oranges ø 2 VND per kilogram. 
Anh ấy mua số cam này (với giá) hai đồng một cân. 
+ Về (một môn nào) 

He 1s very good ø¿ mathematies. 

Anh ta rất giỏi toán. 

She 1s very good at cooking. 

Cô ấy nấu nướng rất giỏi. 

+ Theo 

We dịd it œ£ his request. 


Chúng tôi làm việc đó theo yêu cầu của anh ta. 


Chú ý: 

1. Dùng ø# trước một danh từ chỉ địa điểm nhỏ, ¿„ trước một 
danh từ chỉ địa điểm lớn. 

We arrived ø#‡ a 0illage. 

Chúng tôi về làng. 

We arrived ¡r Moscow. 

Chúng tôi đến Mátxcdva. 

2. Dùng ø¿ trước một danh từ chỉ "điểm thời gian", ¡: trước 
danh từ chỉ "khoảng thời gian". : 

TI come to see you øý 3 o'clock ¿n the afternoon. 

Tôi sẽ đến thăm anh lúc 3 giờ chiều nay. 

3. So sánh 

l threw a stone œ¿ the dog. 
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Tôi ném hòn đá uờo con chó. 

I threw the ball ¿o Nam. 

Tôi ném quả bóng cho Nam. 

Before 

+ Trước (không gian, thời gian) 

He stood öe/ore the fire. 

Anh ta đứng trước lò sưởi. 

Come and see me tomorrow öefore ten o'clock! 
Hãy đến gặp tôi ngày mai trước 10 giờ! 

[have never been here öeƒfOre. 

Tôi chưa bao giờ ở đây từ trước tới nay/trước đây. 
Please! go in Öefore me. 

Xin mời anh vào trước (tôi). 

Behind 

+ Sau, ở đằng sau... 

Look behind! 

Nhìn lại đằng sau! 

The garage 1s behind the house. 

Ga-ra ở đằng sau ngôi nhà này. 

Never say anything ðehind a person's back. 
Không bao giờ nên nói bất cứ điều gì sau lưng ai. 
+ Ngụ ý: chậm trễ 

The trann 1s beh¡nởd tìme. 

Tàu đến chậm. 

Lan 1s a long way behind with hs work. 


Lân chậm trễ công việc nhiều lắm. 
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Below 

+ Thấp hơn, dưới, ở dưới... 

Today the temperature is belou 30”. 

Hôm nay nhiệt độ dưới 30 độ. 

A captain is öeiou a ]lieutenant colonel In rank. 
Về cấp bậc thì một đại uý thấp hơn một trung tá. 
TIt 1s Öefow your digmty to do such a thìng. 

Làm một việc như vậy là không xứng với phẩm cách của anh. 
Beneath 

+ Ở đưới, bên dưới... 

The wild flowers were growing öeneath the trees. 
Hoa dại mọc ở dưới những lùm cây. 

We climbed the hil, the valley lay beneath. 
Chúng tôi trèo lên đổi, thung lũng nằm rải ra ở bên dưới. 
+ Không đáng, không xứng... 

He 1s beneath contempt. 

Hắn không đáng để cho người ta khinh. 

That is beneath you. 

Việc đó thật không xứng đáng với anh. 

Beside 

+ Bên, bên cạnh.... 

His house 1s ðeside the rIver. 

Ngôi nhà của anh ta ở bên bờ sông. 

Come and sit öeside me! 

Hãy lại ngồi cạnh tôi! 

Besides 


+ Ngoài ra, hơn nữa, vả lại... 


Did he give you any other books Öesrdes this one? 

Ngoài cuốn sách này ra anh ấy có đưa cho anh cuốn nào khác 
nữa không? 

Who else was there Öes¿des you? 

Ngoài anh ra còn có ai khác ở đấy nữa không? 

Between 

+ Giữa, ở giữa (hai người hoặc hai vật gì) 

À river fows öe£ueen 1ts banks. 

How many stations are there ðefueen Hanoi and Haiphong? 

It weighs befueen 50 kilogram and 60 kilogram. 

Cái đó cân nặng khoảng giữa 50 và 60 cân. 

A đispute arose ðefuueen the two brothers. 

Giữa hai anh em xảy ra sự tranh cãi. 

Beyond 

+ Ở bên kia, quá xa... 

The sea 1s beyonởd that bịg h1. 

Bên kia ngọn đổi lớn là biển. 

Don't go beyond the last house. 

Đừng đi quá căn nhà cuối cùng. 

+ Quá, ngoài (sức...) vượt xa.... 

Thịs book 1s öeyond. me. 

Quyển sách này đối với tôi khó quá. 

That 1s beyond. my 1magination. 

Điều đó thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. 

By 

+ Gần, cạnh, kể, bên... 

Come and sit by me. 


Hãy lại ngồi cạnh tôi. 
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He was standing ðy the window. 
Anh ta đứng cạnh cửa sổ. 
+ Vào lúc, vào khoảng... 


By this time next year you ought to have a very good 


knowledge of English. 
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Bằng giờ (vào thời gian này) sang năm anh phải thạo tiếng Anh. 
Can you ñnish the work Öy tomorrow? 

Anh có thể làm xong việc vào ngày mai chứ? 

+ Bằng, bởi, do... 

The streets are lighted 5y mistake. 

Đường phố được thắp đèn do sơ suất. 

This novel was wrItten by Nguyen Hong. 
Cuốn tiểu thuyết này do Nguyên Hồng viết. 

+ Theo cách, bằng cách... 

We can learn English ðy listening to the radio. 
Chúng tôi có thể học tiếng Anh bằng cách nghe đài. 
+ Từng... 

Coal 1s sold öy the ton. 

Than được bán từng tấn một. 

+ Qua... 

I go öy his office everyday. 

Ngày nào tôi cũng đi qua cơ quan của anh ấy. 
He passed ðy without a word. 

Anh ta đi ngang không nói nửa lời. 

But 

+ Trừ ra, ngoài ra.... 


I could answer all the questions Ö⁄# one. 


Tôi có thể trả lời các câu hỏi trừ một câu. 

There was no one in the room Öư me. 

Trong phòng không có a1 ngoài tôi. 

Down 

+ Xuống, xuôi... 

Let us walk đoiøn the h1ll together. 

Ta hãy cùng đi xuống đổi. 

SIt doun, pÌease. 

Mời ngồi xuống. 

During 

+ Trong (thời gian)... 

He was in the army đuring the war. 

Anh ta ở trong quân đội trong suốt thời chiến tranh. 
You wIll have to do a lot oŸ work during the holhidays. 
Anh sẽ phải làm nhiều công việc trong những ngày nghỉ. 
For 

+ Cho... 

What can T do for you? 

Tôi có thể giúp gì cho anh? 

Smoking 1s bad ƒor our health. 

Hút thuốc là có hại cho sức khoẻ của chúng ta. 

+ Thay cho, thế cho... 

He signed 1t for me. 

Anh ta ký cái đó thay cho tôi. 

A pronoun 1s used to stand for a noun. 

Một đại từ được dùng để thay cho một danh từ. 
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+ Để, để được, vì, với mục đích là.... 

He reached out his hand ƒòr the book. 

Anh ta với tay để lấy cuốn sách. - 

What do you want the paper for? 

Anh cần tờ giấy đó để làm gì? 

We are not alone 1n our struggle for Independence and íreedom. 


Trong cuộc chiến đấu vì độc lập và tự do, chúng ta không đơn 


+ Ủng hộ, về phe, về phía... 

Who is not ƒor us 1s against us. 

Ai không ủng hộ chúng ta là chống lại chúng ta. 
The whole country 1s for peace. 

Cả nước đều ủng hộ hoà bình. 

+ Đến, hướng về, đi đến.... 

He left for Moscow yesterday. 

The tran for Haiphong wIll leave at 5. 

+ Vì, bởi vì, về... 

Thank you very much ƒor your help. 

Rất cám ơn vì sự giúp đỡ của anh. 

What was he punished ƒor? 

Nó bị phạt vì (về) việc gì? 

Please, do 1t for my sake. 

Mong anh hãy vì tôi mà làm việc đó. 

+ Đối với, về phần... 

The lesson 1s too easy for hìm. 

Bài học quá dễ đối với anh ta. 

or my part I have no obJection to the plan. 


Về phần tôi, tôi không phản đối kế hoạch đó. 

+ Trong (khoảng thời gian)... 

He has been 1Ì] for a fortnight. 

Anh ta bị ốm trong khoảng nửa tháng nay rồi. 

+ Mặc dù... 

or all his riches, he was not happy. 

Mặc dù hắn rất giàu có, hắn cũng chẳng sung sướng gì. 
+ 8o với, đối với.... 

He 1s very tall for his age. 

Anh ấy rất cao lớn so với tuổi. 

From 

+ Từ (chỉ xuất phát điểm)... 

He read that book #om beginning to end 1n an hour. 
Anh ta đọc cuốn sách đó từ đầu đến cuối trong một giở. 
This train starts #om Hanoi and goes to HaIphong. 
Chuyến tàu xuất phát từ Hà Nội và đi đến Hải Phòng. 
He works om morning tHÌÌ night without resting. 
Anh ta làm việc không nghỉ từ sáng đến tối. 

+ Cách, khỏi, đừng, không được (chỉ sự ngăn cách, ngăn trở...) 
Our house is a long way from the station.. 

Nhà chúng tôi ở cách xa nhà ga. 

The rain prevented us or: gonmng. 

Mưa làm chúng tôi không đi được. 

+ Vì, do, do bởi, do từ (chỉ nguyên nhân) 

He did it from 1gnorance. 

Do ngu dốt mà hắn ta làm việc đó. 

He trembled from fear. 
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Anh ta run lên vì sợ hãi. 

+ Với (chỉ sự so sánh, khác biệt) 

You can't tell him #ơm hs brother. 

Anh không thể phân biệt nó với anh nó. 

+ Bằng từ (chỉ nguồn gốc)... 

Wine 1s made fom grapes. 

Rượu vang làm bằng nho. 

+ Của từ (ai cho, gửi tặng... chỉ xuất xứ) 

Ï recerived a letter ƒom my friend this morning. 

Sáng nay tôi nhận được một bức thư của anh bạn. 

In 

+ Ở, tại, trong (nơi chốn, không gian) 

They live ím Hanol. 

Họ sống ở Hà Nội. 

He had a bag ¿w his hand. 

Anh ta cầm túi trong tay. 

We saw a man ¿w the distanee. 

Chúng tôi trông thấy một người ở đằng xa. 

+ Vào lúc, trong lúc (thời gian)... 

He is always at his office ¿n the morning. 

Anh ta thường có mặt ở cơ quan vào buổi sáng. 

lt was done zrw a day. 

Điều đó được làm xong trong một ngày. 

+Ö vào, trong (phạm vi, hoàn cảnh, điều kiện, trạng thái, 
tâm trạng) trong khi, trong lúc, đang... 

Why are you ¿n such a hurry? Tf Ï were ¿» your plaee I should 
walIt for a time. 
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Tại sao anh phải vội vàng thế? Nếu tôi ở vào địa vị của anh, 
tôi sẽ đợi một thời gian. 

He 1s ín a very favourable position. 

Anh ấy đang ở vào một thế rất thuận lợi. 

“Heis always ín good health. 

Anh ta luôn trong tình trạng sức khoẻ tốt. 

+ Vào, vào trong... 

He threw the stick ¿n the fñire. 

Hắn ta ném cái que vào ngọn lửa. 

I've put tea rn the tea-pot. 

Tôi đã cho trà vào ấm rồi. 

Go ín, don't walit outside. 

Vào đi, đừng đợi ở ngoài nữa. 

+ Thành... 

They went in twos and threes along the river. 

Họ đi thành từng nhóm hai và nhóm ba người dọc theo con 
sông. 

+ Bằng... 

A statue m marble. 

Một pho tượng bằng cẩm thạch. 

This document 1s written ¿z English. 

Tài liệu này được viết bằng tiếng Anh. 

+ Mặc, đeo.. 

A lady ¡n red. 

Một bà mặc áo đỏ. 

+ Vì, để... 

He cricd ¿n pan. 

Nó kêu khóc +* đau đớn. 
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Is there any man unwilling to fight in: defence of his country? 
Có ai là người không sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất nước 


mình? 
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+ Về, ở... 

He is very weak zz English. 

Anh ta rất yếu về tiếng Anh. 

We ñrmly believe ¿ the leadership of our Party. 

Chúng ta tin tưởng vững chắc ở sự lãnh đạo của Đảng ta. 
lnto 

+ Vào, vào trong... 

She poured miÌlk in£o the jug. 

Cô ấy đổ sữa vào bình. 

+ Thành, thành ra, hóa ra (thay đổi trạng thái), sang... 
He has translated many English novels ¿no Vietnamese. 
Anh ta đã dịch nhiều tiểu thuyết tiếng Anh sang tiếng Việt. 
Nobody can change water ¿no milk. 

Không ai có thể chuyển nước thành sữa. 

The children collected broken brieks i/o heaps. 

Bọn trẻ con nhặt gạch vụn để thành đống. 

Of 

+ Của (ngụ ý sở hữu) 

He 1s the son o£ my friend. 

Nó là con trai bạn tôi. 

The wall oƒ the garden is covered with moss. 

Tường vào của khu vườn bị phủ rêu. 

+ Về, vì... 

We often speak o# him. 

Chúng tôi thường nói về nó. 


He đied öo£tubereulosis many years ago. 

Anh ta chết vì bệnh lao cách đây nhiều năm. 

+ Làm bằng, bằng... 

This box 1s made ø#wood. 

Cái hộp này làm bằng gỗ. 

+ Gồm, có... 

A family oƒ eight. 

Một gia đình gồm có tám người. 

A man øfability. 

Một người có năng lực. 

Thịs 1s a question öƒ great importance. 

Đây là một vấn đề có tầm quan trọng to lớn. 

+ Từ, ở... 

He caine o£a good famdly. 

Anh ấy xuất thân (từ) một gia đình tốt. 

+ Trong, trong đám... 

He is one of my friends. 

Anh ấy là một trong những người bạn của tôi. 

He 1s the most hard-working øƒ all the puplls n my class. 
Cậu ta là người chăm nhất trong tất cả học sinh lớp tôi. 
+ Trong, vào (trước danh từ chỉ thời gian). 

Oƒ recent years. 

Vào những năm gần đây, trong những năm gần đây. 
He came of£a Saturday. 

Anh ấy đến vào một ngày thứ bảy. 

+ Cách... 

The village 1s within 50 km oöƒ Hanol. 
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Làng đó ở cách Hà Nội 50 km. 

+ Khỏi, mất 

The doctor cured me ø# my ilÌness. 

Bác sĩ đã chữa cho tôi khỏi bệnh. 

He was robbed oøfhis money, 

Anh ta bị lấy cắp tiển. 

+ Về phần... 

It's very kind ø#you to come. 

(Về phần) anh đến được là tốt quá. 

+ Dùng đứng trước một danh từ có tính chất định ngữ 
The city oƒ Hanoi. Thành phố Hà Nội. 

The rays oƒ the sun. Tia mặt trời. 

A glass ofbeer. Một cốc bia. 

+ Dùng đứng sau một danh hiệu về học vị 

Doctor oflaw. Tiến sĩ luật. 

+ Dùng đứng sau một động từ ngụ ý nếm, ngửi... mùi vị gì. 
The room smelt o£ flowers. 

Căn phòng toàn mùi hoa. 

He reeks oƒ tobaeco. 

Hắn sặc mùi thuốc lá. 

+ Dùng đứng sau tính từ chỉ tính chất. 

He 1s blind øfone oye. 

Anh ta bị mù một mắt. 

Of 

+ Rồi, khỏi, cách, xa... 

One of the wheels of the cart flew ö/#. 

Một trong những bánh xe của chiếc xe bò long hẳn ra. 


The cover has come ø/Ÿ the book. 

Cái bìa đã long ra khỏi quyển sách. 

We đrove the enemy oƒ#the Fatherland. 

Chúng ta đuổi quân thù ra khỏi đất nước. 

+ Tắt, hết 

1s the lamp øƒf? 

Đèn đã tắt chưa? 

He turned off the radio. 

Anh ấy đã tắt đài. 

He tried to pay öƒ# his debts in a week. 

Anh ấy cố gắng thanh toán hết nợ nần trong một tuần lễ. 
+ Đi, đi hẳn, đi rồi... 

They are ö/ƒ. 

Họ đã đi rồi. 

Oƒ# with youl 

Cút đ1! 

Ôn 

+ Trên, ở trên... 

He put the book on the table. 

Anh ta đặt cuốn sách trên bàn. 

There were many pictures on the walls. 

Có nhiều bức tranh treo trên tường. 

+ Vào, lúc, khi. 

He will come back on Saturday. 

Anh ta sẽ về vào thứ bảy. 

On getting his telegram, [ set oƒf 1mmediately for Haiphong. 
(Khi) nhận được điện của anh ta, tôi đi Hải Phòng ngay. 
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+ Vào, về phía, bên... 

He was hit on the head. 

Nó bị đánh vào đầu. 

We live on the North side of the city. 

Chúng tôi sống ở phía bắc thành phố. 

+ Nói, nói về, bàn về... 

What are your 1deas on the subject? 

Ý kiến của anh về vấn đề đó thế nào? 

There 1s a lecture on Shakespeare at the institute this morning. 

Sáng nay ở viện có một buổi nói chuyện về Sếch-xpia. 

+ Dựa vào, dựa trên, nhờ vào... 

He relied on his parents to live. 

Hắn sống dựa vào bố mẹ. 

His statement was founded on facts. 

Lời tuyên bố của ông ta được dựa trên sự thật. 

+ Đang, tiếp tục, tiếp diễn... 

The house 1s on fñire. 

Căn nhà đang cháy. 

The light 1s on. 

Đèn đang sáng. 

What is or at the theatre tonight? 

Tối nay nhà hát diễn vở gì? 

Let's go on. 

Chúng ta hãy tiếp tục. 

Chú ý: 

+ Dùng on trước danh từ chỉ ngày (những ngày trong tuần), 
và danh từ chỉ rõ ngày tháng. 
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Thí dụ : 

I shall come back on Monday. 
Tôi sẽ về vào thứ hai. 

He was born on May 17 th, 1960. 
Nó sinh ngày 17 tháng 5, 1960. 
+ Dùng ¿n trước danh từ chỉ tháng, năm. 
Thí dụ : 

He was born ¿rw 1960. 

Nó sinh năm 1960. 

He was born in May. 

Nó sinh vào tháng 5. 

Out, out of 

Lời ghi: Oư¿ là phó từ thường được dùng gắn với một động từ. 
Ou¿ of là giới từ. 

Out 

+ Ngoài, ở ngoài, ra ngoài... 

He has Just gone oưýứ. 

Nó vừa đi ra ngoài. 

He 1s ou£ in the rann. 

Anh ta đứng ở ngoài mưa. 

+ Ra 

The war broke oưứ. 

Chiến tranh nổ ra. 

The secret 1s ouứ. 

Điều bí mật đã lộ ra. 

+ Hẳn, hoàn toàn, hết, tất... 


The stains wIll wash oư¿. 
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Những vết bẩn sẽ sạch hết. 
Have you read It ou£? 

Anh đã đọc hết chưa? 

The light 1s ou¿. 

Đèn đã tắt. 

+ Thẳng Ta, rõ ra... 

Speak out, pÌease. 

Xin anh hãy nói thẳng ra. 

He cried out with pain. 

Anh ta đau đón kêu lên. 

Out of 

+ (ra) ngoài, (ra) khỏi, ngoài.... 
He threw the stone ou£ oƒ the window. 
Hắn ném hòn đá ra ngoài cửa sổ. 


He has been seriously ill but the doectors says he 1s o/£ oƒ 


danger now. 


Anh ấy ốm nặng, nhưng bác sĩ bảo hiện nay anh ấy thoát 


khỏi tình trạng nguy kịch rồi. 
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+ Đo, vì... 

He did it ou£ oƒ curiosity. 

Vì tò mò mà nó làm việc đó. 

He adopted the orphan o£ oƒ pity. 

Vì lòng thương mà anh ta nhận em bé mồ côi đó làm con nuôi. 
+ Cách xa, cách... 

Out oƒ sight, out of mìnd., 

Xa mặt cách lòng. 


The 1sland 1s three kilometers o# o£ Doson. 


Hòn đảo đó cách Đồ Sơn ba cây số. 

+ Sai, lạc, hết, mất... 

She sang o£ oŸ tune. 

Cô ta hát sa1 điệu. 

Ï was out of patlence with hìm. 

Tôi không thể nào kiên nhẫn với hắn được nữa. 
He has been o# oƒ work six months. 

Anh ta không có việc làm đã 6 tháng nay rồi. 
This style of dress 1s o# oƒ fashion. 

Kiểu váy này lỗi mốt rồi. 

Over 

+ Trên, ở trên, trên khắp... 

The sky 1s ouer our heads. 

Bầu trời trên đầu chúng ta. 

The planes flew ouer our heads. 

Các máy bay lượn trên đầu chúng ta. 

Rice 1s grown all ouer Vietnam. 

Trên khắp đất nước Việt Nam nơi nào cũng trồng lúa. 
He spread a cloth ouer the table. 

Nó trải khăn lên bàn. 

+ Hơn (trên), nhiều hơn... 

There were ouer thirty people at the meeting. 
Có hơn ba mươi người trong cuộc họp. 

+ Qua, sang, đến tận... 

The horse Jumped ouer the fence. 

Con ngựa nhảy qua hàng rào. 


Come ouer and see me next week, 
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Qua thăm tôi tuần sau nhé, 

Mr Nam's house 1s ouer the way. 

Nhà ông Nam ở bên kia đường. 

he helped the old woman øuer the road. 

Cô ta giúp bà cụ đi sang bên kia đường. 

+ Nhào... ⁄ 

He fell ouer. 

Anh ta ngã lộn nhào. 

He was so strong he could push a car ouer. 

Anh ta khoẻ đến mức có thể dẩy lật nhào một cái xe ôtô. 

+ Khắp, khắp nơi, khắp chễ... 

The board 1s covered ouer with naint. 

Tấm ván được sơn khắp cả. 

+ Qua, xong, hết, kết thúc, .... 

You come too late, the football match is all ouer. 

Anh đến quá muộn, trận bóng đã kết thúc. 

Our summer holidays are ouer. 

Kỳ nghỉ hè của chúng ta đã hết. 

+ Kỹ lưỡng, cẩn thận, lặp đi lặp lại... 

You have to thìnk this matter ouer, 

Anh ta phải suy nghĩ cho kỹ về vấn đề này. 

I dont want to make a đecision at one, [1] taÌlk it ouer with 
my wIfe. 

Tôi không muốn quyết định ngay, tôi sẽ bàn kỹ vấn đề đó với 
nhà tôi. 

He repeated the same thing ouer and ouer in his speech. 

Hắn cứ nhắc đi nhắc lại mãi một ý trong bài nói chuyện của hắn. 
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Past 

+ Qua, quá.... 

He walked pøs¿ the door. Anh ta bước qua cửa. 

It is past three o'elock. Đã hơn 3 giờ rồi. 

The situation 1s pøsứ hopoe. 

Tình hình không còn hy vọng gì nữa. 

Round (around) 

+ Quanh, xung quanh... 

The earth moves rounở the sun. 

Trái đất chuyển động quanh mặt trời. 

AII the year round. 

Quanh năm. 

Bince 

+ Từ, từ khi... 

They havwe lived in this house s/nce 1960. 

Họ đã sống trong ngôi nhà này từ năm 1960. 

Things have changed very much s¿zee TL last met you. 

Mọi vật thay đổi nhiều quá từ khi tôi gặp anh lần cuối cùng. 

Chú ý: 

Dùng sizce trước một danh từ (hoặc một cụm từ) chỉ điểm 
thời gian. 

Dùng /or trước một danh từ chỉ khoảng thời gian. 

Thí dụ : 

He has been 1l] smce last Sunday. 

Anh ta ốm từ chủ nhật tuần trước. 

He has been 1Ì] for a week. 


Anh ta ốm đã một tuần nay. 
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Through 

+ Qua, xuyên qua, suốt... 

We walked ¿hrough the forest. 

Chúng tôi đi xuyên qua rừng. 

The river flows £hrough the town. 

Con sông chảy qua thành phế. 

He worked all ¿hrough the night. 

Anh ta làm việc suốt đêm. 

His clothes are wet ¿hrough the rain. 

Quần áo của anh ta bị mưa ướt hết. 

+ Do, nhờ, bởi, vì, tại... 

We lost ourselves £rouøgh not knowing the way, 

Vì không biết đường nên chúng tôi bị lạc. 

[t was £hrough hìs carelessness that the machine was broken 
down. 

Chính do sự cẩu thả của nó mà cái máy bị hỏng. 

Chú ý: 

Dùng /#rough để diễn tả: qua, xuyên qua. 

Dùng øcross để diễn tả: đi qua, ngang qua, từ bên này sang 
bên kia. 

Thí dụ : 

+ We walked £hrough the village. 

Chúng tôi đi xuyên qua làng. 

+ We walked øcross the road. 


Chúng tôi đi ngang qua con đường. 
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To 

+ Đến, tới, về. 

- He wIll go éo Namha next week. 

Anh ta sẽ đi Nam Hà tuần sau. 

I have already sent my luggage to the station. 

Tôi đã gửi hành lý của tôi tới ga. 

+ Cho, với, đối với. 

He 1s very kind ¿o me. 

Anh ấy rất tốt đối với tôi. 

l spoke £o him about 1t. 

Tôi nói cho anh ta biết về nó. 

Give the book ¿o me. 

Hãy đưa cuốn sách cho tôi. 

+ Theo... 

1s that tea qulte /ø your taste? 

Loại trà đó có hợp khẩu vị của anh không? 

She sang fo the violin. 

Cô ta hát theo đàn vĩ cầm. 

+ So với, hơn... 

I prefer this book £o that. one. 

Tôi thích quyển sách này hơn quyển kia. 

What he has đone 1s nothing £o what he meant to do. 

Việc anh ta đã làm không nghĩa lý gì so với những điều anh 
ta có ý định làm. 

+ Trước, đối chọi. 

They met face £o face. 


Họ gặp nhau mặt đối mặt. 
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+ Cửa, ở... 

- The secretary fo the managcr. 

Thư ký của giám đốc. 

Vietnam's Ambassdor o Thaïland. 

Đại sứ Việt Nam ở Thái Lan. 

+ Để, được.... 

He came fo help me. 

Anh ấy đến để giúp dỡ tôi. 

Ï hope fø see you soon. 

Tôi hy vọng sớm được gặp anh. 

Towards 

+ Về phía, hướng về, hướng tới... 

Our country 1s rapidly moving £ouards prosperlty. 
Đất nước chúng ta đang tiến nhanh tới sự phồn vinh. 
+ Vào khoảng... 

Ít was somewhere £ouœrds ñve o'clock when he came. 
Lúc anh ta đến là vào khoảng õ giờ. 

+ Đối với... 

He 1s Íriendly £ouards alI his schoolmates. 

Anh ta đối xử thân mật với tất cả các bạn học. 
Ủnder 

+ Dưới, ở dưới... 

Don't stand unđer a tree during a thunderstorm. 
Đừng đứng dưới cây khi có giông. 

Dnder the leadership of the Vietnam Workor Party, tho 


Vietnamese people have scored great achievements ¡in the 
building of soecia]ism. 
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Dưới sự lãnh đạo của Đảng lao động Việt Nam, nhân dân 
Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây 
dựng xã hội chủ nghĩa. 

+ Dưới, chưa đầy, chưa đến... 

You can't siợn that yeu are under age. 

Cậu không thể ký vào cái đó được, cậu chưa đến tuổi (thành 
niên). (Cậu còn dưới tuổi thành niên) 

+ Đang, trong.... 

These roads are nđer ropaTr. 

Những con đường này đang được sửa chữa. 

Under these circumstances, Ï can't give you any help. 

Trong những hoàn cảnh này, tôi không thể nào giúp gì anh 
được. 

Until, ti 

+ Cho đến, cho đến khi... 

The holidays last tới September. 

Những ngày nghỉ kéo dài đến tận tháng chín. 

He waited ứij all the pupils were quiet before he began hs 
lesson. 

Ông ta đợi cho đến khi tất cả các học sinh yên lặng rồi mới 
bắt đầu giảng bài. 

Up 

+ Lên, ngược lên, ở trên... 

They walked zp the hïIl. 

Họ đi lên đồi. 

The ship sailed ¿? the rIver. 

Con tàu đi ngược dòng sông. 
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+ Dậy (đứng lên, đứng dậy) 

Iusually get up early. 

Tôi thường dậy sớm. 

The whole nation was p in arms against the invaders. 
Cả nước đã đứng lên vũ trang chống quân xâm lược. 
+ (Đến) gần, tới... 

He came ø„p to me. 

Anh ấy đến chỗ tôi. 

+ Hết, hoàn toàn, xong, hẳn... 

Time 1s p. 

Hết giờ. 

He ñlled up the glass with water. 

Anh ấy rót đầy cốc nước. 

He broke up the stick. 

Anh ấy bẻ gẫy (hẳn) cái que. 

With 

+ Với, cùng, cùng với... 

Come and stay iø£b us for some days. 
Hãy đến ở với chúng tôi vài ngày. 

He has quarrelled :ø#h Nam. 

Anh ta cãi nhau với Nam. 

+ Bằng, với... 

She cut the bread i¿h a sharp knife. 

Cô ấy cắt bánh mỳ bằng/ với con đao sắc. 
+ Có... 


Do you see the man iøi¿h a long beard in that far corner of 


the room? 
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Anh có nhìn thấy người dàn ông có bộ râu dài ngồi ở góc căn 
phòng kia không? 

+ Về, về phần, ở phía 

The decision rests i£h you. 

Sự quyết định là về phần / ở phía anh. 

+ Vì 

Đhe was trembling ro#h fear. 

Cô ta run lên vì sợ hãi. 

+ Đối với. 

With hìm, money 1s not Important. 

Đối vớ Với anh ta tiền không quan trọng. 

+ Mặc dầu 

With all h1s weaknesses, Ì like him. 

Mặc dù anh ta có nhiều nhược điểm, tôi vẫn thích anh ta. 

Within 

+Ổ trong, phía trong, bên trong... 

They played røithin door because 1L was raining hard. 

Chúng chơi trong nhà vì mưa rất to. 

+ Trong vòng, trong khoảng, trong phạm vi... 

I shall be back agan ¡øi£hin a year. 

Một năm sau tôi sẽ trở lại. 

You must try to ve uớhím your 1neomo. 

Anh phải cố gắng sống trong phạm vi số tiền thu nhập của anh. 

Without 

+ Không có... 

He can do h1s homework tubow‡ any help. 


Anh ta có thể làm bài tập ở nhà mà không cần ai giúp cả. 
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Of course, Ï know you will work hard that goes røihouf saying. 


Tất nhiên rổi, tôi biết là anh sẽ làm việc tích cực, điều đó khỏi 


phải nói. 


Bài tập 


TI have to buy a bicycle, 1t is something I can't do i£¿hout. 


Tôi phải mua một cái xe đạp, đó là cái mà tôi không thể 
không có được. 


1. Điền uào chỗ trống bằng những giới từ thích hợp. 


. Ï go... school everyday. 


. My slster stays... home. 


1 
) 
3.Ihaven't seen him... a week. 
4 


. He has been away... Saturday. 


ñ. He threw himself... the river. 


6. Ï was born... Hanol, buL now I live... Dong Du, a smaill 


village near the Red Rivcr. 
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7. Hamlet was written... Shakespeare. 
8. The bottle 1s full... beer. 
9. I bought this hat... 10 thousand VND. 


10. 


11 


This train will leave here... Haiphong... midnighit. 


. This 1s a secret... you and me. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 


There are many bridges... this rIver. ộ 

I like to smoke a ecigarette and listen... the radio... đinner. 
Look... Lan! She's got a new dress. 

What are you talking...? 

Count... one... ten... vour ñngers. 

I looked...the window... the busy street. 

It 1s best to draw linea... a ruler. 


19.You wIll catch cold if you go.. the rain... a hat. 


20. 
21. 
22. 
28. 
24. 
25. 
26. 
271. 
28. 
29. 
30. 
ð1. 
32. 
33. 


WFISL. 


34. 
3ã. 
streets. 
36. 


dark? 


ði. 
38. 


The house 1s ... ñre! Call... help! 

What are you laughing...? 

They went home... foot. 

They went home... bus. 

She feH...the ladder when she was trying Lo pin... a map. 
He lives... his parents not far... here. 

Don't be angry... me, listen... what I have to say. 
Who does that watch belong...? 

I can't cut... this kmIfe. 

Children... four years... age do not often go... school. 
[s that blouse made... s1lk or cotton? 

What were you talking... hìm....? 

IEs very kind... you to help me...my work. 


She 1s not much good... ping-pong because... her weak 


The streets are lit... electrIc1ty. 


]t is dangerous to drive... 60 miles per hour.... busy 
Why don't you put... the light, or do you prefer to sit... the 


...ay surprise, l found him sittăng alone... the dark. 


TỶ you always make fun... me, [ shan't be friends ... you 


any Iore. 


j9. 
wrong.. 
40. 


Ï must send him.., the doector, he will soon lnd... what 1s 


. him. 


She has broken... her engagement... Tam. 


41. You seem to know all... 1t. 


42. LeUs walk... the square. 


43. I don't get... very well... im. 
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44. 
45. 
46. 
417. 
48. 
49. 
50. 
B1. 
52. 
53. 
94. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 


get...? 


60. 
61. 
62. 
63. 
want.... 
64. 


them... 


65. 
66. 
G7. 
68. 
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Come and sit... me, there's plenty of room. 

... nexÈ Friday I ought to have fñnished the job. 

The puplls came into the classroom one... one. 

Thịs medieine 1s very good... you. 

Tan 1s bịg... hìs age. 

He was sent to prison... stealing. 

She 1s always.. good health and is never... need of a đoctor. 
When I advise you to do this Ï am speaking... experienee. 
They suffered terribly... cold and hunger. 

You must try to look at tho matter... my point of view. 
What do you think... this Sonata? 

The doector cured me... my 1lÌness. 

Holp me... with my coat. 

Could you give us a little speech... this subject? 

Ts there anything good... at the cinema tonight? 

The street is crowded with people, do you thỉnk we can 


Does this road go... Haiduong? 

That coat 1s quite well, hold it... the fñire....a few minutes. 
Don't be... sueh a hurry, there's still plenty of time. 

Make yourself.. home; help yourself.. anything you 
watting to be asked. : 

There are a lot oŸ weeds in my garden; Ïm going to pull 


That stream never dries... even in the middle of Summer. 
You must accustom yourself... hot Summer. 
You don't look very well. What's the matter... you? 


He nover agreos... me... anything. 


CHƯƠNG BẤY 
LIÊN TỪ 


(Conjunctions) 
BÀI 14 
LIÊN TỪ KẾT HỢP 
(Coordinating Conjunction) 
1. GIỚI THIỆU 


Liên từ là từ dùng để nối liền hai từ, hai cạm từ hoặc hai 
mệnh đề với nhau. Có hai loại liên từ. 

1. Liên từ kết hợp (co-ordinating conjunction) nối hai câu 
đơn trong câu ghép (compound sentenee) 

He had a pen and a penell. 

(he had a pen, he had a pencil) 

He went to the door and opened 1t. 

(he went to the đoor, he opened it) 

2. Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunction) nối mệnh 
đề phụ với mệnh đề chính trong câu phức (complex sentenee): - 


Mệnh đề chính Liên từ Mệnh đề phụ 

He said that he would help. 
Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ giúp đỡ. 
You wï]ll receogn1ze him when you see him. 

Anh sẽ nhận ra anh ấy khi anh gặp anh ấy. 
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II. LIÊN TỪ KẾT HỢP (eo-ordinating conjunetion) 


một 


Có bốn nhóm chính: 

1. Nhóm AND: (Và, ngụ ý thêm vào) 

2. Nhóm BỮT: (Nhưng mà, ngụ ý phản ngược) 
3. Nhóm OÏ: (Hoặc, ngụ ý chọn lựa) 

4. Nhóm SƠ: (Vì thế, ngụ ý hậu quả) 

và FOR: (Vì, chỉ lý do) 

Trong từng nhóm có nhiều từ đồng nghĩa, tuy nhiên mỗi từ có 
sắc thái nghĩa riêng. 

1. Nhóm AND 

Ang: Và. 

He was tired ơnđ hungry. 

Anh ấy mệt và đói. 

Both... and: Vừa... vừa 

He was öoø£h tired and hungry. 

Anh ấy vừa mệt vừa đói. 

As 1uell ơs: cũng, vừa... nữa 


He was tired øs iøell øs hungry. 


Anh ấy vừa mệt lại vừa dói. 


còn 
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And so, and... too: Và cũng. 
He was tired and øiso hungry. 
Anh ấy mệt và cũng đói nữa. 
He was tired and hungry £oo. 
Anh ấy mệt và cũng đói nữa. 


Not onhy... but aiso: Không những... mà còn; không chỉ... mà 


He was no£ only tired bu£ diso hungry. 


Anh ấy không những mệt mà còn đói nữa. 

Chú ý: có thể đặt no¿ only ở đầu câu để nhấn mạnh. 

Động từ sau đó phải chia ở dạng đảo. 

No£ onhy was he tired bu he was also hungry. 

Anh ấy không chỉ mệt mà còn đói nữa. 

Furthcrmore, besides, moreouer, tohdt ¡s more (uuhaÈtS more): 
thêm nữa, hơn nữa. 

The car was almosL: new, fưrthermore (besides, moreouer, 
tohdt”S more) 1t was 1n excellent condition. 

Cái xe ô-tô gần như mới hơn nữa nó còn ở trong điều 
kiện/tình trạng tuyệt vời. 


Bài tập 


1. Dùng những liên từ thuộc nhóm and uiết lại những câu sau 
đây (dưới dạng câu ghép) 

1. We know hìm. We know hl1s Íriends. 

2. The coat was soÍt. The coat was warm. 

3. You must tell hìm where you are going.You must tell him 
when you wIlì be back. 

4, He was the best In our class at maths. He was the best in 
our class at English. 

5. He 1s very fond of musie. He 1s very fond oŸ reading. 

6. [t1s very stupid to đo that, TC 1s quito unaecessary. 

7. I told him to come at three. I told him to bring his friend 
with him. 

8. These books are too long. They are too difficult. 

9. Ï wanted to visit Cuba. Ï wanted to visit Japan. 


10. He 1s very good at football. He 1s very good at basketball. 
He always does his work well. 
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2. Nhóm BUT 

But: nhưng 

The coat was thin but warm. 

Chiếc áo khoác mỏng nhưng ấm. 

The car was quite old 6# in excellent condition. 

Chiếc ô tô cũ rồi nhưng còn ở trong tình trạng tuyệt vời. 

Yet, stil, boueuer, neuertheless: Tuy thế, tuy nhiên, thế 
nhưng. 

The car was quIte old, yet (si, houeuer, neuertheless) 1L Was 
in exeellent eondition. 

Chiếc ô tô đã cũ rổi, tuy thế nó vẫn còn ở trong tình trạng 
tuyệt vời. 

toheregs, uuhde: Trong khi mà, còn... thì... lại... 

Nam 1s in the Gth form, uhereas (ubhile) l)ong, who 1s a year 
older, 1s only in the ðth form. 

Nam học lớp 6, trong khi thằng Đông hơn nó một tuổi lại mới 
chỉ học lớp ð. 

He 1s very clever and wins all the prizes, while hls brother 
never seems to know anythng. 

Nó (thì) thông minh và đoạt tất cả các giải thưởng, còn người 
anh (trong khi đó người anh) thì hình như không biết gì cã. 


Bài tập 

2, Dùng những liên từ thuộc nhóm but uiết lại những câu sau 
đây (dưới dạng câu ghép). 

1.I want to go. He wanted to sLay. 

2.I was vory tired. I determined to walk on to the next village. 


ä. Geography 1s a very Important and interesting subject. 
Vory few people study 1t thoughly. 
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4. The sun 1s shining and there are vory few clouds. Ï am 
sure 1£ 1s going to rain. 


5. Your arguments are strong. They do not convinee me. 
6. Ïremember her clearly. Ï can't remember her name. 


7. This shirt costs 10 thousand VND. That one over there cost 
only 7 thousand VNÙD. 


8. You can eross the river on that fallen tree. Be careful not 
to sÌp. 


9. I tried to persuade her. She would insist on leaving home 
at onee. 


10. The pain was bad. He did not complain. 


11. Some reported that work was making great progress, 
others said that it was worse than ever. 


19. It looks as 1f it were going to rain. He does not bring a 
waterproof with him. 


3. Nhóm OR 

Ór: hay, hoặc.... 

WilI you take tea or coffee? Anh muốn uống trà hay cà phê? 

He will be here at 5 or 6? Anh ta sẽ đến đây lúc 5 hay 6 giờ? 

Either... or: hoặc... hoặc. 

You can come to see me ei£her on Monday ør on Tuesday. 

Anh có thể đến gặp tôi hoặc vào ngày thứ hai hoặc vào ngày 
thứ ba. 


Please, e#her come in or go out, don't stand there in the 
doorway. 


Hoặc là đi vào hoặc là đi ra, xin đừng đứng ở trước cửa như 
vậy (Vào thì vào, ra thì ra...) 
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Sa1. 


Neuher... nor: (phù định của either.... or) 

không... mà cũng không 
He neither eats nor drinks because he 1s seriously 1l. 
Anh ta chẳng ăn cũng chẳng uống gì bởi vì anh ấy ốm nặng. 
*Eiher my ansWer or yours 1s wrong. 
Hoặc là câu trả lời của tôi hoặc là câu trả lời của anh sai. 
Neither my answer nor yours 1s wrong. 


Không phải cả câu trả lời của tôi lẫn câu trả lời của anh đều 


Or: hoặc, nếu không... 

We must hurry or we shaÌll miss the train. 

Chúng ta phải khẩn trương lên, nếu không thì nhỡ tàu mất. 
Euther.... or else, or else, otheruuise: nếu không.... 


Either we must hurry or we shall miss the train. We must 


hurry, or else (else, othertuise) we shall miss the train. (cùng nghĩa 
như thí dụ trên) 
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Chú ý: 

Khi dùng ether... or, neither.... nor. 

* Tôn trọng quy tắc dối xứng: 

You must come either on Monday or on Tuesday. 
Anh phải đến hoặc là vào thứ hai hoặc thứ ba. 

Ï am too busy to see you any other day. 

Tôi quá bận để tiếp anh vào ngày khác. 

He has had nei£her food nor drink for three days. 
Anh ta đã chẳng ăn cũng chẳng uống gì ba ngày qua. 
Đừng viết là: 


kher he 1s a rogue or a fool. 


Nên viết là: 
He 1s either a rogue or a fool. 
Anh ta hoặc là một thằng đểu hoặc là một thằng ngu. 
*J ưu ý quy tắc: 
a) Động từ hợp với chủ ngữ nào đứng gần nó nhất. 
Either Nam or l zm to blame. 
Hoặc là Nam hoặc là tôi đáng trách. 
Neither you nor he ¡s to blame. 
Cả cậu lẫn anh ta đều không phải là đáng để trách. 
Có thể viết: - 
ˆ Either Nam 1s to blame or Ï am. 
Hoặc là Nam bị trách hoặc là tôi. 
He is not to blame. neither are you. 
Anh ta không bị trách cứ mà cậu cũng không. 
b) Với either ... or, neither.... nor động từ ở số ít. 


Come and have lunch with me, either Wednesday or 
ĐSaturday ¡s convenient for me. 


Hãy đến ăn trưa với tôi, thứ tư hay thứ bảy đều tiện cả. 


Im sorry, neither Wednesday nor Saturday ¿s convenlent for 
Xin lỗi, cả thứ tư lẫn thứ bảy đều không tiện cho tôi. 
Bài tập 
3. Dùng những liên từ thuộc nhóm or Uiết lạt những cảu sau 
đây (dưới dạng câu ghép) 


1.Itis about 7 miles from here. It 1s about 8 miles from here. 
2. He will be here at 5. He wIll be here at ö. 


179 


3. You are not to blame. Ho is not-to blame. 

4. You wIll have to go now. You will miss the tra¡n 1ƒ you don!t, 

5. You must fasten the boat to that pole. The current will 
Carry 1E away 1f you đon't. 

6. You can go there by bus. You can go there by train. 

7, The chmate of this reglorLis not too hot in Summer. Ït is 
not too cold in Winter. 

8. He has had nothing to eat for several days. He has had 
nothing to drink for several days. 

9. The office 1s shut from 11 to 2. You must come before 11. 
You must come after 2. 


10. My answer 1s wrong. Yours 1s not wrong. 


4. Nhóm SƠ 

So: vì thế, do đó.... 

The rain began to fall, so we went home. 

Mưa bắt đầu rơi, vì thế chúng tôi về nhà. 

lam very busy, so Ï am afraid I can't eome, 

Tôi rất bận, vì thế e rằng tôi không thể đến được. 

Thercfore, consequently, accordingly: vì thế, do đó 

He broke the rules of the school, so (herefore, consequently, 
daccordingiy ) he had to be punisheod. 

Hắn phạm nội quy của trường, do đó hắn bị phạt. 


Bài tập 
4. Dùng những liên từ thuộc nhóm so utết lại những câu sau 
đây (dưới dạng câu ghép). 


1. The examnination was very s#/ƒ. Very few were able to 


pass. 
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2.T was feeling very tired. Ï went to bed when Í got home. 
3. There was no one there. Ï went away. 


4. He was very young and had no experience of that type of 
work. He was not g1ven the post. 


5. Ït was raining hard. Ít stayed home. 
6. It was very late. I decided to stay there for the night. 


7. He has đone very good work for the country. He deserves 
great pra1se. 


8. He was born in London. He speaks English like a native. 


9. Every time Ï went to see him, he seemed to be busy. Ï 
decided to send him a letter to explain what Ì wanted. 


10. Singapore lies very near to the equator. The woather 1s 
very hot all the year round. 

5. FOR : Vì (chỉ lý do) 

We had better close the window, /or 1t 1s very cold. 

Chúng ta nên đóng cửa sổ lại thì hơn, vì trời lạnh lắm. 

Chú ý: 

+ Ta cũng thường dùng liên từ phụ thuộc "ecgœuse” để giải 
thích "lý do", "nguyên nhân". 

+ Lưu ý cách viết của những thí dụ dưới dây. Không bao giờ 
được để liên từ kết hợp /or ở đầu câu. 

or it was very hot, he felt tired and thirsty (sai) 

Because 1t was very hot, he felt tired and thirsty (đúng) 

Vì rất nóng nên anh ta thấy mệt và khát. 

He felt tired and thirsty, for 1t was very hot (đúng) 

He felt tired and thirsty, because 1t was very hot (đúng) 
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+ Chỉ dùng liên từ kết hợp ƒ#or khi muốn nêu thêm một lý do 
mà người nói cho là người đối thoại đã biết (hoặc đã hiểu ngầm). 

Còn trả lời câu hỏi "WAy..?" thì luôn luôn phải dùng 
"Because". 


LIÊN TỪ PHỤ THUỘC VÀ MỆNH ĐỀ PHỤ 
(Subordinating Conjunction and Subordinate Clauses) 


Lời ghi: 

Liên từ phụ thuộc nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong 
câu phức. Có hai loại liên từ phụ thuộc. 

1. Liên từ phụ thuộc giới thiệu mệnh đề phụ danh ngữ 
(subordinate noun-elause). 

2. Liên từ phụ thuộc giới thiệu mệnh để phụ trạng ngữ 
(subordinate adverb-elause). 

Để nắm vững cách dùng những liên từ này, chủ yếu ta phải 
nghiên cứu những dạng câu phức có mệnh đề phụ kể trên. 

Ngoài ra, còn có mệnh đề phụ tính ngữ (adjective-clause) được 
giới thiệu bằng đại từ quan hệ (relative pronoun). em bài 11). 


I. MỆNH ĐỂ DANH NGỮ (Noun-clause) 
Mệnh đề danh ngữ có giá trị và chức năng như một danh từ 
(noun). 
— Thí dụ: 
He dreamed ø n¡ice drezm. Anh ta mơ một giấc mơ đẹp. 
(danh từ tân ngữ) 
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He dreamed ¿hø¿ he uuas fiytng to the moon. 

(mệnh đề danh từ tân ngữ) 

Anh ta mơ thấy mình bay lên cung trăng. 

Your uuorb seems very difficult. Công việc của anh có vẻ rất 
khó. 

(danh từ chủ ngữ) 

Whot you are doing seems very difficult. 

(mệnh đề danh từ chủ ngữ) 

Việc anh đang làm có vẻ rất khó. 

Nghiên cứu uà phân tích những dạng câu phúc uới mệnh đề 
phụ danh từ dưới đây: 

1. Mệnh đề danh từ làm tân ngữ (object) cho một động 
từ. 

a) Tân ngữ trực tiếp: 


1 knou ' that must be tired after a long Journey. | 


Tân ngữ 


Tôi biết rằng phải mệt sau một chuyến đi dài. 


Can T telÏ me tuy thís book 1s so heavy, | 


Tân ngữ 
Anh có thể cho tôi biết tại sao cuốn sách này nặng thế. 
b) Tân ngữ giới từ 


Do you oỗj/ec£ to Lohat T have said. 


Tân ngữ 


Anh có phần đối điều tôi vừa nói không. 
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Có nhiều từ có thể dùng để giới thiệu mệnh đề phụ danh từ: 


thơt, tho, tuuho(m), tuhút, tohich, Luhere, tuhen, hou, tuhether, Ú. 
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Mệnh đề chính Mệnh đề phụ danh từ (tân ngữ) 

I dịd not know tuho he was. 

Tôi không biết anh ấy là ai. 

Do you know toho(m) she invited to đinner? 

Anh có biết cô ấy đã mời ai đến ăn tối không? 

Dĩd you hear that he said? 

Anh có nghe thấy anh ấy nói gì không? 

Can you toll me Luhich 1s the shortest way to 
the station? 

Anh làm ơn chỉ hộ tôi đường nào là đường ngắn nhất tới ga? 

He diịd not see tohere I had gone. 

Anh ấy không thấy tôi đã đi đâu. 

WiIl you please, 

tell me uhether he has come or not? 

Làm ơn cho tôi biết anh ấy có đến hay không? 

Do you understand tuhy I do that? 

Anh có hiểu tại sao tôi làm điểu đó không? 

1 don't know # he has done ït yet. 

Tôi không biết anh ấy đã làm điều đó chưa. 

They đon't realize hou) we do 1t. 

Họ không nhận ra chúng tôi làm điều đó như thế nào. 

He said thơt he was sorry. 


Anh ấy nói anh ấy xin lỗi. 


2. Mệnh đề danh từ làm tân ngữ cho một giới từ. 


He has no clear 1dea öfƑ hou 1t should be done. ị 


Tân ngữ 
Anh ấy không rõ nó được chế tạo như thế nào. 


We have received no 


news as yet ' | tohen the boat leaves. 


Tân ngữ 
Chúng tôi không nhận được tin khi nào thì con tàu xuất phát. 


3. Mệnh đề danh từ làm chủ ngữ cho một động từ. 


a) Mệnh đề danh từ chủ ngữ Động từ chia rồi” 
What you hque Just sơid “ 1s quIte trụe. 
Điều anh vừa nói là khá đúng. 
Where he goes 18 no business Of yOurs. 
Nó đi đâu không phải việc của anh. 
Where he tuiÌÏ come or noÈ depends on circeumstaneces. 
Anh ta có đến hay không còn tùy thuộc vào hoàn cảnh. 
Thot he tui] refuse the offer — seems unlikely. 
Không có vẻ anh ta sẽ từ chối lời mời. 
Hou the prisoner escaped 1s a complete mystery. 
Tên tù đã thoát như thế nào hoàn toàn là điều bí hiểm. 
“Why are you so late?” was hls remark. 


Tại sao anh đến muộn là lỗi hữu ý của anh ta. 
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b) Người ta thường dùng 7 làm chủ ngữ giới thiệu trước 


(antieipatory subjecU) ở đầu câu để thay thế cho một "mệnh đề 
danh từ chủ ngữ" đặt ở dưới: 


chủ 


It to be (seem) Mệnh đề danh từ chủ ngữ 

I[t1s a strange thing ¿hœ( he always comes late. 

Điều lạ là anh ta luôn đến muộn. 

It 1s obvious tohy he hasn't come back. 

Tại sao anh ta không trở lại là điều rõ ràng. 

Itis unknown tuhether 1V 1s caused by rain or wind. 
Không biết được liệu cái đó do mưa hay gió gây ra. 

Ït seems strange that he can't understand this lesson. 
Thật lạ là anh ta không thể hiểu được bài học này. 

Trong những câu trên 7£ đi trước để thay thế cho các mệnh đề 
ngữ đi sau. Những mệnh đề đó là chủ ngữ chính của động từ. 


TO BE (is) và SEEMS (xem bài 10, mục "72"). 
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4. Mệnh đề danh từ làm bổ ngữ (Predicative noun clause) 
Chủ ngữ Động từ Mệnh đề danh từ bổ ngữ 

Thịis 18 tuhy he 1s so happy. 

Đó là điều tại sao anh ta sung sướng thế. 

The question 1S tohether he 1s able to do 1t alone. 
Vấn đề là liệu anh ta có thể lại làm việc đó hay không. 

The fact 18 that he doesnlt really try. 

Thực tế là anh ta không thực sự cố gắng. 

What surprisedne was £hœ he spoke English so well. 


Điều làm tôi ngạc nhiên là anh ta nói tiếng Anh tốt thế. 


5. Mệnh đề danh từ làm đồng vị ngữ (Appositive noun- 
clause) 
Mệnh đề danh từ đồng vị ngữ 
Thefact  £5a# he was gullty was plain to everyone. 
Thực tế là anh ta có lỗi và được giải thích cho mọi người. 
The news (hd we are having ahohday 1s not true 
tomorrow 
Thông tin nói rằng chúng ta được nghỉ ngày mai là không đúng. 
Theidea  ¿#zø# you can do this work 18 qu1te wrong. 
without thinking 
Ý kiến cho rằng anh ta có thể làm công việc này không cần suy 
nghĩ gì là sa1. 

Trong những câu trên mệnh để danh từ làm đồng vị ngữ nói rõ 
thêm nội dung của những danh từ "(he fuct" " the netus", "the tdea". 
Những mệnh đề loại này thường được giới thiệu bằng "thơ". 

Chú ý: 

"that" là liên từ dùng nối mệnh đề phụ danh từ uới mệnh đề 
chính bao giờ cũng có nghĩa là: "rằng", "là" khác uới "that" là đại 
từ quan hệ nối mệnh đề phụ tính ngữ uới mệnh đề chính uà có 
nghĩa là “mà”. 

Cần phân biệt mệnh đề danh từ đồng vị ngữ với mệnh đề tính 
ngữ. 

The news £hơt he told me yesterday is no true. 

(that = là) mệnh đề danh từ đồng vị ngũ). 

Thông tin mà anh ta cho tôi biết hôm qua là không đúng. 
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6. Mệnh đề danh từ thường được dùng với một số tính 


từ vị ngữ: /o be sorry, to be certain, to be giad... 


lam certain £ha# T have posted the lotter. 

Tôi chắc chắn là tôi đã bỏ thư rồi. 

She is very glad #hø¿ you are able to come. 

Cô ấy rất vui vì anh đã đến được. 

l am sorry ¿hat your brothor 1s 1]]. 

Tôi lấy làm tiếc là anh trai cậu bị ốm. 

He is quite confident ¿hat he wilÌ pass the examination. 
Anh ta khá tự tin là anh ta sẽ đỗ kỳ thi này. 

l am quite confident £¿hœ ho will pass the examination. 
Tôi khá chắc chắn rằng anh ta sẽ đỗ kỳ thi này. 

lam sure /5a# he will pass the examination. 

Tôi chắc chắn rằng anh ta sẽ đỗ kỳ thi này. 


(Những mệnh đề loại này thường được giới thiệu bằng /hø?). 


Bài tập 
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1. Điền uào chỗ trống bằng những từ nối thích hợp. 
1. You haven't told me... you đid yesterday. 

2. Can you tell us... road leads to the station? 

ä. Ï can't understand... he means. 

4. Can you tell me... this box is so heavy? 

. We don't know... he has gone. 

. Show me... this machine works. 

. Tam not sure... the train arrives, 

. It seemed ... he đidn't know what to do. 


&®© œ ~¬1" Ø CỒi 


- Itis doubtful... he came ơn Friday or on Saturday. 


10. Ï have no Interest 1m... he says. 

11. It1s strange... he didn't ecome at aT]. 

12. Tel] me... you w1]l be back. 

18. I can't Imagnne... you are so cross with me. 

14.... you have Just sa1d 1s quite wrong. 

15. I don't know... he has done it vet. 

2. Từn những mệnh đề danh từ uùà phân tích chức năng của 
những mệnh đề đó trong những câu dưới đây. 


1. That he wIl]Ì come 1s certain. 


bệ 


. How he managed to do 1t 1s more than I can tell. 

. Ït 1s necessary that all should be present. 

. The question 1s whether he 1s able to do it without your help. 
. We have received no news as vyot of when he wI]l] leave. 


. Can you tell me what the time 1s? 


¬ GŒ  CI + C2 


. He only laughed at what he said. 


8. What surprised me was that he could fñinish his work in so 
short a time. 


9, The news that he was killed in the front 1s not true. 

10. Ít is ImpossIble that he should make a mistLake Hke that. 
11. How he managed to đo It 1s more than Ï can tell. 

12. When I go depends on when the train leaves. 

18. What's done 1s done. 

14. We are convinced that peace wIll triumph. 3 
15. I should hke to know whether 1t can be done today. 


16. They were delighted with that they saw at the picture 
gallery. 


17. She 1s very glad that you have passed your examination. 
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18. What you are attempting 1s really to difñcult for you. 
19. Wo wore greatly amused by what you told us. 


20. The notion that people can work less and earn more is 


contrary to reason. 


II. MỆNH ĐỂ TRẠNG NGỮ (Adverb - clause) 
Mệnh đề trạng ngữ có giá trị và chức năng như một trạng 
ngữ. Chúng ta hãy nhận xét những câu dưới đây: 


He came yesterday. Adverb (of time) 
He came on the tenth of March.  Adverb phrase 
1 (of time) 
He came when I asked him Adverb clause 
(of tỉme) 
Take 1t there Adverb (of place) 
Take 1t to Mr. Nam's house. Adverb phrase 
2 (of place) 
Take 1t wherever you like Adverb clause 
(of place) 


Những mệnh đề trạng ngữ được giới thiệu bằng một liên từ. 


Cần nhớ cách dùng những liên từ đó qua những loại mệnh đề 
trạng ngữ dưới đây. 












Những loại 








mệnh đề trạng [Liên từ Thí dụ 
ngư 
1. Mệnh để 
trạng ngữ ¿hở |khi mà, đúng lúc|Khi tôi đi ra thì anh ta vào. 
gian (adverb - mà) 


clause of time} 













As (khi, trong |As Ï went out he came In. 










IÁs ÏÌ went down the street I 






met your friend Nam. 





đS SO0ï! GS 
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(ngay khi) 


ơfter (sau khi) 


before (trước 
kh?) 


th, unfil (cho 
đến kh) 











2. Mệnh đề tohen (khi, khi 
trạng ngữ nơi |nào) 

chốn (adverb 
clause of place) 


toheneuer (bất cũ 
khi nào) 
































Khi tôi đi xuống phố thì gặp 
bạn Nam của cậu 

LÁs soon øs you are ready we 
shall go. 

Ngay khi cậu xong chúng tôi sẽ 
đi. 

I hurried to see hìm øffer Ì had 
heard the news. 

Tôi vội đến gặp anh ấy sau khi 
nghe tin. 

Ihope to pay hìm a visIt before 
Ï went away. 

Tôi hy vọng thăm được anh ấy 
trước khi anh ấy đi. 

T sat waiting £¿ everything 
was ready. 

Tôi ngồi đơi tới khi mọi việc 
XOhØ XUOI. 

Ï can't express my opinion 
un£H Ì know the truth. 

Tôi không thể bày tỏ ý kiến của 
mình trước khi biết sự thật. 

I shall do that hen T have 
time. 












Tôi sẽ làm cái đó khi tôi có thì 
g1ở. 


You may come ¿0heneuer you 
like. 
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tohile 


tuhere (ö chỗ, 
nơi mà) 


“luuhereuer (bất 
cứ ở đâu, bất cứ 


Anh có thể đến khi nào anh 
muốn. 

He 1umped off the train rohile 
1t Wwas moving. 

The house stood :obere the 
roads met. 

Căn nhà ở chỗ những con 
đường gặp nhau. 

Do your duty tohereuer you 
may be. 





IE=====.......... 
4. Mệnh đề GS, 

trạng ngữ 
nguyên nhân 
(ý do) (adverb 
clause oŸ becguse, 
cause) 
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ở chỗ nào) Hãy làm tròn nhiệm vụ của 
anh bất cứ anh ở chỗ nào. (Sau 
tohereuer người ta hay dùng 
may, might) 

3. Mệnh đề ơs (như) You ought to write as I đo. 
trạng ngữ thể Anh phải viết như tôi viết. 
cách (adverb lq; 1, œs though |He talks œs he knew 
clause of (y như là, y như |everything. 

manner) thế) Hắn nói y như là hắn biết đủ 


mọi điều. 
I needn't tell you øs he has told 
you already.. 

Tôi không cần kể cho anh vì 
cậu ấy đã kể cho anh rồi. 

I dịd it because there was no 
one else to đo 1t. 

Tôi làm điều đó vì không còn al 
để làm nữa. 





D =—_-=:. —š:--..`:—-ẽ-¬=-= —=---..)| 


õ. Mệnh đề 
trạng ngữ mục 
đích (adverb 
clause of 
purpose) 


6. Mệnh đề 
trạng ngữ kết 
quả (adverb 
clause of 
result) 








since (Vì, bởi vì) 


seeing that (vì, 
thấy rằng) 


thơt, tr order 
that, so that (để 
mà, đặng để mà) 


lest, for fear that 
(e rằng, sợ rằng) 
so... that 


so... thưf 


suụch... that... 
quá... đến nỗi 
mà, đặng để mà) 








- |Tôi phải đi vội, e rằng bị nhõ 










Since you 1nslst Ï shall go with 
vou. Vì anh cứ năn nỉ, tôi sẽ đi 
với anh. 





Seerng that you won't heÌp trẻ 1 
must đo the Job myself. 

Vì thấy rằng anh sẽ không 
giúp tôi, tôi phải tự mình lo lấy 
công việc (seeing that thưởng 
đặt ở đầu câu). 





















l shall explain 1t once more 
that (sơ that, in order tha‡) you 
may understand 1t welÌ). 

Tôi sẽ giải thích điều đó một 
lần nữa để anh có thể hiểu rõ 
hơn (sau những liên từ này 
thường dùng may, migh®) 

T have to hurry /es¿ (for fear 
that) I should miss the tran. 


tầu (sau /es và for fear tha£ 
thường dùng sbhou1a). 





He ran so fast ứbø£ I could not 
catch hìm. 

Hắn ta chạy nhanh đến nỗi tôi 
đuổi không kịp. 

He showed sụch stupidity £h5af 
the examiner refused to pass 
him. Nó ngớ ngần đến nỗi ban 





|giám khảo phải đánh trượt nó. 
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It was sụch a warm day £hœ Ï 
could take off my woollen coat. 


Đó là một ngày ấm đến nỗi tôi 
có thể bỏ cả áo khoác len. 

Chú ý: so + adJective (adverb)... 
that such + noun... ¿Öd¿. 


† 


so thơt He was speaking very quietly 
(đến nỗi mà, đến |so £5œ# it was dificult to hear 
mức mà) what he said. 


Anh ta nói rất khẽ đến nỗi khó 
có thể nghe được anh ta nói cái 











gì. 
7. Mệnh đề øs (như), ¿han — |He could swim øs far as Nam. 
trạng ngữ so Anh ta có thể bơi xa như Nam. 
sánh (adverb Tt is not so easy øs you thỉnh. 
clause of Điền: dã bhẩng đờn gián in 
comparison) cần ni: 
He does it better than I do. 
Cậu ta làm điều đó tốt hơn tôi. 
(xem lại các cấp so sánh). 
8. Mệnh đề though, Though it 1s getting late, I 
trạng ngữ although (dù, thìnk we have to finish our 
nhượng bộ mặc dù, dù cho, |lesson. 
(adverb clause |tuy là) Mặc dù đã muộn tôi vẫn nghĩ 
OŸ concession) rằn chúng ta phải làm xong 
bài, 





LAH.hougb 1V rained he went out 





all the same. 
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øs (tuy rằng, dù 
rằng) 


cUen tƒ, euen 
though (dù cho, 
ngay cho rằng) 


Houeuer (dù... 
đến đâu, dù như 
thế nào) 





Mặc dù trời mưa anh ta vẫn đi 


ra ngoài. 

Tired øs he was, he fñnished 
his task. 

Tuy rằng anh ta mệt thế 
nhưng anh vẫn hoàn thành 
công việc. 

Late øs 1L was, we s1] 
continued our way. 

Dù là đã muộn rồi, chúng tôi 
vẫn cứ tiếp tục đi (chú ý: vị trí 
của as trong những thí dụ trên. 
Nó được đặt sau fired và late). 
TÌI get there eUen ¡ƒ (euen 
though) Ì have to walk all the 
day. 


Tôi sẽ tới đó, dù cho tôi có phải 


_ |cuốc bộ suốt cả ngày. 


Houeuer hard he tries, he can't 
do 1t. 

Dù nó có cố gắng đến đâu, nó 
cũng không thể làm được việc 
đó. 

It must be done 5otueuer 
difficult it may be. 

Dù khó đến đâu người ta cũng 





phải làm xong việc đó. 





195 





Whateuer you say T shall not 








change my opinion. 
Dù anh nói thế nào đi nữa tôi 
vẫn sẽ không thay đổi ý kiến. 









condition) ¿n spite ofthe — |He 1s coming today in spife oƑ 


œct that (mặc dùithe fact thơt T distinctly told 
là...) 






him Í didn't want him. 

Hắn ta sẽ đến hôm nay mặc dù 
tôi đã nói rõ ràng là tôi không 
cân đến hắn. 





He will get the letter tomorrow 
#ƒ you send 1t off now. 

Mai hắn sẽ nhận được thư nếu 
anh gửi ngay bây giờ. 

Jƒ T were you Ù should go home 
1mmedlately. 

Nếu tôi là anh tôi sẽ về nhà ngay. 
Jƒ the car hadn't stopped 
quickly the child would have 
been killed. 

Nếu chiếc xe ô-tô không dừng 
lại nhanh thì có thể thằng bé 
đã chết mất rồi. 





nless (nếu You won't pass your 

không, trừ giả, |examination iess you work 

trừ phì) harder. Anh sẽ không đỗ nếu 
anh không học hành chăm chỉ 
hơn. 
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Chú ý: xem bài thức điều kiện 
và giả định để nắm vững cách 
dùng thì trong những câu phức 
có mệnh để điều kiện (bài 28, 
29). 








lì 
° 
-~ 
e)› 


ập 


. Điền uào chỗ trống bằng những từ nối thích hợp. 
. PH come and see you... Ï leave for Moscow. 
. He will tell you... you get home. 
. Ï can't express my opinion... Í know the fact. 
. Ï shall speak to her.... Ï get a change. 
. We started very early... we should miss the tra‡n. 
. I shall not help you... you can easily do It yourself. 
. He 1s not such a good player...Ï thought. 
. They ran as fast... their legs could carry them. 
. He w1]l] stay here... you come. 
.. he tried hard, he was not successful. 

11. He worked late lasr night... he might be free to go away 
tomorrow. 

12. They climbed higher... they might get a better view. 

18. I will not make any noise... Ï should disturb you. 

4.. hard he tries, he never seems able to do the work 

satisfactorily. 

1ỗ..... you may say Ï still think I dịd the right thìng. 

16. We shall come and see you... we have a holiday. 

17. Put those books back Iimmediately... they belong. 

18. You can count on him to do the Job exactly... you want 1t 
done. 

19. We couldn't play the match... 1t rained hard. 

20.... 1t rained hard we played the match. 


SH ca anh 
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21. This room is... small... we can't all get in. 

22.... you had left earlier you would have caught the train. 
28. The road seems longer... I thought. 

24. He was so stupid... he could not pass his examination. 
2ð. I shan't go...he asks me. 


4. Phân loại những mệnh đề phụ trong những câu sau đây. 
1. When we arrived at the football fñield the game haa started. 


2. Ïam standing where I can see the game. 

ở. Don't handle those cups as 1f they were made of iron. 

4. They went swimming although the sea was rough. 

5. We shal] play the match even though ít is rather foggy. 

6. As 1t is already late we had better go. 

7. Don't give a definite answer ti] you get a letter from me. 

8. IÝ the river were not so deep, we couÌd cross it.. 

9. The car moved slowly because the motor was not working 


well. 


19. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 


l asked him what he wanted of me. 

It 1s necessary that all should be present. 

Tt took us much more time than we had expected. 

We ran down the hïll as quickÌy as we could. 

The question 1s whether he will come or not. 

The night was so dark that he lost his way. 

Tell me the exact address that Ï may make no mistake. 
Since you Insist on it, Ï shall go there right away. 

I shal] tell you al about it as we go along. 

I wish I knew where this path leads. 

Poor as he was honest. 

He asked them where they had come from and how long 


they had been on the road. 


22. 


l wish you would tell me what I have to do next. 


28. T my car hadn't broken down Ï should have caught the tran. 


24. 
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Wherever you may go, he will not forget you. 


CHƯƠNG TÁM 
ĐỘNG TỪ: CÁC THÌ VÀ DẠNG 


(Verbs: Tenses and Forms) 


BÀI Tế 


CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 
(Conjugation of Verbs) 


I. GIỚI THIẾU 

Động từ giữ vai trò chủ yếu trong câu. Cách dùng "động từ" là 
vấn đề khó phức tạp. Ta phải nghiên cứu từng bước kỹ càng. 

Động từ tiếng Anh có thể chia làm hai loại. 

1. Trợ động từ (Auxiliary Verbs) 

To be, to have, to do, to đare, to need, can, may, must, shall, 
w1ll, ought và used (to). 

Loại này có thể chia ra làm ba nhóm. 

a) To be, to hque (vừa là trợ động từ vừa là động từ thường). 

b) Động từ khuyết thiếu (Defective Verbs) 

Cơn, may, must, shall, tulÌ, ought to (chỉ dùng làm trợ động 
từ và không dùng ở tất cả các thì, thức, dạng). 

e) Một số động từ đặc biệt: 

To do, to dare, to need, used (to) (có trường hợp dùng làm 
động từ thường, có trường hợp dùng làm trợ động từ). 

Ta sẽ đi sâu vào cách dùng của từng động từ trên trong 


những bài sau. 
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2. Động từ thường (Ordinary Verbs) 
Ngoài những động từ trên tất cä các động từ khác đều thuộc 
loại này. Thí dụ: 7o uork, to sing, to pÏay, to read... 


II. CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 

Lời ghi: 

Động từ chia rồi (ïni#e uerb) giữ một vai trò quan.trọng trong 
câu. Có thể ví nó như là xương sống của câu. Không có nó, câu sẽ 
không đứng uững được. Vì thế ta phải nắm thật chắc cách chia 
động từ. 

1. Có bốn thức (Moods) 

Thức chỉ định (Tndicative Mood). 

Thức mệnh lệnh (Imperative Mood) 

Thức điều kiện (Conditional Mood) 

Thức giả định (Subjunctive Mood) 

(Sẽ học kỹ các thức này trong những bài sau). 

2. Có hai lối (Voices) 

- Lối hành động (Aective Voice) 

Thí dụ: 

I punish hìm. Tôi phạt hắn ta 

- Lối thụ động (Passive Voice): 

Thí dụ: — He 1s punished by the teachor. 

Hắn ta bị thầy giáo phạt. 

3. Có hai dạng (Forms) 

- Dạng thường (Ordinary Form) 

Thí dụ: 

He goes to school every morning. 


Sáng nào nó cũng đi học. 
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- Dạng tiếp diễn (Progressive hay Continuous Form) 


Thí dụ: 


He is goïng to school. 
Nó đang đi đến trường. 


Để có một khái niệm tổng quát về cách chia động từ tiếng 
Anh, trong bài này ta hãy chỉ đề cập đến cách chia các loại động 
từ ở thì hiện tại thường (simple present) uàè hiện tại tiếp diễn 
(presen# continuous). Trên cơ sở đó ta sẽ học cách chia các thì khác 


về sau. 


II THÌ HIỆN TẠI THƯỜNG (Simple presen£) 


A, To be, to have. 


a) To be (thí dụ: to be in the room) 






















We, you, they 















1 2 Ồ 
Khẳng định I am in the 2| 
(affirmative) He, she, it 8 1, cH@ PoOom. 














1n the room. 














Phủ định l m no£ lìn the room. 
(negative) He, she, it is not  lin the room. 
We, you, thoy lare no£ |n the room. 

Nghi vấn I 1n the room? 
(nterrogative)? He, she, 1t in the room? 
Are |We, you, they in the room? 

Nghi vấn phủ Am lÏ nof in the room? 
định (Interro- 1S he, she, 1 no£ 1n the room? 
negative)? Are |we, you,they |nof 1n the room? 
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Nhận định: 
Cách chia động từ /o be. 
1. Ngôi thứ nhất số ít: Ï zm viết tắt: Im. 
Ngôi thứ ba số ít: ¡s viết tất: He's, she's, it's, 
Các ngôi khác: are viết tắt: We're, you're, theyre. 
2. Ở thể phủ định: Thêm no£ ngay sau động từ. 
Viết tắt: _ _ 
am not, aIm't hoặc aren't (ít dùng) 
are not: aren't 
1S not: 1sn'£ 
3. Ở thể nghỉ vấn: Đảo ngược động từ lên trên chủ ngữ. 
4. Nếu dùng dạng viết tắt thì nghi vấn phủ định là: 
Arentt I...? (ít dùng) 
lsn't he...? 
Aren't you...? 
Bài tập: 
1. Điển uào chỗ trống bằng dạng chía rồi của động từ to be 
(thì hiện tại thường). 
1. She... a teacher, You... a teacher, too. 
2. We... workers. We... not teachers. 
ä... that boy a student2 No, he... not. 
4. You... an engineer and |... a doetor. 
5. Whose dictlonary... this? Thịs... mine. 
6. What... that? It... a map. 
7... they doctors? No, they... not, they... engineers. 


8... these books yours? Yes, they... 
9. You... a student... you? Yos, I... 
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10... this 1s your book? No, 1t... not. 
11...1E Autumn now2 Yes, 1t... 
12... this... not your chair... 1t? 


9. Đối những câu sau đây sang dạng: 
a) Phủ định. 

b) Nghì vấn. 

c) Nghi vấn phủ định. 

. That is my book. 

. Those are my notebooks. 

. Nam 1s a good school-boy. 

HIs books are In good order. 

. They are ready to go home. 

. The sky 1s cloudy this morning. 

. There are many students 1n the room. 
. lLis necessary to go there. 

. Itis difficult to solve this problem. 
10. You are a student of this 1nstitute. 
b) To have 


(Thí dụ: To have an English book) 














ST 1 2 | 3 
+ L, we, you 
they haue an English book. 
He, she hs an English book. 
2 Ï, we, you 
thev houe no£ lan EngÌish book. 


He, she has not an English book. 





not any 
(no) 
[English book(s). 
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an English book? 
English books? 





an English book? 





Enghsh books? 


Nhận định: 
Cách chia động từ £o haue 
1. Ngôi thứ ba số ít: has, viết tắt : He's, she's, it's. 
Các ngôi khác: hœue, viết tắt : I've, we've 
: you've, they've 
2. Ở phủ định: thêm no£ vào ngay sau động từ. 
Viết tắt: 
have not : haven't 
has not : hasn't. 
3. Ở nghỉ vấn: Đảo ngược động từ lên trên chủ ngữ. 
Chú ý: 
Xem chỉ tiết về cách chia động từ /o haue ở bài. "Những trợ 


động từ". 


4. Nghỉ vấn phủ định không viết tắt thì đặt No¿ ở sau chủ ngữ. 


Bài tập 
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8. Điền uòo chỗ trống bằng has hoặc haque. 

1. Nam... a small house near Hanol. 

2. Lan... many Interesting English books. 

ä. We... two children, one son and one daughter. 
4. They... not many children, they... only two. 
5... he any radio-set? Yes, he... one. 


6... you any coffee? Yes, I... a little. 

7... they many English books? No, they... not. 
8. How many sonas... she? She... three. 

9. What... you in your bag? Ï... a red penciÌ. 
10... they any good friends? Yes, they... many. 


4. Đổi những câu sau đây sang dạng 

a) Phủ định. 

b) Nghi vấn. 

e) Nghi vấn phủ định. 

1. Nam has many Iinteresting novels 1n foreign languages. 
2. Lan has a good library at home. 

ở. He has a rad1o-set on his desk. 

4. We have some mIÌk in our Jug. 

5. They have many English books in their bookcase. 
6. We have good friends at school. 

7. You have good friends at school. 


8. They have a nice flat in the centre of the city. 


B- Động từ thường (Ordinary Verb) 
Thí dụ: To learn English 


_ 
He, she learn English. 
"`... 
He, she đoes not learn  |English. 
Does He, she learn English? 
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l, we, you, they 
He, she 









Nhận định: 

1. Ở thì hiện tại thường, thể khẳng định ngôi thứ ba số ít: 
thêm "s” uào ngay sau động từ (xem bảng quy tắc thêm s ở đưới) 

9. Ở phủ định: mượn trợ động từ do. Chia động từ đo ở ngôi 
thứ ba số ít thành đoes: động từ chính để nguyên, đặt no£ vào giữa 
trợ động từ đo và động từ chính. 

Viết tắt: 

do not: don't 
does not: doesn't 

3. Ở ghi vấn đảo ngược trợ động từ đo lên trên chủ ngữ: 

4. Quy tắc thêm s vào sau động từ ở ngôi thứ ba số ít thì hiện 
tại thường. 

- Động từ ở ngôi thứ ba số ít nếu tận cùng, bằng ø thì thêm es. 

Thí dụ: 

to go: he goes/gouz/ 

to do : he does/d 5z/ 
- Động từ tận cùng bằng +, ss, sh, cb thì thêm es. 
Thí dụ: 

To ñx : he ñxes/fkslz/ 

To eross : he crosses/krs1z/ 

To brush : he brushes/brAl]iz/ 

To teach : he teachesiti : t]iz/ 

- Động từ tận cùng bằng y (đứng sau một phụ âm) trước khi 
thêm s phải đổi y thành ¿e. 
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Thí dụ: 
to carry : he carries/k:xrlz/ 
to study : he studes/stA^d1z/ 
nhưng 
to play : he plays/plelz 
Bài tập 
B. Chia những động từ dưới đây ở cả bốn thể (theo biểu đồi. 
To know English well. 
To do grammar exercises. 
To teach English. 
To play football. 


To brush one's harr. 


6. Đổi những câu sau đây sang dạng: 
a) Phủ định. 
b) Nghi vấn. 
c) Nghi vấn phủ định. 
. He writes with a peneil. 
. Nam likes to speak English. 
. They make good progress. 


. We do our homework in our study-room. 


1 
2 
ở 
4 
5, They understand the lesson well 
6. She teaches English at our school. 
7. My friend speaks Russian. 

8. He always get good marks. 

9. You know the lesson by heart. 


10. She carrios her bag 1n her hand. 
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C. Động từ khuyết thiếu (Defective Verbs) 

Lời ghi: 

1. Chỉ có 6 động từ khuyết thiếu: can, may, must, shơil, 0Ú], 
ought (fo). Trong bài này ta chỉ học cách chia loại động từ này ở 
thì hiện tại thường. Những chỉ tiết về cách dùng những động từ 
này sẽ học kỹ trong một bài sau. 

2. Động từ khuyết thiếu chỉ làm trợ động từ. 

Thí dụ: 

Can speak English well. 

(+) TI(we, you, they, he, she) can speak English well. 

(—) 1 (we, you, they, he, she) can't speak English well. 

() Can T (we, you, they, he, she) speak English well? 

() Can't I (we, you, they, he, she) speak English well? 

Nhận xét: 

1. Động từ khuyết thiếu khi chưa chia không có ¿o. 

2. Ö ngôi thứ 3 số ít không thêm s (như những động từ 
thường). 

3. Ở phủ định thêm not vào giữa động từ khuyết thiếu và 
động từ chính. 

4. Ö nghi vấn đảo ngược động từ khuyết thiếu lên trên chủ 


ngữ. 
5. Các động từ khuyết thiếu khác cũng chia cùng một dạng 
như can. : 
6. Viết tắt 
cannot (viết liền) : can!t, 
must not : mustn't 
may not : mayn't 
shal]l not : shan't 
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w1ll not : WOn't 


ought not : oughtn't 


Bài tập 


7 


. Chia những động từ bhuyết thiếu dưới đây ở cả 4 thể (theo 


biểu đô). 


- Can swim across the rIver. 


- Must open the door. 


- May open the door. 


- Đhall go to Moscow. 
- WHI learn English. 
- Qught to work hard. 


8. Đối những câu dưới đây sang dạng: 
a) Phủ định 


b 


) Nghi vấn 


e) Nghi vấn phủ định 


1 


1 
2 
ở 
4 
5. 
6 
⁄ 
8 
9 


. Ï shall see you tomorrow.. 

. They must go to school on Sunday. 

. He wIll go to Moscow by arr. 

. You can translate this text into English. 

She ought to do her homework this evening. 

. They will come here again next week. 

. We can answer all his questions. 

. They may use my đictionary. 

. We ought to speak English during our lesson. 
0. I must help him 1n his work. 
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IV. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN VÀ ĐỘNG TÍNH TỪ HIỆN TẠI 
(Present continuous and Present Participle) 


1. Lời ghi: 
a) Thì hiện tại tiếp diễn thuộc cách chia động từ ở dạng tiếp 
diễn (progressive form) 
b) Qui tắc chia: í 
To be + present participle của động từ muốn chia. 
e) Qui tắc cấu tạo của present participle (động tính từ hiện tại): 
Verb + ng. 
Thí dụ: 
fall + 'ng :falling 
speak +ing  : speaking 
do +ing : doing 
(Chú ý: Những động từ khuyết thiếu (defective verb) không 
có present participle và cũng không chia ở dạng tiếp diễn). 
Cách viết (những trường hợp đặc biệt) : 
1. Những động từ tận cùng bằng e (câm), trước khi thêm ¿ng 
bỏ e. 
to come : coming 
to have : having. 


tochange : changing 


to take : taking 
Nhưng : 

to be : being 

to see : seelng 


2. Những động từ tận cùng bằng ïe trước khi thêm ¿ng phải 
đổi ¡e thành y. 
to He :lying 
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to die : dying 
to tle : tying 
3. Những động từ tận cùng bằng một phụ âm đứng sau một 
nguyên âm trước khi thêm ing phải gấp đôi phụ âm cuối. 


to rub : rubbing 

to put : putting 

to sLop : stopping 
Nhưng : 

to look : looking 


tobrush :brushing 


2. Cách chia thì hiện tại tiếp diễn 
Thí dụ : To be working in the garden. 


























+ I ] am working in the garden. 
He, she 1s working 1n the garden. 

We, you 
| they are working in the garden. 
_ I am not working | in the garden. 
He, she is notworking | in the garden. 

We, you 
they. are not working | 1n the garden. 
?+ Am 1 working 1n the garden? 
ls he, she working 1n the garden? 

Are we, you 
they working 1n the garden? 
?— Am I not working | in the garden? 
ls he, she not working | in the garden? 

Are we, you 
they not working | in the garden? 
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Chú ý 
Nghi vấn phủ định dạng viết tắt 
Aren't I working...? (ít dàng) 
Isn't he (she) working...? 
Aren't we (you, they) working...? 
Bài tập 
9. Chia những động từ dưới đây ở thì hiện tại tiếp diễn ở cả 4 
thể (theo biểu đồi. 
- To look at the blackboard. 
- To listen to the radio. - 
- To play pingpong. 
- Fo do one's homework. 
10. Chuyển những động từ trong những câu dưới từ thì hiện 
tại thường sang thì hiện tại tiếp diễn. 
1. The children play football in the school-yard. 
. They listen attentively to the teacher's explanations. 
. They do their homework In thelr room. 
. The sun shInes brightly In the blue sky. 
. The wind doesn't blow hard. 
. Nam, what do you do? 
. Does he make notes about the lesson? 


- Do you learn English at school? 


{© œŒœ ~¬- 1l G CÔ: pc C2 bề 


. What language do you speak? 
10. Do they answer the teacher's questions in English? 
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BÀI 17 


CÁCH DỪNG THÌ HIỆN TẠI THƯỜNG VÀ THÌ 
HIỆN TẠI TIẾP DIÊN 


I. THÌ HIỆN TẠI THƯỜNG (Simple Present) 

1. Diễn tả một sự việc, một hành động thường xuyên 
xây ra hoặc một thói quen. (Thường đi với phó từ tần suất như 
: auqys, often, usudlly...) 

Thí dụ : 

He usually øge£s up early. 

Đoes Nam often go to the movies? 

- Yes, he goes to the movies every Sunday. 

When đo you piay pingpong? 

- IpÏay almost every Sunday morning. 

Do you 1øaŸÈ to school everyday? 

- No, I£œbe the bus 

92. Diễn tả một nhận định, một sự việc ở một điểm hoặc 
khoảng thời gian hiện tại. 

a) Điểm thời gian hiện tại (đang lúc nói, lúc này, bây giờ). 

How many planes đo you see? 

- Ï see four. 

Đo you heør anything? 

- No, I donmt hear anything. 

What's the matter? 

- I gnel something burnIng. 

b) Khoảng thời gian hiện tại (trong thời kỳ này, trong cả giai 
đoạn này, chứ không phải chỉ ở lúc này hoặc lúc đang nói). 
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Can you spedak English well? 

- Yes, Ì can. 

Đo you Ìibe to play football? 

- No, I dontt. 

What đoes Professor Minh teach? 

- He feaches History. 

3. Diễn tả một sự thậ: vĩnh cửn, không thay đổi. 
Thẻ sun r/ses in the East. 

The earth reuoiues around the sun. 

What 7s the freezing point of water7 

- Water ƒfreezes at 0°. 

4. Diễn tả một sự việc tiến hành trong tương lai. 
a) Thường đi với một phó từ thời gian chỉ tương lai : 


tomorrou, next uueek... và dùng với động từ chỉ sự chuyển dịch ứo 


øØo, to come, to start, to leaue...) 


Nam cơmes bacb from the South tonight. 

The shịp /eaues for Ben Thuy in a few days. 

When does the play begin? 

- lt begins at 4. 

b) Trong mệnh đề trạng ngữ thời gian sau những liên từ chỉ 


thời gian như : „ben, œs soon øs, dfter, before, tHH, untHF.. 
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We shalÌ go as soon as you ø7e ready. 

He will tell you when you ge£ home. 

] stay here until he œnsuers mẹ. 

TÌ] come and see you before I /ezue for Moscow. 
Chú ý: 

Xem thêm ở bài "Thì tương lai". 


II - THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (CPresent Continuous) 

1. Diễn tả một hành động đang tiếp diễn ở hiện tại. 

a) Diễn ra ở thời điểm đang nói (lúc này, bây giỏ): 

Tt ¿s raining now. 

What are you doing? 

- lam tuashing the dishes. 

What are they fixing? 

- They ơre tryíng to repair the radho. 

b) Đang diễn ra trong khoảng thời gian hiện tại (thời kỳ này, 
giai đoạn này). 

Dr. Nam ¿¡s doïng cancer research. 


The newspaper ¿s rwnning a series of articles on "Modern 
sœience and technology”. 

Are you still bau¿ng difficulty with your mathematics? 

- Yes, lam hauing a lot oŸtrouble thịs term. 

92. Diễn tả một thói quen, một sự việc, một hành động 
diễn ra thường xuyên (thường di với: œueys, gll the từme, và có 
ý nhấn mạnh thái độ khen, chê). 

He is a very unpleasant character, he ¡s øÌays grumbling at 
something. 

Anh ta là một người rất khó chịu, cái gì cũng càu nhà cầu 
nhàu. : 

She is such a kind person, she is œ¿øys helping for other 
people. 

Chị ấy là một người rất tốt, luôn luôn giúp đỡ người khác. 

3. Diễn tả một sự việc đã dự định (đặt trong kế hoạch) 
làm trong tương lai 

lam going to the theatre tonight. 
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(Ý muốn nói : Tối nay tôi sẽ đi xem hát. Dự định là như vậy). 
He ¿s leauing for Moscow tomorrow. 
Anh ấy sẽ đi Matxedva vào ngày mai, 


Professor Van ¡s /ecfuring on "Russian literature"” next 
Wednesday. 


Giáo sư Vân sẽ đọc bài giảng về "Văn học Nga" vào thứ tư 
tuần sau. l 


Chú ý: 

1. Thì hiện tại thường (simple present) diễn tả một nhận 
định, một thói quen, một việc thường xảy ra. 

Thì hiện tại tiếp diễn, (present continuous) diễn tả một hành 
động đang tiếp diễn. 

Thí dụ: 

lt ofien rains in summer. Trời thường mưa vào mùa hè. 

l is raining now. Trời đang mưa. 

She always cooks in the morning. 

Cô ấy luôn nấu nướng vào buổi sáng. 

Mother ¡s coobing some food in the kitchen at present. 


Mẹ đang nấu một vài món ăn trong bếp. 


2. Có một số động từ không dùng được ở dạng tiếp diễn. 

- Những động từ chỉ các hoạt động tự nhiên của giác quan, 
của sự suy nghĩ, ý niệm: se, heør, smell, notice, reCogH1ze, 
remember, forget, bnou, understand, recdll, recollect, belieue, feel 
(that), thinh (that) (Cảm thấy rằng, nghĩ rằng...). 

Những động từ chỉ cảm xúc: uanứ, desire, refuse, forgiue, 
tuish, loue, hate, adore, libe, dislibe. 
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- Những động từ chỉ quyền sở hữu: on, oue, belong, poss6ss. 

- Động từ 7o be (= thì, là); 7o hque (= có) 

Ghi nhớ: 

Tuy nhiên trong những động từ trên cũng có những trường 
hợp dùng được ở dạng tiếp diễn. 

a) To see khi có nghĩa là gặp, hẹn gặp, thăm... 

He is seeing the sights of the clty. 

Anh ta đang đi thăm những cảnh đẹp của thành phế. 

I am seeing him tomorrow. 

Tôi sẽ gặp (đến thăm) anh ta ngày mai. 

b) To thính khi có nghĩa là suy nghĩ, ngẫm nghĩ (về một việc 
gì, một cái gì). 

What are you thinking about? Anh đang nghĩ về cái gì thế? 

- Tam thinking about that play we saw last night. 

Tôi đang suy nghĩ về vở kịch chúng ta xem tối qua. 

©) 7o f#&el khi có nghĩa là cảm thấy (ở trong người khoẻ hoặc 
ốm, mệt...) 

How are you feeling? 

Anh cảm thấy trong người thế nào? 

I am feeling well. 

Tôi cảm thấy khoẻ. 

đ) To hưue khi có nghĩa là làm một việc gì (ngoài nghĩa là có 
và £o hque to = phải). 

He 1s having his dinner. 

Anh ta đang ăn tối. 

He 1s having a bath. 

Anh ta đang tắm. 
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Bài tập 


1. Giải thích cách dùng thì hiện tại thường uà thì hiện tại tiếp 


diễn trong những tình huống sau đây. 
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1.An : How about an ice-eream. Tân? 


Tôn : An ice-cream? In this weather? Ít's so cold 

An : Why not? Look at the people. Many are eating Ice- 
cream. Many people eat 1ee-cream 1n winter. 

Tân : They do, but ÏI think 1t's not good to eat 1ee-cream 1n 
winter. Besides, Ï don't like eating in the street. I 
don't thìnk 1Us nice. 


An :It1sn't. You are right. 


. Tâm: Nam, are you learning Russian at school? 


Nam: L. am. 

Tâm: Ï hope you like Russian. 

Nam: Oh, yes, Ì do, but 1t isn't oasy. 

Tám: ÏTt certainly is not, but English 1sn't either. 


. Vân: Lan, are you reading 1n the dark again? 


Turn on the light. 

Lan: Oh yes. Tt 1s getting dark. 

Vân: What are you reading? 

Lan: ItC1s an English book. It's very good book. 

Vân: You read a lot, don't you? : 

Lan: Well. I like reading. People learn so many things 
from books. 

Vân: T believe you are right. But Í sometimes think you 
g1ve little time to your study. 

Lan: Why? I am doïng well at the Institute. 

Vân: Not so well. 


A4. Minh : Lê, Ì see you are smoking again. You know the 

doctor says that you mustn't smoke. 

Lê : Yes, [ do, bụt I Hke smoking. 

Minh : But you mustn't smoke so mụch. 

Lê : I đon't thỉnh E smoke too mụuch. 

Mimh : You đo, and you know 1t too. 

TLâ : Well, this 1s my last cigarette today. 

Minh : I hope 1E 1s. 


9. Chia những động từ trong ngoặc đơn cho đúng uới tình 
huống (dùng thì hiện tại thường hoặc hiện tại tiếp diễn). 

1. She (to go) to school everyday. 

2, Bad students never (to work) hard. 

3.It often (to rain) in Summer. Ìt (to rain) now, 

4. The teacher always (to point) at the black-board when he 
(to want) to explam something. 

5. Mother (to cook) some food in the kátcheù at present, she 
always (to cook) In the morning. 

6.Ialways (to meet) him on the corner of this street. 

7. What you (to đo)? - Ï Œo go) my homework. 

8. Where you (to go) now? - Ï (to go) to the theatre. 

9. What you (to read) when you are on holiday? I (to read) 
novels. Now I (to read) "Phe Iron Heel" by Jack London. 

10. He (to do) his morning exercises regularly? - Yes, he (to 
do). He (to do) his morning exerecises in the playground now. 

11. I (to think) that Ì (to know) how He 1s a great nuIisance. 
He (to cry) all the tìme. 

19. You (to understand) the use of the present continuous 
tense quite well now? 


- I(to đo) an to use 1t now. 
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THÌ QUÁ KHỨ THƯỜNG VÀ 


THỈÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 
(The Simple Past and The Past Continuous) 


I. THÌ QUÁ KHỨ THƯỜNG VÀ ĐỘNG TÍNH TỪ QUÁ KHỨ 

A. Quy tắc chia ở thì quá khứ thường và cấu tạo động 
tính - từ qúa khứ. 

1. Quy tắc chính: 

a) Muốn chia một động từ ở thì quá khứ thường và muốn cấu 


tạo một động tính từ quá khứ chỉ cần thêm eở vào ngay sau động 
từ đó. 
Thí dụ: 












Quá khứ thường |Động tính từ quá khứ 
(Simple PasU (Past Partieiple) 


Động từ nguyên 
thể (Inñnitive) 









To work 1, he, she, 1, we, 
you, they (worked) |worked 
b) Quy tắc thêm cd: 


1. Những trường hợp đặc biệt: 











*. Những động từ tận cùng bằng e câm, thì chỉ cần thêm ở. 


To change : changed. 
To divide : divided 
To advise : advised 
To love :loved 


,*. Những dộng từ tận cùng bằng một phụ âm đứng sau một 
nguyên âm, trước khi thêm eởd phải gấp đôi phụ âm cuối. 
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To rub :rubbed 


To stop : stopped 

To hug :hugged 
Nhưng: 

To look : looked 

To brush : brushed 


*. Những động từ tận cùng bằng y dùng sau phụ âm trước khi 
thêm eở thì đổi thành ¿. 


To try : tried 

To deny ; denled 
Nhưng: 

To play : played 


c) Quy tắc phát âm ed. 
1. Quy tắc chung: [ở] 


played (pleid) 
answered (a:nsed) 
lived đivd) 
ñHed (ñ1ld) 
opened (oupnd) 
tied (ta1d) 

2. Sau /, ở: (đ) 
seated (s1:tad) 
spotted (sp2:td) 
needed (ni:did) 
divided {divaidid) 


3. Sau È, p, ƒ +, ss, sb, ch, ce tức là các âm (È), (p), (, (), (J, 
() được phát thành @). 
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worked 
hoped 
leafed 
boxed 
mised 
brushed 
watched 


danced 


[w ›:kt] 
[houpt] 


_[W:RJ 


[b›kst] 
[m1st] 
[buaft] 
[w›ƒt 
[da:nst] 


2. Động từ bất quy tắc (Irregular Verbs) 

Những động từ bất quy tắc là những động từ khi chia ở thì 
quá khứ thường và khi đổi sang động tính từ quá khứ không theo 
quy tắc chung, nghĩa là không tận cùng bằng ed. Mỗi động từ này 


có một hình thái riêng hoặc cùng một đạng như động từ nguyên 
thể. em bảng đầy đủ ở cuối bài). , 














Thí dụ : 
Đ9HEIE |. t9u4 khiikhdông Động tính từ quá khứ 
nguyên thể 
To be (I, he, she, 1t) was been 
(we, you, they) were 

To have had had 
To do dịd done 
Tospeak |spoke spoken 
Can could 
May might Chú ý: Những động từ khuyết 
Shall should thiếu (defective) không có động 
Wil would tính từ qúa khứ 
Must must/had to 
Ought ought/had to 
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3. Biểu đồ tổng hợp chia động từ ở thì qúa khứ thường 
ở4 thể. 

Một số thí dụ mẫu các loại động từ. 

a) To be, to have. 

Thí dụ: To be the movies last nIight. 









at the movies last night. 
We, you, they |uere at the movies last might. 
m at the movies last nIght. 
We, vou, they |uere no£ |at the movies last nIght. 
?+|Was 1, he, she at the movies last night?2 
Were we, you, they 

?— |Wasnf |Ï, he, she 
Weren † |we, you, they 


To have tickets for the theatre last night. 















at the movies last night? 





at the movies last night? 





at the movies last night? 













haởd tickets Íor the theatre 


last night. 
tickets for the theatre 
. 
We, you, they lơny (no) 
(any) tickets for the theatre 
We, you, they 


last night. 
tickets for the theatre 
last night2 

?)— |Hadn ? |L, he, she 

We, vou, they 















last night. 





tickets for the theatre 
last night? 
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b) Động từ thường (Ordinary Verb). 
Thí dụ: 

Động từ theo quy tắc: 

To work at the institute last year. 
Động từ bất quy tắc. 


To leave for Paris yesterday. 


























+ T, he, she uuorked_ lat the institute last year. ị 
We, you, they 
1, he, she lef for Paris yesterday. 
We, you, they |_ = 
_ 1, he, sho dịđ no£ |at the Imstitute last year. 
Wo, you, they luork 
1, he, she [2172104 [6y Panis yesterday. 
| We, you, they |leue 
?+ |Did I, he, she tuorb at the Institute last year? 
We, you, they : 
Dịd l, he, she leque for Paris yesterday? 
We, you, they 
?—_ |Didnt |I, he, she tuorb lạt the Institute last year? 
We, you, they 
Didntt |T, he, she leque for Paris yesterday? 
We, you, they J 
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e) Động từ khuyết thiếu (Defeetfve Verb). 


Thí dụ : Can swim lar. 












Wo, you, they 


I, he, she could suim. far 
We, you, they | 
_ 1, he, she could not suim |far 








Bài 








1, he, she 
We, you, they 





Suum 


far? 





1, he, she 
We, you, they 





tập 
1. Đọc những câu dưới đây 
a) ở thì quá khứ thường. 





Suutm 


b) ở thì quá khứ thường thể phủ định. 


(Xem phần động từ bất quy tắc). 
Thí dụ: 


hểask a) I broke a cụp 
reak a eu 
: b) I didn't break a cup. 


. Tbreak a cup. 


5 ¬ 


. Itbegins to rain. 


. We like oranges. 


jm Có 


. You cut your finger. 
. Sho comes earÌy. 
. They have a car. 


. Iknow his name. 


œ ¬ © Ơn 


, He does his work welÌ. 


far? 





9. They can speak English well. 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1ã. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
2ï. 
28. 
29. 
30. 


He can speak English well. 

We swim 1n the sea. 

She shuts the door softly. 

We must go home. 

Mother makes a cup of tea. 

Đhe loses her way. 

We go out every day. 

He plays football every Sunday. 
He tears his coat. 

She may use your dictionary. 
They sweep the room. 

He teaches English at the Institute. 
She tells us a story. 

She takes her son to the kindergarten. 
I read a book before I go to bed. 
The siek man gets better. 

He eats his lunch quickly. 

We ring the bell. 

He sIts down 1n his arm-chair. 
They understand everything. 
Tfalm. 


2. Đọc những câu dưới đây ở 


_a) thể ghi vấn. 
b) thể nghi vấn phủ định. 
Thí dụ: Nam went to a shop. 
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b) 


©) 14. 


d) 20. 


21. 
22. 
23. 
24. 


a) Did Nam go to a shop? 
b) Didn't Nam go to a shop? 


. Nam went to a shop. 

. He bought some eggs. 

. He paid for them. 

. He put them 1nto a bag. 

. He lost the bag. 

. He left It in a tram. 

. Mr. An rang the bell. 

. Ba opened the door for hìm. 


. Mr. An sat down and waIted. 


, He looked at the pictures on the wall, 
. He tried to read a newspaper. 

. Mr. Ba came In. 

. He said good mornnng to h1m. 

A bird made a nest in thìs tree. 

. Van saw he nest. 

. He climbed the tree. 

. He took the nest. 

. Ône of the branches broke. 

. Van fell down and broke his arm. 
Mr. Minh knew lồũnglish woell. 

He became teacher. 

He taught the boys English. 
Everybody lHiked hìm. 

Everybody understood his explanations. 
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3. Trở lời những câu hỏi sau đây theo tình huống tự chọn (trả 
lời bằng câu trọn uẹn để luyện cách chia động từ). 
Thí dụ: 
What dịd he write? 
- He wrote a letter 
. Where were you last night? 
. Was he late to class? 
. Where did you go last night? 
. How long did you walit for him? 
. How many years did it take to build this bridge? 
. When dịd you buy that hat? 
- When did you leave sehool? 
. What time địd you get up this morning? 
. What did you have for breakfast? 
10. How long đid you spend there? 
„11. Which of those books địd you like best? 
12. When did you find your bag? 
18. When đid your boy take the examination? 


$©  œ ~¬1 ©Ớ CnIl c C2 b2 Bm 


14. Where did you spend your holidays last year? 
15. When địd you begin to learn English? 


B. Cách dùng thì quá khứ thường (Simple Past) 

Thì quá khứ thường dùng để diễn tả : 

1. Một hành động, một sự việc đỡ xđy ra uà đã xong ở một 
điểm thời gian (x) trong quá khứ. Nó thường đi với một phó từ 
thời gian chỉ quá khứ (yesterday, last month, a year ago...). 


Nhưng cũng có nhiều trưng bá không có ghá từ -à.biỂ- Quá ~ 


văm ca», 
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quá khứ hiện tại 

'When đ;ở he leave? 

Anh ấy đã đi từ bao giờ? 

- He /eƒ#f yesterday. 

Anh ấy đi hôm qua. 

Where „ere you last night? 

Tối qua anh ở đâu? 

- Tuøas at the movies. 

Tôi ở rạp chiếu bóng. 

The first man's flight into space foob place on the 12th of 
April 1961. 

Chuyến bay của con người đầu tiên vào vũ trụ diễn ra ngày 
12 tháng 4 năm 1961. 

They øere very sorry to hear about the accident. 

Họ rất lấy làm buôn khi nghe về vụ tai nạn. 

They haở two tickets for the show. 

Họ có hai vé đi xem biểu diễn. 

2. Một hành động, một sự việc đã diễn ra trong cả một 
khoảng thời gian, một thời kỳ trong quá khú. 


X 





quá khứ hiện tại 


How long ¿øere you 1n the army? 
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- Iwas from 194ð to 1960. 

Mr. Nam serueở as chairman of the Committee for two years. 

During the Summer holiday, the students zøen£ on a camping 
trp. 

3. Những việc làm kế tiếp nhau trong quá khứ. 

l woke very early, jưmped out of bed, dressed nhện, and 
wIthout having any breakfast, left home. 

4. Một việc làm ¿hường xảy ra, một thói quen trong qúa bhú. 
Thường đi với một phó từ tần suất (frequency adverb). 

Did he come to soe you often? 

- Yes, ho cœme every week. 

We sơuo hìm from time to time. 

He always carr?ed an umbrella. 

They never đranÈh wine. 


(xem bài "Những động từ đặc biệt" : used to và would) 


II. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (The Past Continuous) 
A. Cách chia 
- Ôn lại công thức chia các thì tiếp diễn: 
To be + present participle của động từ muốn chia. 
- Thì quá khứ tiếp diễn: 


Thí dụ: To be working in the garden. 

























l, he, she 
We, you, thoy 
l, he, she 
We, you, they |uere 


L0øs tUorbing 1n the garden. 


tuere tuorbing 





tugs no uuorhing |ìn the garden. 


not uuorbing |..... 
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uuorhing in the garden? 
Were We, vou, they |uorbing 
PT I he, she tuorbhing 
Weren 1 |We, you, they |uuorhing 
B. Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn 
Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả: 





1n the garden? 









1. Một sự việc, một hành động tiếp diễn trong qúa khứ. 

Were you l¿uing here last year? Năm ngoái anh sống ở đây à? 

- No, Iiøs iuing in Haiphong. Không, tôi sống ở Hải Phòng. 

The car tuas running ñne this morning. 

Sáng nay chiếc xe chạy tốt. 

She øœs sửting at the window looking at the rising sun. 

Cô ấy ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mặt trời. 

[t uơs raining the whole day yesterday. 

Hôm qua trời mưa cả ngày. 

9. Một việc đang tiếp điễn trong quá khứ đồng thời có một 
việc khác xảy đến (việc đang tiếp diễn được diễn tả bằng thì quá 
khứ tiếp diễn, việc kia được diễn tả bằng thì quá khứ thường). 

X 22 việc xảy đến 
việc tiếp diễn 


X 
quá khứ 





hiện tại 
What øere you dong when Ï felephoned you last night? 
Anh đang làm gì khi tôi gọi điện thoại cho anh tối qua? 
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- I was doïing my chemistry assignment. 

Tôi đang chuẩn bị bài thì hóa học. 

T uœs reading a book when he came ïn. 

Tôi đang đọc sách thì anh ấy vào. 
Bài tập 

4. Dùng thì quá khứ thường uà thì quá khứ tiếp diễn chia 
những động từ trong ngoặc đơn ở những câu dưới đây. 

1. Columbus (to discover) America more than 400 years ago. 

2. They (to come) here a month ago. 

ä. They (to come) to see me last weok. 

4. Albert Einstein (to đie) on April 18, 1955. 

5. Mrs. Nam (to cook) đinner when we (to arrive). 

6. The wind (to blow) very hard when (to go out) this 
morning. 

7, I (đo have) lunch with Dong yesterday. 

8. The boy (to Jump of) the tram while it (to move). 

9. He (to sit) in the garden and sudđenly an apple (to fall 
down) before him. 

10. The children (to do) their home-work when their father 
(to come in). 

11. When Ï (to arrive) at his house he stil1 (to sleep). 

12. While you (to play) the piano Ï (o write) a letter. 

18. When it (to rain) she (to carry) an umbrella, 

14. When my grandmother (to go) for a walk shẹ always (to 
carry) an umbrella. 

15. I (to drink) milk everyday when I (to be) a boy. 

16. He (to study) medicine at that time? Yes, he was. 
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17. You (to take) a nap when he (to call)? 


18. Who you (to take) to in the club last mght when Ï (to ask) 
you for a cigarette? , 


5. Dùng thì thích hợp trong 4 thì: hiện tại thường, hiện tại 
tiếp diễn, quá khứ thường, ‹''.ú khú tiếp diễn chia những động từ 
trong ngoặc đơn ở những câu 'ưới đây. 

1. Nam (to buy) sevoral records last week. 


2.1 (đo be born) in Hanol but (to spend) most of my ch¡ldhood 
1n the country. 


3. My elder brother (to Joimn) the army when he (to be) 
eighteen. 

4. It (to rain) very hard now. 

õ. It (to rain) very hard when Ï (to get up) this morning. 

6. What you (to do) yesterday? 

- I(to get up) very early, (to have) my breakfast and then I 
(to go) to my offiece. 

7. Ôn my way to work Ï generally (to meet) many children 
who (to go) to school. 

8. My children (to work) very hard. Lan (to study) for an 
examInation now. 

9, The sun (to warm) the air and (to give) us light. 

10. They (to ñnIsh) their dinner half an hour ago. 

11. Be quiet! Ì (to want) to hear the news broadcast. 

12. Egypt (to produee) some of the fñnest cotton 1n the world. 

- 18. Some animals (not to eat) during the Winter and only (to 

come out) in Spring; we (to call) them hibernating animals. 


14. What you usually (to read) when you (to be) on holiday? 
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- I (to read) detective storles. Now Ï (to read) "The Shut door" 


by Ivor Lock. 


15. What she (to do) when you (to arrive) at her house yesterday 


mornIng? 


- Đhe (to cook) her breakfast In the kitchen. 


II. NHỮNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC 
Những động từ bất quy tắc tạo nên từ một động từ gốc cũng 
có cùng một dạng quá khứ thường và động tính từ quá khứ giống 


như động từ gốc. Vì thế, trong bảng này chúng tôi không ghi vào 


đây. 

Thí dụ: 

to come 

to overcome 
to sleep 

to oversleep 
Nguyên thể 
abide 

arlse 
awake 

be 

bear 
become 
befall 

beget 

begin 
behold 
bend 
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came 
overcame 
slept 
overslept 
Quá khứ thường 
abode 
8rose 
awoko 
was/were 
bore 
became 
befell 
begot 
began 
beheld 
bent 


come 
Oovercome 
slept 


overslept 


Động tính từ quá khứ 


abode 
arIsen 
awoke, awaked 
been 
borne 
become 
befallen 
begotten 
begun 
beheld 
bent 


bereave 
beseech 
b1d (command) 
bid (ofer) 
bìnd 

bite 

bleed 
blow 
break 
breed 
bring 
broadeast, 
buid 
burn 
burst 

buy 

can 

cast 
catch 
chide 
choose 
cleave 
clng 
clothe 
come 

cost 


Creep 


bereaved 
besought 
bade 

bịd 

bound 

bịt 

bled 

blew 
broke 
bred 
brought 
broadcast 
buillt 
burnt, burned 
burst 
bought 
could 

cast 
caught 
chid 

chose 
clove, cleft 
clung 
clothed, clad 
came 

cost 


crept 


bereaved, bereft 
besought 
bidden 

bid 

bound 

bitten 

bled 

blown 

broken 

bred 

brought 
broadeast 
built 

burnt, burned 
burst 

bought 


cast 

caught 
chidden 
chosen 
cloven, cleft 
clung 
clothed, clad 
come 

cost 


crept 
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crow 
cu£ 
dare 
deal 
dịg 
do 
draw 
dream 
drink 
drive 
dwell 
eat 
fall 
feed 
feel 
ñght 
ñnd 
fñee 
fing 
ly 
forbear 
forbid 
forglve 
forsake 
Íreocze 
get 
gild 
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crowed, crew 
cu£ 

dared, durst 
dealt 

dug 

địd 

drew 
dreamt, dreamed 
drank 

drove 
dwelled, dwelt 
ate 

fell 

fed 

fe]t 

fought 

found 

ñed 

flung 

flew 

forbore 
forbade 
forgave 
forsook 

froze 

got 

gilded, gilt 


crowed 


cut 


” đared, durst 


dealt 

dug 

done 
drawn 
dreamt, đreamed 
drunk 
driven 
dwelled, dwelt 
eaten 
fallen 

fed 

felt 

fought 
found 

fied 

ñung 
flown ' 
forbởrne 
forbidden 
forgiven 
forsaken 
frozen 

got 

gided, gilt 


grd 

g1ve 

go 

gr"nd 

grow 

hang 

have 

hear 

hew 

hide 

hit. 

hold 

hưrd 

keep 

kneel 

kmt (_ unite, 
draw togetther) 


grrded, girt 
gave 

went 
ground 
grew 

hung, hanged 
had 

heard 
hewed 

hid 

hit 

held 

hurd 

kept 

knelt 

kmit 


grrded, girt 
g1ven 

gone 

ground 
grown 

hung, hanged 
had 

heard 
hewed, hewn 
hidden 

hit 

held 

hurd 

kept 

knelt 

knit 


[knit Œ made garments from woll]) is a regular werb] 


know 
lay 
lead 
lean 
leap 
learn 
leave 
lend 


knew 

laid 

led 

leant, leaned 
leapt, leaped 
learn, learned 
left 


lent 


known 

laid 

led 

leant, leaned 
leapt, leaped 
learnt, learned 
left 


lent 
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let 
lie 
light 
lose 
make 
may 
meet 
mow 
musf 
ought 
bay 
put 
read 
rend 
r1d 
ride 
ring 
rise 
run 
saw 
say 
seo 
seek 
sell 
send 
SGE 


SeW 
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let 

lay 

lịt, lighted 
lost 

made 
might 
met 
mowed 
must, had to 
ought, had to 
paid 

pDUt 

road 

rent 

trid 

rode 

rang 

rose 

ran 

sawed 
said 

saw 


sought 


sold 


sent 
set 


sewed 


- 


let 

lam 

lit, lghted 
lost 


made 


met 


mowed, mown 


paid 
put 
read 
rent 
rid 
ridden 
rung 
risen 
run 
sawed, sawn 
said 
seen 
sought 
sold 
sent 
Set 


sowed, sewn 


shake 
shall 
shear 
shed 
shino 
shoe 
shoot 
show 
shrink 
shut 
sing 
sink 
SIE 
slay 
sleep 
slide 
shng 
slnk 
St 
smell 
smIte 
SOW 
speak 
speed 
spell 
spend 
spl 


shook 

should 
sheared, shore 
shed 

shone 

shoed, shod 
shot 

showed 
shrank 

shut 

sang 

sank 

sat 

slew 

slept 

slid 

slung 

slunk 

slit 

smelled, smelt 
smote 

sowed 

spoke 
speeded, sped 
spelt, spelled 
spent 


spilt, spelled 


shaken 


sheard, shore 
shed 

shone 

shoed, shod 
shob 

showed, shown 
shrunk 

shut 

sung 

sunkh 

sat 

slamn 

glept 

shd 

sung 

slunk 

slit 

smelled, smelt 
smitten 
sowed, sown 
spoken 
specdod, sped 
spelt, spelled 
spent 


spIlt, spelled 
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spn 
SpIt 
splHt _ 
spread 
sprind 
stand 
steal 
stIck 
sting 
stink 
strew 
strike 
string 
strIve 
sWwear 
sWeep 
swell 
swim 
swing 
take 
teach 
tear 
tell 
think 
thrive 
throw 


thrust 


spun 
spat 
spHht 
spread 
sprang 
stood 
stole 
stuek 
stung 
stank, stunk 
strewecd 
struek 
strung 
sÉrove 
sWore 
swept 
swelled 
swam 
swung 
took 
taught 
tore 
told 
thought 
thrived, thorove 
threw 
thrust 


spun 

spat 

'split 

spread 

sprung 

sLood 

stolen 

stuek 

stung 

stank, stunk 
strewed, strewn 
struck 

strung 

striven 

sworn 

SW©DE 

swelled, swollen 
swum 

swung 

taken 

taught 

torn 

told 

thought 
thrived, thriven 
thrown 


thrust£ 


tread 
unđerstand 
undertake 
wake 
weave 
weep 

wet 

will 

win 

wind 
wring 


write 


BÀI 19 


trod 
unđerstood 
unđertook 
woke, waked 
Wwove 

WeptE 
wetted, wet 
would 

won 

wound 
wrung 


wrote 


trodden, trod 
unđerstood 
ủnđdertaken 
woken, waked 
woven 

We€pt 


wetted, wet 


won 
wound 
wrung 


written 


THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌ HIỆN TẠI 


HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN 


(The Present Perfect and The Present Perfect 


Continuous) 


I. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (The Present Perfect Tense) 


A. Cách chia: 


1. Ghi nhớ công thức chia các thì hoàn thành (The Perfect 


To have + Past Participle của động từ muốn chia 


Tense) 
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2. Cách chia thì hiện tại hoàn thành .. 
Thí dụ: to go out. 












1, we, you, they gone out. 


He, she, It gone out. 
[. 1” hque no£ gone out. 

He, she, it has not gone out. 
Haue l, we, you, they 
Haas he, she, 1t 


l, we, you, they 
he, she, 1t 































_ B. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành 

Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả: 

1. Một hành động, một sự việc bắt đầu từ thời điểm nào đó 
trong quá khứ (có thể biết rõ, mà cũng có thể không biết rõ), hoàn 
thành ở hiện tại hoặc còn tiếp tục đến hiện tại và còn có thể kéo 
đài quá lúc nói ở hiện tại. 

thì hiện tại hoàn thành 


qưá khứ | 


hiện tại (lúc nón) 
I haue fnished my homework. 
Tôi đã làm xong bài tập ở nhà của tôi. 
(Việc đã hoàn thành vào lúc nói) 
I haue Hiued here since 1945. 
Tôi đã sống ở đây từ năm 1945. 


(Ngụ ý vấn còn sống ở đây, hiện lúc đang nói). 


242 


He has tuorbed ìn thìs factory for many years. 

Anh ta làm việc ở nhà máy này đã nhiêu năm nay. 

(Ngụ ý vẫn còn tiếp tục làm việc ở đó) $ 

Hov long has Mr. Nam been at the Ủniversity? 

He hơs tdugh£ here for about seven years. 

(Ngụ ý hỏi một sự việc đã kéo dài được bao lâu từ trước đến 
nay). 

Ông Nam đã dạy ở trường Đại học được bao lâu? 

Ông ấy đã dạy ở đây khoảng bảy năm. 

2. Một hành động, một sự việc đã xong trong quá khứ nhưng 
còn liên quan chặt chẽ với hiện tại (có thể có sự việc cụ thể nhưng 
cũng có thể chỉ ngụ trong ý người nói) (xem phần lời ghi trong bài 
tập ở dưới so sánh cách dùng thì quá khứ thường với thì hiện tại 
hoàn thành) 


việc đã xong (thì hiện tại hoàn thành) 


quá khứ hiện tại (úc nói) 

I haue receiued two tickets to the opera. Do you uan£ to go 
with me? 

(Tôi đã nhận dược hai vé đi xem nhạc kịch... việc nhận được 
vé đã xong từ trước nhưng có liên quan đến việc mời bạn đi xem, 
nên vẫn chia ở thì hiện tại hoàn thành). 

I haue studied all the documents In this case. 

Tôi đã nghiên cứu tất cả các tài liệu trong vụ này. 

(Ngụ ý việc nghiên cứu tài liệu đã xong từ trước. Bây giờ (lúc 
nói) đã nắm được đây đủ vấn đề). 
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3. Một việc làm, một sự việc, một hành động uừa mới hoàn 
thành. Dùng với "sứ". 


hiện tại hoàn thành $ 





quá khứ hiện tại (lúc nói) 

aue they got back yet? 

- Yes, they hque Jus‡ cơme In. 

Chúng nó đã về chưa? 

- Dạ, chúng nó vừa mới về. 

He has Just finished his homework. 

Nó vừa mới làm xong bài tập ở nhà của nó. 

Lời ghi: 

Thì hiện tại hoàn thành tướng đối khó. Muốn nắm vững, cần 
làm tất cả những bài tập dưới đây. 


Bài tập : 

1. Trả lời những câu hỏi sau đây (dùng dạng trả lời dài hoặc 
ngắn tuỳ theo tình huống). 

Chú ý: Dạng trả lời ngắn (dùng thì hiện tại hoàn thành). 

Have you had your breakfast yet? 

- Yes, Ï have. 

- No, Ihaven't. 

1. Have you heard from Nam recently? 

2. How long have you known him? 

ä. Have you ever driven a car before? 


4. How he ever travelled in India? 
5. How many times have you seen the "Hamlet"? 
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6. Have you lived here all your life? 

7. Have you learnt the Perfect Tenses before? 

8. Has anyone cleaned the blackboard? * 

9. Have you seen a good fñiÌm recently? 

10. Have you written down all these questions? 

11. What good books have you read during the last few months? 

12. Where have you put your penc1]? 

13. Who has Just gone out of the room? 

14. Who has taken my pencil? 

15. Have you understood the lesson? 

Lời ghi: chú ý cách dùng since, for và ago. 

a) Since và for thường được dùng với thì hiện tại hoàn thành. 
since đứng trước một từ (hoặc một câu) chỉ "điểm thời gian" hoặc 
"kỳ thời gian" trong quá khứ. 

For đứng trước một từ chỉ "khoảng thời gian" bắt đầu từ quá 
khứ kéo dài cho đến thời điểm hiện tại (lúc nói). 

Thí dụ: 

I haue not seen hừm since last Monưay. 

Tô: chưa hề gặp nó từ thứ hai. 

They haue no£ spoben to each other since they quarrelled. 

Từ ngày chúng cãi nhau đến nay chúng không nói chuyện với 
nhau nữa. 

l baue been here for two weeks. 

Tôi đã ở đây được hai tuần. —_ 

b) Ago dùng với thì quá khứ thường (simple past) để diễn tả 
một việc đã qua trong quá khứ. 

Thí dụ: 


Columbus đ/scouered America more than 400 years ago. 
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Bài tập 
2. Dùng thì thích hợp chỉa những động từ trong ngoặc đơn. 
Điền uào chỗ trống bằng since, for hoặc ago. 
. I mot to see) him... Christmas. 
. Ì (not to see) him... three days. 
. We (to be) here... two hours. 
. We (to be) hore... last jJanuary. 
. T (not to meet) him... more than two years. 
. T not to meet) him... last month. 
. They (to live) 1n this street... 1960. 
. He (not to senđ) me any money... last month. 
. They (to come) here a month... 


({© @ ~¬1 Ơ CÍ B C2 b2 


10. You (to waïit) long for me? 
- Ï (to wa1U) for you... haÌ]f an hour. 
11. I (not to meet) her... Ï (to leave) HaIphong a monith... 


12. My brother (to leave) for Moscow a week... 


C. So sánh và phân biệt cách dùng: 
Thì hiện tại hoàn thành (Present-Perfect) với thì quá khứ 
thường (Simple Past) 


Thì quá khứ thường Thì hiện tại hoàn thành 





1) Diễn tả một việc đã xong hẳn |1) Diễn tả một việc bắt đầu từ 

trong quá khứ (không kéo dài |một thời điểm trong quá khứ 

đến hiện tại) còn kéo dài đến hiện tại, hoặc 
đã hoàn thành và có liên quan 
đến hiện tại. 


Did you see him yesterday? How long havent you seen 


- Yes, Í saw him yesterday. him? 
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Hôm qua anh có gặp hắn|I haven't seen hìim for three 
không? months. 

- Có, hôm qua tôi có gặp hắn Đã bao lâu nay anh không gặp 
hắn ta rồi? l 

Tôi không gặp hắn ta đã ba 
tháng nay rồi. 

I taught this class for ten years. |Í hœaue taughứ thìs class for ten 
Tôi đã dạy lớp này 10 năm (nhưng | Ÿ€A1S: 

bây giờ tôi không dạy nữa. Việc| Tôi đã dạy lớp này từ 10 năm 
| dạy là ở trong quá khứ). nay (và bây giờ tôi còn dạy). 

2) Thì quá khứ thường thường | 2) Thì hiện tại hoàn thành 
đi với những phó từ hoặc trạng |thường đi với phó từ hoặc 

















ngữ thời gian chỉ quá khứ trạng ngữ thời gian chỉ một 
khoảng thời gian chưa chấm 
_—_ | dứt hẳn. 
yesterday today 
last week this week 
Isawhim last month Ihave seenhim this month 
last year this year 
two đays ago. - lately 
L— of late... 
Bài tập 


3. Dùng thì thích hợp (hiện tợi thường, hiện tại hoàn thònh, 
quá khứ thường...) chìa những động từ trong ngoặc đơn. 

1. We (to hear) many good programs on the radio this week. 

2. We (to see) him a few times recently. 

3. This is the best book that T (to read) late; 


4. You (to send) Tam money this month? 
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- Ï certainly (to have). I (to send) her money two weeks ago. 

õ. You (to see) Lan this week? 

- lo see) her yesterday, but I (not to talk) to her. 

6. You over (to be) to Paris? 

- Yes, I (to be) there several tìmes. 

- But I never (to be) there. 

- You (must see) the city. Ít (to be) the most beautiful city I 
ever (to see). 

7. You (to speak) to my sister yesterday? 

- No, I (not to see) her for a long tìme. I (can) not remember 
when Ï last (to see) hor. 

8. I (to go) to the Soviet Union five years ago. 

Since then Ï (not to speak) Russian, and nearly (to forget) all 
1 đo learn) there. 

9. lam afraid I (to catch) cold. 

- You (to call) the doctor? 

- My wif©e Just (to phone) him, 

10. Have some more vegetables. 

- Ño, thank you, I (to have) enough. 

- You (to eat) very little. 

-  never (to eat) mụch. 


4. Chữa những câu dưới đây nếu sai. 
1. Where have you gone last night? 

- lhave gone to the theatre. 

2. am i]] for two days. 

3. The rain has ceased yesterday. 

4. lhave finished my letter last nipht. 
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5. Where do you spend your holidays last year? 

- Last year, l have spent my holidays at the seaside. 

6. Ihave lunch with Nam yesterday at a restaurant. 

8. Columbus has dđiseovered America more than 400 years ago. 

9. My youngest brother gets a new Job a year aøo. 

10. T do not see hìm for a long tìme. 

11.1 ved here since 1960. 

12. He learns English for three years, but he can't even read 
a newspaper yet. 

13. Lend me your rubber. Ï made a mistake and wished to 
rub 1t out. - 

14. Do you read "Pickwich Papers". 

- Ibegan the book last week and Just ñnIshed it. 


* 


CHI TIẾT CÂN GHI NHỚ THÊM: 

Thì hiện tại hoàn thành thường hay được dùng với những phó 
từ: ye(, qÌready, Jjust, lately, oƒ late, recently, euer, œÌUUqyS, neUer, 
often, nearly, dÌudys, seldom, sometimes, hardly, cuer. 

Thí dụ: 

I have not translated this artlcle ye£ hoặc 

I haven't ye translated this artiele. 

Tôi chưa dịch bài báo này. 

I have aiready translated this artiele. 

Tôi đã dịch xong bài báo này. 

l have 7s translated this article. 


Tôi vừa dịch xong bài báo này. 
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I haventt translated such difficult articles of late (lately, recently). 

Gần đây, tôi không hề dịch những bài báo khó như thế này. 

Have you euer translated such difficult articles? 

Có bao giờ anh dịch những bài báo khó như thế này chưa? 

Ï have neuer translated such difficult articles by myself. 

Tôi chưa hề dịch những bài báo khó như thế này một mình 
bao giờ. 

I have aiuuays translated difficult articles with the help of a 
dictionary. 

Tôi thường (luôn luôn) dịch những bài báo khó với một cuốn 
từ điển. 

l have often (somefimes) translated English noveÌs. 

Thỉnh thoảng tôi có dịch tiểu thuyết tiếng Anh. 

I have hardly euer translated French novel. 


Hầu như chưa bao giờ tôi dịch tiểu thuyết tiếng Pháp. 


II. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (The Present 
Perfect Continuous Tense) 


A. Cách chia 
+ Nhớ lại cách chia các thì tiếp diễn: 


To be + present participle của động từ muốn chia 
+ Cách chia thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. 
Thí dụ: 


To be working ìn the garden early mornIng. 









1n the garden sInce 
earÌy morning. 


haque been tuorbing 









in the garden since 
earÌy mornIng. 


has been uuorbing 
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l,we hoque not been toorking |ìn the garden since 


you, they learÌy morning. 


He, she |høs no been toorbing |ìn the garden sinee 
earÌy morning. 















L,we, been uuorbing 1n the garden since 


you, they earÌy morning? 





Has he, she  |been uuorhing 1n the garden since 
early morning? 











- IHavent|Lyou,  |een toorking 1n the garden since 
we, they earÌy morning? 














"lHasnt |he,she  |been uuorbing in the garden since 
oarly morning? 


















B. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả: 

1. Một hành động bắt đầu từ một thời điểm ở quá khứ kéo dài 
đến hiện tại và vẫn còn đang tiếp diễn (xem mục so sánh với thì 
hiện tại tiếp diễn ở dưới). 

He has been toorking ïn the garden since morning. 

Anh ta đang làm vườn từ sáng sớm (đến bây giờ và hiện tại 
anh ta vẫn đang làm). 

She has been lying there for three hours. 

Cô ta nằm ở đó đã ba tiếng đồng hồ (và hiện giờ cô ta vẫn 
nằm ở đó). 

2. Quá trình tiếp diễn của một hành động bắt đầu từ quá khứ 
đến hiện tại. Chủ yếu là để nhấn mạnh vào quá trình tiếp diễn 
đó. Hành động đã hoàn thành lúc nói, không còn tiếp diễn nữa. 
Cách dùng này không phổ biến bằng cách 1. 

Give me your paper. You look tired and your eyes are red. 
Evidently you haue been toriting all thìs tìme. 
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Anh hãy đưa bài của anh cho tôi. Trông anh mệt và mắt anh 
đỏ lên rồi. Hẳn là anh đã viết suốt buổi. 

Ngụ ý hành động viết bắt đầu từ một thờt điểm trong quá 
khứ và kéo dài đến hiện tại nhưng đã xong. Lúc này không còn 
tiếp diễn nữa. 

l am so sorry Ï am late. Haque you been tuatting long? 

Tôi xin lỗi tôi đến muộn. Anh đợi có lâu không? 

(nhấn mạnh vào quá trình diễn ra của hành động "đợi". Lúc 
này hành động đợi không còn tiếp diễn nữa) 

Lời ghi: 

1. So sánh và phân biệt cách dùng thì hiện tại tiếp diễn 
(Present Continuous), hiện tại hoàn thành (Present Perfect) và 
hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) trong 
những thí dụ dưới đây: 

a. He ¿s jying on the floor. 

Ảnh ta đang nằm trên sàn, (đang tiếp diễn lúc này). 

b. He has been iying on the floor for three hours. 

Anh ta đã nằm trên sàn được ba tiếng đồng hồ (và vẫn đang 
nằm lúc này). 

c. Ï am uriting a letter to my friend. 

Tôi dang viết thư cho bạn tôi (đang tiếp diễn lúc này). 

d. Ï haue turiffen three letters since breakfast., 

Tôi viết được ba bức thư từ lúc ăn sáng, (đến lúc này việc viết 
đã thành). 

e. l haue been turittng letters since breakfast. 

Tôi viết thư từ bữa sáng đến giờ (viết thư lúc ăn sáng, hiện 
vẫn còn viết). 
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2. Suy từ những quy tắc trên, ta thấy có nhiều tình huống có 
thể được diễn tả bằng thì hiện tại hoàn thành hoặc bằng thì hiện 
tại hoàn thành tiếp điễn đều được. Sắc thái khác nhau là: 

a. Thì hiện tại hoàn thành nhấn vào sự việc. 

b. Thì hiện tại hoàn thành tiếp điễn nhấn mạnh vào hành 
động tiếp diễn. 

Thí dụ: 

Hệ hơs iiued here for six weeks. 

Anh ta đã sống ở đây 6 tuần. 

He has been living here for six weeks. 

Anh ta đã sống ở đây được 6 tuần rồi. 

How long høue you /eørnt English? 

Anh đã học tiếng Anh bao lâu rồi? 

How long haue you been learning Đnglish? 

Anh đã học tiếng Anh được bao lâu rồi? 

Bài tập 

5. Tùy theo tình huống dùng thì thích hợp (hiện tại thường 
hiện tại tiếp diễn, quá khứ thường, quá khứ tiếp diễn, hiện tại 
hoờn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn) chia các động từ trong 
ngoặc đơn. 

1. He (not to be) here since Chrl1stmas, Ì (to wonder) where he 
(to live) since then. 

2. We (to live) here for the last six months, and just (to 
decide) to move. 

3. He (to write) a novel for the last two years but he (not to 
finish) 1t vyet. 

4. They (to be) tired because they (to work) in the garden 
since 9 o'clock. 
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B. I (to be) cold because (to swim) for an hour. 

6. Sho ought to stop work, she (to have) a hoadache because 
she (to read) too long. ` 

7. Lunch (not be) quite ready yet, although I (to cook) all the 
morning. 

8. She (to work) so hard this week that she (not to have tìme) 
to go bo the hairdresser. 

9. Since when you (to know) hìm?2 

10. I (to be born) im Hanoi but (to spend) most of my 
childhood 1n the country. 

11.T (to learn) English when Ï (to be) at school. 

12. Ï (to learn) English Íor the lasL two years and now Ï (to 
learn) Russian too. 

18. I (to see) you yesterday. You (to drink) beer at a cafe but 
you (not to see) me. 

14. Mother (to cook) some food in the kitchen at present, she 
always (to cook) 1n the morning. 

15. Look! Á man (to run) after the tran. He (to wan) to catch 
1È. 

16. My children (to work) very hard. Nam (to study) Íor an 
examinatlon now. 

17. What you (to look}) for? 

- Ï (to lose) my purse near here and Ï (to wanU) to ñnd 1E 
before 1t gets dark. 

When you (to lose) 1t? 

- Ï thing that Ï (to drop) 1E when Ï (to go) to school this 
morning. 


18. We (to go) to the mountains last Sunday. While we (to 
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eat) our lụnch there, a man, (to fall) from the stones and (to hurt) 
his head. We (to take) him to the hospital in our car and (to be) to 
see him twice since then. He (to get) better now.. 


THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH VÀ THÌ QUÁ KHỨ 


HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN 
(The Past Perfect Tense and the Past Perfect 
Continuous Tense) 


1. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (The Past Perfect Tense) 
A. Cách chia 
+ Nhớ lại công thức về cách chia các thì hoàn thành: 
To have + past participle của động từ muốn chia. 
+ Cách chia ở thì quá khứ hoàn thành: 
Thí dụ: 
To go out. 


iNE —=-- 
We, vou, they 
1] 1, he, she, 1t 
We, you, they 
1, he, she, 1t 
we, you, they 


1, he, she, 1t 


we, you, they 











had gone out. 





had not gone out. 





gone out? 
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Dạng viết tắt: 
Ứd (he'd, she'd, IUd, we'd, you'd, they'đ) gone out. 


B. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành ` 

Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả: 

1. Một hành động, một sự việc xây ra trước và có liên quan tới 
một việc khác trong quá khứ (mối liên quan này tương tự mối liên 
quan giữa thì hiện tại hoàn thành với thì hiện tại thường). 


hiện tại hoàn thành 





quá khứ hoàn thành 






quá khứ hiện tại 


He thanhed me for what L had đone for hìm. 

Anh ấy cám ơn tôi về những điều tôi đã làm cho anh ta. 

(việc làm xảy ra trước việc cám ơn, việc làm có liên quan tới 
việc cám ơn, hai việc đều ở quá khứ. So sánh với: He £hanÈs me 
for what I haue done for hìm). 

After I had heard the news, I hurried to see him. 

Sau khi nghe tin ấy, tôi vội vàng đến thăm anh ta. 

(việc nghe thấy xảy ra trước và có liên quan tới việc vội đến 
thăm. Cả hai việc đều xảy ra trong quá khứ. 

So sánh với: After Ì baue heard the news, Ï hurry to see hìm). 

He had lost his case and haởd fo borrow Nam'*s shirt. 

Anh ấy mất cái va-]i và phải mượn cái sơ-mi của anh Nam. 

(Việc mất xảy ra trước và có liên quan đến việc phải mượn. 
Cả hai việc đều xảy ra trong quá khứ. So sánh với: 


He høs iost hs case and bøs to borrow Nam's shirt) 
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2. Một hành động, một sự việc xảy ra ở một thời điểm nào đó 
trước lúc nói ở mốc quá khứ. Do đó người ta còn gọi tin này là thì 
trước quá khứ (before-past) $ 


quá khứ hoàn thành Œ®) 


Ï e2. c Ex ÚC 
quá khứ _ hiện tại 
(lúc nói) 


He met her in Moscow In 1960. He had seen her last ten 
vears before. Her hair haở been grey then, now 1t was white. 

Anh ta đã gặp bà ấy ở Mát-xcd-va vào năm 1960. Anh ta đã 
gặp bà ấy lần cuối cùng cách đây 10 năm. Hồi ấy tóc bà ta mới 
hoa râm, bây giờ thì tóc bà ta đã bạc hết. 

I had just poured myself out a cụp oŸ tea when the phone 
rang. When Ì cơme back from answering It, the cup oŸ tea was 
empty. Somebody hươở drunk the tea or thrown it away. Tôi vừa 
mới rót cho mình một tách chè thì chuông điện thoại gọi. Khi tôi 
trả lời xong quay lại thì tách chè không còn gì. Có ai đã uống hoặc 
đổ đi mất. 

Chú ý: Thì quá khứ hoàn thành thường không dùng một 
mình, bao giờ cũng đi đôi với thì quá khứ thường (hoặc có thể nói 
rõ hoặc có thể ẩn). 


Bài tập 


1. Chia những động từ trong ngoặc đơn cho đúng uới tình 
huống (dùng hai thì: quá khứ thường uà quá khứ hoàn thành). 
1. We (to thank) him for what he (to do) for us. 
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2. I (to be sorry) that I (to hurt) him.. 
„3. He (to die) after he (to be) ill a long tìme. 
4. It (to rain) yesterday after it (to be) dry fbr many months. 
ö. You (to post) the letter you (to write) it. 
6. 3he (to tell) me her name after I (to ask) her twice. 
7. He (to ask) why we (to come) so early. 
8. We (to ask) him what eountries he (to visit). 
9. We (to see) clearly that we (to take) tho Wwrong way. 
10. When we (to arrive) the đinner already (to begin). 


11. Before we (to go) very far, we (to find) that we (to lose) 
Our Way. 


12. I Œo read) the book after Ï (to fñnish) my work, 

13. Why you (not to go) to the doctor after I (to tell) you to? 
14. The river (to become) deeper after it (to rain) heavily. 
15. He (to tell) us that he (to go) to the seaside for a holiday. 


II. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (The Past 


Perfect Continuous Tense) 


A. Cách chia 

+ Nhớ lại công thức chia động từ ở thì tiếp diễn. 
To be + present participle của động từ muốn chia. 
+ Cách chia thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. 
Thí dụ: To be working to the garden. 














had been uuorbing in the garden. 


had not been tuorbing |in the gardon. 











been tuorbing 1n the garden? 












we, you, they 
we, you, they 


B. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn 

Lời ghỉ: Mối liên quan giữa thì quá khứ hoàn thành tiếp 
diễn với mốc quá khứ cũng tương tự như mối liên quan giữa thì 
hiện tại hoàn thành tiếp diễn với mốc hiện tại. (Xem bài: Thì hiện 
tại hoàn thành tiếp diễn). 


been uuorbing "lin the garden? 








Hiện tại hoàn thành tiếp diễn 






Quá khứ hoàn thành tiếp diễn 


quá khứ hiện tại 
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả: 


1. Một hành động xảy ra trước, kéo đài và còn tiếp diễn đến 
lúc nói ở mốc qúa khứ. 

When we went to see them last night, they were playing 
chess. They said they hơở been pÏaying since 6 o'clock. 

Tối hôm qua khi chúng tôi đến thăm các anh ấy, các anh ấy 
đang chơi cờ. Các anh ấy nói rằng các anh ấy đã chơi cờ từ lúc 6 
giờ (và lúc đó vẫn đang tiếp tục chơi) 

2. Quá trình tiếp diễn của một hành động kéo dài từ trước và 
có thể đến lúc nói ở mốc quá khứ thì đã hoàn thành (chứ không 
còn tiếp diễn nữa). 

Ịt was six and he was very tired because he hađ been 
tuorking all day. 
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Đã sáu giờ rồi, anh ấy mệt lắm vì đã làm việc suốt cả ngày. 
(Có thể là lúc đó anh ấy không làm việc nữa. Ngụ ý là để nhấn 
vào quá trình tiếp điễn của hành động "làm việc"), 


Bài tập 

2. Dùng các thì: hiện tại thường, hiện tại tiếp diễn, quá khứ 
thường, quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoèn thành, hiện tại hoàn 
thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thònh, quá khứ hoàn thành tiếp 
_ diễn để chia các động từ trong ngoặc đơn cho đúng uới từuh huống. 
(Lưu ý đến những động từ đã chia rồi uè in nghiêng để nắm uững 
mốc thời gian). 

1. Water (to boil) at 100 degrees centigrade. 

2. Ï cannot go out because it (to rain) 

3. The factory (to begin) operation last year. 

4. When I (to call) at his house, they /oid me that he (to 
leave) an hour before. 

õ. Ôn checking up his answers he /ound that he (to give) fñive 
wrong examples. 

6. When I (to leave) home, it (to rain) and as it (to rain) since 
the morning, the ñelds were quite muddy. 

7. Clouds (to gather) all đay and now the rain eœme down in 
sheets. 

8. They uølhed together through the busy street. He (to talk) 
to her oŸ his work at hospital and she (to tell) him what she (to 
do) at the factory that week. 

9. You (to speak) to my sister yesterday? 

- No, I (no to see) her for a long time. Ï (can) not remember 
when Ï last (to see) her, 
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10. I (to learn) English for the last two years, and now 1(to 
study) Russian, too. : 

11. You (to go) to the einema last night? - 

- No, I (not to be) for three weeks. 

12. Lend me your pen, Í (to lose) mìne. 

13. While I (to walk) through the park with my friend last 
night, a man (to snatch) his bag from hịs hand and (to run) away. 
I (can) not run after him because it (to be) too đark to leave him 
alone, The police (not to catch) hìm yet. 

14. When Ï (to come) to see them last night, they (to play) 
chess, they (to say) they (to play) since 7 o'clock. 

15. We (to wait) here for half an hour now, so Ï (to think) she 
will not come. 

- She always (to arrive) late or you (to think) something (to 
happen) to her? 

-  I (not to know), but I (to think) we (to wait) long enough. 
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BÀI ®1 
CÁC THÌ TƯƠNG LAI 


(Tenses Expressing the Future) 


I. THÌ TƯƠNG LAI THƯỜNG (The Simple Future) 
A. Cách chia 








Ngôi 1 (số ít và số|l, we Shall + động từ nguyên thể 
(bỏ To) 
WiI + động từ nguyên thể 
(bỏ To) 



















shaltgo |to Haiphong 


You, he, she, they |ui‡ go_ |to Haiphong. 

mm l, we, shaltgo |to Haiphong. 

You, he, she, they |uijl go |to Haiphong. 

?+ |Shall to Haiphong? 

WiI You, he, she, they |go to Haiphong? 

Shan't |I, we, to Haiphong? 

Wont  |You, he, she,they |go to Haiphong? 
Chú ý: 

1. Quy tắc trên áp dụng cho tất cả các động từ trừ những 

động từ khuyết tiếu (defective verbs). Muốn chia ở thì tương lai 


thường thường phải thay thế những động từ đó b can, may, must 
ằng những động từ tương đương. 








¬^ 
‹ 
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Can: to be able to. 

Must: to be allowed to. 

Must: to have to, to be obliged to. 

Thí dụ: 

+ Can swim across the river 

- I shall be able to swim across the river. 
- He will be able to swim across the rIver. 
+ Must work harder 

- I shall have to work harder. 

- He will have to work harder. 


B. Ghi nhớ dạng viết tắt 





II [an] He wnll he' [hi: l] 
You'll, [iu:]] Shewinl  |she1I{f:ll 
We'l [wi:l] they1 ƒ@ell] 


shall not: will not: won't [wount] 
shant [ƒa:nt| : 





C. Cách dùng thì tương lai thường (Simple Future) 


Thì tương lai thường dùng để diễn tả: 
1. Một việc làm, một hành động, một sự việc sẽ xảy ra trong 
tương lai. : 
tương lai 


| X 
Ai]. 21A cai 22c la 6 có 
hiện tại 
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Í shall be twenty one on Thursday. 

Đến thứ năm tôi sẽ hai mươi mốt tuổi. 

Next year Christmas Day will be on a Tuesday. 

Sang năm ngày lễ Thiên chúa giáng sinh sẽ vào ngày thứ ba. 
When shall Ï see you again? 

Khi nào tôi sẽ lại được gặp anh? 

Ï think it will rain tomorrow. 

Tôi nghĩ là ngày mai trời sẽ mưa mất. 

Chú ý: Lần lượt làm hết những bài tập và xem kỹ lời ghi của 


từng bài để nắm vững cách dùng thì tương lai thường. 


Bài tập 


1. Lời ghỉ: Ghi nhớ dạng trả lời ngắn được câu hỏi dùng thì 


tương lai thường với "sbdil, toi". 
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- WIII you have time to do your homework this week? 
- Yes, I shall. 

- WiII he be here tomorrow? 

- Yes, he wIll. 

- No, he won'!t, 

Trẻ lời những câu hỏi dưới đây: 

- Wi] you have time to do your homework this week? 
- WIII he be here tomorrow? 

- WII there be a class next Thursday? 

. Wholll come to the pictures with me? 

- How wIll you get home? 

- WIll you come here again next week? 

. ĐhaÏ] Ï have time to finish the letter? 


. How long wlll your friends be here? 


® 1l G C\I ề C2 bộ 


9. When will my shoes be ready? 

10. WIl] there be time to buy the tickets? 

11. When shall we see you again? * 

12. Will the shop be opened at 8 o'clock tomorrow morning? 

2. Lời ghỉ: Thì tương lai với sắc thái nghĩa đặc biệt (coloured 
future): 

+ Dùng will với ngôi thứ 1 (số ít và số nhiều): diễn tả ý nhấn 
mạnh, quyết tâm, hứa hẹn của người nói chủ ngữ I, we). 

Thí dụ: 

1 ưuon † forget what you've told me. 

Tôi sẽ không quên lời anh bảo tôi, (ngụ ý hứa hẹn, nhất định 
không quên). 

loi nish my work even TẾ I have to stay up all night. 

Tôi sẽ làm xong công việc của tôi ngay dù có phải thức suốt 
đêm, (ngụ ý quyết tâm). 

+ Dùng shall ở ngôi thứ 2 và 3 (số ít và số nhiều) uiên tả: hứa 
hẹn quyết tâm, đe dọa về phía người nói (trong tình huống này 
người nói là một người khác, không phải là chủ ngữ của câu). 

Thí dụ: 

TÝ you work hard you shali hœue a holiday on Saturday. 

Nếu anh làm việc tích cực, anh sẽ được nghỉ vào ngày thứ bẩy 
(ngụ ý hứa hẹn về phía người nói). 

The enemy shdÏl not pass. 

Quân địch sẽ không qua được (ngụ ý quyết tâm không cho 
quân địch vượt qua về phía người nói). 

He shaÏl neuer come here again. 

Hắn ta sẽ không bao giờ trở lại đây nữa (ngụ ý đe dọa, kiên 
quyết về phía người nói). 
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Dùng tuHl uà shall điền uào những chỗ trống (uà giải thích 
từnh huổng). 
1. You... not go until I know the truth. ỳ 


t5 


. You... have a piece of chocolate 1Ý you're good. 

. Ứm determined he... not come here again. 

.- You... have the money as soon as Ï get it. 

- Ïpromise you that you... not lose by it. 

. |. not forget your birthday. I... send you a present. 
. L.. come with you 1Ý you want me to. 

He... have what he asks for, but you... not, 


tÐ @ ~Il Œœ Œm Có 


... you lend me 5 đ? Ï... pay you back tomorrow. 

10. m sure he... be punished. 

3. Lời ghi: Người ta không dùng thì tương lai thường (simple 
future): 

a) Trong mệnh đề trạng ngữ thời gian sau những liên từ thời 
gian như: hen, dfter, before, œs soon ds, tiÏ, until.. (xem thêm 
Liên từ). 

Thí dụ: 

Ï shall go øs soon øs you are ready. 

Chúng ta sẽ đi ngay khi anh xong xuôi. (Hai sự việc đều ở 
tương lai. Nhưng trong mệnh đề trạng ngữ, sau liên từ øs soon ơs 
người ta không dùng thì tương lai với shall, ii. Trong trường 
hợp này người ta đùng thì hiện tại thường để thay thế cho thì 
tương lai (xem bài: Thì hiện tại thường). 

Một ví dụ khác: 

He will tell you ro5en you get home. 

TH come and see you ðefOre Ï ieaue for Moscow. 
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b) Trong mệnh đề điều kiện sau liên từ Jƒ (xem thêm bài 25: 
những động từ đặc biệt, mục động từ shøii, ¿i! và bài 28: Các 
loại câu điều kiện, mục 11, 2). 

Thí dụ: 


HE you aren ? careful, you wi]ll spoll 1t. 


Tf it 1s ñne, I shall go for a swim. 


TỶ you eøi/ him, he wIl] come. 


Chia những động từ trong ngoặc đơn. 

. TH go out when the ram (to stop). 

.T1 đo stay) here until he (to answer) me. 

.I Œo be ready) before you (to count) ten. 

.I Œo help) her look for it until she (to ñnd) it, 

. See that it 1s clean before you (to touch) 1t. 

. IÈ (to be mended) by the time you (to get baek). 

. Ï can't express my opinion until F (to know) the facts. 


. Let's go to a café when the concert (to be) over. 


‡‹© œ ¬ả1 Ø ƠI 5 C2 b2 


. I o come and see) you as soon as Ï (to arrive) 1n Hanol. 

10. You (not to forget) to lock up the house before you (to go 
out), will you? 

11. Ï (to come and see) you TŸ [ (to have) time. 

19. You (to be 1l]) if you (to drink) this water. 

18. If you (to take) a taxi, you (to catch) the train. 

14. If you (to work) hard, he (to pass) the examination. 

15. We (to be pleaseđ) 1f our school (to win) the match. 
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D. Một vài chỉ tiết cần ghỉ nhớ thêm về thì tương lai 
1. Thì tương lai đối với quá khứ (the Future in the Past) 


+ Cách chia: - 
Thí dụ: To go. We should go. 
I should go. You would go. 


You would go They would go. 
+ Cách dùng 


- Nếu ta đứng ở thời điểm hiện tại mà nói một sự việc sẽ xảy 


ra ở tương lai (đối với mốc hiện tại ấy), ta dùng thì tương lai 
thường (simple future). 


- Nếu ta đứng ở £hời điểm quá khứ mà nói một sự việc xảy ra 


ở một thời điểm ở tương lai (đối với mốc ấy) ta dùng thì tương lai 
đối với quá khứ (Future in the Past). 


X X 
tương lai đối với quá khứ tương lai thường 
~——===:._......--..-xX 

quá khứ hiện tại 


Thí dụ: 


He felis me that he oi go to Moscow next month, (simple 


presen†f) (simple future). 
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Anh ấy bảo tôi rằng anh ấy sẽ đi Mátxcdva vào tháng sau. 
(Yesterday Ï met him at the institute) 

Hôm qua tôi gặp anh ấy ở trong viện. 

He £old me that he oulở go to Moscow next month. 
(simple past) đuture in the past) 


Một uài thí dụ khúc: 

We øere always glad when Lan said that she ould tabe part 
in one of our performances. " 

Chúng tôi luôn vui mừng khi Lan nói rằng cô ấy sẽ tham gia 
vào một trong các buổi biểu diễn của chúng tôi. 

When H.G. Wells was a student, he ¿hough£ that he would 
become a blologist, but he điển † dream that he uuould become a 
famous WrIter. 

Khi H.G. Wells còn là một sinh viên, ông ấy đã nghĩ rằng ông 
ấy sẽ trở thành một nhà sinh vật học, nhưng ông không mơ rằng 
ông sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng. 

Dịd he tell you how long you oould hque to walt? 

Anh ấy có bảo cậu phải đợi bao lâu không? 

9. Những gì khác có thể dùng để diễn tả tương lai. 

Để diễn đạt một việc sẽ xảy ra ở tương lai, người ta còn có thể 
dùng. 

a) Thì hiện tại thường (simple present) với những động từ chỉ 
sự đi chuyển thường đi với một phó từ chỉ tương lai. 

Thí dụ: 

He /eœues for Haiphong tomorrow. 

Ngày mai anh ấy đi Hải Phòng 

We set for Vinh tomorrow and come back next n:onth. 

Ngày mai chúng tôi sẽ đi Vinh và tháng sau sẽ về. 

b) Thì hiện tại tiếp diễn (present continuous) diễn tả một việc 
đã được dự định trong kế hoạch ở tương laI. 

Thí dụ: 

He ¿s pỉaying 1n the concert tonIght. 


Tối nay anh ấy chơi đàn trong buổi hoà nhạc. 
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We are meeting hìm after the performances. 
Chúng tôi sẽ gặp anh sau buổi biểu điễn. 
She /s /equing at the end of this week. ý 

Cô ấy sẽ đi vào cuối tuần này. 

(Xem thêm bài 17: thì hiện tại thường và thì hiện tại tiếp 
diễn) 


II- THÌ TƯƠNG LAI VỚI "Going to" (The "Going to" form) 
A. Cách chia : 
Quy tắc: £o be going to + Động từ muốn chia 
Thí dụ: — to be goïing to buy a new car. 


FT — 
a new CaAF. 























+ 1 am going to buy 
He, she 1s going to buy a new car. 
We, vou, they lare going to buy a new car. 
ˆ 1 am not going to buy |a new car. 
He, she 1s not going tobuy la new car. 
We, vou, they |are not going to buy la new car. 
Ta 1 | going to buy a new car? 
ls he, she going to buy a new car? 
Are we, you, they |going to buy a new car? 
?- lAint JH going to buy a new car? 
Isn't he, she going to buy a new car? 
Arent |we, you,they |going to buy a new car? 











Chú ý: Dạng viết tắt "Ain't hoặc aren't I" ở thể nghi vấn phủ 
định ít khi gặp. 
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B. Cách dùng thì tương lai với "going to" 

Thì tương lai với "going to" dùng để diễn tả: 

1. Một sự việc, một hành động sắp sửa và chắc chắn sẽ 
xảy ra (trong một tương lai gần), vì thế người ta còn gọi là thì 
tương la1 (Tmmediate Puture). 

I thinh # ¡s goïng to rann. 

Tôi nghĩ rằng trời sắp mưa. 

He # goïng to buy a new bicycle. 

Anh ta sắp sửa mua một chiếc xe đạp mới. 

She ¿s goïng to have baby. 

Bà ta sắp sửa có cháu bé. 

2. Ý định chắc chắn sẽ làm (của chủ ngũ). 

l am going to write to Lan this evening. 

Tôi sẽ viết thư (tôi có ý định sẽ viết thư và nhất định sẽ viết) 
cho cô Lan tối nay. 

I know what you are gotng ‡o say. 

Tôi biết anh sắp định nói gì. 

What are you going to do when get your degree? 

Anh định sẽ làm gì khi anh tốt nghiệp? 

Chú ý: Người ta chỉ dùng dạng "going to" khi ngụ ý "chắc 
chắn sắp xảy ra" và "ý định chắc chắn sẽ làm" của một người nào 
đó (chủ ngữ). Người ta không dùng dạng "going to" khi sự việc lệ 
thuộc vào ngoại cảnh hoặc chỉ ngụ ý "tương lai chung chung". 
Trong tình huống đó người ta thường dùng thì tương lai (simple 
future). 

Vì thế, không được viết: 

lam going to be 25 years old in May. 

Tôi sẽ 25 tuổi vào tháng năm. 
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TẾ ever you go to India, you are going to see many interesting 
things there. 

Nếu có khi nào anh tới Ấn Độ, anh sẽ được xem nhiều thứ 
hấp dẫn ở đó. 

Mà phải viết: 

I shaii be 25 years old in May. 

]Í ever you go to India you ¡¿jl see many interesting things 
there. 

Một vài thí dụ khác để phân biệt cách dùng thì tương lai 
thường (với shall - will) và thì "tương lai với dạng Going to". 


- This tram will take you to - Look out! This tram 1s 
the suburbs of the town. going to overturn. 


Tàu điện này sẽ đưa anhra  |Trông kia! Cái tàu điện 


ngoại ô thành phố kia sắp đổ. 

(ngụ ý chung chung). 

- Ít wIll rain. - ]t1s goIng to rain. 

Trời sẽ mưa. Trời sắp mưa. 

(tương lai chung chung). (Việc chắc chắn sắp xây ra. 


Trời đã nổi cơn giông, có 
nhiều mây đen). 

- ]Ý ever you go to India - 9o youre off to India 

you'Ïll see many interesting aren't you? Well you're 
things there. go'ng to see many 

Nếu có bao giờ anh sang |Interesting things there. 
thăm Ấn Độ, anh sẽ được |À, thế là anh sang thăm Ấn 
thấy nhiều điều hay/ sắp thấy | Độ à? Thế thì anh sắp được 
nhiều điều hay (tương lai| thấy rất nhiều điều hay ở đó. 
chung chung) 
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Bài tập 


4. 


Trả lời câu hỏi dưới đây (để thành thạo cách chia dạng 


"Going to”). : 


1 


4© œ ¬I Ơ  Cic c C2 tÔ 


. What are you going to do now2 

. What are we goïng to have for dinner? 

. Where are you go¡ing to spend your next holiday? 
. Who are you going to visit tomorrow? 

. When are you going to post that letter? 

. Are we going to read "Hamlet"? 

. When are we goïng to ñnish thìs book? 

. Aren't you goi¡ng to put a stamp on this envelope? 


. How are you going to open the door? 


10. When is Mr. X going to start work? 


11. Are you goïng to sit in the garden, of indoor? 


19. How much are you goïng to give me for 1t? 


ð. 


Đổi những câu dưới đây từ dạng "Shall - WHH' sang dạng 


"going to”. So sánh nghĩa 0ò xét xem dạng nào thích hợp. 


1. 


(© ằœ ~¬1l G Ct c— C2 tÔ 


He'l give me a present for my birthday. 


. We shall get a new room next month. 

. He will cut the grass th1s afternoon. 

.I think I shall have a cold. 

. There wi]ll be a storm soon. 

. She']l be married this spring. 

. Won't you have something to drink? 

. He] practise the violin all the afternoon. 


. My sister wilÌ sew on my buttons for me. 
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10. I shall buy some sandwiches for breakfast. 


11. He will buy a new bicycle next week. 


12. What! You won't came home this afterroon? 


HI- THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (The Future Continuous) 


A. Cách 


chia 


Ôn lại cách chia các thì tiếp diễn: 


To be - present participle. 


Cách chia thì tương lai tiếp diễn: ' 


Thí dụ: 


+ 
?+  |Shall 
Will 





Shan't 
Won't 
Won't 

















To have đinner. 





l we shall be having 








đinner. 




















you wIll be having dinner. 
he, she, they |will be having đinner. 
l, we shall not be having ¡ lldirier: 
you wIll not be having dinner. 


he, she, they |will not be having 
l, we be having 
you be having 
he, she, they be having 


l, we be having 
you be having 
he, she, they be having 


|đinner. 






















dinner? 










dinner? 
dinner? 





đinner? 






đinner? 






dinner? 








B. Cách 


1. Thì tương lai tiếp điễn dùng để diễn tả: 


hiện tại 
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dùng thì tương lai tiếp diễn 





Tương lai tiếp điễn 


———‡— dt 


tương lai 


a) Một hành động tiếp điễn trong tương lai 
When [ get back, they toi} be hauing dinner. 
Khi tôi trở về, họ sẽ đang ăn tối. , 
So sánh với: 
They are hauing supper now. Họ đang ăn tối. 
(Hiện tại tiếp diễn) 
When I got back, they were having supper. 
(Quá khứ tiếp diễn). Khi tôi về họ đang ăn tối. 
What tojÏ you be doïng thìa tìme tomorrow? 
Vào giờ này ngày mai thì anh sẽ đang làm gì? 
This time tomorrow I shdl} be uuorbing 1n the fñield. 
Vào giờ này ngày mai mình sẽ đang làm ở ngoài đồng. 
b) Một việc đã được dự định sẽ làm trong tương lai không xa 
He toiil be lequing 1n a few days. 
Trong một vài ngày nữa anh ta sẽ đi. 
WũI you be going to Haiphong again this week? 
Anh có dự định sẽ lại đi Hải Phòng tuần này nữa không? 
Chú ý: So sánh trường hợp 2 này với trưởng hợp dùng thì 
hiện tại tiếp diễn tả một việc dự định ở tương lai. Hai thì đều diễn 
tả một ý tương tự, (xem mục C, tiểu mục 2, phần Ï cùng bài này). 
Thí dụ: 
He ¡s faking his exam next week. 
Anh ấy thi tuần sau. 
He uill be tabing hìs exam nexL week. 
Anh ấy sẽ thi tuần sau. 
Tuy nhiên thì hiện tại tiếp diễn chỉ dùng khi thời điểm tương 
lai dã xác định rõ rệt, và là tương lai gần. Còn thì tương lai tiếp 
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diễn có thể được dùng rộng rãi (có thời điểm tương lai xác định 
hoặc không, tương lai gần hoặc xa đều được). 
Thí dụ: š 


l ưm meeting hìm fomorrou. 


Tôi sẽ gặp anh ngày mai. 


TH ðø meeing hìm tomorrow (next yedr, some time hoặc 


không có trạng ngữ thời gian). 


Tôi sẽ gặp anh ngày mai. 


Bài tập 


6. 


Dùng những trạng ngữ trong ngoặc đơn, chuyển những 


động từ trong câu sang thì tương lai tiếp diễn. So sánh câu chưa 
chuyển uới câu đã chuyển rồi để tìm hiểu cách dùng của thì tương 
lai tiếp diễn uà nắm uững từng tình huống. 


1: 


- He in sleeping (when T come back). 


T1 Œ CA pm C2 bộ 


What are you doïng íĩn ten years' time)? 


. He 1s traveling (all night). 

- Yourre swimming In the sea (this time next week). 
. We're working for very hard (in the Autumn). 

. m waiting for you (at the usual time). 

. Đhe's making tea (about then). 

8. 


My friend is waiting for me at the airport (when the plane 


arrives). 


9. 


She is doing her homework (after supper). 


10. It's raining (when you come back). 


11. She is having breakfast (this time tomorrow). 


12. She is talking (for at least another three hours). 
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1. Dùng thì tương lai tiếp diễn thay thế cho thì hiện tại tiếp 
diễn trong những câu dưới đây. (Tìm hiểu kỹ từng câu để nắm 
uững cách dùng thì hiện tại tiếp diễn uà thì tương lai tiếp diễn để 
diễn tả một uiệc đã được dự định sẽ làm ở tương ÌqÙ. 


1. He is leaving 1n a Íew days. 


t© 


. He 1s coming home soon. 
. He is leeturing on Vietnamese literature next week. 


. We are having dinner in haÌf an hour. 


2“ ~ 


. Im playing in a tennis match on Sunday with my friend 
Nam. 

. He is writing to her this evening. 

. She is taking the exam next week. 


. He is not coming to the party. 


®©® œ m ©G© 


. They are going for a pienie tomorrow morning. 
10. He is going to meet us at the stat1on. 
11. Wetre having coffee after dinner as usual. 


12. He's playing a violin solo next. 


IV. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (The Future Perfect 
Tense) 


A. Cách chia 

Ôn lại quy tắc chia các thì hoàn thành (perfect tenses). 
To have + past partieiple của động từ muốn chia. 

Cách chia ở thì tương lai hoàn thành: 
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Thí dụ: To read (Hamlet by next đJune) 








- —— ——— =—...ỐốỐ 
+ l, we shall have read Hamlet by next 
You willhaveread  ' dune. 
JIỆ |He, she, they JWIII have read - 
lL,we shall not have read Hamlet by next 
You will not have read |duns. 


He, she, they  |will not have read 





SS=-. (g1. .c '(vuớê 
?+|Shall jJI, we have read Hamlet by next 
Wúl you have read June? 
|_ JWm he, she, they ¿IS MYE read 
?- |IShant |I, we have read Hamlet by next 
Wont  lyou have read June? 




















Wont lhe, she, they _ |have read 

Chú ý: Dạng nghi vấn của thì tương lai hoàn thành ít khi 
dùng đến. 

B. Cách dùng 

Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả: 

1. Một việc làm bắt đầu từ trước và sẽ hoàn thành ở 
một thời điểm ở tương lai. 















tương lai hoàn thành 






tương lai hoàn thành 


lúc nói ở thời điểm 
hiện tại tương lai. 
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I shal haue read three of Shakespeare's plays by the end of 
th1s year. 3 

Tôi sẽ đọc xong ba vở kịch của Sếch-xpla vào cuối năm nay. 

(Đã đọc hoặc sẽ đọc và sẽ hoàn thành việc ấy vào cuối năm 
nay). 

He toill haue finished hìs work by 9 ơ'clock. 

Anh ấy sẽ hoàn thành công việc của anh ấy vào lúc 9 giờ. 

(Đã làm và sẽ hoàn thành vào lúc 9 giờ) 

2. Một việc sẽ hoàn thành và có liên quan tới một việc 
khác ở tương lai. 

Tương lai hoàn thành 


việc khác ở 


xx| tương lai 
lúc nói ở hiện tại thời điểm ở tương lai 


The taxi toi que arriued by the time you fñnish dressing. 

%e tắc xi sẽ đến nơi vào lúc mà anh mặc xong quần áo. 

Chú ý: 

1. Một trong những trường hợp này thường có mệnh đề trạng 
ngữ thời gian, sau những liên từ thời gian. Người ta không dùng 
thì tương lai với Shøl!, Wii. Xem mục thì tương lai thường) nên 
người ta dùng thì hiện tại hoàn thành để thay thế cho thì £ương 
lai hoàn thành. c 

TH stay until yeu #œue finisbed your lụnch. 

Tôi sẽ ở lại cho đến khi nào anh ăn xong bữa trưa. 


He will not return home unti] they have visited all Europe. 


+79 


Anh ấy sẽ không trở về nhà cho đến khi nào anh ấy đã đi 
thăm hết châu Âu. 

3. 5o sánh: : 

a) Thì tương lai thường và thì tương lai hoàn thành. 

Thì tương lai thường (simple future) diễn tả một việc sẽ xảy 
ra trong tương lai. 

I shall begin to read Bernard Shaw next year. : 

Sang năm tôi sẽ bắt đầu đọc Bec-na Sô. 

Thì tương lai hoàn thành (future perfect) điễn tả một việc bắt 
đầu từ trước và sẽ hoàn thành ở một thời điểm ở tương lai. 

I shall haue read three of Bernard Shaw's plays by the end of 
thìs year, 

Tôi sẽ đọc xong ba vở kịch của Béc-na Sô vào cuối năm nay. 

(Đã đọc hoặc sẽ đọc và sẽ hoàn thành việc đọc ấy vào cuối 
năm). 

b) Quan hệ giữa thì tương lai hoàn thành với một thời điểm ở 
tương lai cũng tương tự như quan hệ giữa thì hiện tại hoàn thành 
với hiện tại. 


Hiện tại hoàn thành Tương lai hoàn thành 
Ì haue read throe of Bernard Ï sÄgœll haque read three of 
Shaw's plays. Bernard Shaw's plays by the 


end of this year. 
Tôi đã đọc xong ba vở kịch của|(Sẽ hoàn thành việc đọc vào 
Béc-na Sô (Hiện nay tôi đã hoàn|cuối năm nay; một thời diểm ở 
thành việc đó). tương lai) 


280 


Bài tập 

8. Chia những động từ trong ngoặc đơn cho đúng uởi tình 
huống (dùng thì tương lai thường hoặc thì tương dai hoàn thành). 

1. We (to begin) to learn English next yoar. 

2. By the end of this year we (to learn) 2000 English words. 

3. Next Sunday he (to come) and stay with us for three woeks? 

4. By next Sunday you (to stay) with us for three weeks. 

5. He (to write) his second novel next month. 

6. By next June he (to ñmish) h1s second novel. 

7. It 1s now 6.30 p.m. Ï (to ñnish) my work by 9 o'clock. 

8. If you đon't get there before seven, they (to eat and drink) 
everything. 

9. She (to fñy) to Peking next week. 

10. By the end oŸ this year he (to fy) more than a million 


miles. 


9. Chia những động từ trong ngoặc đơn cho đúng uới tình 
huống. (Xm nhớ: sau liên từ thời gian không dùng Shaill. WHI 
Lấy hiện tại thường thay thế cho twơng lai thường, uà hiện tại 
hoờn thành thay thế cho tương lai hoàn thành). 

1. Don't get off the train until 1t (to stop). 

2. We (to go out) when the rain (to stop). 

ä. Ï (can) not express my opinion until T (to know) the truth. 

4. I (đo como) and see you before Ï (to leave) for La Habana. 

5, When I (to learn) three thousand English words, I (can 
read) an English novel. 

6. When Ï (to be) in Peking for ten years, Ï (to write) a book 
about China. 


- 7. They (not to plan£) cotton untiT the corn (to be cut). 
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8. You must not eat solid food untiÌ your temperature (to go 
down). 

9. You (not to have) any cake until you (to eat) your potatoes. 

10. Don't ask for another book until you (to fñinish) this one. 

11. 8ít down and when you (to rest). I (to show) you the 
garden. 

12. Come again im a few week's time when the machine (to be 
cleaned). 


V. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (the Future 
Perfect Continuous Tense) 


A. Cách chia: 

Ôn lại quy tắc chia các thì tiếp diễn. 

To be + present partieiple của động từ muốn chia. 
Cách chia thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. 


To be working 


1, (we) shal have been working 
You will have been working 
He, she . . 

will have been working 
They 


B. Cách dùng 

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả: 

Một hành động bắt đầu từ trước kéo dài đến một thời điểm ở 
tương lai và còn tiếp diễn. 


tương lai hoàn thành tiếp diễn 


—-.—...... 


hiện tại tương lai 
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By next June Ï shg”! haue been tuuorEing 1n thịs offlce for ten 


years. 


Đến tháng sáu sau thì tôi làm việc ở cơ quan này được 10 


nam. 


` v 3 N AT Ẩ ` tAC ` SN ⁄ 
(Và chặc hắn là tôi vân còn tiếp tục làm việc ở đó) 


Tuy nhiên: 


Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn rất hiếm khi được dùng. 


QUY TẮC HỢP THÌ 


(Sequence of Tenses) 


I. SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT CÁCH DÙNG CÁC THÌ Ở THỨC CHỈ 
ĐỊNH (Indicative mood) 


1.Ôn lại: 3 nhóm 





Quá khứ 
(Past) 
Quá khứ thường 
(Simple past) 
Quá khứ tiếp diễn 
(Past continuous) 


Hiện tại 


(Present) 


Tương lai 
(Future) 





Hiện tại thường 
(Simple present) 


Tương lai thường 
(Simple-future) 








Hiện tại tiếp diễn 
(Present continuous) 





Quá khứ hoàn thành 
(Past perfect) 


Quá khứ hoàn thành 
tiếp diễn (Past 
perfect continuous) 








— ———---_- 


Hiện tại hoàn thành 
(Present prefect) 


Hiện tại hoàn thành 
tiếp diễn (Present 
perfect continuous) 











Tương lai tiếp diễn 
(Euture continuous) 









Tương lai hoàn 
thành (Future 
perfect) 

Tương lai hoàn 
thành tiếp diễn 
(Future perfect 
continuous) 
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9. Sơ đồ tổng quát cách dùng 
Thì T.L.H.T: He ii haue uritten a novel 
Thì T.L.H.T. tiếp diễn: He will haue been writing a novel 








Thì H.T.H.T: He has uurifen a novel 


Thì H.T.H.T tiếp diễn: He has been writing a noÝel. 


He had uriten 
a novel. 
Thì Q.K.H.T. tiếp diễn: 


He had been uriting a novel. 


Thì quá khứ H.T. 





mốc quá khứ mốc hiện tại mốc tương lai 
Thì Q.K.thường Thì H.T.thường ThìT.L. Thường 
He urofe a novel. He 1s a wrlter. Hệ ¡øill torife a 

He urifes novels. novel. 

Thì Q.K tiếp diễn Thì H.T. tiếp diễn Thì T.L. tiếp diễn 
He uas urttting a He ¡s uriting a He tui be uuriting a 
novel novel. novel. 
Bài tập 


1. Chia các động từ trong ngoặc đơn: 

1. When I (to call) at his house, they told me that he (to 
leave) an hour before. 

9. When he (to grow) old he often (to think) of all the things 
he (to do) when he (to be) young. 
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3. I đo leave) home at 9 ơclock but I (not to go) far when Ï 
rememmbered that Ï (to forget to) loek the door. 

4. LIl come to your offce as soon as Ï (to obtain) their 
consensus to the plan. 

õ. After we (to ñn1sh) our đinner, Ï shall wash up the dishes. 

6. When Ï (to ñnish) my work, I (to take) the children out for 
a walk. 

7. ILis Friday afternoon. Mr. X (to work) im the garden. He 
usually (to do) his gardening on Saturday, but this Saturday his 
old friend, Mr. L. whom he (not to see) for five years (to come) to 
visit him. 

8. When I (to come) home last night, I (to notice) that the 
lights (to be) on in my room. Ï (to be puzzled) because I (to be) 
certain that Ï (to turn) them off when [ (to leave) the house. 

9. He (to be) so good to me when Ï (to be) a boy that to this 
đay Ï (not to forget) his kindness and T (to hope) that ÏI never (to 
forget). 

10. Mr. X (to be) a newspaper man for over twenty years. He 
(to start) out as a reporter for a paper In a smalÌ town. Aftor ho 
(Œo work) there for two or three years he (to get) a Job as a 
reporter of a big city paper. Sinee then he (to live) and (to travel) 
1n many parts of the world as a Íorelgn correspondent. 

11. Ôn April 12, 1961 Yuri Gagarin successfully (to earry out) 
the fñrst space flight around the earth. This (to be) the fñirst in 
man's conquest of space. Since then April 12 (to be celebrated) as 
Cosmonauts' Day. 


12. By the end of last year he (to read) four Shakespeare 
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plays, and by next year he (to read) two more. Ï (not to see) him 
since last Sunday, but I (to believe) he (to write) an essay on 


Hamlet at present. 


II. QUY TẮC HỢP THỈ (Sequence of Tenses) 

Lời ghi: 

Trong một câu phức hợp, những thì của động từ trong mệnh 
đề chính và mệnh để phụ phải theo -quy tắc hợp thì. Có hai quy 
tắc chính: 


Qui tắc 1: 
Nếu ở mệnh đề chính dùng thì quá khứ thì mệnh đề phụ phải 
dùng thì quá khứ. 













Mệnh đề chính/thì quá khứ 
He (hought 

He sưu 

Thoy £olở us 

He said 


Mệnh đề phụ/thì quá khứ 
that 1t ioould ram. 
that he haởd maởde a mistake. 
thay they :oere ready to start. 


















that he as goïng to buy a new 
bicycle. 


Tưorked so hard that Ì as always tired. 


l hneu 
Quy tắc 9: 
Nếu ở mệnh đề chính dùng thì hiện tại (hoặc hiện tại hoàn 
thành), hay tương lai thì ở mệnh đề phụ có thể dùng bất cứ thì 
nào tùy theo tình huống. 





that the child tuas stl sieeping. 





Thí dụ: 

does 

1s doing 
I know that BếS dưng 


has been doing 
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will đo 
He shall know did 
had done (before he came here a week ago). 


Chú ý: Những trường hợp đặc biệt 

a) Trái với quy tắc 1, nếu mệnh đề phụ điễn tả một. SỰ ViỆC 
bất biến, thì bao giờ cũng có thể dùng thì hiện tại thường (simple 
present). 

Thí dụ: 

[ /earn£ at school that the earth moues round the sun. 

(simple past) (simple presenf) 

b) Trong trường hợp mệnh đề phụ là một mệnh đề trạng ngữ 
so sánh (dùng liên từ as, ¿han...), động từ có thể dùng ở bất cứ thì 
nào cũng có thể có nghĩa tùy theo tình huống. 

Thí dụ: 

He l¿šes you better than he //šed me. 

He /¿bed you better than he ?¿šes me. 

He ii Iibe you botter than he hơs iibed me. 

He has iibed you better than he //&ed me. 

Nếu ở mệnh đề phụ, động từ được ẩn thì thì của động từ ẩn 
theo với thì của động từ ở mệnh để chính. 

He /zbed you better than (he iibed) me. 

He /hes you better than (be /ibes) me. 


Bài tập 
2. Xét những động từ ở những câu dưới đây có đúng không, 
chữa lại nếu sai. 


1. He did not say when he ¿il! come. 
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. No one knew whether he ¿nfended to come 0F not, 
. He concealed from me what his plans are. 
. Ifear that you iøere đispleased w1th me yesterday. 


. I shall soon find out why you ¡0ere so đispleased. 


2 
3 
4 
5 
6. His face was so changed that Ï can £ recognrze hìm. 
7. The teacher gave me a prlze that Ì mœy uuorb hard. 

8. He asked me why ÏT ¡sh to go away so soon. 

9. No one understood how he cơn do so mụch work., 

10. He told me that he ¿s go¡ng to be an engineer. 

11. was sorry to ñnd that Ì hưue displeased you. 

12. IThopoe that he ¡l1 become a good worker. 

13. We shall soon know what progress he 5as mađe. 

14. We learnt at school that water boø¿/s at 100 centigrade. 


15. I didn't know why you #@/ue mẹ thịs order. 


CHƯƠNG CHÍN 


NHỮNG ĐỘNG TỪ CÓ NGÔI ĐẶC BIỆT 
(The Special Finites) 


BÀI 93 
TO BE, TO HAVE, TO DO. 


I. GIỚI THIỆU 
Những động từ có ngôi đặc biệt (Special Finites) gồm có: 
1. Những động từ vừa có thể là động từ thường (Ordinary 
Verb), vừa có thể là trợ động từ (Auxiliary Verb). 
be, haue, do, need, dare. 
2. Những động từ khuyết thiếu (Defective Verbs) chỉ dùng 
làm trợ động từ. 
can, may, must, shall, uilÌ, ought (to) 
3. Và một trợ động từ đặc biệt: sed (/o) 


II. TO BE 
1. Các dạng chính 
a) Bảng tổng hợp cách chia động từ to be. 
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Dạng 


Thì 


Hiện tại 
— 


Quá khứ 





Tương lai 
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Thường 


Tiếp diễn 


Hoàn thành 


— 
Hoàn thành 


tiếp diễn 


Tam 


lift 


Tam being 


He (she, 1t) 1s 
We (you, they) 


He (she, 1£) 1s 


being We (you, they) 
were being 


lI (we, you, they) 





I (he, she, 1t) 
was 

We (you, they) 
Wwere 
I (he, she, it) 


was being 












I(we) shall be 
You (he, she, it, 
they) will be 






Không dùng 








Ï (we, you, they 








I (we) shall have 








have been he, she, 1t) been 

He (she, it) has lhad been You (he, she, 1Ð). 

been w1ll have been 
Không dùng. 








b) Ở thể phủ định: Thêm not vào sau trợ động từ. Ở thể nghi 
vấn: đảo ngược trợ động từ trước chủ ngữ. 


Thí dụ: 


l am not... 


He was not... (wasn't). 


They wIll not be... (won't be) 


Are we...? 
Has he been...? 


Đhall I have been...? 


c) Động tính từ: 

- Hiện tại: being 

- Quá khứ: been : 

- Tương lai: having been. 

2, To be dùng làm trợ động từ (auxiliary verb) 

a) Để chia các thì ở lối thụ động (passive voice) (xem bài: Lối 
thụ động) 

Thí dụ: 

Iam./ uas punished. 

He ¡s/„øs seolded. 

English ¡s spoben all over the worÌd. 

b) Để chia các thì ở dạng tiếp diễn, (progressive form - xem 
lại các thì tiếp diễn) 

Thí dụ: 

He ¡s doïng h1is homework. 

They øere playing football. 

Lời ghi: Có thể dùng 7o be ở dạng tiếp diễn thụ động 

(Chủ động): They are carrying him. 

(Thụ động): He ¡¿s being carried. 

c) To be to + verb 

Diễn tả: 

+ Một. mệnh lệnh, một nhiệm vụ, một sự bắt buộc 

He ¡s £o s¿ay here still we return. 

Anh ta phải ở lại đây cho đến khi nào chúng tôi trở lại. 

lam to inƒorm you that the meeting wlll be held at 7 a.m. 

Tôi có nhiệm vụ báo cho anh biết rằng cuộc mít tỉnh sẽ bắt 
đầu vào lúc 7 giờ sáng. 
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No one is fo jeaue this class without the permission of the 
teacher. 

Không ai được ra khỏi lớp nếu không được phép của thầy 
giáo. 

+ Một dự định trong tương lai, một sự sắp xếp, bố trí trước 

She ¡s £o be married next month. 

Cô ta sẽ cưới vào tháng sau. 

The Prime Minister ¡s /o mabe a statement tomorrow. 

Thủ tướng sẽ đọc bản tuyên bố ngày mai. 

(Trên báo chí thường hay dùng dạng này và đầu đề thường bỏ 
bớt be). 

"The Prime Minister to make a statement tomorrow". 

+ Một ý ở tương lai xa xôi, một khả năng có thể xảy ra 
(thường hay dùng ở tương lai trong quá khứ) 

John received a blow on the head. It didn't worry hìm at that 
time but 1È aøs £o be very troublesome later. 

đôn ta bị một đòn vào đầu. Lúc bấy giờ anh ta cũng chẳng lo 
gì nhưng về sau nó gây ra lắm chuyện phiền phức. 

Chú ý: 7o be fo... với những nghĩa diễn tả ở trên chỉ dùng ở 
hai thì: 

- Hiện tại thường (am to, is to, are to). 

- Quá khứ thường (was to, were to). 

3. To be dùng như một động từ thường (ordinary verb) 

Kết hợp với một danh từ, tính từ, phó từ làm vị ngữ để diễn 
tả: a) Sự tồn tại, sự hiện diện - biểu hiện của sự vật (có nghĩa là 
thì, là, có, ở...) 

Thí dụ: 

The earth ¿s round. 
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l ơm a teacher. 

1s he there? 

There ¡s book on the table. : 

They ¿ii be soldiers 1n some years. 

b) Trạng thái tinh thần hoặc thể chất (be + adjective) 

He ¿s 11]. 

She ïs angry. 

e) Tuổi, giờ, ngày, tháng; kích thước, cỡ, khoảng cách, thời 
tiết, giá cả 

How old are you? - m thirty. 

What times ¿s 1É? - Ít ¿s 11 oclock. 

What zs the date? - It ¿s December 8. 

How long ¡s the river? - Ït¡s 100 km long. 

How far ¡s it to Haiphong? - Itzs 102 Km. 

Jt ¿s hot (cold, wet, windy...) 

How much ¿s it? - lt ¡s 2 đ. 


TII. TO HAVE 

1. Các dạng chính 

a) Bảng tổng hợp cách chia động từ £o hưue 

b) Ở thể phủ định thêm not vào sau trợ động từ, ở thể nghi 
vấn đảo ngược trợ động từ lên trước chủ ngữ. (Chú ý trường hợp 
có dùng trợ động từ £o do trong mục 2, 3 sau đây). 


Thí dụ: 
1 have not (haven't) Are we having...? 
They had not (hadn't)... Has he had...? 
He will not (won't) have... 
Has he...? 
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Dạng 


Hiện tại 






Quá khứ 








Tương lai 











Thường 







l (we, you, they) 
have 
He, (she, 1t), has 





1, (we, you, they, 
he, she, it) had 





1 (we) shall have 
You (he, she, it, 
they) will have ˆỊ 





Tiếp diễn 


l am having (He, 
she, 1t) 1s having 
We (you, they) 
are having 


1, (he, she, 1t) 


was having. We, 
(you, they) were 
having 









1, (we) shall be 
having 

You, (he, she, 1, 
they) wIll be 


having 





Hoàn thành 


Hoàn thành 
tiếp điễn 





Ẳ, (we, you, they) 
have had 

He (she, 1t) has 
had 


1, (we, you, they) 
have been 
having 

He, (she, 1t) has 


been having 





I (we, you, they, 
he, she, It) had 
had 





1, (we, you, they, 
he, she, 1t) had 


been having 





©) Động tính từ: Hiện tại 
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Quá khứ 


Hoàn thành : 


: having 
:had 
having had 









I (we) shall have 
had 

You (he, she, it, 
they) will have 
had ị 
I, (we) shall 
have been 




















having 





, 






been having 





2. To have dùng như "trợ động từ (auxiliary verb). 
a) Để chia các ¿hì hoàn thờnh (Perfect Tensos). 
Thí dụ: ỳ 
T have worked (hiện tại hoàn thành) 
I had worked. (quá khứ hoàn thành) 
1 shall have worked. (tương lai hoàn thành) 
(xem lại các thì hoàn thành) 


b) To have to = must (phải) 


Thí dụ: 
I have to go = Ì must go. 
ï had to buy a new pen last week. 
TII have to buy a new pair oŸ shoes. 
Chú y: 


+ Ở quá khứ thường và tương lai thường, thường dùng have 
to thay cho must. 
+ To have to ở đạng phủ định và nghi vấn có thể chia theo 
hai lối: 
1. Không mượn trợ động từ do 
(-) Ihave not to øo. 
() Have ÏT to go? 
2. Dùng trợ động từ do 
(-) I don't have to go. 
(Do I have to go? 
e) Dạng To have + Tân ngữ + Động tính từ quá khứ. 
(Object) (Past Participle) 
+ Thad my ha1r cut. 


Tôi đã cắt tóc 
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(ngụ ý tôi nhờ người khác cắt tóc cho tôi, khác với câu: 
lI had cut my hair. 
Tôi đã cắt tóc cho tôi). $ 

+ Do you have your windows cleaned every month? 

- I don't have them cleaned. I cleaned them, myself. 

Anh có cho (sai, bảo, khiến, nhờ... ai) lau cửa sổ hàng tháng 
không? 

- Không, tôi không nhờ (bảo) ai lau cả, tôi lau lấy. 

Ghi nhớ: 

+ To have dùng trường hợp trên khi ở dạng phủ định và nghi 
vấn phải chia với trợ động từ do. 

+ Cùng một dạng trên, £o hœue còn có nghĩa là "hỊ", 

He had two of his teeth knoecked out. 

Hắn bị đánh gẫy mất hai cái răng. 

The houses had their roofs ripped of by the storm. 

Những căn nhà bị bão làm tốc mái. 

Trong cả hai trường hợp đều có thể thay "bøue" bằng "ge". 

Why don't you get your hair cut? 

- He got, two of h1s teeth knocked out. 

3. To haue dùng như một động tỪ thường (ordinary uerb) 

Có nghĩa là: 

a) Có (có quyền sở hữu) 

Ï haue many English books. 

Tôi có nhiều sách tiếng Anh. 

He has a black coat. 

Anh ấy có một cái áo khoác đen. 

+ Ở phủ định và nghi vấn có thể đi với trợ động từ ¿o do hoặc 
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không. Đặc biệt là theo nghĩa ngữ pháp của Mỹ thì thường đi với 
to do. 

How many brothers and sisters bqUe you? — - 

How many brothers and sisters đo you haue? 

Has he any brother and sister? 

Does he hque any brother or sister? 

+ Với nghĩa trên, thường hay dùng "hque go£" 

They hque gof a new car. 

How many brothers and sisters høaue you gof? 

b) Ăn, uống, dùng...; được hưởng, bị, nhận, được, gặp phải... 

We usually hœue breakfast at 6. 

Chúng tôi thường ăn sáng vào lúc 6 g1ở. 

Đo you hque tea or coffee [or breakfast? 

Anh uống trà hay cà phê ở bữa điểm tâm? 

l can't answer the telephone, L am hauing my bath. 

Tôi không trả lời điện thoại được, tôi đang tắm. 

I don.† haue much đifficulty with English grammar. 

Tôi không gặp khó khăn gì lắm với môn ngữ pháp tiếng Anh. 

Diĩd you hque a good tìme at the theatre last night? 

Tối hôm qua anh đi xem hát có vui không? 

Do you often hưøue headaches? 

Anh có hay bị nhức đầu luôn không? 

Did you hque a letter from home this morning? 

Anh có nhận được thư nhà sáng nay không? 
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Bài tập 


1, 


Đặt một số câu uới to be để thể hiện được cách dùng khác 


nhau của động từ này. ˆ 
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2. 
1> 
. How many marks have you got for this exerelse? 


&- @œ ¬1I G CC: H C2 t2 


Xác định nghĩa của to hque trong những câu dưới đây: 
TI have no đoubt that he 1s right in his opinion. 


. We haven't time to come to see you this week. 
. When do they have lunch? 

. Have you met my sister? 

. Dịd you have a good time at the pioneer camp? 
. T have to do my homework. 


. We had a very good Journey to La Habana (Cuba). 


. Chuyển những câu dưới đây sang: 


a) Dạng phủ định 


b) Dạng nghi vấn 


2 
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. My brother has curly haïr. 

. A triangle has three sides. 

. He had bread and mIlk for breakfast this morning. 
. He had a letter from home by the evening post. 

.- They have an English lesson every day. 

. They have a lot of trouble with their car. 

. ban has a bad cold. 

. ĐShe often has colds in Winter. 

. We had a very good journey to Cuba. 


10. That country has a very good cÌimate. 


11. We had to work hard for our entrance exam, 


4. Viết lại những câu dưới đây dùng dạng 

Have (hoặc Get) + Tân ngữ + động tính từ quá khứ 
Thí dụ: . 

The tailor made a new suit for me last week. 


l had a new suit made last week. 


¬ 


. Someone cÌeaned my shoes for me. 

. One of my teeth was pulled out this morming. 

. 8omeone must chop this wood for us. 

. We must ask someone to mend the car. 

. It's tìme your hair was cut. 

. Nam broke his leg when playing football. 

. My watch was stolen yesterday. 

. This knife won't cut, we must ask someone Lo sharpen 1t. 


Œt G@ ~¬1l Ơi Ct C2 tò 


. Đặt năm câu với to have to. 


IV. TO DO 
1. Các dạng chính: 















Hiện tại thường 





dịd 
Động tính từ hoàn 
thành 


having done 


Quá khứ thường 
Động tính từ hiện tại 












Động tính từ quá 











doing 


2, To do dùng như trợ động từ (auxiliary uerb). 
a) Chia với các động từ thường ở các thì hiện tại thường và 
quá khứ thường thể phủ định và nghỉ vấn. 
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Thí dụ: To work 
| Hiện tại thường Quá khứ thường 
He worked. 


He works. 
l- - He does not work. 


He did not work. 
Does he work? 









Diĩd he work? 








Chú ý: Trong trường hợp để nhấn mạnh dùng đo, đid ở thể 
khẳng định. 
Thí dụ: 


TI know that you didn't want me to go, but Ì di go. 
Tôi biết rằng anh đã không muốn tôi đi, nhưng tôi vẫn cứ di. 
b) Dùng to do để tránh sự lặp lại một động từ đã dùng ở trên: 
+ Đồng ý với một nhận định 

Nam speaks a lot. 

- Yes, he đoes. 

She sang well. 

- Yes, she dđiở. 

He didn't go. 

- No, he điển † 
+ Không đồng ý với một nhận định. 

You eat too mụch. 

- No, I don t. 

He knows English well. 

- No, he đoesn 1. 
+Ý phụ họa. 

He likes beer and so đo we. 

He doesntt like fish and neither do T. 


300 


+ Trong câu hỏi láy lại (question-tag) 
You understand me, don't you? 
You didn't come here by bus, địd you? 
+ Trong câu trả lời đạng ngắn 
Do you smoke? 
- Yes, Ï do. 
- No, I dont. 
Dịd you see hìm? 
- Yes, I did. 
- No, I đidntt. 
+ Thay cho một động từ thường để tránh sự lặp lại 
You needn't work hard as you đzđ (worked) yesterday. 
'Who told you that Ï was coming at 5 o'clock? 
- Nam dở. 
c) Dùng ở thức mệnh lệnh (thân mật hoặc để nhấn mạnh) 
Do come with us. 
Thế nào cũng đến với bọn chúng mình nhé. 
Do heip me, please! l 
Thế nào anh cũng vui lòng giúp tôi nhé. 
"May I open the door?" - Do, please. 
Tôi mở cửa được không ạ? - Xin mời anh cứ việc. 
3. 7o do dùng như một động từ thường (ordinary verb) 
+ To đo: làm, thực hiện. Ỷ 
+ Chia ở tất cả các thì theo quy tắc của một động từ thường. 
Thí dụ: 
He does his work well. 
He does not do his work well. 
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What does he do for a living? 
(Anh ta làm gì để kiếm sống?) 


What are you đoing2 T am doing my homework. 


Bài tập 
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6. Chuyển những câu dưới đây sang dạng: 
a) Phủ định 
b) Nghi vấn 

. She comos early. 

. They drink tea every day. 

. He does his work well. 

. He thinks hard. 

. nhe lost her bag. 

She came here yesterday. 

. You went to the seaside last Summer. 


. They learned English at school. 


$© 0œ  Ơ@ 0n pm G8 


. They went to the movies last night. 


10. He took his examination last June. 


2. Phụ họa uới những câu dưới đây: 
Thí dụ: 
Nam likes fish. So đo Ï 
He doesn't understand this lesson. Nor đo T. 
1. Nam likes ñsh. (}) 
2. He doesn't undorstand this lesson. (D 
3. He came early, (she) 
4. She knows you quite well. (her husband) 
õ. My friend lived in Haiphong. (his sisLer) 


6.These books don't belong to me, (those). 

7. T don't believe 1t. (my friend). 

8. Thịs clock doesn't show the right tìme. (my watch). 
9. T don 't like the hot weather. (my wIfe) 


10. Trees don't grow very well here. (grass) 


8. Trả lời những câu hỏi sau đây, dùng dạng ngắn. 
a) Khẳng định 

b) Phủ định 

. Did you meet hìm yesterday? 

. Does your sister like chocolate? 

. Did you have any diffieulty in ñnding my house? 
. Do they all speak as well as you? 

. Does he want me to give him an interview? 

. Did you believe 1n his story? 

. Do you know the shortest way to the station? 


. Đo you have to go to work this morning? 
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. Do I have to come at 9? 


10. Did you have a comfortable Journey? 


9. Trả lời những câu hỏi sau đây, dùng dạng ngắn. 
Thí dụ: 
Who wrote Hamlet? 
Đhakespeare dd. 
1. Who wrote Hamlet? (Shakespeare) 
2. Who teaches you English? (Mr. Minh) 
ở. How many oŸ you play pingpong? (mosÈ oŸ us) 
4. Who discovered America? (Christophe Columbus) 
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5. Which of you know the shortest way to the statlon2 () 
6. Who broke my penei]2 (Lan) 

7. Which gives more light, the sun or the moon? (the sun). 
8. What makes, people fat? (eating). 


BÀI 94 
CÁC ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU 
(Defective Verbs) 
I. CAN 


1. Các dạng chính: 













|Số ít 


Hiện tại thường |Ï, you, 1t 
Can Can 
tả 


#Ẳ) nguyên thể không có "to" 















- Can không có động tính từ 
2. Can dùng làm trợ động từ. 
+ Can đi với một động từ nguyên thể bỏ /o 
He can swim far. 
She can speak English well. 
+ Can có thể thay bằng động từ tương đương: "o be œbÌe £o", 
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đặc biệt là ở thì tương lai thường và các thì hoàn thành (perfect 
tenses). 
Thí dụ: 
I have be able to do the worE (tương lai thường). 
Ihave been able to to the work (hiện tại hoàn thành). 
hoặc ở trường hợp phải dùng một động từ nguyên thể. 
Ihope to be able to do the work. 
+ Can được dùng để diễn tả ý “có £hế” với những sắc thái 
khác nhau như sau: 
1) Năng lực, trừnh độ. 
Nam can speak English well. 
Nam có thể (biết, có khả năng) nói tiếng Anh giỏi. 
Can you swim? 
Anh có biết bơi không? 
He could speak English well when he was in London. ñ 
Anh ấy biết nói tiếng Anh giỏi khi anh ấy còn ở lLuân-đôn. 
Trường hợp này, thường có thể thay Can bằng "7o be able to”. 
They will be able to read English novels in a few months. 
Trong một vài tháng họ sẽ có thể đọc được tiểu thuyết tiếng 
Anh. 
He read the message but he couldn t understand 1t. 
hoặc: 
He wasn't able to understand 1t. 
Anh ấy đọc bức điện nhưng không sao hiểu được. 
Sinee his accident he hasn £ been able to leave the house. 
Từ khi bị tai nạn anh ta không thể rời khỏi nhà được. 
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2) Khả năng khách quan (do hoàn cảnh cho phép) 
You can bơthe 1n tChìs river. 
Anh có thể tắm được ở con sông này. (... vì không sâu hoặc vì 
nước sạch). . 
When the new rallroad 1s ready, we cơn get (hoặc weTl be 
able to get) to the town much more easily. 
Khi con đường xe lửa mới được làm xong, chúng ta có thể ra 
tỉnh /thành phố được dễ dàng hơn nhiều. 
3) Sự được phép. 
Can Ì borrow your car? 
Tôi mượn xe anh được không? 
- Yes, of eourse, you cơn. 
- Được chứ, tất nhiên anh có thể. 
Father said we could go to the coneert. 
Ba bảo chúng ta có thể đi nghe hòa nhạc được. 
You can £ smobe in class. 


Anh không được hút thuốc lá ở trong lớp. 
Bài tập 
1. Giải thích nghĩa của cưn trong những câu dưới đây. 


- Thay can bằng "be able to” trong trường hợp có thể thay được. 


. can fly an aeroplane after a few lessons. 


t2 ¬ 


. She can read a great deal during the holidays. 
. leould go swimming whenever I killed. 


3 
4. I can go swimming when it is warmer. 


œ\ 


. He can play chess this afLernoon. 
6. She can play the piano when her arm is better, 
7. My father could help me when he had time. 
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8. You could borrow the book whenever you wanted to. 
9. We can't understand until you explam 1t agaIn. 

10. She can come next week. 

11. We can see the sea from the top of the hi]l. 


12. He can eat anything when the doctor gives hìm permlssion. 


MỘT VÀI CHI TIẾT CÂN GHI NHỚ THÊM VỀ CAN/COULD 

1. Có thể dùng thì hiện tại thường can để nói về tương lai 
(không cần phải thay bằng "⁄o be øble to"). 

I can đo 1t tomorrow. 

Tôi có có thể làm việc đó ngày mai được. 

2. Can/could có thể dùng trong câu hỏi hoặc câu cảm thán 
để diễn tả: có thể... chăng? Is it possible? 

Thí dụ: 

Can 1È be true? 

Điều đó có thể là đúng ư? 

Can he really believe that he can deceive us so easily? 

Có thực hắn tin rằng hắn có thể đánh lừa chúng ta một cách 
dễ dàng như vậy chăng? 

It surely can't be 4 o'elock already! 

Có thể là 4 giờ rồi cơ ư? (Hẳn là chưa thể nào đã 4 giờ rồi 
được). 

Could anyone be such a fool as to believe that! 

Có thể nào có ai điên rồ mà lại tin ở điều đó. 

3. Could vừa là dạng quá khứ thường (simple past) vừa là 
dạng điều kiện (conditional). 


TỶ you were tired, you ceouldn † do that work. 
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Nếu anh mệt anh không thể làm việc đó được. 

Could you fñnish the exereise if you had more time, (xem bài 
28: Các loại câu điều kiện, mục II). 

4. Can và Could đều có thể dùng trong câu: "để nghị, yêu 
cầu" nhưng dùng couiđ, câu nói sẽ tế nhị, lễ độ hơn. 

Can you tell me the right time, please? 

Anh có thể cho tôi biết giờ đúng được không? 

Could you tell me the right time, please? 

Ông có thể cho tôi biết giờ đúng không ạ? 

ö. Could + động từ ở dạng nguyên thể hoàn thành (perfect 
inñnitive) để diễn tả: 

a) Một việc đáng ra có thể làm được nhưng không làm (trong 
quá khứ). 

He could have stopped the train. 

Anh ta đáng ra có thể đã dừng con tàu lại được, (nhưng anh 
ta đã không dừng). 

T could have lent you the moneoy, why đidn't you ask me? 

Tôi có thể đưa cho anh vay tiền được, sao anh không hỏi tôi? 

b) Một việc mà ta không biết chắc là có được là hay không 
(trong quá khứ). 

The book has disappeared! Who could take it? Tom could 
have taken 1t, he was here alone yesterday. 

Quyển sách đã biến mất! Ai là người (có thể) đã lấy nó đi? Có 
lẽ là Tom đấy, vì hôm qua chỉ có một mình cậu ta ở đây. 
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1H. MAY 
1. Các dạng chính: 





Viết tắt 





3 |May not: mayn't 








IMight not: mightn't 





- Ở nguyên thể không có to 

- May không có tính từ. 

9. May dùng làm trợ động từ. 

+ May đi với một động từ nguyên thể bỏ to 

You may go home. 

They might go home. 

+ May có thể thay bằng động từ tương đương: "To be allowed 
to", đặt ở thì tương lai thường và các thì hoàn thành. 

I may go home = Ï am allowed to go home. 

I might go home = I was allowed to go home. 

I shall be allowed to go home. 

1 have been allowed to go home. 

+ May được dùng để diễn tả: 

1) Sự được phép (có thể làm một uiệc gì do được phép). 

I may go home today. 

Tôi được phép về nhà hôm nay (tôi có thể về nhà hôm nay được). 

He may se my diconary. 

Anh ấy có thể dùng cuốn tự điển của tôi được (anh ấy được tôi 
cho phép dùng cuốn tự điển của tôi. 


He said that she miøht go that day. 
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Ông ta nói rằng cô ta có thể đi ngày hôm đó (cô ta được phép 
đi ngày hôm đó). 

- Trường hợp này có thể thay bằng “1o be allotuoed to” 

- Tam alloued to go home today. 

+ May I...? thường ngụ ý xin phép. 

May Ï open the door? 

Tôi có thể mở cửa được không ạ? 

May T use your dictionary? 

Tôi có thể dùng cuốn tự điển của anh được không ạ? (xin phép 
anh cho tôi dùng cuốn từ điển của anh). 

- Trong lối nói thông thường ở trường hợp này có thể thay 
may bằng can 

You may come 1f you like. 

You cơn come 1f you like. 

Anh có thể đến được nếu anh thích. 

3) Khả năng có thể xảy ra, (trường hợp này, không thay bằng 
to be gÌloued fo). 

He may come today. 

Có thể là hôm nay anh ta đến. 

She said that he rmigh£ be late that night. 

Cô ta nói rằng có thể là anh ấy đến chậm đêm hôm đó. 

Take your raincoat, ¿ may rain. 

Hãy mang áo đi mưa, trời có thể mưa đấy. 

+ Thường ở trường hợp này muốn diễn tả ý phủ định, người 
ta hay dùng cannot chứ không dùng may not. 

(+) The news may be true, of course. 

Tin dó có thể là đúng chứ, tất nhiên. 


(-) The news can £ be true. 
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Tin đó không thể nào đúng được. 

(+) He møy be there. 

Có thể là anh ta ở đó. 

(-) He can't be there, the đoor 1s locked. 

Không thể nào anh ta ở đó được, cửa bị khóa rồi. 
3) May not diễn tả sự cấm đoán. 

You may not smobe here. 

Anh không được hút thuốc lá ở đây. 

People may not piek flowers In thịs park. 
Không ai được hái hoa trong công viên này. 


Chú ý: Để nhấn mạnh hơn người ta thường dùng must not 
You mus‡ not smoke hore. 
Bài tập 
9. Tuy theo tình huống dùng can, could, may, might írong 
những câu dưới đây. Giỏi thích 0ì sao? 


Thí dụ: 
1 (go and fetch) my book? 
May I go and fetch my book? 
(ngu ý xin phép). 

1.I (go and fetch) my book? 


tÐ 


.I(open) the window? 


eœ» 


.I (use) your English text-book? 
- The teacher said Ï (go) home. 


= 


. You (drive) a motor-car? 
. He (be) at the library? 
. You (see) it đistinctly? 


œ ¬ Gẽ CC 


. You (use) my penell. 


đ11 


9. He thinks T (not HE) the box, but I (do) it easily. 
10. He (đo) the translation very well. 

11. A people with such men (never be) cđonquered. 
12. We thought that be (be hiding) in the woods. 


MỘT SỐ CHI TIẾT CẦN GHI NHỚ THÊM VỀ MAY, MIGHT. 

1. Thì hiện tại thường may có thể dùng để nói về tương lai. 

Thí dụ: 

He may come tomorrow. 
Ït may rain tonight. 

2. May/might có thể dùng để diễn tả một ước mong, một lời 
chúc tụng. 

Thí dụ: 

May all your dreams come true! 

Câu chúc cho tất cả các ước mơ của anh sẽ thành sự thật! 

May you have a very happy holiday! 

Chúc cho anh được hưởng một ngày nghỉ vui vẻ. 

He hoped that we migh£ have a very happy holiday. 

Anh ấy hy vọng rằng chúng tôi có được một ngày nghỉ vui vẻ. 

3. May/might dùng sau so that, in order that, that (... cốt 
để mà) ở mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích (adverb clause of 
purpose). 

Thí dụ: 

Ba is working late tonight so that he may be able to go to the 
football match tomorrow. 

Ba làm việc khuya đêm nay cốt là để mai có thể đi xem bóng 
đá. : 


312 


She was studying English (so) that she m¡gh£ read Enghsh 
novels. 

Cô ta học tiếng Anh cốt để cô có thể đọc được tiểu thuyết Anh. 

4. May/might cũng thường được dùng ở mệnh để trạng ngữ 
thừa nhận (adverb clause of EocesEISH: 

He may be poor (thought he 1s poor) but he 1s honest. 

Anh ấy tuy nghèo nhưng là người trung thực. 

Try as he may, he w1Ìl not pass the exam1nation. 

Dù cố gắng đến thế, nhưng anh ấy sẽ không đỗ được. 

Try as he might, he could not persuade his friends to go with 
him. 

Tuy anh ấy đã cố gắng nhưng cũng không thể thuyết phục 
các bè bạn cùng đi với anh ấy được. 

5. May + động từ nguyên thể hoàn thành (Perfect Infinitive) 
để diễn tả một sự hoài nghỉ, không chắc chắn ở hiện tại về một sự 
việc có thể xảy ra ở quá khứ. 

He may have gone, (= Jt 1s possible that he went). 

Có thể là anh ta đã đi rồi. 

Nam 1s late, he may have missed h1s usual tra. 

Nam đến muộn, có thể là anh ta đã lỡ chuyến tàu thường lệ. 

- Might + động từ ở dạng nguyên thể hoàn thành (perfect 
inũnitive) để diễn tả một việc đáng ra đã có thể xảy ra nhưng 
thực tế lại không xảy ra. 

You shouldn't have run across the road without looking 
round, you zigh‡ haue been bnocbed down by a car. 

Lễ ra anh không được chạy qua đường mà không nhìn trước 
nhìn sau, anh có thể bị ô-tô chẹt rồi (nhưng thực ra chưa bị chẹt). 
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HI. MUST 


1. Dạng chính: 


- Must là một động từ biểu vị đặc biệt chỉ có một dạng must. 


- Viết tắt của must not là mustn't. 


2. Must dùng làm trợ động từ. 

- Must đi với động từ nguyên thể bỏ to 

You must go now. 

He must tel] the truth. 

- Must có thể thay bằng động từ tương đương: 

“To haue to” và đôi khi: “to be to” 

- Must được dùng để diễn tả 

1) Ý bắt buộc, mệnh lệnh, một uiệc phải làm. 

Must = phải 

You must uuipe your feet before coming 1nto the house. 
Anh phải chùi chân trước khi đi vào trong nhà. 
Children musứ obey thelr parents. 

Trẻ con phải vâng lời cha mẹ. 

Trong trường hợp này, ý phủ định có thể được điễn tả bằng 


cách: 


a) Must not (mustn't) ngụ ý cấm đoán, ý bắt buộc không 


được làm việc gì, không được phép. 
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You musn † uualb on the grass. 

Anh không được giẫm lên cỏ. 

Cars mustn † be parbed 1n front oŸ thĩs house. 
Không được đỗ xe trước cửa nhà này. 

b) Need not (needn't) ngụ ý không cần thiết. 
Must I be at the meeting at 7 o'clock? 


Tôi có phải đến buổi họp vào đúng lúc 7 giờ không? 

- No, you needntt. 

- Không, anh không cần phải đến vào lúc đó. 

Your must not ]light a match, there are many tanks oŸ gasoline 
1n the room. 

Không được đánh diêm, trong buồng có nhiều thùng xăng. 

You neecd not light a match. Ï can see well enough. 

Anh không cần phải đánh diêm, tôi nhìn khá rõ rồi. 

9) Ý "hẳn là", "ắt là", “chắc hẳn là"... 

You have worked hard all đay, you mus£ be very tired. 

Anh làm việc tích cực suốt ngày, ắt là anh mệt lắm. 

Tf Nam left here at four o'eloek, he must be home by now. 

Nếu anh Nam rời đây từ lúc 4 giờ thì chắc hẳn là bây giờ anh 
Ấy phải ở nhà rồi. 

He mustn ? have received my letter, otherwise he would have 
replied by now, 

Ông ta hẳn là không nhận được thư của tôi, nếu không thì 
ông ta đã trả lời rồi. 

Trong trường hợp này, ý phủ định đôi khi được diễn tả bằng 
can †. 

(+) If Nam left here at 4 o'eloek, he mus£ be home by now. 

(-) IÝÍ Nam didn't leave until õ o'clock, he can £ be home yet. 

Nếu mãi đến 5 giờ mà Nam vẫn chưa rời đây anh ta chưa thể 
về đến nhà được. 

3) Must uà haue to (xem phần haque to ở bài trước) 

a) Ở các thì tương lai thường, quá khứ thường người ta 
thường dùng have to để thay cho must. 

I had to go to the doctor's yesterday. 
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Hôm qua tôi phải đi khám bệnh ở chỗ bác sĩ. 
We shall haue to be at the meeting tomorrow. 
Chúng tôi sẽ phải có mặt ở buổi họp ngày mai. 


b) Must diễn tả ý bắt buộc, ý mệnh lệnh của người nói, còn 


have to thường diễn tả ý bắt buộc do ngoại cảnh 


You must do what T tell you. 

Anh phải làm những gì tôi bảo anh. 

Nam has to work very hard. 

Nam phải làm việc tích cực. (do hoàn cảnh). 

You mwst work harder. 

Anh phải làm việc tích cực hơn. (đó là mệnh lệnh của tôi). 
e) Must (= hẳn là, ắt là) không thay được bằng have to 


Bài tập 


đ16 


œ (€ïx pm G2 bọ 


3. Đọc to những câu sau đây, sau đó đổi sang 
a) Thì tương lai thường 
b) Thì quá khứ thường 
Thí dụ: 
You must do it right away. 
You will have to do 1t right away. 
You had to do it right away. 
. You must đo 1t right away. 
. She must wash the gÌasses. 
. They must change their shoes. 
. He must work as hard as he can. 
.  must go home early. 


. the must light a fñire. 


7. You must begin your work before 5 o'clock. 


8. He must go to school alone. 


4. Tuỳ theo tình huống thích hợp, đổi những câu sau đây sang 
dụng phủ định (dùng "Must not" hoặc "need not”). Giải thích. 

Thí dụ: 

He must get there before eight. 

He needn't get there before eight. 

(ngụ ý không cần thiết). 

1. He must get there before eight. 

2. They must leave before dinner. 

3. She must wash up all the glasses. 

4. You must answer in English. 

6. He must lock the door. 

6. She must take this medicine. 

7. You must carry an umbrella. 
8 


. We must change our clothes for đinner. 


IV. NEED 
Lời ghi: Động từ need có thể đùng 
a) Như một động từ thường 
b) Như một £rợ động từ 
1. Need (cần) là một động từ thường. 
Là một động từ thường thì need cũng có tất cả các đạng như 
những dạng từ thường khác. 
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Hiện tại 









need  needs need 
Quá khứ needed needed 
Các thì khác cũng chia theo quy tắc như những động từ thường. 
+ Ở thể nghi vấn và phủ định phải đi với trợ động từ do 








Does he need to work hard? 

Anh ta có cần phải làm việc chăm chỉ không? 
Did he need to work so hard? 

Anh ta có cần phải làm việc chăm thế không? 
He does not need to work so hard. 

Anh ta không cần phải làm việc chăm chỉ. 
He did not need to work so hard. 

Anh ta không cần phải làm việc chăm thế. 
He does not need to word so hard, does he? 


Anh ta không cần phải làm việc chăm chỉ thế phải không? 


Chú ý: Sau need như những ví dụ trên, động từ phải ở dạng 
nguyên thể có ío. 
+ Động tính từ: 
a) Hiện tại: needing. 
b) Quá khứ: needed. 
©) Hoàn thành: having needed. 
+ Một vài thí dụ về cách dùng need là một động từ thường 
Ì need a new sult. 
Tôi cần một bộ quần áo mới. 


Your halr eeđds cutting. 
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Anh cần phải đi cắt tóc đi. 
Dịđ you neeđ all them all2 
- No, I didn't neeđ them all. 
Anh có cần tất cả những cái này không? 
- Không, tôi không cần tất cả những thứ này. 
2. Need dùng như một trợ động từ. 
+ Là một trợ động từ, neeđ chỉ có một dạng: need và được 
chia giống như một động từ khuyết thiếu (defective verb}) 
+ Cách dùng: 
a) Thường chỉ dùng ở câu nghi vấn và phủ định: Need he 
work so hard? 
Anh ta có cần phải làm việc cố gắng đến như thế không? 
Need T answer that question? 
Tôi có cần phải trả lời câu hỏi đó không? 
Need you go so soon? 
Anh có cần phải đi sớm thế không? 
He needn't work sohard. _. 
Anh ấy không cần phải làm việc gắng đến như thế. 
You needn't go yet, need you? 
Anh chưa cần phải đi, phải không? 
Ghi nhớ: Như một động từ khuyết thiếu khác, sau neeở thì 
động từ ở dạng nguyên thể không có ứo. 
b) Có thể dùng ở câu khẳng định với những từ (hoặc thành 
ngữ) ngụ ý nghì ngờ hoặc sau một động từ ở dạng phú định. 
Thí dụ: 
I wonder 1f Ï need bring my mosquitonet. 
Tôi tự hỏi không biết tôi có cần phải mang màn đi không. 
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I don't think I need go at onee. 

Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải đi ngay. 

+ Need not 

Thường được dùng để trả lời một câu có dùng must để diễn tả 
ý "không cần thiết" (xem phần mus?). 

Thí dụ: l 

Mus¿ T answer all these questlons? 

Tôi có phải trả lời tất cả những câu hỏi này không? 

- No, you needhn't. 

- Không, anh không cần. 

+ Dạng quá khứ của need là: need... have... 

Thí dụ: 

Neecd you haue scolded hìm so severely for his bad work? 

He had done hs best. 

Anh có cần phải mắng mỏ về việc làm kém cỏi của anh ta một 
cách nghiêm khắc đến như vậy không? 

Anh ấy đã làm hết sức mình. 

+ Neean't + động từ ở dạng nguyên thể hoàn thành (Perfect 
Inñnitive) diễn tả một việc đáng lẽ không cần phải làm nhưng đã 
chót làm rồi. 

Thí dụ: 

You needn † hque toafered the flowers, for 1t 1s going to rain. 

Đáng nhẽ anh chẳng cần phải tưới hoa, vì trời sắp mưa rồi 
đây mà (nhưng đã tưới mất rồi). 

He needn't haue leff so early, the train won't be here before 
an hour. 

Anh ấy chẳng cần phải ra đi sớm đến thế, còn một giờ nữa 
tàu mới đến đây (nhưng đã đi sớm mất rồi). 
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Chú ý: So sánh nghĩa của didn't need to... với needn't 
have. 

We had plenty of bread, so I điển ? need to buy a loaf. 

Chúng tôi có nhiều bánh mì rồi, vì thế tôi không cần mua 
thêm một ổ nữa (Không mua thêm). 

We had plenty of bread, so Ï needn £ haue bought a loaf. 

Chúng tôi có nhiều bánh mì rổi, vì thế lẽ ra tôi không cần 
phải mua thêm một ổ nữa (Nhưng đã trót mua thêm). 
Bài tập 

5. Chuyển những câu dưới đây sang 

a) Phủ định. 

b) Nghi vấn. 

1. You need write to hìm. 

2.He need a new overcoat. 

3. He needed all the help you could g1ve hìm. 

4. You need answer every question. 


5. His hair neods cuttng. 

6. They need read all these books. 

6G. Chuyển những câu ở bài tập trên sang dụng câu hỏi láy lại 
(qucstton-tag) 

Thí dụ: 

You need write to hìm. 

You need write to him, needn't you? 

7. Trẻ lời những câu hỏi đưới đây. 

1. Need you go so soon? Yes, T... 

2. Who needn't catch the early train? Lan... 
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3. Need we answer all the questions? Yes, you... 
4. Need Nam go to Haiphong tomorrow? No, he... 
5. Need he answer all the questions? Yes, he... 
8. Giải thích những câu dưới đây: 
1. a) I didn't need to leave the door unloeked. Van had a key. 
b) I needn't have left the door unlocked Van had a key. 
2. a) She đdidn't need to tell me the time of the train. Ï knew 1L 
already. 
b) She needn't have told me the time of the train. I[ knew it 
already. 


3. a) He didn't need to take a bus, it 1s only ñve minutes' 
walk to the house. 
b) He needn't have taken a bus, It is only fve minutes 
walk to the house. 
4. a) My tea was already sweetened, so I đidn't noed to put 
any sugar In. 
b) My tea was already sweetened, so I neednt have puÈ 
any sugar 1m. 


V.OUGHT 

1. Dạng chính 

Ough( là một động từ khuyết thiếu chỉ có một dạng: ough¿. 
Dạng này có thể dùng cả ở hiện tại, quá khứ, tương lai. Dạng phủ 
định là: ougbht not (oughtnf). Dạng nghì vấn: ought l? ought 
yoU?... 

They ought to do 1t tomorrow. 

Họ phải làm việc đó ngày mai. 


Ought we to do it at onee? 
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Chúng tôi phải làm ngay à? 

I knew that I ought not to open the door. 

Tôi biết rằng tôi không được phép mở cửa. 

- You ought to learn your lesson by heart. 

Anh phải học thuộc lòng bài học. 

- Yes, [ know I ought, (or ought Lo). 

Vâng, tôi biết là tôi phải. 

2. Cách dùng ought. 

a) Ough¿t diễn tả một bốn phận, một trách nhiệm, một việc 
nên làm. 

Thí dụ: 

You ought to finish your work before goïng out. 

Anh phải làm xong công việc của anh trước khi đi. 

You ought fo obey your parents. 

Anh phải vâng lời bố mẹ. 

You oughin †f to ea£ too mụch, 1E w1ll make you fat. 

Anh không nên ăn nhiều quá, nó sẽ làm cho anh béo phì ra 
đấy. 

Chú ý: - Sau ought, động từ phải để ở nguyên thể có to. 

- Có thể thay ought to bằng should (có nghĩa là phải, nên). 

Thí dụ: 

You ought to obey your parents. 

You should obey your parents. 

b) Oughz: hẳn là, ắt hắn là 

Tf he started at nine, he ough#£ to be there by now. 

Nếu anh ấy khởi hành từ lúc 9 giờ, thì hẳn là bây giờ đã đến 
đó rồi. 
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Considering all the work you have done, you ough#n ? to fail 
1n your examnation. . 

Xét tất cả các việc anh đã làm thì hẳn là anh không thể nào 
thì trượt được. 

©) Qught to haque + past participle diễn tả việc đáng ra (nên, 
phải) được làm trong quá khứ, nhưng đã không được thực hiện. 

You ough£ to haue uuriffen that letter yesterday. 

Lễ ra anh phải viết bức thư ấy từ hôm qua (nhưng đã không 
viết). 

You owøh£ to haue toÏd me about thịs earlier. 

Lễ ra anh nên nói với tôi việc này sớm hơn (nhưng đã không 
nói). 

d) ought not to haue + past parficipie diễn tả một việc lẽ ra 
không nên làm nhưng đã dược thực hiện (trong quá khứ), vì thế 
nên không được tán thành. 

Thí dụ: 

You oughfn † to haue spent all that money on such a foolish 
thìng. 

Lễ ra anh không nên tiêu tất cả món tiển đó vào một việc đớ 
dẩn như vậy. 

You oughin† to haue crossed the roads when the red light 
were on. 

Lẽ ra anh không nên qua đường khi có đèn đổ (nhưng đã qua 
đường). 

Chú ý: Có thể thay ought (to) bằng should: 

You owgh# to haue written that letter yesterday. 

Lễ ra anh đã phải viết lá thư đó hôm qua. 

You should haue written that letter yesterday. 
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Lẽ ra anh đã phải viết lá thư đó hôm qua. 

You oughtrnt to haue crossed the roads when the red light 
were 0n. 

Anh không được sang đường khi đèn đỏ sáng. 

You shouldn † haue crossed the roads when the red ght were 
ơn. 

Anh không được sang đường khi đèn đỏ sáng. 
Bài tập 

9. Giới thích những câu dưới đây. 

1. You ought to here by nine o'clock. 

2. You ought to have got here by nine o'clock. 

3. The teacher ought to tell you about this before you do the 
©Xercise. 

4. The teacher ought to have told you about this before you 
do the exerclse. 

5. Ought Ï to write out this exerclse? 

6. I ought not to write out this exercIse. 

7.T ought not to have written out this exercise. 

8. You shouldn't leave my book out in the rann. 

9. You oughtn't to leave my book out in the rain. 

10. You oughtn't to have left my book out 1n the rain. 

11. If he works hard, he ought to pass his examination easily. 

12. IÝ the pÌane arrives on tìme, they ought to be here in time 


for dinner. 
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VỊ. DARE 


Lời ghi: Dare có thể dùng 

a) như một động từ khuyết thiếu làm trợ động từ. 

b) như một động từ thường. 

1. Dare dùng làm trợ động từ (= dám) 

Là một trợ động từ cách chia của dare giống TU mọi động từ 


khuyết thiếu khác. 


326 


Có hai dạng chính: 

Hiện tại dare 

Quá khứ dared. 
Thí dụ: 
He dare climb that treo. 
Nó đám trèo lên cái cây ấy. 
He đare no£ (daren £) clìmb that tree. 
Anh ta không đám trèo lên cây đó. 
Dare he climb that tree? 
Anh ta có dám trèo lên cây đó không? 
How đare you sơy such a thìng? 
Sao anh lại đám nói một điều như thế? 
You đaren £ suim a cross thìs river, dare you? 
Cậu không dám bơi qua sông này phải không? 
- Yes, Ï dare. 
- Có, tôi dám. 
They đared criticize hìm. 
Họ dám phê bình ông ta. 
They đared no£ criticize hìm. 
Họ không dám phê bình anh ta. 


9. Dare dùng làm động từ thường. 

+ Là một động từ thường, dare được chia theo đúng quy tắc 
của các động từ thường. Ở phủ định và nghi vấn phải dùng trợ 
động từ đo. 

Thí dụ: 

He doesn £ dare (to) answer my letter. 

Cậu ta không dám trả lời bức thư của tôi. 

Does he đare (to) answer your letter? 

Cậu ta có đám trả lời bức thư của anh không? 

We dared (to) critiecize hìm. 

Chúng tôi đã dám phê bình anh ta. 

Did you đare (to) critic1ze him? 

Các cậu đã dám phê bình ông ta chưa? 

- Yes, we địd. 

- Có, chúng tôi đã. 

She didn't dare (to) say a word, dịd she? 

Cô ấy không đám nói lời xin lỗi có phải không? 

Chú ý: Sau dare, động từ có thể ở dạng nguyên thể có to 
hoặc bỏ to 

+ Dare là động từ thường có hai nghĩa. 

a) dare = dớm. 

He doesn't đare (to) say anything. 

Hắn không dám nói năng gì. 

b) đare = thách 

He đared me to swim against the current. 

Hắn thách tôi bơi ngược dòng nước. 

3.I daresay 
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Tôi cho là, tôi dám chắn là, chắc chắn là. 

He 1s not here yet but Ï đaresay he will eome later. 

Anh ta chưa có mặt ở đây nhưng tôi dám chắc là lát nữa anh 
ta sẽ đến. 

- Do you think Lan wi]Ì come and see us today? 

- Oh, I daresay. 

Anh có nghĩ rằng Lan sẽ đến thăm chúng ta hôm nay không? 


- Ö, chắc chắn là có. 


VHI. USED (TO) 
1. Dạng chính: 
a) Ủsed (to) chỉ có một dạng quá khứ: Used (to) 





+ _J nsed 
- used not (usedn't) 
?+ used you (he...)? 


?- usedn't vou (he...)? 





b) Ghi chú: Tuy nhiên đôi khi ta cũng gặp trường hợp đùng 
trợ động từ dịd (địd you use to...?) ở dạng phủ định và nghĩ vấn. 

Thí dụ: 

He usedn † to smobe as mụch as ho does now. 

Anh ta thường không hút nhiều như bây giờ. 

He điển 1 use to smobe as much as he does now, 

Anh ta thường không hút nhiều như bây giờ. 

Địa you used to go fishing in Summer? 

Anh vẫn thường đi câu trong mùa hè chứ? 

Did you that mistake, usedn't you? 

Anh đã mắc lỗi, thế có thường vậy không? 
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You sed to mabe that mistake, usedn't vou? 
Anh thường mắc lỗi như thế có phải không? 
You sed to mabe that mistake, didn'L you? 
Anh thường mắc lỗi như thế có phải không? 


2. Cách dùng: 

a) Used Œo) diễn tả một thói quen, một việc thường “làm 
trong quá khứ. 

Thí dụ: 

He usedn † to smobe as much as he does now. 

Trước đây anh ấy không có thói hút thuốc lá nhiều như bây 
giờ. 

You sed to mabe that mistake, ¿seđn £ you? 

Trước đây anh thường mắc phải lỗi này phải không? 

b) Có thể thay seđ £o bằng oouid. 

He used to go every day to the park. 

(would go) 

Nhưng wouid thường được dùng để diễn tả một thói quen, 
một việc thường làm do tự nguyện, xuất phát từ ý muốn, còn sed 
to được dùng rộng rãi hơn. 

Thí dụ: 

HIs hatr seở fo be black, but 1s whIte now. 

Tóc anh ta trước đây đen cơ, bây giờ đã bạc rồi. 

3. Cần ghi nhớ: 

+ Đừng nhầm used to với động từ to use thường có nghĩa là 
dùng. 

1hí dụ: 


Tuse the same pen that Ï have used for ten years. 
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VỚI. 


từ. 


Tôi vẫn dùng cái bút mà tôi đã dùng mười năm nay. 
+ Đừng nhầm Used to với To be used to có nghĩa là quen 


Im not seở to hard work but TT] get used to 1 soon. 

Tôi không quen với công việc nặng nhưng rồi tôi sẽ quen dần. 
He 1s seởd ¿o getting up early. 

Anh ấy quen dậy sớm. 

+ Sau to be used to ta có thể dùng động danh từ hoặc danh 


Bài tập 
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10. Đột câu hỏi láy lại (question-tag) cho những câu dưới đây. 
. You đaren't do that...? 

. He đidn't dare to do that...? 

. He won't dare to do that...? 

. He dared you to do that...? 


Ms 


. You used to live there...? 

. He usedn't to work In that factory...? 

. You used to like playing chess...? 

. He đaren't say what he thinks...? 

. He didn't đare to say what he thought...? 


œ ~¬1 G CC! >> C 


‹© 


11. Giải thích những câu dưới đây. 
1. He dared to swim across the rlver. 
He dared me to swim across the r1ve. 
2. She dared to criticize him. 
She dared me to eriticize hiìm. 


3. "I thought you didn't hke hìm?" 


"I usedn't to (ke him) but Ï do now”. 
4. Tam used to the noise of this street. 

T have used this bicycle for five years. 
ö. He used to drink coffee after dinnor. 


He is used to drinking coffee after dinner. 


BÀI 95 
WILL, SHALL 


Lời ghi: Ta dã nghiên cứu hai động từ Will, Shall ở thì tương 
lai (uture tense) và ở thức điều kiện (conditional mood). Trong 
bài này ta sẽ nghiên cứu những trường hợp đặc biệt khác về cách 
dùng hai động từ đó. 


I.WILLWOULD 

1. Các dạng chính: 

+ Wi/ là động từ khuyết thiếu (Defective Verb) dùng làm trợ 
động từ. Chỉ có hai dạng: 

a) hiện tại: it, 

b) quá khứ: :oould. 

+ Will không có động tính từ. 

+ Sau will phải dùng động từ ở dạng nguyên thể bỏ to. 

He wIll go, he would go. 

9. Cách dùng mill, tuould. 

Ngoài cách dùng ,il, uould ở thì tương lai và thức điều kiện, 
dưới đây là một số trường hợp đặc biệt cần ghi nhớ. 
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1) will you? Diễn tả ý mời mọc (nvitation). 

Will you have some more beer? 

Anh uống thêm ít bia nhé? 

WUI you come to tea tomorrow? 

Anh sẽ đến uống trà vào ngày mai nhé? 

Trong lối nói thân mật ở trường hợp này người ta có thể bỏ 
(WIII you) mà dùng: 

Have some more beer? Thêm bia nhé? 

Come to tea tomorrow? Đến uống trà ngày mai nhé? 

2) WiH you? Diễn tả ý đề nghị yêu cầu (request). 

WUH you type this, please? 

Anh đánh máy hộ cái này nhé? 

WUI vou giue hìm thìs letter? 

Anh đưa hộ cho anh ấy bức thư này nhé? 

a) Nhưng cũng có nhiều trường hợp người ta dùng :oould 
trong những trường hợp trên thì câu nói sẽ tế nhị, lịch thiệp hơn. 

Would you shou me the way to the statlon? 

Anh làm ơn chỉ cho tôi con đường đi ra ga được không ạ? 

Would you giue hìm thịs letter? 

Làm ơn đưa giùm cho anh ấy bức thư này nhé? 

b) Cũng có thể dùng ;øi you, tuould you, sau một động từ ở 
thức mệnh lệnh. 

Come here, i! you? 

Shut the door, :oould you? 

Tuy nhiên lối nói này chỉ dùng trong những trường hợp thân 


mật. 
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38) Wil! trong câu khẳng định có thể diễn tả ý mệnh lệnh. 

AII boys 2/1 atfend roll-call at 9 o'eloek. 

Tất cả học sinh phải có mặt điểm danh vào lúc 9 giờ. 

"Vou ;¿øil] stay here ti]Ì you are relieved" said the officer. 

"Anh phải ở lại đây cho đến khi nào có người đến thay phiên 
gác cho anh", người sĩ quan nói. 

4) Wij diễn tả một thói quen, một thói thường (ở hiện tại). 

He „i! si there hour after hour. 

Hắn ta cứ ngồi đó hết giờ nọ đến giờ kia. 

The machine ¿2i øo wrong and ít is impossible to fñnd out 
what the matter 1s. 

Cái máy thường cứ trục trặc mà không thể nào tìm ra được 
nó hỏng cái gì. 

Thường thường người ta hay dùng Wouid để diễn tả thói 
quen (trong quá khứ). 

They ioould come to seo us on Sunday. 

Họ thường đến thăm chúng tôi vào ngày chủ nhật. 

ð) WiI diễn tả ý khăng khăng nhất định hay một việc nhất 
định xây ra. 

He ii haue h1s own way. 

Nó cứ nhất định làm theo ý nó. 

Accidents ¡ill happen. 

Tai nạn nhất. định sẽ xảy ra. 

The engine on † start. 

Máy nhất định cứ không nổ. 

Chú ý: Ở qúa khứ dùng zøøould để diễn tả ý "khăng khăng 
nhất định". 
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We all tried to stop hìm talking 1m class bụt he ¡øould do 1t. 
Chúng tôi cố bắt nó bỏ cái thói nói chuyện ở trong lớp nhưng 


nó cứ nói, không sao bỏ được. 


He tuouldn † help mẹ yesterday. 
Hôm qua nhất định anh ấy không giúp tôi. 


3. Một vài chỉ tiết cần ghi nhớ thêm về ¿oould 

a) Would dùng sau to ish, ƒ only. 

Để diễn tả một ý cần mong, không chắc gì đạt được 

I wish 1t ¿oould stop raining. 

Tôi ước gì giá mà trời tạnh mưa đi. 

(nhưng mưa vẫn cứ dai đẳng). 

If only he ioould come back soon. 

Giá mà anh ta về sớm được... 

(nhưng xem chừng anh ta chưa về được). 

b) Would like diễn tả mong muốn, mong được, xin phép 


được. 
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Để dùng trong lối nói lễ phép, lịch sự... 

I uould like to see Mrs. Lình, 

Tôi xin phép gặp bà Linh. 

Would you libe to see Mrs. Lĩnh? 

Ý anh muốn gặp bà Linh ạ? 

e) Would rather diễn tả ý thích hơn, muốn hơn, thà... hơn... 
Iuould rather stay. 

Tôi thích ở lại hơn. 

Wbe toould rather dịe than be slaves. 


Chúng ta thà chết còn hơn làm nô lệ. 


IL SHALL/SHOULD 

1. Shøil là một động từ khuyết thiếu (Defective Verb) 
dùng làm trợ động từ. Chỉ có hai dạng: 

a) Hiện tại: shal] 

b) Quá khứ: should 

+ Shall không có động tính từ. 

+ Sau Shall phải dùng động từ ở đạng nguyên thể bỏ TO 

I shall go. I should go. 


2. Cách dùng shaÏiitoould 

Ngoài cách dùng shaøil, should ở thì tương lai và thức điều 
kiện, đưới đây là một số trường hợp đặc biệt cần ghi nhớ: 

A. Shall 

Shall I, shall we? để diễn tả: 

1) Ý hỏi xin ý kiến ai, xin lời khuyên của ai về việc gì... 

How shaij T cook 1t? 

Tôi nấu món ăn này thế nào ạ? 

Where shơil Ï pu¿ thìs? 

Tôi để cái này ở đâu được ạ? 

2) Ý tự nguyện đề nghị làm việc gì cho ai... 

ShaÏl T ua¿t for you? 

Tôi đợi anh nhé? 

Shail T help you to pack? 

Tôi giúp anh thu xếp hành lý nhé? 

3) Sự gợi ý. 

ShdalÏ tue meet at the theatre? 

Chúng ta gặp nhau ở rạp hát nhé? 


öở5 


B. Should 

1) Diễn tả bổn phận, việc nên làm, phải làm, (xem bài oughứ to) 
Children should obey their parents. 

Trẻ con phải vâng lời bố mẹ. 

You shouldn † tell Hes. 

Anh không được nói đối. 

You should ed£† more fruIt. 

Anh nên ăn nhiều hoa quả hơn nữa. 

He should go today. 

Anh ta phải đi hôm nay. 

Ghi nhớ: Shouid ở trường hợp này có thể dùng cả ở hiện tại, 


tương lai, quá khứ. 


He should go today/tomorrow. 
He said I should go that day/the next day. 


2) Should + động từ ở dạng nguyên thể hoàn thành (Perfect 


Infiniive) để diễn tả một việc đáng lẽ (nên) phải làm nhưng 
không được thực hiện. 


thị... 


a) You should hque sfopped' aL the red lights. 

Lẽ ra anh phải dừng lại khi có đèn đỏ. 

(nhưng đã không dừng). 

He should have worked harder for this exam. 

Lễ ra anh phải học hành chăm chỉ hơn để chuẩn bị cho kỳ 
(nhưng đã không chăm), 

Hoặc khi ở phủ định, điễn tả một việc đáng lẽ không nên làm 


nhưng đã dược thực hiện. 


336 


b) You shouldn † haue been rude to her. 
Anh không được thô bạo với cô ấy (nhưng đã có hành vị thô bạo). 
You shouldn † hque beaten hìm, 


Lễ ra anh không được đánh nó. 
(nhưng đã đánh) 


3) Thai... should: thường được dùng sau một số động từ như: 
a) uggest, propose, Insist 

He suggested that I should go 1n for sports. 

Anh ấy gợi ý rằng tôi nên tham gia các môn thể thao. 

He proposed ¿ha the trip shouId be postponed. 

Anh ấy đề nghị nên hoãn chuyến đi lại. 

He Insisted ¿bat nothing should starf tì he arrived. 

Anh ta khăng khăng rằng không được khởi sự gì trước khi 


anh ta tới. 


b) Recommend, advise. 

He recommended that Ï s»owld buy this new dictionary. 

Anh ấy khuyên tôi nên mua cuốn tự điển mới đó. 

He advised (hai I should tahe thìs medicine, for my sore throat. 
Anh ấy khuyến nghị tôi nên uống thứ thuốc này để chữa 


bệnh viêm họng của tôi. 


c) Order command, urge 

He orderred /hø¿ all of us shouid be present at the meeting. 
Ông ấy ra lệnh là tất cả mọi người phải có mặt tại buổi họp. 
He commanded /Šø¿ all the gates shouid be shut. 

Ông ấy ra lệnh phải đóng tất cả các cổng lại. 

Chú ý: Cũng những ý trên, người ta có thể dùng "động từ 


nguyên thể" sau các động từ loại (Œb) và (e) ở trên. 


Thí dụ: 
He advised me £o £#œke this medicine for my sore throat. 
He ordered us to Öðe presen£ at the meeting... 


4) Should dược dùng sau: lý is necessary (œduisable, essential, 


uifal, importan¿...) ngụ ý "nên", "phải"... 


Ít 1s nescessary that we should iegrn foreign laguages. 
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Việc chúng ta học tập ngoại ngữ là một điều rất cần thiết. 
Tt 1s advisable that everyone should haue a map. 
Người ta khuyên rằng mỗi người nên có một cái bản đề. 
It.1s Important that we should deuelop our heavy 1ndustry. 
Phát triển nền công nghiệp nặng của chúng ta là một điều 
quan trọng. 
ð) Sau “lest" (= e rằng, bẻo) 
We must hurry lest we should be late. 
Chúng ta phải khẩn trương e rằng bị chậm mất. 
J shall write down your name Ÿ/e@s¿ Ì should forget tí. 
Tôi sẽ ghi tên anh kẻo lại quên mất. 
Bài tập 
Giải thích nghĩa uà cách dùng shaill, tuủil, should, tuould 
trong nhưng câu đưới đây. 
1. WII you have another cup of tea? 
. Would you have another cup of tea? 
. Wi you heÌp-me to carry this heavy bag, please? 
. Would you kindly tell me the tìme? 
. Shall we go to the theatre tonIght? 
. Đhall Ï get you a cup oftea?. 
. Đhall F open the window? 


. The enemy shall not pass. 


‹© œ mm Ơ C€r: H C2 bộ 


. He will often come and spend the evening with us. 

10. He wil] sit for hours on a rock watehing the stormy sea. 
11. He would rise early and take a walk before breakfast. 

12. We have tried to ñx that window, but 1t w1lÌ keep ratting. 
13. The door wI]] not lock. 
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14. Í would not answer hữn when he spoke to me yesterday. 
15. I will never agree to that. 

16. Althought Ï was very busy, he would bother me with questions. 
17. You should keep your promise. 

18. She should be more attentive at her lesson. 

19. You should have helped her to carry that heavy box. 

20. You should not have blamed him, 1t wasn't h1s fault. 

21. It is necessary that everything should be ready by seven. 
22. It 1s essential that he should be prepared for this. 

23. It1s vital that we should develop our agriculture and industry. 
24. He insisted that the meeting should be postponed. 

25. You shouldn't have asked me that question. 
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CHƯƠNG MƯỜI 


ĐỘNG TỪ: DẠNG VÀ THỨC 
(Verbs: Voice and Mood) 


BÀI ®ó 


DẠNG BỊ ĐỘNG 
(The Passive Voice) 


I. GIỚI THIỆU 


So sánh hai đạng cần dưới đây: 


Dạng chủ động 


Dạng bị động 








The teacher prơised Nam. Thầy 
giáo khen Nam (chủ ngữ: The 
teacher, hành động: việc khen) 


Nam 1s prơised by the tearcher. 
Nam được thầy giáo khen. (Chủ 
ngữ: Nam, giữ vai trò thụ động) 





Một vài thí dụ khác 


They ðrobe the window. 


IPeople speœb English all over 
the world. 


They are repatring the bridge. 





The wIindow øs broben.. 


lôñngl]ish is spoken. all over the 
world. 


The bridge ¡s being repdired. 


II. QUY TẮC CHIA ĐỘNG TỪ Ở DẠNG BỊ ĐỘNG 
To be + past participle của động từ muốn chia. 
Thí dụ: Thì hiện tại thường (ở dạng bị động) 
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Tam punished |by the teacher. 
He (she) 1s punished lby the teacher. 
We (you, they) are punished |by the teacher. _ 
I am not punished |by the teacher. 
He (she) 1s not punished |by the teacher. 
We (you, they) are not punished |by the teacher. 
?7+l Am ÏÏ punished |by the teacher? 
Is  |he (she) punished |by the teacher? 


Isn't |he (she) 
Aren'tlwe (you, they) 





pun1shed 
punished 
punished 
punished 











by the teacher? 
by the teacher? 
by the teacher? 
by the teacher? 











Chú ý: Dạng viết tắt ở ngôi thứ nhất: Aren't l hoặc Aint ít 


khi dùng). 


BIỂU ĐỒ TỔNG HỢP 6 THÌ Ở DẠNG BỊ ĐỘNG 





















































Các thì + - 
lam punished. | am not AmÏl Amtl 
Hiện tại |He 1s puniIshed. punished? |punished? 
thường |punished. He 1s not Is he Isn't he 
__ |punished. punisheđ? |punished? 
lwas Ì was not Was Ï Wasn't I 
Quá khứ |punished. pun1shed. punished? |punished? 
thường |He was Hewasnot |Washe |Wasnthe 
punished. punished. punished? |punished? 
l shall be I shall not be |Shall I be |Shan't I be 
, Ipunished. punished. punished? |punished? 
Tương lai : ộ : l 
tường He . be He Móc, be not MP he be |Wonr't he 
punished. punished. punished? [be 
}— punished? 
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Have I 





































I have been l have not Haven't I 
Hiên tai punished. been been been 
hoan "He has been  lpunished. punished? |punished? 
thánh punished. Hehasnot |Has he Hadn't he 
been been 
: punished? lpunished? 
Quá khứ |I had been I had not HadI HadnrtI 
hoàn punished. been been Been 
thành Hehadbeen [|punished. punished? |punished? 
punished. He had not |Had he Hadn't he 
been been boen 
punished punished? |punished? | 
I shall have Ï shall not Shalll Đhantt I 
Tướng hï been punished. have been have been have been 
hoàn He will have punished. punished? punIshed? 
thành been punished. |He willnot |WIIhe Won't] 
have been have been |have been 
| punished. punished? |punished? 
Bài tập 


Muốn nắm vững được cách dùng lối thụ động cần phải lần 
lượt làm các bài tập dưới đây. Chú ý đọc kỹ những lời ghi giải 


thích ở từng bài tập. 


1. Chuyển những câu dưới đây từ dạng chủ động sang dạng 
bị động. Chú ý đến các thì của động từ. 


Nếu chủ ngữ ở câu dạng chủ động rõ ràng (không chung 
chung) khi chuyển sang dạng bị động phải dùng by. 


. Thí dụ: 


Stephenson invented the ñrst steam-engine (dạng chủ động) 
The first steam engine øs inuented by Stephenson... (dạng bị 


động) 
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1. Stephenson invented the fñirst steam-engine. 

2. Diđ Stephenson invent the ñrst steam-engine? 

3. A buteher does not make bread. 

4. Does a butcher make bread? 

5. His father forgave him. 

6. Did his father forgive him? 

7. Mother often takes my little brother to the kindergarten. 
8. Beethoven composed this piece of musIc. 

9. The waiter will bring in the coffee. 


10. The storm carried away the bridge. 


9. Chuyển những câu dưới đây sang dạng bị động: 

Ghi nhớ: Nếu động từ ở câu dạng chủ động có hai tân ngữ 
(một gián tiếp, một. trực tiếp) thì có thể chuyển sang dạng bị động 
bằng hai cách: 

Thí dụ: 

(dạng chủ động) 

The polieeman will show you the tuaz. 

(The policeman will show ¿he uuay to you). 

(dạng bị động). 

1. You will be shown the way by the policeman. 

2. The uay w1l1 be shown to you by the policeman. 

Cách thứ nhất thường được dùng nhiều hơn - trong đó tân 
ngữ gián tiếp của câu dạng chủ động được dùng làm chủ ngữ của 
câu dạng bị động. 

1. Rather promises me a bicycle. 

2_ The teacher will give her a prize if she works well. 


3. Nam told me the news this morning. 
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4. The jury will award him a gold medal. 

5. The guide poïnted out the old pagoda to me. 

6. Lan lent me this book. 

3. Chuyển những câu đưới đây sang dạng bị động. 

Lời ghi: (cần chú ý) Nếu chủ ngữ trong câu dạng chủ động có 


tính chất chung mơ hồ như Sorneone, somebody, one, they, ĐÐeoDplte... 
(có nghĩa là; người nào đó, người ta, ai đó, ai, họ) thì hên chuyển 
sang dạng bị động và trong những trường hợp đó không cần dùng 


by. 
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Thí dụ: 
Không nên viết: 
People speak English all over the world. 
Nên viết: 
English is spoken all over the world. 
- People play football all over the world. 
- People always admire this picture. 


1 

2 

3. People must not take these books away. 

4. People see the valley from the top of the h1, 
õ 


. People speak well of him. 


® 


- Do people speak well of him? 


~ 


. People should make lessons more 1nteresting for children. 
8. Somebody invited him to dinner yvesterday. 

9. Somebody told him to wait outside. 

10. Somebody must finish the work. 

11. Somebody must đo something for those poor men. 

12. Somebody left the light all night. 

18. One uses milk for making butter and choese. 


14. Does one use milk oŸ making butter and cheese? 


15. One praises a pupll when he works hard. 

16. They make progress every day in the world oŸ selenee. 
17. They didn't tell me the truth about the situation. 

18. They were repatring the bridge. 

19. Did they build the house in 19602 

20. They didn't Iinvite me to the tea-party. 


II. MỘT VÀI CHI TIẾT CẦN GHI NHỚ THÊM VỀ CÁCH 
DÙNG DẠNG BỊ ĐỘNG 

1. Có thể dùng dạng bị động với các thì tiếp diễn (chủ 
yếu là thì hiện tại tiếp điễn và thì quá khứ tiếp diễn). 





Chủ động Bị động 
- They were repalring the bridge.The bridge uas being repaired. 
- They were carrying inJjured he injured player uøs being 
plaver to the ambulanee. arried to the ambulÌanee. 


9. Có thể dùng dạng bị động khi có các trợ động từ. 





Chủ động Bị dộng 
- You must shut these doors  [These doors must be shut... 
- You ought to open the The windows oughf to be opened.. 
windows. 


3. Động danh từ ở dạng bị động (The passive Gerund). 
Being + Past participle 
Chủ động Bì động 


- Ï remember my father takingl- Ï remember being taken to the 





me to the zoo. Zoo by my father. 
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4. Ghi nhớ vị trí của giới từ khi viết ở dạng bị động. 


Chủ động 


- We must write £o him. 





- People speak well oƒ him. 


Bị động 





- He must be uuritten to. 


- He 1s ¡iø0elÏ spoben oƒ. 


5. Đối với những động từ như: (hinh, consider, bnou, 
œcbnotuledge, belieue, understand, cÏlaim, report, say, suppose, có 
hai cách chuyển sang dạng bị động (chú ý tới cách viết của hai 


dạng). 


CHủ động 
- People think that he 1s a very 


clever man. 


- People know that he was in 
London for many years. 


- People said that he could swim 
across this rIver. 
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Bị động 
1. 1 s though£t that he 1s a very 
clever man. 
2. He ts thought to be a very 
clever man. 
1. lý ¡s hnoun that he was 1n 
London for many years. 
2. He ts knoun to hœue been 1n 
London for many years. 
1. } ¡s said that he could swim 
across this rIver, 
2. He uaœs said to be able to 
swIm across this r1ver. 


BÀI 97 


THỨC MỆNH LỆNH 
(The Imperative Mood) 


1. GIỚI THIỆU 

Trong ngữ pháp Anh, thức (mood) là khái niệm để chỉ dạng 
thức của động từ mà người nói dùng để diễn đạt các sắc thái khác 
nhau của hành động, sự việc hay trạng thát. 

Như đã giới thiệu ở phần đầu bài nói về động từ, tiếng Anh có 
bốn thức là: 

a) Thức chỉ định (the indicative mood) dùng để trình bày, 
khẳng định, phủ định, hỏi về những hành động hay sự việc bình 
thường đã, đang và sẽ xảy ra trong thực tế, 

b) Thức mệnh lệnh (the imperative mood) dùng để diễn đạt 
những giả thiết, những sự việc không xảy ra trong thực tế. 

đ) Thức điều kiện (the conditional mood) dùng de điễn đạt 
những hành động hay sự việc chỉ xảy ra nếu có những điều kiện 
nào đó. 

Ngoài thức chỉ định mà chúng ta đã nghiên cứu, sẽ giới thiệu 
lần lượt các thức khác nói trên. 


II. CẤU TẠO THỨC MỆNH LỆNH 


1. Cách chia động từ ở thức mệnh lệnh 
Thí dụ: To sit down. 





[Ngôi [sốt Số nhiều 

Ngôi thứ! |Sit down Sit down 

Ngôi thứ2_ |Let me sit down Let us (et's) sit down 
Ngôi thứ 3 |Let him (her) sit down |Let them sit down 
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2. Nhận xét cách chia: 

a) Ở thể khẳng định 

+ Ngôi thứ 2 số ít và số nhiều giống nhau, chia như dạng 
dộng từ nguyên thể không có to và không có chủ ngữ. 

Give me your book. Hurry up. Come in, pÌease. 

Have a cigarette. Be qulet. 

+ Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba: dùng 1£ + me us him /them... 
+infniHue. 

Let me help you. 

Let us (let's) leave this place. 

Let them go out. 

Let hìm (her) go alone. 

Luet the boy come Into the room. 

+ Có thể thêm do ở đằng trước để nhấn mạnh (ý nài nì). 

Do tell me what he said. 

Do be hore at seven. 

Do let her ecome. 

b) Ở thể phủ định có hai cách: 

+ Dùng đo noi, don't đặt trước: 

Do not forget to Köïtb: 

Don't be late. 

Don't make so much noise. 

Đon't let hìm walt too long. 

Dontt let them have those books. 

+Ở ngôi thứ nhất và thứ ba, có thể thêm no sau /efs, iet 
hím... vào trước động từ nguyên thê. 


Let's not open the door, let „s open the window, 
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Let them not believe that. 


3. Ghi chú thêm. 

a) Bình thường trong thức mệnh lệnh không dùng chủ ngữ, 
trừ trường hợp: 

- Trong thế khẳng định, đặt chủ ngữ trước động từ để nhấn 
mạnh hoặc phân biệt. 

You ask the fñrst question and F1 ask the next one. 

You go while Dick and I stay here and make tea. 

- Trong thể phủ định, đặt chủ ngữ sau đon ? để nhấn mạnh. 
Don't you đare to say Ï am not telling the truth. 

U've been answering questions all day. Don't you start now? 

b) Để tỏ vẻ lễ độ hơn, có thể thêm p/ease vào đầu hoặc cuối 
câu mệnh lệnh, hoặc thêm dạng câu hỏi ngắn vào cuối câu với 
tot, tuould, shaÏl trong câu thân mật. 

Plegase come inside and meet my wIfe. 

Sit down, pÏedse. 

jJust give me the book, ¿l! you? 


Let's begin now, shaœij ue? 


HI. CÁCH DÙNG THỨC MỆNH LỆNH 

Thức mệnh lệnh chủ yếu để diễn đạt ý mời mọc, khuyên bảo, 
yêu cầu, ra lệnh cho ai làm việc gì như trong các thí dụ đã nêu. 

Ngoài ra còn dùng để diễn đạt: 

- Một giả thiết. 

Do that again and TÌI call a policeman. 

Cứ làm nữa đi, tôi sẽ gọi công an cho mà xem. 

Suppose you had an accident, what should l do? 


Giả thử anh gặp tai nạn, tôi sẽ phải làm gì? 
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- Một lời chúc. 
Have a good holiday! 
EnJoy yourself and come back quite well again! 


Bài tập 
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1. Dùng động từ ở thúc mệnh lệnh để đặt câu theo mẫu sau đây. 


1. Have 
2. Do have 
3. Don't have another cup of tea. 
4. LeUs have 
5. Don!t let him/her have. 
Đặt ỗ câu theo mẫu trên uới mỗi nhóm từ sau đây. 
To close the window. 
To get into the house. 
To turn to the left. 
To start the game. 


To bring them the parcel. 


2. Đặt câu theo các mẫu sau đây: 

1. Leave the door open, please. 

2. Please don't leave the đoor open. 

ở. Leave the door open, oi} you? 

4. Let's leave the door open, shøil ue? 

Đặt 4 câu theo mẫu trên uới những nhóm từ sau đây: 
To keep straight on. 

To stop the machine. 

To take the cups away. 


To ask her to come down. 


3. Thay thúc mệnh lệnh uào những câu có ¡ƒ dưới đây: 

Thí dụ: 
Tf you look at the pieture, you will see the mistake. 
Look at the pieture, and you will see the mistake. 

1. IÝ you lend me đietionary, El] translate thĩs article. 

2. If you tell him your address, he']l write to you. 

3. If you adopt a new method, you']l get better result. 

4. you ask for the transistor set, your father wiÌl give It to you. 


5. IÝ you send him the invitation, he']l surely come. 


BÀI 98 
CÁC LOẠI CÂU ĐIỀU KIỆN 


(Conditional Sentences) 


Cách chủ yếu của thức giả định và thức điều kiện của động 
từ là trong các loại câu điều kiện. Do đó, trước khi nghiên cứu chỉ 
tiết về cấu tạo và cách dùng của các thức trên, ta cần nắm vững 


các loại câu điều kiện. 


I. BA LOẠI CÂU ĐIỂU KIỆN CƠ BẢN 





Mệnh đề chính 
(Mam - clause) 
Ishdøil go for a walk. 






Mệnh đề phụ điều kiện 
(f - clause) 
T the ram s/ops 
























ĩ Tf you call him He toi come. 
" lì the rain soppeởd (now) Ilshould go for a walk. 
Tf you cøied hìm (now) He uould come. 
I l the rain had sfopped (then) |Lshould haue gone for a walk. 


Tf you had oaijed hìm (yesterday) |He uuould hưue come. 





đã1 


Ghi nhớ: 

1. Câu loại ! chỉ điều kiện có thật (real conditions), sẽ có ¿bể 
xủy ra trong hiện tại hoặc tương lai: Nếu trời tạnh mưa, tôi sẽ đi 
chơi. 

Dùng các thì hiện tại và tương lai thường. 

2. Câu loại l] chỉ điều kiện không có thật (unreal conditions), 
thực tế không xảy ra trong hiện tợi. Giá trời tạnh mưa, tôi sẽ đi chơi 
(nhưng thực tế thì trời đang mưa và không có triển vọng tạnh) 

Dùng £h‡ quá khứ (thức giả định) trong câu điều kiện, dùng 
should và uould (thức điều kiện) trong mệnh để chính. 

Loại này bao gồm câu giả định điển hình như: 

TẾT ere, I should accept the offer. 

Nếu tôi là anh, tôi sẽ nhận đề nghị đó. 

TẾT øere a bìrd, T s5ould fìy home at onee. 

Chú ý: 

Quá khứ giả định của £o 6e là ruere ö tất cả các ngôi, should 
dùng cho ngôi thứ nhất, ioould dùng cho ngôi thứ hai và thứ ba 
theo quy tắc chung, nhưng trong văn nói có xu hướng dùng :oould 
cho tất cả các ngôi. 

ở. Các loại III chỉ điều kiện không có thật £rong quá khứ, giả 
định một điều đrới uới thực tế đã xảy ra: Nếu lúc đó trời tạnh mưa 
thì tôi đã đi chơi rồi. 

Dùng £h¡ quá hhứ hoàn thành (thức giả định) trong mệnh đề 
điều kiện và thì điều kiện hoàn thành (should /ioould hque + động 
tính từ quá khứ) trong mệnh đề chính. 
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Bài tập 


1. Xác định các câu sau thuộc loại câu điều biện nào uà đối 


sang hai loạt kia. 


. You break 1t 1Ÿ you aren't careful. 

I should be pleased 1Ý you came. 

They will get wet 1Ÿ it rains. 

IfI had known that, I should not have made the mlstake. 
IfT were you, I should go home Immediately. 

I would buy a new bieycle 1ƒ [ had the money. 

He would have told you if you had asked hìm. 


. TÝ he works hard he will pass his examination. 


© 0 m Ơ Ơn 0 t9 m 


. IÝ he were here he would help you. 
10. I shou1d never have done that work, 1Ý you had not helped 


9. Đổi các động từ trong ngoặc sang dạng thích hợp. 

1. You wil]l be 1] 1Ý you (eat) so much. 

2. Tf my bieycle (not break) down, I should have caught hìm. 
3. If you đook) at it carefully, you would see the mistake. 

4. 1Ý they had waited, they (ñnd) me. 

5. TÝ the children (be) good, they can have each a ticket for 


the theatro. 


6. I (buy) that coat IŸ1t were not so dear. 

7. Ƒ'm sure she will do well 1 she (go) to the unIversity. 
8. J shouldn't have thought it possible unless Ï (see) it. 
9, If you đon't shut that window, we all (die) oÊ cold. 

10. We (enjoy) the play better 1ƒ it had not been so long. 


353 


II. CÁC DẠNG KHÁC CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN 

Trong phạm vi ba loại câu cơ bản nói trên, trên thực tế người 
ta có thể chuyển sang nhiều dạng khác để điễn đạt ý muốn nói 
một cách linh hoạt hơn. 

1. Trong câu loại I, có thể tùy theo tình huống mà dùng các 
thì khác nhau: 

IfTI am not too tired, Ï may go shopping. 

T what you say is right, then what Ï said was wrong. 


IÝI haue made a mistake, Ï will try to remind, 


2. Trong câu loại l, nói chung không dùng sbould, toould và 
không dùng shøi!, u„lÏ trong mệnh để điều kiện sau 7ÿ, dù ý 
muốn diễn đạt về tương lai. 

Ï shall go out 1ƒ the rain stops. 

You will see him ïiŸ you come here tomorrow (không nói will 
come) 

Nhưng vẫn có thể dùng những từ đó khi muốn diễn đạt ý 
nghĩa riêng. 

1ƒ you tui] come here tomorrow, Ì toould be glad to talk to 
you, 

lƒ you ould sign thìs agreement, I } let you do it at onee. 

Will và would ở đây biểu hiện ý: muốn, vui lòng sẵn sàng. 

1ƒ the train shou/d be late, what will you do? 

1ƒ he should refuse to help you, what will you đo? 

Should + động từ được dùng thay cho thì hiện tại thường để nói 
ý giả định trong tương lai và ít khả năng xảy ra hơn. (Những câu 
trên có ý nói: nếu chẳng may tàu chậm, nếu lỡ ra anh ấy từ chối)... 


3. Trong câu loại II, có thể dùng Were fo + động từ trong 
mệnh đề điều kiện để biểu hiện ý tương lai và could, might thay 
cho shouid, ould để biểu hiện khả năng ít hơn. 

TƑ he tuere to come tomorrow, | mighứ have tìme to see hìm. 

Nếu ngày mai anh ấy đến, có thể tôi sẽ có thì giờ tiếp anh ấy. 

4. Ngoài liên từ ÿ, có thể dùng các liên từ khác để biểu hiện 
điều kiện. 

Thí dụ: 

I won't come nless (trừ phù) you Inutte me. 

(= I won't eome 1f you don't invite me). 

Supposing you were in my shoes, what would you đo? 

Giả thiết là anh ở vào địa vị tôi, anh sẽ làm gì? 

T1 accept the invitation prouided that (= miễn là) you go with 
me. : 

Tôi chấp nhận lời mời với diều kiện anh cùng đi với tôi. 

Đặc biệt, khi trong mệnh đề phụ điều kiện có những dạng 
động từ uere, had, should ta có thể biểu hiện bằng dựng đảo 
ngược mà không dùng /ƒ (lối nói này văn chương hơn). 

Were John here now, he would explain the whole matter ( Tf 
John were here now...) 

Had you asbed mẹ, T should helped you ( 1f you had asked 
me...) 

I will go, s»ould it be necessary ( If¡t should be...) 


Bài tập 


8. Diên iƒ hoặc unless uào những câu sau, chú ý cách dùng 
động từ uà nghĩa của câu. 


1. He will come... you ring the bel]l. 
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2. I shan't go to the đoor... F hear the bell. 

3... he wrote to me, [ should write to him. 

4. He will not learn mụuch... he works harder. 

5. He wouldn't come... you invited him. 

6. Ï should never have found the house... Mr. Ba had not 
helped me. : 


4. Dùng Iƒ thay cho dạng đảo ngược trong những câu sau: 
1. Had you waited, he would have come. 
2. Should he refuse you, let me know ït at onee. 
3. Were he an honourable man, he could not behave this. 
4. Should you see him, remember me to him, will you? 
õ. Had we known that, neither of it would have gone. 

6. Were she to take up acting (đi vào nghề diễn viên). Im 
sure she would succeed at It. 

5. Đổi động từ trong ngoặc sang dạng thích hợp trong những 
câu sdu. 

1. You can go wherever you (like) 

2. Ïam going Into the country tomorrow If it (be) ñne. 

j. He wouldn't treat you unkindly provided you (behave) well. 

4. lÍyou were to come tomorrow, she (be) ready to heÌp you. 

ð. He would never have known unless you (tell) him. 

6. Ï (go) and call her 1Ÿ you wIÌÌ walit a moment. 

7. You can walk where you like provided you (not step) on the 
grass. 

8. He wouldn't have begun to learn English if he (know) the 
difficulties. 
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9. If wishes (be) horses, beggars would ride. (Tục ngữ Anh: 
Nếu ước gì được nấy thì người ăn mày cũng có ngựa cưỡi). 
10. Jƒ you (not tell) me about 1t, Ï might never have gone to 


see 1t. 


BÀI 99 


THỨC GIẢ ĐỊNH VÀ THỨC ĐIỀU KIỆN 
(The Subjunective Mood and the Conditional Mood) 


I. CẤU TẠO THỨC GIẢ ĐỊNH 




















| Thì | Ngôi to be to have | to speak 
Hiện tại (Present |I,you,we,  |be have speak 
Subjunctive) he, she, they lbẹ have speak 
Quá khứ (Past Ï, you, we; were had spoke 
Subjunetive) he, she, they |were ad spoke 








Quá khứ hoàn T, you, we, - |had been lhad had |spoken 
'lthành (Past Perfect |he, she, they lhad been |had had lspoken 
Subjunctive) | 








Ghi chú: Dạng động từ ở thức giả dịnh giống nhau ở tất cả 
các ngôi. Thì hiện tại giả định giống như động từ nguyên thể 
không có ứo. Thì quá khứ và quá khứ hoàn thành giả định giống 
như quá khứ và quá khứ hoàn thành thường, riêng đối với /o be 
và røere ö tất cả các ngôi (nhưng trong lời nói hàng ngày, có xu 
hướng dùng øs cho số ít như quá khứ thường trừ những câu như 
IƑ1 uere you, ]ƑT uere œ fish) 
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Should dùng ở tất cả các ngôi được coi là một dạng tương 
đương với thức giả định (subjunctive equivalent) có thể dùng thay 
cho thì hiện tại hay quá khứ của thức giả định trong một số 
trường hợp. 

Thí dụ: 

TẾT should die, you will continue my work. 

Nếu tôi chết đi, anh sẽ tiếp tục công việc của tôi. 

Tf you should fa1] in this, our plan is ruined. 

Nếu anh chẳng may thất bại trong việc này, kế hoạch của 
chúng ta hỏng mất. 

Ifis our wish that he should do as he pleased. 

Nguyện vọng của ta là để nó làm theo ý thích của nó. 

lf he should hear (Œ were to hear) of your failure, he 


surprised. 


II. CÁCH DÙNG THỨC GIÁ ĐỊNH 

Cách dùng thức giả định chủ yếu là trong các câu điều kiện 
như trình bày ở bài trước, ngoài ra còn một số cách dùng khác, 
chủ yếu là sau một số động từ hay thành ngữ nhất định. 

Có thể tóm tắt như sau: 

1. Thì hiện tại giả định. 

a) Dùng sau những động từ như demand, propose, suggest 
v.v... và nhóm từ như / is necessary, nportant, essential... that 
để biểu hiện ý muốn, yêu cầu đề nghị. 

We demanded that all ÚS troops be withdrawn from Indochina. 

Chúng tôi đòi phải rút tất cả quân đội Mỹ ra khỏi Đông Dương. 

Ï move (propose) that the meeting be ad7ourned. 

Tôi để nghị tạm ngừng cuộc họp. 
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The doctor suggested that the patient sýop (hoặc should stop) 
smokng. 

Bác sĩ đề nghị bệnh nhân đừng hút thuốc nữa. 

Ít is necessary (mportant, essenual) that he take an 
examination. 

b) Biểu hiện lời cầu chúc. 

Long iiue Vietnam! 

God bless you. 

May cũng thường được dùng để diễn đạt lời cầu chúc. 

May you be happy all your life. 

May the friendship between our people last for ever. 

e) Dùng trong mệnh để phụ chỉ điều kiện hoặc thừa nhận 
(sau 1ƒ, even though, though v.v...): 

This if the news Öe true, is a very serlous matter. 

Though, ho make (hoặc should make) every effort, he cannot 
succocd. 

Whatever the reason Öe (hoặc may be), the facE remains. 

Chú ý: Thì hiện tại giả định dùng trong lối nói văn hoa, còn 
trong lối nói hàng ngày người ta thay bằng should, may hoặc thì 
hiện tại thường. 

2. Thì quá khứ và quá khứ hoàn thành giả định. 

a) Dùng trong mệnh đề phụ điều kiện (câu loại ÏÏ và TIT - xem 
bài trước). 

Thì quá khứ. 

TƒT uere you, I should go. 

Nếu tôi là anh, tôi sẽ đi. 

Tf he &nmeu 1t, he would he happy. 


Nếu anh ta biết nó, anh ta sẽ rất vui. 


öö9 


Thì quá khứ hoàn thành: 

II had been there, [ should have understood. 

Nếu tôi ở đó, tôi đã hiểu. 

TH he had bnoun, he would have come. 

Nếu anh ta biết, anh ta đã tới. 

b) Dùng sau những động từ và nhóm từ như: [ sử, on"y, 
as iƒ, suppose, i#'s (hịgh) time, I toould rather, v.v... để diễn đạt ý 
cầu mong hoặc giả định (điều không xảy ra). 

I wish I could speak Chinese (but Ï can't). 

He wishes (that) he haởd taben your advico, but he đidn't pay 
attention to vou at that time, 

Suppose he gøo¿ there latke. 

IUs high time we went home. 

Chú ý: Thì quá khứ giả định nói về sự việc trong hiện tại 
hoặc tương lai, thì quá khứ hoàn thành giả định nói về sự việc 
trong quá khứ. 


BÀI TẬP 

„ Đổi những động từ trong ngoặc sang dạng thích hợp 

. Ï wish Ï &now) his name now. 

- TL1s about time you (get) the tea ready, 

. It is our wish that he (do) what he pleases. 

. Ttonly he (not eat) too much! 

. Fonly he (tell) you the whole story last night! 

- Ï propose that he (be elocted) chairman of the committee. 


` Œœ CŒ‹ pb C2 Bồ ƒ¡ 


. He ran as 1 life (depend}) on it. 
8. Id rather you (pay) me now. Suppose he (ask) me for the 
money tomorrowl 
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9. I feel as 1L my head (be) on fire. 

10. The committee rocommonds that the matter (be điscussed) 
at the next meeting. 

11. Ionly I know) 1t earlier! 

12. He demands that he (be allowed) to see the đirector. 

18. Isn't it about time you (đo) some work seriouslÌy? 

14. You look as 1 you (can) do with a drink. 

15. Suppose the teacher (catch) us wasting time. 


IH. CẤU TẠO THỨC ĐIỂU KIỆN 

Thức điều kiện cấu tạo bằng cách dùng should và uouid 
trước động từ. Theo quy tắc chung should dùng ở ngôi thứ nhất và 
tuould dùng ở ngôi thứ hai và ba, nhưng cũng có trường hợp dùng 


chung các ngôi (xem mục sau). Có các dạng như sau: 

Thí dụ: to uurtte. 
Che c...........1.1......... 
Conditional Pe=%sct (hay: 





— ĐỀ H0 2N Past Conditional) 
I (we) should write. T (we) should have written. 
Simple You (he, she, they) You (he, she, they) would 
would write. have wrIting. 








T (we) should be writing jÍ (we) should have been 
You (he, she, they) writing. : 


would be writing. You (he, she, they) would 


Continuous 











have been writing. 





Cách dùng chủ yếu của thức điều kiện là trong các loại câu 
điều kiện (trong mệnh đề chính) như trình bày ở bài trước. Nhưng 
ngoài ra sbould và tuould còn dùng ở nhiều trường hợp khác, kể 
cả trong thức chỉ định và thức giả định như nói ở mục 1 và 3 
trong bài này, nên có thể tóm tắt để dễ nhớ trong mục sau đây. 
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IV. TÓM TẮT CÁCH DÙNG SHOULD VÀ WOULD 

1. Should và wouid là quá khứ của shall và will để diễn đạt 
hành động tương lai trong quá khứ (gọi là thì tương lai trong quá 
khứ: the future-Iin-the-past): 

They thought that we should siart the next morning. 


He said that he ould see me two days later. 


2. Should và ould dùng trong thức điều kiện: 
Ifit did not rain, Ï s5ould be tuorbing now. 
1ƒït dịd not rain, Ì should be uorhing now. 
Tƒ he had the monoy, he uould hưue bought 1\. 


3. Should dùng ở tất cả các ngôi để diễn đạt: 

a) Ý giả dịnh: 

lƑ he should die, please send a telegram to me. 

Nếu lỡ anh ấy chết, xin gửi điện cho tôi. 

I should thínb so. Tôi thiết nghĩ như thế. 

b) Ý khuyên bảo nên, phải: 

You should send for a doctor righL now. 

Anh nên mời bác sĩ ngay bây giờ. 

4. Would dùng ở tất cả các ngôi để diễn đạt: 

a) \4 muốn, vui lòng, sẵn sàng: 

TIuould be giad to welecome hìm in my office. 

Tôi vụi mừng được chào đón anh tại công ty của tôi. 
Would you be so bind as to help mẹ with thìs luggage? 
Anh vui lòng giúp tôi với túi đồ này chứ? 
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b) Sự việc thường xảy ra trong quá khứ 

He oould eyele to school on ñne days and ould tahe the bus 
only when the weather was bad. 

Anh ta đạp xe tới trưởng vào những ngày nắng và chỉ về bằng 
xe buýt khi thời tiết xấu. 

Xem thêm những trường hợp chỉ tiết ở bài 25 (về shall, will, 
should, would). 
Bài tập 

9%. Điền uào những câu sau cho trọn ý. 

1. II had tìmec... 

2. The teacher would be angry with you IÝ... 

3.Flowers wïill not grow well unless... 

4. If you had worked harder... 

5. I should have won the prize IÍ... 

6. IÝ he wants to see me tomorrow... 

7. T your telegram had not come... 

8. He wouldn't have listened to me unless... 

9. If you had been at the meeting... 

10. If my watch hadn't been slow... 

11. Supposing T accepted this offer... 

12. If you were In London now... 

3. Giải thích cách dùng động từ trong những câu sau 0à dịch 
rơ tiếng Việt. 

1. He wouldn't be in difficultles 1ƒ he were not so foolish. 


2. ]Ý you were to start earÌy tomorrow morning, you would be 
n Lao ©aI by evening. 


363 


ä. I should never have got here 1n time 1 you had not given 


me a ]Ift in your car. 


4. Were he Lo see you 1n this house, he would be surprised. 
8. HÝ your parents disapprove oŸ the plan, you should give 1t up. 
6. IÝyou would heÌp me, we could ñn1sh at s1x. 

7. lÝ you should be passing, do come and see us. 

8. IÝ F had not been so busy yesterday, I should have come. 

9. Ít 1s necessary that he should help ua. 

10. He told me that he would leave for Peking soon. 


11. They would meet1n his room and would talk polities over 


a cup o tea. 
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12. Would you mĩind telling hìm to come to my office tomorrow? 
18. I knocked but they would not open the door. 
14. You should see the play, 1L 1s a very good one. 


15. Should there be any difficulty, get in touch with me. 


CHƯƠNG MƯỜI MỘT 


CÁC DẠNG KHÔNG CHIA CỦA ĐỘNG TỪ 
(The Non- finites) 


ĐỘNG TÍNH TỪ 
(The Partieiples) 


Các dạng không chia của động từ gồm động tính từ hiện tại 
(present particIple), động tính từ quá khứ (past participle), động 
danh từ (gerund) và động từ nguyên thể (nfñnitive). Đặc điểm 
chung của chúng là không chia theo ngôi và số của chủ ngữ; vừa 
mang tính chất động từ vừa mang tính chất tính từ hoặc danh từ, 
do đó không dùng một. mình làm vị ngữ trong câu được. 


I. CẤU TẠO ĐỘNG TÍNH TỪ 
Động tính từ hiện tại: động từ + ing (xem chỉ tiết ở bài 16). 
Động tính từ quá khứ: động từ + ed (xem lại chi tiết ở bài 18). 
Ngoài dạng đơn giản, động tính từ còn có các dạng ghép. Ví 
dụ động từ £o piay có những dạng sau: 


Hiện tại: piÌaytng 

Quá khứ: piayed 

Hiện tại thụ động: being piayed 

Hoàn thành: haue pÌayed 

Hoàn thành thụ động: hauing been pÌayed 
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II. CÁCH DÙNG ĐỘNG TỪ TÍNH TỪ: 

1. Trong các thì tiếp diễn (với động tính từ hiện tạ) 

He is øorbing 1n the factory. 

I shall be 0isifing the state farm. 

We have been /earning English two years. 

2. Dùng như một tính từ 

a) Làm tính ngữ 

An exciting story: a burning candle; a broben cha1r. 

b) Làm bổ ngữ 

The news 1s đisappointtng. 

The story was most ¿£eresting. 

She looked rather //red. 

"The boy seemed to be well educofted. 

3.Trong các thì hoàn thành và lối thụ động (với động 
tính từ quá khứ): 

Ihave sen£ hìm two letLers. 

They had gone out before Ï came. 

He has been eieeted Chairman oŸ the committee. 

4. Dùng tương đương với mệnh đề tính ngữ. 

The man driUung the car (who was driving the car) đid not see 


the policeman. 

There were many children piaying in the streets (= who were 
playnmg). 

Here is a letLer ¿rien by the Prime Minister ( which was 
written). 

The concert giuen by the National Orchestra was a great 


success (= which was g1ven). 
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5. Dùng tương đương với mệnh đề trạng ngữ: 

Hearing a noise, we stopped talking Œ as we heard a noise). 

Not hưuing recetiued an answer, Ï wrote agaIn (E because Ï 
had not received...). 

Whe aøskcở the second question, he was unable to answor (= 
when he was asked). 

Ghi chú: Vừa mang tính chất động từ vừa mang tính chất 
tính từ, động tính từ có những đặc điểm sau: 

- Ởó thể dùng dạng so sánh với more và mosi: 

He is more promising than his brother (có triển vọng hơn). 

That 1s the z„osÉ surprising news. 

President Ho was the mos£ respected and beloued leader of 
our people. 

- Có thể hợp với danh từ, tính từ hoặc phó từ thành tính từ 
ghép: a good-looking young man, a home-made article (hàng nội 
hóa); a rice-produecing country; he is clean-shaven (mày râu nhẫn 
nhụ)); a hard-working student; the under-developed areas. 

- Có thể dùng động từ quá khứ như một danh từ tập thể 
trong một số trường hợp: 

The i0ounded were sent to hospital. 

Những người bị thương được chuyển đến bệnh viện. 

The unempioyed. demonstrated 1n front of White House. 
(Những người thất nghiệp biểu tình trước Nhà Trắng). 


Bài tập 

1. Đổi những động từ trong ngoặc sang dạng động tính từ 
thích hợp (hiện tại hay quá hhứ;). 

1. The student will be (play) football this afternoon. 
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2. The concert is (give) In the new hal]l (build) after the war. 

3. We were (look) at the (plav) children. 

4. Here 1s a letter (announce) his arrival. 

5. The new ambassador has (call) the Foreign Mimistry. 

6. A car (drive) by a boy came along the street. 

7. Do you know the number oŸ women đelegates (come) Lo the 
party? 

8. Can you tell me the number of books (order)? 

(số sách đặt mua). 

9. (Leave) the airport at 7, our plane wlll have (arrive) at 
start, but grew better by degrees. 

10. The weather during our holiday made a very (disappoint) 
start, but grew better by degrees. 

11. There 1s a little đứference between (write) English and 
(speak) English. 

19. Go along the road, I heard a car (come) behind me. Ít was 
(come) round a corner. 

18. (Talk) of theatre, have you (see) the new play (write) by 
X...?1I have (ñng) it very (exeite) and well (play) too. 

14. We watched the enemy planos (cirele) over the village 
and saw one of them (shoot) down by our guns. 


9. Thay các động tính từ in nghiêng bằng một mệnh đề tính 
từ hay trạng ngữ. 

1.IL1s a place ð¿i# some hundred years ago. 

2. Hauing uurữten the letter, Ï went to post 1E. 

3. Qur ƒasf-grouing Industry helps us to develop agriculture. 

4. Which of the four men gnohing by the ñreplace 1s John? 


õ. She smile remembering the Joke. 
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6. Loobing out of the window, Ï saw him passing the house. 

7. We shall build a new road 7oiming the plant with the rallway 
station. 

8. He điscovered an air-shelter hiđđen under the trees. 

9. Hauing got what he wanted, he took his hat and went 
aWay. 

10. Born and bred a country-man, Jack dịd not like the busy 
life in London. (sinh trưởng ở nông thôn). 


TIT. VÀI CÁCH ĐÙNG ĐẶC BIỆT CỦA ĐỘNG TÍNH TỪ 

Ngoài những điểm cơ bản nói ở phần trên, cần chú ý một số 
điểm khác về cách dùng động từ đưới đây. 

1. Động tính từ dùng làm bổ ngữ của tân ngữ (object 
complement): 

I saw hữn running for the trann. 

He was glad to fnd ¿he fire burning brightly. 

Thhey found (be house burn£ down. 

[ should like £h¿s ma£ter settled 1mmediately. 

I mustL have my shoes cleaned. 

Trường hợp này khác với động tính từ làm tính ngữ hay 
tương đương với mệnh đề tính ngữ dã nói ở trên, vì nó không chỉ 
bổ nghĩa riêng cho danh từ, mà kết hợp với danh từ (hay đại từ) 
thành một nhóm chặt chẽ gọi là tân ngữ phức hợp (complex 
object) bổ nghĩa cho động từ đi trước. Nó chỉ dùng với một số nhỏ 
động từ như haue, see, hear, feet, find, mobhe, uuant, get, libe v.v... 
(xem thêm phần mẫu câu bài 43). 

Nhận định nghĩa khác nhau của các câu sau đây: 


He has built a new house (Anh ấy đã xây một ngôi nhà mới). 
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He has a neuly-built house (Anh ấy có một ngôi nhà mới 
xây). 

He has hls new house built on a hill (Anh ấy cho xây ngôi nhà 
mới của mình trên một ngọn đôi). 

2. Cấu trúc động tính từ độc lập (absolute participle 
construction). 

Trong trường hợp tương đương với một trạng ngữ, quy tắc 
chung là động tính từ có quan hệ về nghĩa với chủ ngữ trong câu. 
Thí dụ: 

Sianding to the tower, we could see the whole village below 
us. ( as we were standing). Không thể viết: Standing on the 
tower, the whole village could be seen. (Standing không có quan 
hệ với village). 

Tuy nhiên, có hai trường hợp động tính từ không có quan hệ 
với chủ ngữ trong câu, nên gọi là cấu trúc độc lập. 

g) Trong một số thành ngữ thông dụng 

Generally speaking (nói chung), a young man 1s strongor 
than a middle-aged man. 

There were three or four of us, counting me (kể cả tôi). 

b) Động tính từ có chủ ngữ riêng 

Têt being a holiday, the shops were all closed (=as Têt was a 
holiday). 

Weather permiting, the shIps w1ll leave the port at noon (= 1ƒ 
the weather permits 1t). 

All things considered, I think we ought to give the job to 
Smith (Œ after all things are considered). 
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Bài tập 

3. Đổi những động từ trong ngoặc sung dạng động từ thích hợp 

1. This has been badly (do). Have you (do) 12 l you want 
things (do) well, do them yourself. 

2. T have had my photograph (take). Have you (take) away 
my photograph? 

3. Have you had your shoes (mend)? Ï have (mend) them 
myself. I like them well (mend). I have been (mend) them for 
nearly an hour. Didn't you see me (mend) them when you came 1n? 

4. I could hear her (type) in the next room, a few minutes 
later, I came In and found heor (go). 

5. The weathor (be) warm, he went out and saw people (sIt) 
at ther doors or (work) in theIr gardens. 

6. The last train (have gone), we had to walk home. 

7, We explored the eaves. Peter (act) as a guide. 

8. This (do) they packed up their tools and wenL home. 

9. All the exereises having been (ñmish), the teacher sent the 
cÌass home. 

10. Already (wear out) by 1llness, he was (Ill) by the bad news. 


A. Thêm cúc thành ngữ thích hợp (generdlly, speahing, 
srictly, speobing, talhing oƒƑ.. roughiy speohig, incluiding... 
U.U....) Uòo các câu sau. 

1. Have you seen the Army team play? 

2. Women are shorter than men. 

3. Only members are admitted into the elub. 

4. My holiday has cost about 20 thousand VND. 

5. The delegation consIsts oŸ seven members. 

6. We cannot hold him responsIble for the accIdent. 

7. He 1s better off now than he was a year ago. 

8. You have no right to be here. 
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ĐỘNG DANH TỪ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ 
(The Gerund and The Infinitives) 


I. ĐỘNG DANH TỪ (The Gerund) 

A. Cấu tạo 

Cấu tạo động danh từ hoàn toàn giống như động tính từ hiện 
tại. Động danh từ có những dạng ghép thí dụ (động từ to do): 


Dạng chung : doïng 
Thụ động : being done 
Hoàn thành : hơUing done 


Hoàn thành thụ động : hauứng been done 
B. Cách dùng cơ bản 





Working mn the these conditions 1s a 


1. Làm chủ ngũ HS 
ì øữ "hSumming against Che current was 
P difficult. 





Seeing 1s beleuUg. 

|Her aim 1s /earming English. 

You must avoid making mìstakes. 
3. Làm tân ngữ trực tiếp |Your hair needs cưfting. 

] regret hơuing said thìs to her, 

T thought oŸ go¡ng to see my uncle 
today. 

He left without saying a word. 
'There was little hope of reaching home 
at noon. 

He was afrald of berng punished. 
Before sứariing, you should get 


|everything ready. 
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2. Làm bổ ngữ 








4. Sau giới từ (dù trước 
giới từ là động từ, danh 
từ hay tính từ) 











C. Một số đặc điểm 

1. Động từ vừa mang tính chất danh từ vừa mang tính chất 
động từ. Tính chất động từ thể hiện rõ ở hai điểm. 

a) Có thể có tân ngữ trực tiếp 

Iremember seetng him. 

b) Có thể có phó từ đi kèm 

He likes driung ƒast. 

Ï was surprised at his speaking English so fuentiy. 

92. Tính chất danh từ thể hiện rõ ở trong cách dùng như trong 
bảng trên và ở một điểm nữa là có thể dùng tính từ sở hữu hay 
danh từ ở cách sở hữu trước một động danh từ: 

Please excuse 7ny in‡erruptng you. 

I rely on John s coming 1n tìme. 

3. Cần nắm vững những đặc điểm trên để phân biệt động 
đanh từ với động tính từ hiện tại trong những trường hợp nghĩa 
khác nhau. 

a) Khi đặt trước danh từ làm tính ngữ: 

Động tính từ Động danh từ 
a sleeping child (a child whois |a sleeping-carriage (a carrlage 
sleeping - em bé đang ngủ). for sleeping In - toa nằm). 
a travelling cIrcus (a cIrceus a travelling-bag (a bag used for 
which travels - xiếc lưu động). |traveling - túi du lịch). 


b) Khi đi sau cùng một loại động từ: 


Động tính từ Động danh từ 
They are playing football. (Họ  [These are playing-cards. (Đây là 
đang đá bóng) những quân bài) 


"They talk about our developing |They talk about developing our 
agrieulture (Họ nói về nền nông |agriculture. (Họ nói về việc phát 
nghiệp đang phát triển của ta). |triển nền nông nghiệp của ta). 
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4. Có một số động từ và cụm từ luôn luôn đòi hỏi động danh 
từ đi sau 
Thí dụ 





Do you mind opening the window? 


You must go on working. 
He will give up smoking. 
It 1s no use cryIng over spo!lt m1Ìk. 


The book 1s worth reading. 





Nhưng cũng có nhiều động từ không dùng với động danh từ, 
hoặc chỉ dùng với một nghĩa nào thôi, cần biết từng trường hợp cụ 
thể (xem thêm phần cuối bài này về phần mẫu câu, bài 42). 

Bài tập 

1. Đối những động từ trong ngoặc sạng dạng động danh từ 
thích hợp: 

1. Thank you for (lend) us the book. 

2. We shal]l enJoy (road) 1t. 

3. It has stopped (rain). 

4. Ï hate (go) out mm the rain. 

5. I cantt help (wonder) whether we should risk (go) without 


our raIncoats. 
6. My unele has given up (smoke) and now prefer (eat) sweets. 
7. Ï suggest (do) more on the gerund next time. 
8. Excuse me for (give) you so mụch trouble. 
9. You never mentioned (speak) to them on the subJect. 
10. He was proud of (award) the prize (Tự hào được giải 
thưởng). 
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11. I don't remember ever (see) you. 

12. He was quite serious in (say) that he was leaving the 
place for good. 

18. After (examine) by the doctor, the young man was 
admitted to the sports club (sau khi được bác sĩ khám). 

14. She reproached me for not (keep) my promise (trách tôi 
không giữ lời hứa). 

15. Don't đelay your (send) in of the application form (đừng 
trì hoãn việc anh nộp đơn xin). 

16. He đoesn't đeny his (take) part in the plot. 

17. Ihad to postpone my (1isten) to hs plans to a later date. 

18. Our friend objected to our (leave) so soon (phản đối việc 
chúng tôi ra về sớm). 

19. We are quite used to William's (grumble) (quen với việc 
Wilam càu nhàu). 

20. They are looking forward to Mary's (come) nong đợi cô 
Mary đến). 


9. Thay những tính từ sở hữu dùng trước động danh từ bằng 
những đại từ. Thí dụ: 

+ Our teacher won't like our coming late tọ school. 
đổi thành: 

+ Our teacher won't like us coming late to school. 

Chú ý: Cả hai câu này đều dùng được nhưng câu trên thưởng 
dùng trong văn chương còn câu dưới dùng trong lối nói hàng ngày. 

1. Did you give it back without his asking you? 

2. Mother hates our eating and drinking between meals. 


3. I remember their coming in, long after midnight. 
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4. Ï can't imagine thetr refusing to pay for it. 

5. The teacher đislikes their sitting far from the black-board. 

6. The doctor doesn't object to my eating a little meat now 
and then. 

7. Ï can't understand their forgetting to come to our party. 


8. The weather won't stop your playing in the match. 


3. Xác định những từ in nghiêng lò động tính từ hay động 
danh từ uà dịch những câu sau ra tiếng Việt. 

1. Á pouring ra¡n prevented our go¿ng out. 

2. The moonlight was đưaneing on the wator. 

3.The đancing waves gliered in the sun. 

4. Some people's greatest pleasure is reqding. 

6. These are ¿orhing people. They have been Uuorbing for 
years In that car factory. 

6. The Insisted on expanding the trade relations ©existing 
between these deueloping countries. 


II. ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ (The Infinitive) 

A. Giới thiệu 

Động từ nguyên thể là động từ chưa chia, thường có to đứng 
trước, nhưng có nhiều trường hợp không dùng £o. Nó có thể dùng 
ở các dạng sau: 


Chủ dộng Bị động 
Dạng thường (to) make (to) be made 
Hoàn thành (to) have made (to) have been made. 
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B. Cách dùng 

1. hàm 0ị ngữ (phải có trợ động từ) 
You must go. 

Ho does oørÈ in that office. 

Thave £o help hìm. 

They ought fo make that mìstake. 


2. Làm chủ ngữ. 

To heip you 1s my duty. 

To nou all about English ¡is one thìng, £o &nou English 1s 
quite another. 

To haque made tho same mistake twice 1s unforgivable. 

3. Làm bổ ngữ - 

To deecide 1s (o ức. 

Th1s house /s £o /e¿. 


4. Làm tân ngữ 

l expect £o see you LomorrowW. 

He agreed /o come to the conference. 

They forgot £o iocb the door. 

5. Làm bổ ngữ của tân ngữ (trong tân ngữ phúc hợp) 
He helped me fo repdir the bieycÌe. 

I asked my uửe to uurite to her. 

They let hữn øo away. 

I watched ¿he boy run out oŸ the room. 

6. Làm định ngữ (đi sau danh từ hay đại từ) 
He was the Ññrst man ứo come. 


He gave me something fo eơ. 
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The questions /o be gnsuuered are on page 10. 


Ï need some paper to zri#e on. 


7, hàm trạng ngữ (chỉ mục đích hay kết quả) 
T have come here to £œÈ to you. 
You should eat to 7e, not live to eqứ. 


She knew French well enough to read books. 


8. Dùng sau tính từ 
He is sure £o come. 
We all were eager /o ge£ home. 


She was ready (0 gnsuL0er gny questions. 


9. Dùng như một cấu trúc độc lập (absolute construetion) 
To ti you the truth. T dont want to go. 


To heør hìm tailk, you would think he was a very 1nportant 
man. 


€. Trường hợp dùng động từ nguyên thể không có "to" 

1. Sau các trợ động từ do (did), can (could), may (mighÐ), 
musi, shall (should), uuill (ould), need, dare (trừ trường hợp các 
động từ đo, need, dare dùng như động từ thường - Xem lại bài 23, 
24, 2B về các trợ động từ đó). 

2. Trong trường hợp làm bổ ngữ của tân ngữ (cách dùng ð ở 
trên) thì sưu các động từ let, mabe và các động từ chỉ cảm giác 
như see, hear, feel v.v... 

Thí dụ: 

TI heard her ø/øy the piano. 

They made me /augh. 
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- Riêng với động từ £o help dùng cả hai cách. (Anh hay dùng 
có fo, Mỹ dùng không có f0). 

Will you help me (6) clean. the house? 

- Nhưng khi chuyển sang lối bị động, thì tất cả các câu trên 
đều phải dùng động từ nguyên thể có £o: 

He was heard fo cry. 

They had been made £o uorÈ. 

3. Sau một số cụm từ như had better, had ( tuould) rather, had 
(twould) sooner, need hardly, cannot bui. 

Thí dụ: 

You had better /eJ hìm the truth. 

We would rather đie than /iue in humility (thà chết còn hơn 
sống nhục). 

I cannot but øgree to hịs Lerms (không thể không đồng ý theo 
các điều kiện của anh ta). 

Chú ý: Trong tất cả các trường hợp khác đều dùng £o. Đặc 
biệt, có trường hợp chỉ cần dùng /o không di với động từ, khi động 
từ đó đã nói ở phần trước. 

Thí dụ: 

I shall go 1Ý I want to ( to ø0). 

“Will you ceome to dinner with me?" "I should love to." Œ to 


come) 

Bài tập 
4. Điền to uào trước động từ nguyên thể khi cần thiết. 
1. You ought... know how.... spell this word. 


2. She helped me... carry the heavy box. 


3. There is a man downstairs who wants... see YOU. 
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4.1 invited the foreign journalist... sit down with us, 

ð. I would rather not... see him, 

6. He was heard... repeat it several tỉimes. 

7. We want hìm... send us these magazines. 

9. Dịd you see the enemy plane... come into the sea? 

9. Perhaps I had better... see the Vice-Minister about his. 

10. IÝ anyone asks for me, let him... wait a moment. I sha]l... 
be back In no tìme. 


ð. Dùng động từ nguyên thể thay cho mệnh đê phụ trong 
những câu sau. 
Thí dụ: 
I was glad ben Ï heard oÏ your success. 
Đổi thành: 
I was glad #o hear oŸ your suceoss. 
1. He hopes that he will know by tomorrow. 
2. Do you understand what you have to do? 
3. My friend was delighted when she learned of the arrival of 
our baby. 
4. We should be sorry iƒ we heard bad reports of him. 
ð. She asked if she might leave the room. 
6. The doctor warned the man that he should not smoke too 
mụuch. 
7. IE1s certain that It will rain. 
8. We must walit tÌ we hear our names ¡in the list of 
candidates. 
9. They would be very surprised if they were, to recelve an 
1nvitation. 
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10. She is happy that she has found such a nice pÌace to live 1m. 


D. Một số điểm khác cần lưu ý 

1. Cụm từ "ƒfo* someone fo do" 

Trường hợp cần nói rõ thêm ai làm hành động do dộng từ 
nguyên thể biểu hiện thì ta dùng cụm từ "2z + (pro) + fo + 
infiniiue". Cụm từ này có thể dùng ở nhiều vị trí và chức năng 
khác nhau trong câu: 

It is necessary for s fo síarf at once (chủ ngữ thật của 1s 
necessary). 


The man thing 1s for ¿s to ơc£ w1th determination (bổ ngữ). 


2. Cụm từ "uhơt to do" 

Có thể dùng những từ iobdaf, tuho, tohích, tohen, t0here, thy, 
hou, uhether trước động từ nguyên thể thành một cụm từ làm các 
chức năng khác nhau trong câu. 

Thí dụ: 

Hou to do ï£ is a đifficeult question. (chủ ngữ). 

We đidn't know ¡here to stop (tân ngữ). 

There was no key ioth tohích to open the đoor (tính ngũ). 

Chú ý: Đặc biệt với động từ to know, không thể dùng động từ 
nguyên thể làm tân ngữ trực tiếp mà phải dùng cấu trúc này. 

Thí dụ: 

1 don't know hou £o begin. 

They know :ohere to find the docuznent. 

Do you know hoio to do the exercise? 

3. Động từ nguyên thể và động danh từ có nhiều cách dùng 
giống nhau trong câu, nhưng không phải trường hợp nào cũng 
thay cho nhau được. Có 3 trường hợp: 
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a) Dùng cả hai cách mà nghĩa không khác nhau,với những 
động từ như Öegin, continue, tntend, learn. libe v.v... 

He began to write/writing. 

We continue to work/working. 

Ï hate /yingito lie. 

They intend to goÍgoing. 

Hoặc đôi khi động từ danh từ có nghĩa chung và khái quát 
hơn một chút: 

I Hke suừnuming {in general) 

but l do not Hke to sim today. 

b) Dùng cả hai cách mà nghĩa khác nhau, đặc biệt với các 
động từ sứop, (ry, remember, forget. 

Thí dụ: 

He sfopped working (ngừng làm việc). They stopped looking 
(không nhìn nữa). He s(opped fo look at the pieture (ngừng để 
nhìn bức tranh. 

He fried to be more careful (cố làm cho cẩn thận hơn). 

We fried rearing poultry 1n our pÌace (thử nuôi gà vịt). 

We will remember (forget) to write vou (nhờ viết cho anh). 

Ï remember seeing that fiẦm 1n London. 

I shall never ƒorge£ seeing the sea for the first time in Hạ 
long Bay (nhớ/quên là đã...) 

e) Có những trường hợp chỉ đùng một cách, cần nhớ cụ thể đối 
với từng động Lừ. 

Thí dụ: Ï decided to go (không dùng goïng ở đây). 

He enJoys reading stories (không dùng to read ở đây). 


(Xem thêm phần mẫu câu, bài 42). 
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Bài tập 


6 
ởi uới 


. Chuyển những câu sau song lối dùng "too"” hoặc "enough" 
động từ nguyên thể. Thí dụ: 


IE was so cold that we couldn't to out. 


Thònh: — It was so cold enoupgh to Íreeze our ñngers. 


'This coffee 1s so hot that I can't drink 1t. 
. He's very tall and ean touch the celling. 
. This room 1s so small that we can't all get 1n. 


. He 1s quite well and can øo out again now. 


. This novel was so short that 1E can be read in a few hours. 
. Ithìnk you are very strong and can lIt this trunh. 


. The fñields are sti]l wet and cannot be ploughed. 


1. 
2 
3 
4 
B. This problem 1s so đifficult that Ì can't explain 1t. 
6 
tị 
8 
9 


. The current was so strong that he couldn't swin against It. 


10. He plays the violin so well that he could perform at a concert. 


7 


, Đổi những động từ trong ngoặc sang dạng động danh từ 


hay động từ nguyên thể (có to hoặc không) tuỳ trường hợp. 


1 


œ ~¬1 ©G› &Œé‹ C3 t2 


. Ï must remember (hand In the exerclsos). 

. The novel is hardly worth (read). 

. Ï expect (see) the ambassador tomorrow. 

. lt wIll take you ten minutes (learn the lesson). 

. [t1s no good (tell him the whole story). 

. There was nothing (worry about). 

. He congratulated the writer on (receive the pr1ze). 


. | apologze for (come late). 
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9. You had better (go there by bus) 
10. I hope you don't mind (wait a moment). 
11. Would you (show) me how (operate this machine)? 


12. Ï tried (stop) the engine but they địd not let me (do 1£). 
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PHẦN HAI 


CHƯƠNG MƯỜI HAI 


TRẬT TỰ CƠ BẢN CÁC TỪ TRONG CÂU 
(Basic Word Order) 


CÂU TRẦN THUẬT 
(Statements) 


I. GIỚI THIỆU CÁC LOẠI CÂU 
Cách phân loại câu trong tiếng Anh về cơ bản cũng giống như 
trong tiếng Việt. 
A. Xét về mục đích thông báo, người ta chia ra 4 loại: 
1. Câu trần thuật (SLatements) 
l am a worker. 
Tôi là công nhân. 
My friend does not know English. 
Bạn tôi không biết tiếng Anh. 
2. Câu hỏi (Question) 
ls your father at home? 
Cha anh có nhà không? 
Doesn't he like coffee? 
Anh ấy không thích cà phê à? 
What did the boy want? 
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Đứa bé trai muốn gì? 
Who came to see you yesterday? 
Hôm qua ai đến thăm anh? 
3. Câu cầu khiến (Requests and Commands): 
Hand in your paper, pÌease. 
Nộp bài đi. 
LeU's go to the station now. 
Bây giờ chúng ta hãy ra ga. 
4. Câu cảm thán (Exlamatory Sentences): 
How cold this room 1s! 
Phòng này lạnh quá! 
There goes the train! 
Tàu đến rồi! 

Trong bài này và mấy bài sau, chúng ta tập trung nghiên cứu 
trật tự cơ bản các từ trong các loại câu trên để có thể diễn đạt một 
cách đúng ngữ pháp và thành thạo. 

B. Xét về mặt cấu trúc, người ta chia ra 8 loại: 

Câu đơn, câu ghép và câu phức. Vấn đề này sẽ nghiên cứu 
trong những bài sau (xem bài 39, 40). 


II. CÂU TRẦN THUẬT KHẲNG ĐỊNH 
1. Trật tự cơ bản các từ trong câu trần thuật đơn giản là: 
Chủ ngữ + động từ + bổ ngữ hay tân ngữ 


Verb complerment or object 





SubJeet 
a) Birds 











ty. 
1s raining. 






was 












have become ¡ongineers. 
are learning English. 
likes swimming._ 






111. 
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Ghi chú: 

Như đã học trong bài I ta thấy một câu tiếng Anh tối thiểu 
phải gồm: 

a) Chủ ngữ + động từ (nếu là nội động từ như fấúy, rain, run, 
uorE... thì động từ bắt buộc có bổ ngữ hay tân ngữ). 

b) Chủ ngữ + động từ + bổ ngữ (nếu là loại động từ như be, 
seen, become tự nó không trọn nghĩa thì phải có bổ ngữ là tính từ, 
danh từ hay đại từ). 

e) Chủ ngữ + động từ + tân ngữ (nếu câu có ngoại động từ 
như like, learn, toant, put, giue... đồi hỏi có tân ngũ để biểu thị đối 
tượng của hành động). 

2. Trường hợp có nhiều tân ngữ đi sau động từ thì trật 
tự cơ bản là: 

A) chủ ngữ + động từ + tân ngữ gián tiếp + tân ngữ trực tiêp. 

B) chủ ngữ + động từ + tân ngữ trực tiếp + tân ngữ giới từ. 


———T 


ĐubJect Verb |Indirect object| Direct obJect 











Prepositional : 
object 















a) He sent a letter. 


IMary bought 


I gave h 
She willhand you 


b) He spends la lot oŸ money 


„me 






lher mother a present. 


the pen. 








he passport 





n books. 
She lhas made koffec for all of us. 








fThe raIn ' 200088) lus from coming 











^¬—- =| learlier. 
Ghi chú: 
Trong tiếng Anh người ta phân biệt tân ngữ giới từ luôn luôn 
có ứo, for, dĩ, on... đứng trước với tân ngữ trực tiếp biểu thị đối 
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tượng trực tiếp của hành động (làm gì?) và tân ngữ gián tiếp biểu 
thị đối tượng gián tiếp của hành động (làm cho ai?). (Cách dùng 
động từ với các loại tân ngữ đó khá phức tạp, sẽ nghiên cứu trong 
các bài sau). 

3. Trường hợp có tân ngữ phức tạp (tân ngữ + bổ ngữ 
của tân ngữ) thì cũng theo trật tự bình thường đó (như trong 
tiếng Việt): 

chủ ngữ + động từ + tân ngữ + bổ ngữ của tân ngữ 











Subject Verb Object Object complement 
We elected him President. 
They made us angry. 
Theofficer |ordered his men to advance. 
We watched  |the boy Jump. 
He saw the man runnIng away. 
T wilhave |my shoes mended. 
Ghi chú: 


Bổ nghĩa của tân ngữ có nhiều loại, sẽ nghiên cứu trong phần 
cấu trúc câu sau này. Trật tự từ trong các thí dụ trên gần như 
trong tiếng Việt, trừ câu cuối (Tôi sẽ đươ uá đôi giây). 

4. Trong trường hợp có những từ bổ nghĩa thêm cho 
chủ ngữ, bổ ngữ hay tân ngữ thì chúng được đặt bên cạnh 
những tiếng mà chúng bổ nghĩa theo trật tự thông thường như 
sau: 

a) Các loại tính từ + danh từ + nhóm từ làm tính ngữ. 

(Those two tall men in white shtrt...) 

b) Phó từ + tính từ (exfremely djficui0. 

©) Phó từ + Phó từ (0ery fas£). 
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Complement of obJect 










My friend's father very 1Ì. 







The little girl over therelwants those beautiful new toys. 


My teacher of English. to speak very sÌowly. 


This new novel seems to be lan extremely good book. 





5. Trạng ngữ bổ nghĩa cho động từ thường đặt ở cuối 
câu trừ một số trường hợp (xem bài về vị trí trạng ngữ, bài 36). 
Do đó, trật tự cơ bản trong câu trần thuật có thể tóm tắt bằng 
công thức tổng quát là: 


S+V+O/C/Adv 


She sIngs 

















Complement or 





: Adverbial modiliers 
obJect 





very wel]. 
1n the sky. 
111 


the new manager 











yesterday. 







at the last meeting. 
him crying 1n the next room. 


her a telegram right now. 





Bài tập 
1. Điền những từ trong ngoặc uào uị trí thích hợp trong câu. 
Thí dụ: - I saw hìm in the garden (working). 
I saw him working in the garden. 
1. It was a winter đay (very cold). 
2. She is playing 1n the sitting-room (the piano). 
3. The horses along the street (ran). 
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4. They want to be workers (ndustrial). 

5. He has been very brilliant (a student). 

6. Yơu speak English (very good). 

7. She speaks very well (French). 

8. You should explain to the students (the difficulties). 
9. I will tell the whole story (you). 

10. They congratulated on my sueccess (me). 

11. The đirector has offered him (a job). 

12. We thanked for his help (him). 

18. He wished to be good workers (his children). 
14. Ï want to have cut (my hair). 

15. The children were in the ñeld (playing). 

16. You can come everyday (here). 

17. They like very mụch (those poems). 

18. The man grew every đay (weaker). 

19. He called thief (the man). 

20. He has kept for me (the dictionary). 


IH. CÂU TRẤN THUẬT PHỦ ĐỊNH 

Phần động từ trước đây đã nói về cách chia động từ ở thể phủ 
định thuộc các thì khác nhau. Ở đây chỉ nên nhắc lại vài quy tắc 
khái quát. 

1. Muốn chuyển câu trần thuật khẳng định sang câu 
phủ định có bai cách chính: 

a) Nếu động từ chính ở thì hiện tại thường hay quá khứ 
thường thì đối sang. 

do/does/did + not + verb (infinitive) 
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b) Nếu trong câu đã có sẵn một hay nhiều trợ động từ thì chỉ 
thêm not vào sau trợ động từ thứ nhất. 
Do đó trật tự từ cơ bản trong câu trần thuật phủ định có thể 
tóm tắt theo công thức. 
Chủ ngữ + trợ động từ + not + động từ + bổ ngữ hay 
trạng ngư 
(Subject + Auxiliary Verb + Not + Verb + object or 
Complement or Aduerbial Modifier) 



















Viết tắt là: 
S Aux + NOT |V O/C/Adv 
He does not here. 
They địd not the exerclses. 
My sister 1s not, sleeping 
I haven't any cigaretfes. 


Thoseboys  |eannot swim 
She w1ll not 


The chidren lhave not 


be commng. 


been playing |for a long time, too 














much. 


You mustn't smoke 


Chú ý: 
a) Ký hiệu Aux trong công thức chỉ cả trợ động từ và các động 
từ biến vị đặc biệt trong trường hợp tạo dạng phủ định bằng cách 





thêm no vào sau. Riêng đối với o be và fo haue, công thức ấp 
dụng trong trường hợp chung là động từ chính thì sau no không 
có dạng động từ nữa. 
Thí dụ: He ¡s no‡ a peasant. 
She hoởn † any books. 
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Nhưng: He ¿s not goïng to Moscow. 

Nhưng: She haưđn £ learnt this lesson. 

và: She đidn £ haue any books (lối nói Mỹ) 

(Xem lại bài 23 về /o be, £o haœue) 

b) Những động từ haue need, dưre... khi thì áp dụng quy tắc 
(a), khi thì áp dụng quy tắc (Œb) tùy theo trường hợp dùng như 
động từ thường hay động từ đặc biệt (xem các bài 23, 24, 25 về các 
trợ động từ biến vị đặc biệt). 

c) Những câu như: 

There 1s a book on the desk. 

Có một quyển sách trên bàn. 

It was 1mpossIble to stop the engine. 

Không thể dừng đầu máy lại 

Xét về mặt cấu trúc thì chủ ngữ thật đi sau động từ, không 
giống với trật tự cơ bản, nhưng khi chuyển sang thể phủ định và 
thể hỏi vẫn áp dụng qui tắc chung với £here, it là chủ ngữ hình 
thức: 

There 1sn't any book on the desk. 

Không có cuốn sách nào trên bàn. 

Was 1t tmpossible to stop the engine? 

Không thể nào dừng động cơ lại được à? 

2. Câu phủ định còn được cấu tạo bằng cách dùng 
những phó từ neuer (không bao giờ) hardily, seareeiy (hầu như 
không) đặt trước động từ thường và sau trợ động từ nếu có: 

He neuer spoke English at home. 

Cậu ấy không khi nào nói tiếng Anh ở nhà. 

We can hardiy understand hìm. 

Chúng tôi không thể hiểu được cậu ta. 
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3. Câu phủ định còn được cấu tạo bằng cách dùng no 
đặt trước danh từ và dùng những từ nobody, noone, none, nothing, 
nouuhere. 

I have no papers. (Tôi không có giấy tờ gì). 

He saw nothimg 1n the room. 

Anh ta chẳng nhìn thấy gì trong phòng. 

Nobod‡y could be seen 1n the house. 

Không thể nhìn thấy ai trong nhà. 

They wanted none of them. 

Họ không muốn một chiếc nào trong số đó. 

This w1Ïl lead you nouherc. 


Điều này sẽ không dẫn cậu tới đâu. 


œ 
; 
- 
xa 
2z 


. Chuyển thành câu phủ định (dùng cả dạng not uà dạng n 0). 
. The birds are singing this morning. 

. He will help me with my work. 

. She comes home every weekend. 

. They go to the sea-side every year. 

. He walked to school th1s mornIng. 

. He can drive a car. 

. He wrote to her last week. 


. They could understand what they said. 


‹© œ ¬1l ÓỚ  C:ị Bm C2 hB mm bề 


. He rode to school on our bicycÌes. 
10. He has been living hore for years. 
11. I got out of bed at fñve o'elock. 

12. You should have fñinished 1t. 
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13. 
14. 


" 


15. 
16. 
17. 
18. 
19. 


œ ¬1 ƠØ  CĂìỉ 


He tries hard to get the pr1ze. 

They had been working all the mornIng. 
She needs some rest, . 

You must go and see him tomorrow. 

We shall overcome all dificulties. 

We had dinner at the restaurant. 

Nam and Ba swim very well. 

. We ought to have started the game. 

. There were many people 1n the streets. 


. It has been easy to learn 1t. 


. Điền những từ trong ngoặc uào 0j trí thích hợp. 
. He had monoy about him (no). 

. He drank wine (never). 

. Teould lift the heavy box (hardly). 

. There is In the box (nothing) 

. He could fñnd him (nowhere). 

. Noise was heard 1n the room (no). 

. He has seen of his friends lately (non©). 


. He spoke at the meeting (scarcely). 


BÀI 33 
CÂU HỎI 


(Questions) 


Câu hỏi trong tiếng Ảnh thường được chia ra làm nhiều loại 
tùy theo mục đích hỏi và hình thức câu hỏi. 


1. CÂU HỎI CHUNG (General Questions) 

Loại câu hỏi này đồi hỏi phải trả lời yes, hay no, có hai loại 
khẳng định và phủ định. 

1. Câu hỏi chung khẳng định dược chuyển từ câu trần 
thuật sang bằng hai cách chính (chi tiết cách chia các thì ở thể 
hỏi, xem lại phần động từ): 

a) Nếu động từ thì hiện tại hay quá khứ thường thì dùng trợ 
động từ do/does/did đặt trước chủ ngữ và chuyển động từ chính 
về dạng nguyên thể. 

b) Nếu trong câu đã có một hay nhiều trợ động từ thì đảo 
ngược trợ động từ thứ nhất về trước chủ ngữ. 

Do đó trật tự cơ bản các từ trong câu hỏi chung là: 


Aux+S+V+O/C/Adv? 


Thí dụ: 
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V O/C/Adv? 

hẹ work ¬ in that factory? 
Dịd yourbrother | study , English? 
ls she : a school-teacher? 
ls there any tea lefˆ2 
Have you any cigarettes? 
Are they goIng out? 
Has the man been walting | long? 
WiI they help us? 
Can Van speak Russian? 
Would |ìt be advisable to do that? 
Need he work so hard? 

1 go to the party? 





Ghi chú: 

Ký hiệu Aux trong các công thức chỉ các trợ động từ và động 
từ biến vị đặc biệt như đo, be, hque, need, may, can v.v... đã học 
trong chương IX. Riêng đối với be và have, công thức áp dụng 
trong trưởng hợp là động từ chính thì không còn dạng động từ sau 
chủ ngữ nữa: 

Ts he an engineer? 
Cậu ta là kỹ sư à? 
Has she any sugar? 
Chị ấy có đường à? 

Nhưng 1s he goïing away? 

Cậu ta sẽ rời khối đây à? 
Has she taken any sugar? 


Chị ấy đã lấy đường rồi à? 
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2. Câu hỏi chung phủ định cấu tạo cũng giống như câu hỏi 
chung khẳng định, chỉ thêm: 

a) n£ viết liền vào sau trợ động từ (trước chủ ngữ); hoặc 

b) not vào sau chủ ngữ (dạng này ít dùng hơn). 


a) Aux + n't + + V+O/C/Adv? | 








b) Aux + s + not + V + O/C/Adv? 


Thí dụ: 










a) Aux-n't O/C/Adv? 








Doesn't he swimming? 

Won't you me? 

Isn't VOUFT S0n a student? 

Aren't there any chalrrs In the room? 
Hasn't she any breakfast? 
Đhouldn't we now? 





bì Aux S O/C/Adv? 
Diịd he hike coffee? 


Was she a peasant? 








Will you | not | give a speech? 
Had they | not | been working | hard? 
Chú ý: 


Câu hỏi phủ định có thể có hai loại nghĩa khác nhau, không 
đơn thuần như câu trần thuật phủ định, do đó lời đáp cũng tùy 
trường hợp mà khác nhau. 

a) Có hàm ý ngạc nhiên hay nghi ngờ, do đó khi trả lời người 
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ta thường nhấn mạnh hoặc giải thích. Chú ý loại câu hỏi này khi 
dịch ra tiếng Việt cũng là câu hỏi phủ định, nhưng khi trả lời có 
chỗ khác nhau: 

Thí dụ: 

Haven't you eleaned the room yet? - Of course. 

T have, I cleaned 1t yesterday. 

Anh chưa lau phòng à? - Có chứ, tôi đã lau rồi. Tôi lau hôm 
qua. 

- Ño, ve been too busy - Chưa, tôi bận quá). 

Won't you help me? Anh không giúp tôi được à? 

- Certainly, II help you. Have I ever refused? 

Có chứ, chắc chắn tôi sẽ giúp anh. Tôi đã từ chối bao giờ chưa? 

- Well, m afraid I can't. Fll be away. 

Dạ, tôi xin lỗi không giúp anh được. Tôi sẽ đi vắng. 

b) Có hàm ý mong muốn trả lời là có, nhưng nội dung không 
khác gì câu khẳng định. Do đó câu trả lời cũng như khi trả lời câu 
hỏi khẳng định. Khi dịch sang tiếng Việt thường ở dạng câu hỏi 
khẳng định, nhưng chú ý khi trả lời có chỗ khác nhau. 

Thí dụ: 

Isn't the boy clever? Thằng bé thông minh đấy chứ? 

- Yes, he 1s. Vâng, nó thông minh dấy. 

- No, I don't thìnk he 1s. 

Không, tôi nghĩ nó chẳng thông minh đâu. 

WIII you have some coffee? 

Anh uống cà phê nhé? 

- Yes, thank you. Vâng, cắm ơn anh. 

- No, thank you. Không, cắm ơn anh. 
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Bài tập 


1. 


(© O@œ ¬1l Œ €Œ‹ mm ©2 9 
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18. 


c) 
uà phủ 


Chuyển những câu dưới đây sang: 
a) Dạng câu hỏi khẳng định. 
b) Dạng câu hỏi phủ định. 


. He 1s a sclentIst. 

. Ït was a nice day. 

. There were many people at the meeting. 
. They arrived last night. 

. He plays football every Sunday. 

. We shal] come to see you toinorroW. 

. They are ]istening to the radlo. 

. There will be a leceture on Thursday. 


. They usually go home for lunch. 


. She has told us the truth. 

. She heard the news broadcast at noon. 

. Mr. Ba would Hke to attend the conferenee. 

. Mai ought to stay at home. 

. They should have asked the question before. 
. He must telephone me today. 

. Mrs Smith likes to drink tea with m1Ìk. 

, Mr and Mrs Ba visited us very often. 

The student may have a resL at noon. 

Trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cả hai ý khẳng định 
định. 


Thí dụ: 


Were you late today? - Yes, Ï was. 


- No, I wasn!t, Ï was on time. 
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. Do you live in the country? 

.- Dịd Mr. Nam call at your oflice this morning? 

. Have you ever been to Africa? 

. Has he ñnished the test already? 

. lsn't the professor going to give a lecture today? 
. Đha]l we leave now? 

. Weren't there any tickets available? 


. Doesn't she ever write to you? 


$© %®œ ~¬1l G  C! c C2 t2 


. Can you answer the question? 

10. lsn't there any coffee left? 

11. Have you heard from your brother this week? 
12. Couldnt you solve that problem? 

14. Does he take cream in his coffee? 


15. Hasn't he been waiting for you at the stalon? 


II. CÂU HỎI ĐẶC BIỆT (SPECIAL QUESTIONS) 

Đây là loại câu hỏi bắt đầu bằng một từ để hỏi như roho, 
uhdt, tohy... Có thể chia làm hai loại (xem lại bài 9)/ 

1. Khi ho, that, thích, tubose làm chủ ngữ hoặc đi với một 
danh từ làm chủ ngữ trong câu hỏi thì trật tự từ trong câu giống 
như trong câu trần thuật: 





(Wh (+N)+ V+O/C/Adv? 


(W? là ký hiệu chỉ các từ để hỏi như „ho, „hat, tohy....) 





Wh+(N) O/C/Adv? 


Who came here yesterday? 
What happened this morning? 
What student arrived late? 
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Which answer 


18 


better? 


Which was correct? 
Whose 1S this bieyele? 
Whose pens are lying there? 





2. Khi :ohom (ho), that, thích, tohose thay cho tân ngũ, 
hoặc đi với danh từ làm tân ngữ và đối với các từ tuhen, uhere, 
uhy và hou thì trật tự từ giống như trong câu hỏi chung. Hou có 
thể đi với các tính từ như mụch, many và phó từ far, long... để đặt 
câu hỏi. Công thức tóm tắt là: 








Wh (+N)/HOW (+A/Adv + Aux (n't) + S + V + O/C/Adv? 
Thí dụ: 














TT cố. TA an CUnG 
Wh (CN) HOW (-|Aux (n9) |Š IV O/C/Adv? 
A/Adv) 
Whom dịd see? 
What do suggest? 
What languages |can speak? 
Which are going to buy? 
Whose book did lend you? 
Which question |did answer? 
Whom has been going |with? 
Which class must go to? 
Whom shall g1ve this book to? 
What wouldn't want to talk about? 
When are comming |to see us? 
Where did hve before 

the war? 

Why didn't loek the door? 
How have been lately? 
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How far 1 1 to the post- 
offiee? 





Chú ý: 

a) Khi động từ có tân ngữ giới từ thì có thể đặt giới từ trước 
uhdœt, thích, tohom... hoặc để cuối câu. Trong lời nói hằng ngày, 
uho cũng được dùng để hỏi khi thay cho tân ngữ và giới từ để ở 
cuối câu. 

Thí dụ: 

With whom did you go? Anh đã đi với ai thế? 

Who địd you go with? (câu này hay dùng trong văn nói hơn). 

b) Trả lời câu hỏi đặc biệt không dùng yes hoặc wo mà phải 
đáp lại theo ý người ta hỏi. Nếu không nói lại cả câu thì có thể trả 
lời ngắn bằng một từ hay nhóm từ. 

Thí dụ: 

Who telephoned this afternoon.? 

Chiều hôm nay ai đã gọi điện? 

- John telephoned this afternoon. 

John đã gọi điện chiều nay. 

- John did. 

Chiều nay John gọi. 

When did he come? 

Anh ấy đi lúc nào? 

- He came at 930. 

- Anh ấy đến lúc 9h.30 
- At 9:30, 

- Lúc 9h30. 
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What are you doïing? 
Anh đang làm gì? 
- Ïm studying. 
- Tôi đang học. 
- Studying. 
Why are you studying? 
- Tại sao anh học? 
- Ứm studying because Ï have a test tomorrow. 
Tôi học bởi vì ngày mai tôi có bài kiểm tra. 
- Because I have test tomorrow. 
- Bởi vì ngày mai tôi có bài kiểm tra. 
Bài tập 
3. Đặi câu hỏi dựa uào những câu dưới đây, bắt đầu bằng từ 
để hỏi cho sẵn. 
Thí dụ: 
he went to town yesterday. 
Hôm qua bà ấy ra tỉnh. 
When did she go to town? 
Bà ấy ra tỉnh khi nào? 
1. Mr. Nam began his new Job last week, When... 
2. She goes to school by bicyele, Hou... 
3. They are playing volley-ball, Whœ¿... 
4. He wants the brown shirt, W°hich... 
5. Mr. Hoang is going to China for six months, Where... 


6. Mrs. White has gone to London because 9Ÿ her mother's 
1llness, W+... 
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7. Her sister told her the news, Who... 

8. Thịs 1s Mr. Hars house. Whose... 

9. He will go to the cinema with Nam Who... 

10. It take twenty minutes to get from here to the Ministry of 


Higher Education. Hfoto long... 


11. He paid 30 dollars for his radlo. fou mụch... 

12. It 1s four blocks to the Foreign Office. Hou mụch... 

1. He wouldn't like to come home so early. Why... 

14. She received the gifÍt from her daughter. Whom... 

15. They are getting along quite well. Ñou... 

16. Bus N®ã goes to the rallway statlon, W°ich... 

17. He has been waiting for the Haiphong tran, Which... 
18. She must, not go out at night: Whdat... 


4. Dựa uờo những câu dưới đây, đặt mỗi câu hỏi cho hai phần 


tn nghiêng của câu. 
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Thí dụ: 
The teacher taught us that ruïe. 
Thầy giáo dạy chúng tôi qui tắc ấy. 
- Who taught us that rule? 
- Ai dạy chúng ta qui tắc ấy. 
- What dịd the teacher teach us? 
- Thầy giáo dạy chúng ta cái gì? 
1. Henry tries to understand (be iesson. 
2. He went to Nghe An tuo days gøo. 
3. The sun has been shining ör:;ghtiy this morning. 
4. The gơardenecr dug up the po£qtoes. 


5. Nam met his friend at the cimema. 


6. He told me the secret. 

7. The cơat sprang on the rat. 

8. That small brich house 1s Mrs. Ba's. 

9. Ho welcomed ¿he delegates tuarmiy. 

10. We should give ¿he second prise to the second-yedr student. 


II. CÂU HỎI LỰA CHỌN (AIternative Questions) 

Loại câu hỏi này giống như câu hỏi chung nhưng gồm có hai 
vế nối liền bằng liên từ or. 

WII] the meeting start at ñve or at s1x? 

Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc năm hay sáu giờ? 

Shall I đo it or will you do it yourself? 

Tôi sẽ làm hay anh sẽ tự làm lấy? 

Trả lời loại câu hỏi này không được dùng yes hoặc no mà phải 
lựa chọn một trong hai ý người ta hỏi. 

Are you going out ør do you prefer to stay at home? 

Anh thích đi chơi hay thích ở nhà? 

- Iprefer to stay at home. 

Tôi thích ở nhà. 

Is this Nam's or yours? 

Đây là của Nam hay của anh? 

- Its Nam's 


- Của Nam. 


IV. CÂU HỎI LÁY LẠI (Question-tags) 

Đây là loại câu hỏi ngắn gắn vào cuối một câu trần thuật. Nó 
được cấu tạo theo các quy tắc sau: 

a) Nếu câu trần thuật là khẳng định, thì câu hỏi láy lại ở thể 
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phủ định. Nếu câu trần thuật là phủ định (kể cả câu có những từ 
neuer, hardÏy, v.v... có nghĩa như phủ định) thì câu hỏi lây lại ở 
thể khẳng định. 

b) Động từ trong câu trần thuật được thay bằng Do /does /did 
nếu là động từ thường ở thì hiện tại hay quá khú, (còn) nếu đã có 
sẵn trợ động từ hay động từ đặc biệt thì chỉ lặp lại nguyên. 

c) Chủ ngữ trong câu trần thuật nếu là danh từ.hay đại từ 
khác thì được thay bằng đại từ nhân xưng, nếu là đại từ nhân 
xưng và /here thì giữ nguyên, và được đặt ở vị trí đảo ngược như 


trong câu hỏi chung. 


Thí dụ: 








Statements (+) 





Question-tags (-) 





You are ready, 

Ba can drive a car, 

Mai speaks Chinese, 
They arrIved yesterday, 
'This 1s yours, 
Statements (+) 





The Browns are not coming today, 
You won't go out this evening, 
Minh has never been to Moscow, 
They do not take English lesson, 
IYou hardly knew these people, 





There's no one in the house, 












aren't you? 

can't he? 

doesn't she? 

didn't they? 

1sn!t 1t? 
Question-tags (-) 

are they? 

wIl]l they? 

has he? 

do they? 

diđ you? 














1s there? 
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Chú ý: 

a) Câu hỏi láy lại ở thể phủ định thường dùng dạng nói tắt: 
isn't, hasn t, on t, can t, mustn (... Riêng đối với ngôi thứ nhất số 
ít thì hiện tại của o be người ta dùng aren t Ï: 

Tam not late, am Ïl? 

Tôi không bị muộn, phải vậy không? 

lam quite early, aren't Ï? 

Tôi đến khá sớm, không phải vậy sao? 

b) Trả lời câu hỏi láy lại cũng như câu hỏi chung, nhưng chú 
ý chỗ khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt khi câu trần thuật 
là phủ định: 

He wants to come with us, doosn't he? 

Anh ấy muốn đến với chúng ta, có phải không? 

- Yos, he does. 

- Vâng, anh ấy muốn đến. 

- No, he doesn't. 

Không, anh ấy không muốn đến. 

He does not want to come with us, does he? 

Anh ấy không muốn đến với chúng ta, có phải không? 

- Yes, he does... 

Có, anh ấy muốn đến. 

- No, he doesn't 

Không, anh ấy không muốn đến. 


Bài tập 
5. Thêm câu hỏi láy lại uào cuối câu dưới đây, rồi trẻ lời bằng 
cả hai thể khẳng định uà phủ định. 


1. He arrived on Tuesday... 
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109. 


12. 
13. 
14. 
1ã. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 


. You have received my letter... 

. This answer Isn't correct... 

. Đhe wasn't very angry... 

. You are from Poland... 

.- They won't return before Sunday... 

. You đidn't mind my opening the window... 


. He doesn't live in town... 


They prefer to travel by aïr,... 

You can't translate this text without a dictionary... 
‹ The postman đidn't bring any mail today... 

The University 1s just round the corner... 

We should go to the library... 

There's no class to day... 

There were several people waiting in the office,... 
Thịis 1s your hotel... 

It wñ1 take you about two more hours to get to the CIÊY... 
Your friend came hore by car... 
Hs father plays chess very well... 


The machine does not work... 


6. Đặt nhiều loại câu hỏi. uê những câu sau đây. 
Thí dụ: 


He wants to see me? 

- Đoes he want to see me? (Doesn't he...) 
- Who wants to see me? 

- What does he want? 

- Whom does he want to see? 


- Does he want to see me or my brother? v.v... 


1. lam going to give that book to my sisteor. 
2. Nam has already fñnished his task. 

3. There were some photos on the table. 

4. She lent me some magazines to read. 


5. He looks healthy after his summer holidays. 


BÀI 34 


CÂU CẦU KHIẾN - CÂU CẢM THÁN 
(Request and Commands - Exclamations) 


I. CÂU CẦU KHIẾN 

Câu cầu khiến có hai dạng chủ yếu: 

1. Dùng thức mệnh lệnh của động từ (Xem bài 4/). 

Câu cầu khiến không đòi hỏi nhất thiết phải đáp lại bằng lời 
nói, nhưng cũng có thể đáp lại như những thí dụ sau đây: 


Câu cầu khiến Lời đáp 
Please, sit down. Thank you. 


I prefer to stand, thank you. 


Close the door, please. Yes, certainly. Why? 
Bring me my hat, will you?  |Sorry, Fm busy. 
Come hore. Watt a minute. 

You, come here right now. Oh, all right. 

Let's begin now. All right. 


That's ñne with me. 
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Đon't come 1n. Why not? 


Keep off the grass. Sorry, I didn't see the sign (Xin lỗi 
tôi không nhìn thấy tấm biển) 

Don't hurry. AlI right, I won't 

Do not forget to sign your Don't worry, Ï won't. 

paper. 


2. Dùng đạng câu hỏi. Có hai trường hợp: 

a) Để yêu cầu người khác làm việc gì (lễ độ hơn và dùng thức 
mệnh lệnh), ta dùng câu hỏi với ti, toouid và do you mĩnd, 
tuould you mind - øerund (động danh từ). 

Thí dụ: 

WIII (won't) you please be quiet? 

- 0h, Im sorry. 

Would you plẻase come on time? 

- TH certainly try to. 

Tm sorry, but Ï may not be able to. 

Do you mìnd opening the đoor? 

(Anh mở giúp cửa có phiền gì không?) 

- Not at all. (Không sao cả). 

Certainly not. 

Of course not.... 

Would you mind sitting here? 

- No, Ï wouldn't mind. 

- Thank you. 

Chú ý: 

Trả lời câu Do (uould) you mìnd bằng No, no£ dt dll... có 
nghĩa là đồng ý, sẵn sàng, không ngại gì. 
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b) Để xin phép người khác cho mình làm việc gì; ta cũng hỏi 
với may và đo (uould) you mìnd + ÿ... 

Thí dụ: 

May Ï have some coffee? 

- Certainly. Help yourself. 

- Yes. L]I bring 1t right away. 

- Do you miĩnd 1ƒ I turn on the radio? 

- No, go right ahead (cứ mở đì)). 

- OÝ course not. 

-Ïm sorry. Fd rather you wouldn't. 

- {in lỗi, anh đừng mở thì hơn)/ 

- Would you mind 1f I đidn't come? 

- Oh, I wish you would. 

- No, that be all right. 

Chú ý: 

Sau i0ould you mỉngd ¡ƒ dùng thì quá khứ giả dịnh. 

Bài tập 
1. Đáp lại những câu cầu khiến sau đây: 
Thí dụ: 
May I come 1n? - Yes, of course. 

1. Help me take off my coat, please. 

2.Let's go out for dinner tonight. 

3. Please; đon't interrupt me (Xin đừng ngắt lời tôi). 
4. Do you mìnd getting me a newspaper? 

5. Would you mind showing me the new books? 


6. Won't you please turn off the radio? 
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7. Would you pÌease answer the doorbell? 
8. May I borrow your pencil for a second? 
9. Do you mind 1ƒ T stay here for a while? 
10. Would you mind 1f Ï brought them in? 
11. Hand me that package, wï]l you? 


19. Don't be so slow. 


9. Đặt câu theo những cấu trúc mẫu dưới đây. 

1. Please open the window. 

2. Don't open the window. 

3. Will you please open the window? 

4. Would you please open the window? 

5. Do you mind opening the window? 

6. Would you mìnd opening the window? 

Dùng mỗi nhóm từ sau đây đặt 6 câu theo các cấu trúc trên: 


Sït down over there; lend him the đictionary; bring in the suitcase. 


3. Đặt câu theo những cấu trúc mâu dưới đây. 

1. May I borrow this book? 

2. Do you mind 1ƒ Í borrow this book? 

3. Would you mind 1ƒ Í borrow this book? 

Dùng mỗi nhóm từ sau đây đặt 3 câu theo các cấu trúc trên: 

Show hìm this photograph; ask you a question; take thịs 
chaiïr away, go with/ go to the airport; leave now. 


II CÂU CẢM THÁN 

Lồi cảm thán để diễn đạt tình cảm vui, buồn,đau, ngạc nhiên, 
v.v... có thể là một thán từ (nterjection) hay một nhóm từ đứng 
riêng lẻ như: 
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Oh! Ah! Hello! Alas! 

Good! Hurrah! Well đone! Dear! Dear me! Good Heavens! 
Nhưng có thể điễn đạt bằng câu cảm thán với hai đạng sau đây: 
1. Bất đầu bằng W®øt, Hou. Trật tự từ trong câu là: 





What+N 
How + A/Adv 
Thí dụ chi tiết: 


+Š+ VI 










(a) What + a (an)+MN 
(Singular, countable) 
What a fool 

What an awful noise 
(Œ) What + N (uneountable) or 


he 1s! 


1 † 
_ Jare making! 























plural) ° L „ 
What lovely weather are havingf 
What flowers have bought! 
(œ) How + A/adv = V | 
How cold this room 18! 
How well wrItes! 
Ghi chú: 


a) Chú ý sự khác nhau giữa dạng câu cảm thán và câu hỏi: 

How old he is! (Anh ấy già quá!) 

How old is he? (Anh ấy bao nhiêu tuổi?) 

b) Sau Wha¿ có mạo từ a (ơn) trước danh từ số ít cbỉ cái gì 
đếm được và có thể có tính từ trước danh từ. 

What a big man he is! 

What an intelligent boy! 
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c) Chủ ngữ và động từ có thể hàm ý. 

What a shame! 

What a pity that you can't come! 

How nice 6Ÿ you to ecome and seo us! 

2. Câu cảm thán bắt đầu bằng các phó từ £here, here, in, 


of.u.u... Trật tự từ trong câu có khác nhau tùy theo chủ ngữ là 
danh từ (ký hiệu N) hay đại từ (ký hiệu Pro); 




















Thí dụ: 
Adv Pro V.- 
There he 1s! 
Here 1É comes! 
Of they wentt 
In you get! 
There goes the train! 
Here comes Henry! 
Away went his hat! 
Down fel the boy! —] 


II. CÂU KHẨU HIỆU 

Khẩu hiệu trong tiếng Anh tùy theo nội dung có thể viết 
dưới đạng câu trần thuật, câu cầu khiến hoặc câu cảm thán 
và trong nhiều trường hợp chỉ là một nhóm từ không cần chủ 
ngữ hay động từ. 
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Bài 


Thí dụ: 

Long live the August Revolution! 
Cách mạng tháng 8 muôn năm! 
We want peace and freedom! 
Chúng tôi muốn hòa bình và tự do! 
Vietnam for the Vietnamese! 

Việt Nam là của người Việt Nam! 
Down with US imperialism! 

(Đả đảo đế quốc Mỹ) 

Ư.S. go home! 

Stop the bombingl 

Hands off Cubal 

(Không được đụng vào Cu-ba!) 
Welcome to Oxford! 

(Hoan nghênh các bạn tới Oxfordl) 
No to unemploymentl 


(Chống nạn thất nghiệp) 


- 
xô) 


p 

. Chuyển những câu dưới đây thành câu cảm thún: 
. You are absent minded. 

. This task is difficult. 

. lt was a cold winter day. 

. We have had a delightful evening. 

. He run is very fast. 

. You hạave made awful m1lstakeas. 

. ltis raIning hard. 

. She is a very bright girl. 


œ ~¬1l ƠØ CŒIl pb G2 bì mm tb 
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9. It 1s nonsense. 
10. The machine moves noiselessly. 


5. Điền uào những câu sưu đây những từ hou, tohat, of, im, 
quay, here U.U.. 

1... a pIty she 1s so weakl 

2. He slipped on the ladder (trượt chân trên thang) and... he 
camel 

3... beautiful the view 1n from your windowl! 

4. There 1s no time to waste so... you go at oncel 

5... went the thieves In the stolen car! 

6... he comes on his new bicyeclel 

7. The whistle blows and.... goes the fast train! 


8. The door burst open and... rushed the crowd! (đám đông 
ùa vào). : 


VỊ TRÍ CỦA TÍNH NGỮ 
(Position of Adjective Modifiers) 


I. GIỚI THIỆU 

Tính ngữ bổ nghĩa cho danh từ có thể là tính từ (các loại: 
miêu tả, sở hữu, chỉ thị, số lượng v.v...), mạo từ động tính từ dùng 
như tính từ, danh từ hay động danh từ, tính từ ghép, hoặc cụm 
từ hay mệnh để tính ngữ. Vị trí của tính ngữ không phụ thuộc 
vào cấu trúc câu mà thường đi liền với danh từ mà nó bổ nghĩa, 
trước hoặc sau. 
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Thí dụ: 

Mr. Nam eldest son is œ tueli-bnoun speclalist im lung 
điseases (Con trai lớn nhất/cả của ông Nam là một chuyên gia nổi 
tiếng về bệnh phổi). 

Do you know (he te old man in the broun suit standing 
ouer (here? (Anh có biết ông già nhỏ bé mặc bộ quần áo nâu đứng 
đằng kia không?) 


H. VỊ TRÍ CÁC TÍNH NGỮ ĐỨNG TRƯỚC DANH TỪ 

1. Quy tắc chung: 

Các loại mạo từ, tính từ đơn và ghép và các từ khác dùng như 
tính từ thường thường đặt trước danh từ mà nó bổ nghĩa . 


2. Trường hợp có nhiều tính từ cùng bổ nghĩa cho một 


danh từ thì vị trí phổ biến là theo trật tự sau đây: . 
Noun of 


N 
Possesive. |Numbersl (a) Quality ®) €) Gerunds hiện 


c= Colour 
basic Sentence structures 


high red  brick ái: 
ready-made traveling |SuIEs. 


oundblack eyes. 










Articles, 
Demonst. 


Descriptive AdjJs 









Indelnite. 



















silk tles. 


_ lgrammar = 


lseveral 













läecond 
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Chú ý: 


a) Những từ trong cột thứ nhất bao gồm mạo từ, tính từ chỉ 
thị, tính từ sở hữu và danh từ ở cách sở hữu và một số tính từ bất 
định (ndeñnite adjectives) như sorme, œny, no, euery, eạch có đặc 
điểm là loại trừ lẫn nhau, do đó không thể nói: £hose my boobs, 
some the boy 's fans. Đông thời chúng cũng không đứng sau tính 
từ khác (trừ vài trường hợp như øơii, haiƒ và both, dÌl the boohs, 
both those gừls, hoơlƒ the bottle), do đó không thể nói: many the 
men, tuelue those days (sai), mà phải nói: (the) many men, those 
tuelue đays. 

Trường hợp muốn diễn đạt ý khác, người ta có thể đảo lộn 
trật tự trên bằng cách biến một số thành đại từ và thêm øƒ# 

Một người bạn của tôi: a friend oŸ mìne; one of my frlends. 

Những sách đó của anh: Those books oŸ yours, those oŸ your 
books. : 

Và: twelve of those days, many of the men, 

b) Trong cột thứ hai, những từ chỉ thứ tự (ñirs, second, next, 
lœst..) đi trước những từ chỉ số lượng (one, fue, ƒeu, seuerol, 
many...). 

e) Trật tự thông thường của các loại tính từ miêu tả như 
trong bảng, nhưng khi có hai ba tính từ cùng một loại hoặc khó 
phân loại thì người ta có thể sắp xếp tùy ý và tách chúng bằng 
and hoặc dấu phẩy (,). 
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A đirty, busy and narrow street. A rích and powerful nation. 
A peaceful, united, independent, democratic and prosperous 


Vietnam. 

e) Khi hai danh từ (hoặc động từ và danh từ đi liền nhau, thì 
từ đi trước là tính ngữ bổ nghĩa cho từ đi sau (chú ý trường hợp 
này ngược hẳn với tiếng Việt). 


factory uorber: công nhân nhà mấy. 


8gouernment delegation: phái đoàn Chính phù. 


history boob: sách lịch sử. 


dining room: phòng ăn. 


flouer garden: vườn hoa. 


goarden ƒlouer: hoa trồng trong vườn. 


race-horse: ngựa đua; horse-race: cuộc đua ngựa. 


pÌaying-card: quân bài; card pÏaying: việc chơi bài. 


Bài tập 


1. 
1. 


tÐ 0Ø 1! Œ@ Ct pm G2 ộ 


new)? 


Điền những từ trong ngoặc uào u‡ trí thích hợp. 


The question was difficult (examination, third). 


. There were clouds 1n the sky (dark, many). 

. There isn't ink in my pen (blue, fountain, mụch). 

. He bought shirts yesterday (cotton, grey, two). 

. She 1s wearing dress (new, evening, her). 

. He showed them watches (two, his, 3wiss-made, gold). 


. Can't you see her face (pretty, round, pink)? 


Show me a pair of shoes (leather, brown, those, small). 


. Is the man there your professor (old, white-haired, mathematics, 


10. Did you attend the conferences (two, regular, last, press)? 
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2. Xác định nghĩa những nhóm từ sau đây: 
1. Grammar school; school grammar. 

2. house-dog; đdog-house. 

ä. ol-lamp; lamp-oil. 

4. tobacco-pIpe; pipe-tobacco. 

5. table-tennis; tennis-table. 


6. lawn-tennis; tennis-lawn. 


II. VỊ TRÍ CÁC TÍNH NGỮ ĐỨNG SAU DANH TỪ 

1. Qui tắc chung: 

Tính ngữ là một nhóm từ (bắt đầu bằng giới từ hay động tính 
từ) và mệnh đề tính ngữ luôn luôn đứng sau danh từ. 

Thí dụ: 

a) The book on the shelƒ, the chairman öƒ the commiftee, the 
Wwork ðefore us, œ cup 0ƒ tea, the bey to the bouse, a boob on 
mountatn climbing. 

b) the man driuing the trucÈ; the question mentioned im the 
text, the boy sitting there; the letter receiued yesterday. 

c) the old man ¿bo is uuorking in the garden... 

the vase (0ha£) you put on the table... 

the student uuhose name I don † remember... 

Ghi chú 

Ta có thể xếp vào loại này cả những trường hợp: 

- Một tính từ đơn gắn liền với một cụm từ: 

a man greedy for money (nhưng: a greedy man), 


a mother anxious for her childrens happiness (nhưng: an 
anxious mother). 


a matter tuorthy of œttention (nhưng: a worth man). 
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- Động tính từ đứng một mình nhưng tương đương với mệnh 
đề tính ngữ: : 

all the letters receiued (that have been received). 

Á penny saued (that has been saved) Is a penny gữined (that 
has been gained). (Tục ngữ Anh: tiết kiệm đồng nào là lợi đồng ấy. 

Khác với trường hợp động tính từ đơn giản: 

a broken chair, an interesting book, a painted door, an 
unexpected meetIng. 


2. Một số trường hợp tính từ dùng sau danh từ: 
a) Tính từ đặt sau danh từ chỉ số đo. 
a river fve hundred miles long: 
a road twenty metros i0iđe; 
a man seventy-five years o/ở; 
a building seven storeys húeh(. 
b) Tính từ đặt sau something, someone, anything, nothing, 
euerything v.v... 
There's no£hing neu 1n your proposal. 
Let me tell you somnething very ¿mportant. 
There 1s someone (no one) burt, Ï thình. 
We'll provide euerything necessgry. 
e) Trong một số thành ngữ quen dùng hoặc gốc ở tiếng Pháp: 
Friday /ast ( last Friday); 
on Monday nex£ (= next Monday); 
Alexander the Greø# (A-lec-xan-dơ Đại để); 
Ivan the 7errible; the theatre Royol; 
The Consul Generai (Tổng lãnh sự); 


court martial (toà án quân sự). 
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all the people present; by œllỦ means possible; from tìme 
tmmemorial. 
d) Hai, ba tính từ đặt sau danh từ có ý nghĩa tương đương với 
mệnh đề phụ giải thích thêm: 

it was a summer night, aørm and síarilit (Œ which was 
warm...) = 

Đó là một đêm hè, ấm áp và đầy sao. 

All people, oiđ and young, supported his policy. 

Tất cả mọi người, già trẻ đều ủng hộ chính sách của ông ta. 

He is a man both i#y and uise (Anh ấy là người vừa hóm 
hỉnh vừa khôn ngoan) 
Bài tập 

8. Điện những từ ngữ uà mệnh đề tính ngữ uào uị trí thích hợp. 

1. John has read books (ïnteresting, many, on geography). 

2. The girl (young, pretty, in the green dress) is from Hungary. 

3. The men are officers (tall, wearing uniforms, army, foreign). 

4. Yesterday Ï met people ặnteresting, several, who work in 
the television). 

ð. Did you notice the man (middle-aged, well-dressed, speaking, 
Chinese, who was here this morning)? 

6. He said words to everyone (kind, a few, old and young, 
present). 

7. The Chairman has something to tell you (of the committee, 
new, important). 

8. He is suffering from a leg as a result of his accident 
(Œroken, car, recent). 


9. There is something in his behaviour tođay (strange). 
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10. Two knives are sharp (steel, those, that are in the drawer). 

11. The play-ground is ñfty metres and two hundred metres 
(wide, long). 

12. Is the woman the direector (of the museum, 1n the green 
dress, in the grey suit, who is taking to the man)? 

4. Viết lại những câu sau bằng cách dùng các đại từ ghép 
something, someone U.U... 

Thí dụ: 

There 1s no wrong thìng 1n h1s statement. 
There is „o£hing uurong 1n hìs statement, 

1. PH give you every necessary thing. 

2. Is there any specially interesting thing in the naner this 
morning? 

3. No, there 1s no startling thing. 

4. Some well-known person in the theatre attended that ñrst 
nIght. 

5. There is no outstanding student in my class. 

6. Every valuable artiele was taken by the thief. 

7. Ïm sure some cleverer person wilÌ get the pr1ze. 

8. Was there any specially đdistinguished person at the party 
last night? 

9. Do you see any remarkable thing 1n thịs picture? 

10. There can be no good thing 1n this reactionary policy of 
the capitalist government. 
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BÀI 3ó 


VỊ TRÍ TRẠNG NGỮ 
(Position of Adverbial Modifiers) 


L GIỚI THIỆU 

Trạng ngữ bao gồm các phó từ, các cụm phó từ và mệnh đề 
trạng ngữ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc phó từ. Bài 12 đã 
giới thiệu chỉ tiết về các loại phó từ và vị trí của chúng. Bài này 
chỉ khái quát lại một số quy tắc chung về vị trí của trạng ngữ theo 
quan điểm trật tự từ trong câu. Có thể tóm tắt như sau: 

a) Một số ít phó từ có thể bổ nghĩa cho tính từ hoặc phó từ 
khác như 0ery, foo, much too, more, Ìess, ledst, qÌmost, neorÌy, 
completely, quite, rather, fairiy, v.v... luôn luôn đứng trước tính từ 
hay phó từ mà nó bổ nghĩa, trừ trường hợp enough. 

Thí dụ: 

The coffee ts uery (too /rather) hot. 

He driver quife (much too /fairiy) fast. 

They are gimost (nearly /quife) ready. 

Thịs lesson 1s mụch more đifỗcult than the last one. 

Nhưng: 

The car 1s good enough for me. 

The day 1s warm enough to go without a coat. 

He works hard enough already. 

b) Tất cả những phó từ và trạng ngữ khác bổ nghĩa cho động 
từ có thể chia làm ba nhóm tùy theo vị trí của chúng bình thường 
là ở cuối câu, giữa hay đầu của 1 câu đơn giản. 
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II. TRẠNG NGỮ Ở VỊ TRÍ CUỐI CÂU Œnd-Position Adverbials) 

Vị trí bình thường của hầu hết các loại trạng ngữ (kể cả phó 
từ riêng lễ, cụm phó từ hay mệnh đề trạng ngữ) là ở cuối câu 
nghĩa là sau động từ, sau cả tân ngữ hay bổ ngữ nếu có. 


Thí dụ: 






S8+V+ØƠ/C 
He 1s 
He walked 
She sings 















upstairs. 

toward the bridge. 
very well. 

Ï write to her 

We are going to leave 
They hope to see him 
I Hke learning English 
I wIll go wherever you øo. 
1 shall do the exercises as I have been taught. 
He learned a lot of French while he was in Parls. 
1 địd not attend the meeting because I was 1]Ì. 
He worked hard so that he might pass the 
exam. 

than T thought. 


1ƒ he asks me. 


That questlon easler 
Ï will help him 
Ghi chú 
1. Các loại trạng ngữ chỉ thời gian, mệnh đề trạng ngữ chỉ lý 
do và điều kiện thường cũng đặt ở vị trí đầu câu mà ý nghĩa 
không có gì thay đối. 
Thí dụ: 


Today I am playing tenis and tomorrow Ï am going swimming. 











Hôm nay tôi chơi quần vợt và ngày mai tôi sẽ đi bơi. 
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Since you won't help me, Ï must do the job myself. 


Vì anh không giúp tôi, tôi phải tự làm lấy. 


T you had asked me, Ï would have helped you. 


Nếu anh hỏi tôi, thì tôi đã giúp anh rồi. 


2. Trường hợp có nhiều loại trạng ngữ ở cuối câu thì trật tự 
thông thường là: nơi chốn, thể cách, tần suất, thời gian. 





























Thí dụ: 
S+V+O/S Place Manner|L Frequency Time 
[ havebeen |to London several jm. 
He 1s going to Cuba by ship mext month. 
lÍ saw that 
tilm lat the club Jtwice last week. 
[The postman | 
omes lhere ltwlce a day _ lduring đuly. 
The man left here secretly wo days ago. 
He wentL lo the hbrary cevery night  llast week. 
Ghi chú: 


a) Trật tự từ trên đây không phải hoàn toàn cố định. 

Các loại trạng ngữ chỉ thể cách và tần suất là phó từ đơn lẻ 
(kể cả một số phó từ tận cùng bằng -Jy) có thể được đặt trước động 
từ (Xem mục TT; , 

He usually comes on time. 

Mr. Smith quiekly opened the telegram on the desk. 

'They secretly burned the letter In the fireplace last night. 

b)Những phó từ ngắn chỉ thể cách được đặt trước trạng ngữ 
chỉ nơi chốn. 

He worked hard at the factory last year. 
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She sang beautifully at the concert last night. 
We drove slowly to the station before midnight. 


Bài tập 
1. Điền những trạng ngữ trong ngoặc uào oị trí thích hợp. 
1. He has been... (three, times, today, here). 
2, saw the new teacher (last night, at the lecture). 


3. He talked at the meeting (to much). 


4. The young man has worked (for three months, at this 
workshop). 

5. She is tired (after the long walk, very). 

6. They went (last year, several times, to Haiphong). 

7. He makes a report (đaily, by telephone). 

8. He đid not run (enough, fast). 

9. 1 will meet you (at Hanoi station, under the clock, next 
Monday, at 3 p.m). 

10. She 1s clever girl (rather). 

11. He left (this afternoon, early, for Vĩnh, by trann). 

12. The tea 1s hot for me (enough). 

13. The coffee 1s strong for me to drink (too). 

14. He will take you (whenever you are ready, down-town). 

1ö. Mr. Ba came (Immediately, here, when he heard the new). 

16. I waited for you (as long as T could, at the bus station). 

17. He came (early, home, because he was tired). 

18. We saw them (twice a week, at the club, while we were In 
the city). 

19. He is working (now, very hard, so that he can have a 
holiday soon). 
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20. Please wait (until the doctor returns, for a few minutes, 
1n this room). 


II. TRẠNG NGỮ Ở VỊ TRÍ GIỮA CÂU (Mid-Position Adverbials) 

Nhóm này gồm những phó từ có vị trí ở giữa chủ ngữ và động 
từ và nếu câu có trợ động từ thì phó từ ở giữa động từ thứ nhất 
(dạng đã chia) và các dạng khác của động từ. 


























Thí dụ: 

5 Aux Adv V O/C/Adv 
He lalways kinnes ly time. 
I[ lalmost forgot tto tell you this. 
We lhardly lknow lhhow to thank you 
The man Just walked away. 
[ Irecently Saw lhim at the club. 
IWe rather lhoped that he would come. 
His worklwas lalways done kcarefuly. 
IYou should lnever make that mistake again. 
He as  lalready been talking lto her. 
Thay  |were Just leaving the house. 
Ï wIll — bceasionally lwrite to him. 
Thebabycan  hhearly walk. 
He Mw1l  lquite realize he dificulty. 

Ghi chú 


a) Trường hợp muốn nhấn mạnh, có thể đặt các phó từ như 
trên ở trước cả động từ, đặc biệt khi trả lời ngắn gọn. 

Thí dụ: 

Van neuer was called a good footballer. 
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He s¿z/ hasn't ñnished the book. 

"His work seems carefully done today". 

- "t qhudys 1s” 

"Can you get a good lunch on the train?" 

- "[ sometimes can". 

b) Chỉ có một số nhỏ phó từ chỉ tần suất và mức độ luôn luôn 
ở vị trí giữa câu là ditoays, usudlly, seldom, neuer, Just, hardiy, 
quite, rather... còn một số khác và những phó từ chỉ thể cách (tận 
cùng bằng jy) thì vị trí tương đối cơ động Xem lại bài 12, mục IV). 
Bài tập 

9. Điền uào uị trí thích hợp những trạng ngữ trong ngoặc. 

1. My brother writes to me (rarely). 

2. They don't play tennis (often). 

3. He goes (by bus, to school, always) 

4. She has had a hoiiday (never). 

5. WII he learn anything useful (ever)? 

6. They can find time for reading (seldom). 

7. Ï am (on Sunday, at home, aÌway8). 

8. We have breakfast (at six, generally). 

9. Ï can understand what he says (hardly, ever) 

10. He has been (never, before, there). 


11. He 1s in a hurry (always), because he starts (on tìmes, 
never). 


12. The engine makes a Ìot of noIse (st1]]). 
18. They had ñnished dinner 0ust). 
14. Mr. Brown agreed with me (quIte). 
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15. Ï missed the bus (nearly, this morning). 


1 


1 


6. We shall be working (soon, at the new factory). 
17 


. We went for a swim (before dinner, in the lake, usually). 


8. Thad ñnished the exerecise (almost, when he arrived). 
19 


.- They go (seldom, for lunch, home). 


20. Mrs. White and her children sit (often, in the after-noon, 
on the lawn). 


3. 


Đáp lại những câu sau đây theo dạng ngắn gọn uà nhấn 


mạnh dùng một trợ động từ uà một phó từ cho sẵn. 
Thí dụ: 


® mơ b0 lm 


9. 


You should drive carefully (always). 


- lalways do. 


. You're looking very cheerful this morning (really). 

- He should go out tI] he has finished his homework (never). 
- They will need warm clothing for winter days (surely). 

- He cannot solve this problem (hardly). 


She does not like m1lk in her tea (sometimes). 

Does the sun rise in the east? (always) 

Dĩd he ever try to do it by hìm self? (often) 

Have you ñnished your breakfast? (almost) 

He will be glad to know that his father is back home. 


(certainly) 
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IV. TRẠNG NGỮ Ở VỊ TRÍ ĐẦU CÂU (Front-Position 
Adverbials) l 
1. Phó từ và cạm phó từ thường đặt ở đầu câu trong 3 trường 
hợp sau: 
a) Câu hỏi bắt đầu bằng phó từ nghi vấn: 
Where are you going? 
Why didn't he come? 
When shall T see you again? 
How long will you stay in Berlin? 
b) Câu cảm thán bắt đầu bằng phó từ: 
How well he writes! 
Auay they wentl 
Here comes the boy! 
c) Phó từ và trạng ngữ bổ nghĩa cho cả câu: 
Yes, that 1s correct. 
S¿ữii, T don't thìnk 1t 1s true. 
Naturaliy, L couldn't tell hìm so. 
Generally speaking, the proposal was good. 
To tell you the truth, Ì never dìd 1t. 
Ghi chú 
Ngoài hai trường hợp đầu (vị trí của phó từ do loại câu quyết 
định và không thể thay đổi), các loại trạng ngữ ở mục (e) thường 
đặt ở đầu câu với một nghĩa nhất định, nếu chuyển vị trí cũng 
được nhưng lại có nghĩa khác. 
Thí dụ: 
Si, I can't understand you (Mặc đầu uậy, tôi không hiểu 
anh được). 
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He is s/z/ standing (Anh ấy vẫn đang đứng). 

He is standing s¿/! (Anh ấy đang đứng yên). 

Aiiogether, Ï consider 1t wrong. (Nhìn chung, tôi cho thế là sa)). 

Ï consider it øogether wrong (Tôi cho tất cả thế là sal). 

To tell you the truth, [ was here last night (Nói thật với anh, 
tối qua tôi ở đây). 

I have come here to /el! you the truth (Tôi đến đây để nói uới 
anh sự thật). 

2. Một số lớn trạng ngữ bình thường đặt ở cuối câu hoặc giữa 
câu cũng có thể đặt ở đầu câu mà nghĩa không thay đổi (thường chỉ 
nhấn mạnh ý tương phản hoặc tránh để quá xa động từ mà nó bổ 
nghĩa). Đó là các loại trạng ngữ chỉ thời gian, thể cách và tần suất. 

Thí dụ: 

Yesterday Ï went to a football match. 

I hope to see your oÌd friend £omorrou. 

Sometimes Ï go to bed very late. 

I sometimes go to bed very late. 

Ï go to bed very late sornettnes. 

He walked s/ouly along the road. 

Siotuiy, he picked up the old paper on the desk and threw 
them into the ñre. 

3. Một số trạng ngữ bình thường đặt ở cuối câu hoặc giữa câu 
có thể đặt ở đầu câu với ý nhấn mạnh đặc biệt và câu phải đảo 
ngược giữa chủ ngữ và động từ. Ngoài trường hợp câu cảm thán 
đã nói ở trên, còn hai trường hợp khác là: 

a) Một số trạng ngữ chỉ nơi chốn đặt ở đầu câu để nhấn mạnh 
(trường hợp này đảo ngược động từ chính lên trước chủ ngữ). 


Near the school was an old house. 
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In the center oƒ the room, stood a big man with a grey beard. 

Những câu như trên có tính chất văn chương, ít dùng hàng 
ngày, trừ trường hợp here và there. l 

Here 1s the man you w#ant to meet. 

There 1s Long Bien bridge. 

b) Một số trạng ngữ có nghĩa phủ định hoặc hạn chế và trạng 
ngữ tần suất đặt đầu câu để nhấn mạnh: Neuer, neither, noï, 
noiohere, no sooner, not only,hardly, seldom, scarcely... và onủy + 
cụm trạng ngữ (trường hợp này chỉ đảo ngược trợ động từ lên 
trước chủ ngữ). 

Often haue I heard my ƒather say that. 

Tôi đã thường nghe bố tôi nói vậy. 

Many œ time as a boy hque I chmbed that hìl\. 

Cậu bé đã đôi lần trèo lên quả đồi kia. 

Neuer hoque Ï seen such wonderful flowers. 

Tôi chưa từng nhìn thấy những bông hoa đẹp như thế bao giờ. 

Seldom ¡s he late to work. 

Rất hiếm khi anh ta đi làm muộn. 

Not only did he tuork hard bụt he also tried varlous new 
methods. 

Anh ta không những làm việc chăm chỉ mà còn áp dụng 
nhiều phương pháp mới. 

Hardly had Ï arriued at the station when the train started. 

Hiếm khi tôi đến ga thì tàu chuyển bánh. 

No sooner had tue entered the room than the lights went out. 

Ngay khi anh ta bước vào phòng thì đèn bật sáng. 

Only uhen everything was ready did ?hey start the work. 
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Chỉ khi mọi thứ sẵn sàng thì họ mới bắt đầu công việc. 

Only tuửh the full agreement oŸ everyone can we hope to 
succeed. 

Chỉ với bản ký kết của từng người thì chúng tôi mới hy vọng 
thành công. : 

Chú ý 

Only khi bổ nghĩa cho chủ ngữ thì không có đảo ngược, only 
có thể đặt trước tiếng nó bổ nghĩa ở bất kỳ vị trí nào trong câu và 
đo đó câu có nghĩa khác nhau. 

Thí dụ: 

Only Nam talked to his brother. 

(Chỉ có Nam nói với anh anh ấy) 

Nam onÈy tgibed to his brother. 

(Nam chỉ nói với anh anh ấy thôi, không làm gì khác). 

Nam talked £o bis brother only. 

(Nam chỉ nói với anh anh ấy, không nói với ai khác) 

Nam talked £o his only brother. 

(Nam nói với người anh duy nhất của anh ấy - only ở đây là 
tính từ). 
Bài tập 

4. Điền những trạng ngữ trong ngoặc uào uị trí thích hợp bình 
thường. 

1. He was not injured (fortunately). 

2. You will be able to help hìm (perharps). 

3. How the holidays have passed (quickly)1 

4.1 walked two miles every morning (always). 


ö. Does he go to the cinema? (how of ten) 
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6. He đid not understand what the other said (at ñrst). 
7, Your progosal is not aeceptable (to be bried). 
8. Tam not a doctor (strictly speaking). 
9. Ihave heard such a story (1ever). 
10. Can you swim (how far)? 
B5. Đổi một trạng ngữ trong câu lên u‡ trí đầu câu để nhấn 
mạnh uà đảo ngược chủ ngữ uới động từ khi cần thiết. 
1. You can ñnd such things nowhere. 
. "She has never been to happy in her life", - Mrs, Brown sald. 
.I would agree to such proposals 1n no cireumstances. 
. A pretty little girl sat by her side. 
. They went to the seaside sometimes. 
. A large red car came down the road. 
. He had hardly reached the station when the tra started. 


.I have seen such wide rivers only in the southern plains. 


‹© œ ¬1l Ơ CC + C2 te 


. He opened the box and took out the pieces oŸ paper slowly. 
10. The boy not only has read it but he has learn 1t by heart. 


6. Nhận xét uị trí khúc nhau của các phó từ uà dịch rơ tiếng 
Việt những câu sơu đây: 

1. Stil, I believe him to be innocent. I suill believe hìm to be 
1nnoeent. 

2. She spoke simple and naturally. 

Naturally, she did not say great words. 

3. Has he fñnished his work already? 

Yes, he has already ñnished 1t. 

4. My friend speaks English well. 
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Well, he does not speak English. 

B6. Then, we rose up and went out quietÌy. 
Then, we must get on with the work. 

(We must get on with the work, then). 

The, then Foreign Minister supported the idea. 


V. VÀI ĐIỂM CẨN GHI NHỚ THÊM VỀ TRẬT TỰ TỪ: 
TRƯỜNG HỢP ĐẢO NGƯỢC 
Như ta đã thấy, trật tự từ cơ bản trong câu tiếng Anh có thể 


tóm tắt là: 9 
S+V+O/C/Adv 


Nhưng Èa cũng thấy có một số trường hợp trật tự từ đó bị đảo 
lộn, đặc biệt là trong một số loại câu ngoài câu trần thuật. Hiện 
tượng đó gọi là sự đảo ngược, chủ yếu là đảo ngược giữa chủ ngữ 
và động từ (nversion of subJect and verb). 

Sau đây là bảng tóm tắt và hệ thống hóa (có bổ sung) những 
trường hợp đảo ngược phổ biến. 


1. Đảo ngược trợ động từ 


+ Aux+®S+V+©/C... 
a) Câu hỏi: 


Dịid he see you last week? 

What oi you do tomorrow? 

b) Mệnh đề phụ điều kiện (nếu có should, had, uuere uà không 
dùng 7. 

Should my fritend call, please tell him to walt. 

Hoad she been here, she would have helped us. 

Were he defeated, he would be angry. 
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e) Đưa trạng ngữ lên đầu câu để nhấn mạnh. 

Nouhere has the sky been so bÌue. 

So loudiy did he speab, that everybody could hear him. 

đ) Khi bắt đầu bằng so, neither, nor, n0 more để đáp lại câu 
trước với ý "cũng thế, cũng không". 

He has ñnished the work. So haue 1. 

She did not like the pÌlay. Neither điđ ứe. 

(Trường hợp này không nhắc lại động từ chính). 

2. Đảo ngược động từ chính lên trước chủ ngữ 


a) Trong câu cảm thán bắt đầu bằng phó từ và câu trần thuật 
bắt đầu bằng trạng ngữ nhấn mạnh (chủ yếu là loại trạng ngữ nơi 
chến) và here, there. : 

Out rushed the chidren! 

Here 1s tohœ£ you are looking for. 

Along the road came ø strơnge - looking man. 

'There cơme œ lot oƒ people. 

b) Dùng với động từ œs&, sơy, gsuer V.V... trong văn kể chuyện. 

"What do you want?", asked he. 

"I want to see you", ơnsuered the boy. 


3. Đảo ngược tân ngữ trước chủ ngữ. 


a)O+ Aux+S+V 
a) Câu hỏi đặc biệt (về tân ngữ) 
What meeting dịd you attend last night? 


Whose boob have you borrowed? 
(Trường hợp này có đảo ngược cả trợ động từ). 
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b) Câu cảm thán và khi muốn nhấn mạnh đặc biệt tân ngữ. 
What ở big factory we visited! 

What a strange thíng I have seen! 

"Time T have, money Ï have not!" "M. John said. 

Thời giờ thì tôi có, tiền thì không!" - ông Jôn nói. 

Thịas we have not foreseen. 

Điều này thì chúng ta chưa dự kiến trước. 








TÓM TẮT CÁC CÔNG THỨC TRẬT TỰ TỪ CƠ BẢN 
(Summary oƒ Basic Word Order Formulas) 





Sau đây là tóm tắt các công thức chủ yếu về trật tự từ đã học. 


Mỗi công thức có kèm theo một ví dụ minh họa. Ký hiệu dùng 
thống nhất như sau: 


S: Subject (chủ ngữ) 

O: Object (tân ngữ) 

C: Complement (bổ ngữ) 

Adv: Adverbial Modifer (trạng ngữ) 
Adv: Adverb (phó từ) 

Adv-Clause (Mệnh đề trạng ngữ) 
Wh: who, what, when... (các từ bắt đầu bằng Wh) 
Ger: Gerund (động danh từ) 

V: Verb (động từ) 

Aux: Auxiliary verb (trợ động từ) 

N: Noun (danh từ) 

Pro: Pronoun (đại từ) 

A: Adjective (tính từ) 

A-Phrase: Adj. Phrase (cụm tính từ) 
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A-Clause (mệnh đề tính từ). 
Pro/N hay: = hoặc N, 


(...): có thể hoặc không. 

Chú ý 

- Ký hiệu V chỉ cả động từ đơn và cụm động từ, ký hiệu Âux 
chỉ trợ động từ và chỉ dùng khi nó tách rời khỏi cạm động từ. 

- Ký hiệu Ad chỉ chung các loại trạng ngữ (phó từ, cụm phó 
từ và mệnh đề trạng ngữ); khi cần phân biệt mới dùng ký hiệu 
aởdu để chỉ phó từ đơn và Adv-Clause để chỉ mệnh đề trạng ngữ. 

- Ký hiệu A chỉ tính từ đơn (chủ yếu tính từ miêu tả khi cần 
phân biệt thì ghi rõ thêm như Dem A: demonstratiue adJeciiue). 

Dưới đây là bảng kê 24 công thức trật tự từ đánh số từ Wụ, 1 
đến Wo 18b. 

1. Câu trần thuật khẳng định 

WOI S+V+O/C/Adv 

I saw him working 1n the garden. 

Tôi nhìn thấy anh ấy dang làm việc ngoài vườn. 

(Trường hợp có nhiều loại tân ngữ khác nhau xem lại bài 32 
và phần mẫu câu này. Trường hợp đảo ngược chủ ngữ xem phần 
cuối bài 36 vừa qua). 

9. Câu trần thuật phủ định 

WO 2 8+ Aux + not + V + ÔO/C/Adv. 

(Aux) + never. 
He does not work hore. 
Anh ấy không làm việc ở đây. 


She never came here. 
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Chị ấy không bao giờ tới đây. 

They wI]ll not (never) believe him. 

Họ sẽ không (bao giờ) tin anh ấy. 

WO3ðSa No+S+V+O/C/Adv _ 

No students (Nobody) will understand that. 
WOðS3b  S+V+no+O/C/Adv 


Ï see no books (nothing) on the table. 


3. Câu hỏi chung khẳng định 
WO4 Aux + 8 + V+ O/C/Adv. 
Dịid he go to school yesterday? 


Hôm qua anh ấy có đi học không? 


4. Câu hỏi chung phủ định 

WOð5a  Auxnt+S+V+O/Œ/Adv? 

Doesn't he like football? 

Anh ấy không thích bóng đá à? 

WOBäb_ Aux+S +not + V + O/C/Adv? 

Am E not working already? 

Tôi đã chẳng đang làm việc rồi đấy ư? 

5. Câu hỏi đặc biệt 

WO 6 Wh (+N) + V+ O/Œ/Adv 

Which (boy) 1s your son? 

WO7 Wh ŒN) + Aux (-nt +5 + V+ O/C/Adv? 
How (+A/adv) 

What Ìanguages are you studying? 

Anh đang học tiếng gì? 

How long have (n't) you been home? 


Anh về nhà bao lâu rồi? 


6. Câu hồi lựa chọn 
WO8 Aux+S+ V+(O/C+Adv +or 

(Aux + § + V) + O/C/Adv? 
WIl]l you take this hat or (do you prefer) the other one? 
Chị lấy chiếc mũ này hay chị thích chiếc kia hơn? 


7. Câu hỏi láy lại 

WOĐ9a SŠ+V+O/C/Adv. + Aux-n't + Pro? 
Mr. Ba came here yesterday, didn't he? 

Ông Ba đến đây hôm qua, phải không? 


8. Câu cầu khiến 

WOI0 (Do) V+O/C/Adv. 

Come into the room. 

Hãy vào phòng. 

Do come in, please, (nhấn mạnh) 
WO 10b_ Don't + V+ O/C/Adv 

Don't ask hìm that question. 

Đừng hỏi anh ấy câu hỏi đó. 

WOII  Let+ProN+V+O/C/Adv 
Let us go to the station now. 


Chúng ta ra ga bây giờ. 


9. Câu cảm thán 

WOI2  What+(A)+N+8S+V 
How + A/adv 

What a (big) man he 1s! 
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Anh ấy thật là một người to lớn! 
How well she sings! 

Cô ấy hát hay quá! 

WO 18b  Adv + Pro + V 

Here 1t comes! 

Nó đến đây rồi! 

WO 13b Adv+V+N! 

Off went the runner! 

Người chạy thi đã chạy! 


10. Vị trí của tính ngữ 

WO1l4 A+A..+N+ A-Phrase + A-clause 

The young man ïn the blue shirt who came here this morning. 
WO 1ã 








AI Art 

Both (oÐ + Dem + A + ord + Num + Aa + Ab+ 
Ac+N/Gre+N 

Half Pos 

Pro + ofJnd A 





All the ñrst rised newly-built red brick houses... 

Some of those many đirty narrow country roads... 

Chú thích 

Art: Articles. 

Pos: Possessives (tính từ sở hữu và danh từ ở cách sở hữu) 
Dem A: demonstrative AdJectives. 

Ind A: IndeBnite Adjectives. 

Ord: Order (từ chỉ thứ tự), 


Num: Number (từ chỉ số lượng), 

Aa: tính từ chỉ tính chất, đặc điểm, 
Ab: tính từ chỉ kích thước, hình dáng, 
Ác: tính từ chỉ màu sắc. 


II. VỊ TRÍ CỦA TRẠNG NGỮ 

WO16 S+V+(O/C + Adv (place + Manner + 

treq + Time) + Adv-clause 

He went to Cuba by ship several timos last year while he 
worked for a shipping company. 

Anh ấy đi Cuba bằng tàu thủy nhiều lần năm ngoái khi anh 
ấy làm việc cho một công ty tàu thủy. : 

WO 17 Adv +8 + (Aux) + adv-Freq +V + O/C/Adv 

Of course, he had always come to class on tìme. 

Tất nhiên, anh ấy luôn luôn đến lớp đúng giờ. 

WO 18a Adv-place + V+S + (+Adv) 

By the river stood a large tower. 

Bân sông có một tháp lớn. 

WO 18b_ Adv-Never + Aux + S + V + O/C/Adv 

Never have I been so angry. 

Chưa bao giờ tôi tức giận đến như thế. 

Only with their help could he over come the difñcultios. 

Chỉ với sự giúp đỡ của họ anh ấy mới có thể vượt qua được 
những khó khăn ấy. 

Chú thích: 

Trong công thức: WO 18b, ký hiệu Adu-Neuer chỉ những trạng 
ngữ (phó từ hay cụm phó từ) đặt ở vị trí đầu câu đòi hỏi phải đảo 
ngược trợ động từ lên trước chủ ngữ, như kiểu phó từ neuer. 
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CHƯƠNG MƯỜI BA 
LỜI NÓI TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP 


(Direct and Indirect Speechs) 


BÀI 37 


LỜI NÓI GIÁN TIẾP 
(Indirect Speechs) 


I. GIỚI THIỆU 


Khi thuật lại lời nói của người khác, ta có thể nhắc lại 


nguyên văn. Trường hợp này gọi là lời nói trực tiếp (Direct 
Speech) và khi viết phải đặt trong ngoặc kép. 


Thí dụ: 

Nam said, "Ï am going to the einema”. 

Nam nói "Tôi sẽ đi xem phim". 

The boy said to me, "My father has not come”. 
Đứa bé nói với tôi "Cha tôi không về". 


Nhưng ta cũng có thể sửa đổi chút ít và lổng vào câu nói của 


mình. Trường hợp này gọi là lời nói gián tiếp (Tndirect speech). 
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Thí dụ: 

Nam said that he was going to the cinema. 
Nam nói nó sẽ đi xem phim. 

The boy told me that his father had not come. 


Đứa bé nói với tôi cha nó chưa về. 


II. QUI TẮC CHUYỂN LỜI NÓI TRỰC TIẾP SANG GIÁN TIẾP 


Muốn chuyển một câu trần thuật từ lời nói trực tiếp sang 


gián tiếp cần phải chú ý những thay đổi sau đây: 

1. Đổi ngôi thứ của đại từ nhân xưng, tính từ và đại từ 
sở hữu cho thích hợp. 

Thí dụ: 








DIRECT TINDITRECT 


am go'ng to repalr your bicyele;Nam told me that he was going 













ð repalr my bieyele and I eould 
ake hịs. 


hey said that they had done 
he work #hemselues. 


ou can take mĩne. 






e đid the work ourselues. 





2. Nếu nhắc lại lời nói trong quá khứ và dùng động từ ở 
thì quá khứ trong mệnh đề chính (He said...; they ứoid...) thè động 
từ trong lời nói gián tiếp phỏi lùi uê quá khứ một bước theo các 
theo các quy tắc và thí dụ sau đây: 





DIRECT INDIRECT 


8imple Present Simple Past 

Present Continuous Past Continuous 

Present Perfect, Simple Past Past Derfect 

Puture (shall, wIll) EFuture- in- the- Past (should, 
would) 


Conditional (should, would) Conditional Perfect (should 
have, would havc}) 
He said (that) 








I see him every Monday. He saw him every Monday 

l am learning English. He was learning English. 

I have written to her. He had written to her. 

Ï have been working hard. He had been working hard. | 
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I talked to my brother. He had talked to his brother. 





I shaïl do the work. He would do the work. 

We should be late 1ƒ we didnt  |They would have been late 1Ÿ 

start on tìme. they hadn't started on time. 
Chú ý: 


Qui tắc trên không áp dụng trong trường hợp: 
a) Mệnh đề chính mở đầu câu ở thì hiện tại tương lai. 
Thí dụ: 
Trực tiếp: "Ï am living in Hanol ". 
Gián tiếp: He says 
He 1s sayinng | (that) he 1s living 
He has satd in HanolI. 
He wiÌl say 
b) Câu trực tiếp diễn tả sự thực vĩnh cửu, không thay đối so 
với khi nói. 
Thí dụ: 
Trực tiếp: "The earth moves around the sun ". 
Gián tiếp: He said that the earth moves around the sun. 
3. Thay đổi những tính từ, phó từ bay cụm phó từ chỉ 
nơi chốn, thời gian... cho thích hợp, theo những guy tắc và thí dụ 
sau đây: 


DIRECT [INDIRECT 
That, those, there, then, that 
day, the next day, the previous 
day (the day before). 

'Three days, before. 

The previous week, the next 
week (the following week). 






















“Thịs, these, here, now, today, 
tomorrow, yesterday 










Three đays, ago 





Last week, next week. 
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Il met the man here in this|He said (that) he had met the 
office today. man there, in that ofice that 
day. 


We spoke to him the day before | He said (that) they had spoken 
yesterday. to him two days before. 

We shall be home tomorrow. They would be home the next 
day. 

I will đo 1t here and now. He would do 1t there and then. 

Chú ý: 

Trong khi luyện tập ta áp dụng tất cả các quy tắc thay đổi 
trên nhưng trong thực tế thì việc thay đổi phải phụ thuộc vào tình 
huống lúc nói. 

Thí dụ: 
Trực tiếp: The teacher said to Nam, "You must hand in your 
©exercIse tomorrow mornIng. 











Gián tiếp: 

a) Trường hợp người khác nhắc cho Nam việc đó ngay trong 
ngày hôm đó: The teacher told you that you must hand in your 
exercise tomorrow morning( không cần thay đổi thì và thời gian). 

b) Trường hợp kể lại chuyện đó mấy hôm sau: The teacher 
told Nam that he had to hand 1n his exercise the next morning. 


Bài tập 
1. Chuyển những câu sau đây sang lời nói giún tiếp: 
1. He said, "My son wIll be here soon”". 
2. They said, "We have never been defeated". 
3. She told me, "l am going to the party with my mother", 
4. They said, "We have plenty of time to do our work”. 
8. They declared, "We shall continue to ñght tìÌI ñnal victory". 
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6. He told them at once, "The trains 1s gone, you are too late". 

7. He said, "Thịs 1s the book you have been looking for". 

8. She said, "You can come with us 1 you like". 

9. The old man said, "I wI]l]l take you to my house right now”. 

10. He was stil đe¿]aring, "You are the man who dd it". 

11. The new was announeced, "The hero 1s coming". 

12. She said, "I wrote to my sistor only last week". 

13. The man declared, "I shall be doing exactly the same 
work next Monday as Ï am doing today". 

14. The foreigner told him, Ï am Erench but I have learned 
Enghsh at school". 

15. The boy said, "I have to go to the đentist tomorrow". 

16. We were Informed, "The car is ready; we shall have to get 
back bofore the celock strikes four". 

17. The librarlan said, "This book was lent to him weeks ago 
and he has only Just returned 1t", 

18. The girl said, "I was born in 1954 and I have been living 
1n this small town sinece”. 

19. They said, " We have stayed here for a month, we shall go 
home next week". 

20. He repeated day after day, "This climate does not suit my 
health, IÏ must go away as soon as Ï can". 


Chú ý: 

Khi động từ thì quá khứ có thời gian xác định không thay đổi 
thì chuyển sang gián tiếp không phải đổi sang quá khứ hoàn 
thành. 
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Thí dụ: 

T came here on jJanuary 15, 1973. 

He said that he came there on :January 15, 1978. 
Ì was at home mother arrived. 


Đhe said that she was at home when her mother arrived. 


9. Chuyển những câu sau đây sung lời nói trực tiếp. Chú ý 
thêm dấu chấm câu uà uiết hoa cho đúng. 

1. He said he was very sorry for the mistake he had made. 

2. My father told me that Ï could go to the seaside this summer. 

3. He said that the train would arrIve 1n ñve minutes. 

4. She said that she hoped it wouldn't ram that mornIng. 

5. He admitted that he had not worked so hard as his brother 
had done. 

6. She promised her friend that she would write to her every 
week. 

7. The boy said that he would be 18 on the 1st of May. 

8. They said that he had deserved their thanks for all he had 
done. 

9. The manager assured them that he had would return 
before they left 

10. The Chairman told me he had been reading the 
documents all day 

11. The policemen told him they would never believe what he 
said. 

12. All who heard this said he was speaking the truth. 
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BÀI 58 
CÂU HỎI VÀ CÂU CẦU KHIẾN GIÁN TIẾP 


(Indirect Questions and Commands) 


I- CÂU HỎI GIÁN TIẾP 

Khi chuyển câu hỏi sang lời nói gián tiếp cũng phải áp dụng 
những quy tắc chung như đối với câu trần thuật, nhưng còn chú ý 
thêm những điểm sau đây: 

1. Động từ trong mệnh đề chính để giới thiệu lời nói gián tiếp 
là œzsb (hoặc enqguữre, tuonder, tuant to bnou,V.V...) 

2. Từ để nối mệnh đề phụ là ¿ƒ hoặc uøn# to bnoto,v.v...). 

3. Từ để nối mệnh đề phụ là j hoặc whether đối với câu hỏi 
chung và đối với câu hỏi đặc biệt bắt đầu bằng các nghĩ vấn :ohd¿, 
tuhy, v.v... thì dùng lại các từ đó. 

4. Dạng câu hỏi chuyển thành câu trần thuật do đó không 
dùng các trợ động từ đo, điđ, đoes, trong câu hỏi gián tiếp. 

Thí dụ: 


DIRECT INDIRECT 

a) Câu hỏi chung 

1s that boy your brother? He asked me 7ƒ (whethor) £høœ£ 
boy was my brother. 

Can you speak Russian? He asked me 1Í Ï coulở speak 
Russlan. 

WII] you come tomorrow? He asked 1f Ï uouid corne the 
next đay. 

Has Henry worked hard? He enquired ohether Henry 








had worked hard. 
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Do they understand us? 







Did you see Ba yesterday? 


Does she play the piano? 
Shall we accept the offer. 


b) Câu hỏi đặc biệt 


What 1s your name ? 


Where does she live? 


What địd the teacher say? 
How wIll iL work? 
How have you come back? 


Who teaches you that rule? 


Bài tập 





They wondered zƒ they 
understood them. 


He wanted to know ¡| haở 
seen Ba the day before. 


He said 1f she played the piano. 


He wondored ruhether Lue 
should œccept the offer. 












He asked me ¡0hœt my name 
gas. 

He enquired :0here she liued. 
He asked :ohøt the teacher had 
sơid. 

He wondered hou  uuould 
tooFrb. 

She asked me iohy Ï hađ come 
bach. 


He wanted to know ¿0ho taught 








us that rule. 


1. Chuyển những câu sau đây sang lời nói giún tiếp (bắt đầu 
bằng: He asbed... ; they enquireed...u.u...) 


1. What dơ you want, my boy? 


2. Who will eome to the pictures with me? 


3. Ís your new baby a boy or 


4. May I borrow your bIcycle, 


a girl, Mrs. Brown? 


Nam? 


ö. When will you get back from Peking, Mr. Counsellor? 
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6. When did they tell you that? 

7. Have you seen the new ñlm? 

8. Which 1s the road to Long Bien Bridge? 
9. How do you spell your name? 

10. Did they all attend the meeting? 

11. Where are they going tonight? 

12. How dịd they travel back home? 

13. Who showod enjoying yoursolf? 

1ð. Does she always wear that blue đress? 
16. Why đoes he sing so loudly? 

17. Which book are you reading? 

18. Qught the light to be on? 

19. WII the taxi be here at seven o'eloek? 
20. Where has she put her hat? 


2. Chuyển những câu sau đây sang lời nói gián tiếp 
Chú ý: ;z// bình thường chuyển thành ;øou1d. 
Shal] có hai cách chuyển: 
a) Nếu nghĩa là tương lai đơn thuần thì chuyển thành shouid 
hoặc ould tuỳ theo ngôi của chủ ngữ mới: 
Shali we be here noxt year? 
They wondored 1f they ¿oould still be here next year. 
b) Nếu cần hỏi có ý yêu cầu, xin phép thì ngôi nào cũng 
chuyển thành skouid. 
Thí dụ: 
Shaïil Ï open the window? 
He asked 1ƒ he s»ouid open the window. 
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1. Shall I đo ït before tomorrow? 

2. Will you visit your unele this afternoon? 
3. Shall we live to be a hundred (sống được đến trăm tuổi )? 
4. Shall I call for you? 

5. When will he arrive? 

6. Where shall I leave the umbrella? 

7. When shall we receive hs pareel? 

8. Who will teach you political economy? 
9. Shall we wait till the others come? 

10. What will be the next topic? 

11. Shall we buy your father a present? 


II. CÂU CẦU KHIỂN GIÁN TIẾP 

Chuyển câu cầu khiến sang lời nói gián tiếp phải theo các 
quy tắc sau: 

1. Mệnh đề chính để giới thiệu phải dùng những động từ như 
order, command, telÌ, œsb, requosi... tiếp theo là tân ngữ chỉ người 
được lệnh hay được yêu cầu. 

2. Động từ trong nguyên văn ở mức mệnh lệnh phải đổi sang 
dạng động từ nguyên thể có to đứng trước. Nếu mệnh lệnh ở thể 
phủ định thì thêm no trước £o + inƒfiniHue. 














DIRECT INDIRECT 
Get out! He ordered him (them) to get out. 
Sit down, please. She asked me (him) to sit down. 


Please give us some help. |They requested us to give them some 
help. 


Eirel The office commanded the soldiers to 





fire. 
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Dont leave the door open. |He asked me not to leave the door open. 


DonÌt come here tomorrow. He told us not come there the next 
day. 













DonÏt run away. He ordered them not to run away. 


II. CÂU HỖN HỢP 

Trường hợp phải chuyển những câu hỗn hợp gồm các loại câu 
trần thuật, câu hỏi và câu cầu khiến sang lời nói gián tiếp, thì 
cũng phải dùng những động từ thích hợp để giới thiệu từng phần. 

Thí dụ: 

- "l am of to the pictures. Where are you going?". He said 
that he was off to the pictures and wanted to know where Ï was 
going. 

- "I have left my watch on your desk. Please bring it back to 
me". 

He said that he had left his wateh on my desk and asked me 
to bring it back to him. 


VÀI ĐIỂM CẦN GHI NHỚ THÊM VỀ LỜI NÓI GIÁN TIẾP 

a) Chú ý cách dùng khác nhau của các động từ say và /ell khi 
thuật lại lời nói: 

- He said (thaÐ) he could not come. 

- He sơid fo me that he could not come. 

- He fold me (that) he could not come. 

- He fold me not come. 

Từ £ha¿ thường có thể bỏ sau những động từ thông thường 
như say và /elj (trong thí dụ 1 và 3 trên) 

b) ƒ và ohether đều được dùng và đặt ở đầu mệnh đề phụ chỉ 
câu hỏi chung trong lời nói gián tiếp, về nghĩa cơ bản như nhau, 
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nhưng bình thường thì nên dùng 7ƒ còn hether hay dùng ở những 
trường hợp có ý lựa chọn hay nghi ngờ. 

Thí dụ: 

He asked me 7ƒI had seen the new play. 

Anh ấy hỏi tôi là tôi đã xem vỏ kịch mới chưa. 

I wondered bhe¿her I should go away or stay here. 

Tôi không hiểu là tôi nên đi hay ở lại đây. 

He doesn't know ohether ho can fnd to see mẹ (or not). 

Anh ấy không biết là anh ấy có thể thăm tôi không. 

(Chú ý ¡ở đây nghĩa khác hẳn ¿là "nếu" trong loại câu điều 
kiện). 

e) Trường hợp phải thuật lại một câu cảm thán thì ít gặp và 
tương đối khó, thường người ta phải chọn động từ và phó từ thích 
hợp để diễn đạt. Thí dụ: 

He said "Alas, How foolish I have been!". 

Anh ấy nói: "Trời! Tôi thật là ngu ngốc quá!". 

He confessed with regret that he had been very foolish 


Anh ấy hối tiếc thú nhận là anh ấy ngu ngốc quá. 


sói 

Đ. 

= 
Ấy» 
z 


. Chuyển những câu sau đây sang lời nói gián tiếp: 
. Go at oncel 

. Have a cup oŸ tea, please. 

.Wrap_ 1Ÿ up In a plece of paper. 

. Dont put your elbow on the table. 

. Write your name clearly on the top. 

. Don”t wipe your dirty ñngers on my clothes. 

. Wait here under the tree until the raIn stops. 


¬ G  Clt pc C2 b9 mm 
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8. Come and see me whenever you have a few hours to spare. 
9. Dont spend all your money on food and drinks. 

10. Be careful, don”t answer hastily. 

11. Bring the gun Into position. 

12. Hurry up 1Ÿ you want. to go out with me. 


4. Chuyển những câu sau đây sang lời nói gián tiếp: 

1. I1s cold here. Ís the window open? 

2. Do you think 1t w1]Ì rain? - It 1s ecloudy. 

ở. Ï must write some letters now. - What đate 1s 1t? 

4. How do you like my brother's hat? - I bought it for hìm In a 
department store. : 

5. What time 1s 1t? - My watch has stopped. 

6. This 1s the most 1nteresting book. Have you read 1t? 

7. Are you Íree tomorrow might? - Ï would like you to come to my 
party. 

8. What 1s the matter? - You đon't look very well. 

9. We are going for a walk. Would you like to come, too? 

10. How far 1s 1L to Nam Dinh? T hope we can get there before 
dark. 


5. Chuyển những câu sau đây sơng lời nói gián tiếp: 
Chú ý: 
Trường hợp một câu là trả lời: "Yes" hoặc "No" thì đặt thành 
câu và chỉ nhắc lại trợ động từ. 
Thí dụ: 
“Wil] you come out with me?" - "No", 
He asked 1ƒ Ï would go out with him but I said I wouldnt. 
— "Do you like this?" - "Yes". 
He asked me 1Ý I liked tt T said I đid. 
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1. Can you meet me tomorrow? - No. 

2. Are you goiïng away for the weekend? - Ÿes. 

3. Wil] you have some more tea? - No, thank you. 

4. Did anybody call during my absenece? No. 

5. Ï want a new hat. Where can Ï get one? 

6. Have you had anything to catch? - Weve just ñmished our 
dimner. 

7. The clock has stopped, địd you forget to wind it up? 

8. What 1s the doectors tolephone number? My sIster has 
fallen downstairs and broken her leg. 

9. Did you ring me up last night? - No. 

10. Will you come to tea wIth me next Monday? - I đdon't know 
1ƒ I shall be free, but I should love to come I1 Ï am. 
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CHƯƠNG MƯỜI BỐN 
CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN 


(Basic Sentence Structures) 


BÀI 59 


CÂU ĐƠN 
(The Simple Sentences) 


I. Câu, từ và cụm từ (Sentences, words and phrases) 

Câu đơn vị lời nói gầm nhiều từ hợp lai. Các từ trong câu phải 
được sắp xếp theo frộ£ tự và kết cấu nhất định: Thí dụ hai câu sau 
đây gầm những từ giống nhau nhưng có nghĩa khác nhau vì trật 
tự từ và kết cấu câu khác nhau: 

a) The teacher's book/1s lying/on jJohn°s đesk. 

Cuốn sách của thầy giáo/ đang nằm/ trên bàn ¿John. 

b) The book/lying on the teacher's desk 1s/John's. 

Cuốn sách/ nằm trên bàn thầy giáo là/ của .John. 

Ta đã thấy tầm quan trọng của trật tự từ trong các bài học 
trước đây, nhưng muốn nắm vững câu tiếng Anh cần phải biết 
sâu thêm về kết cấu của nó. Thí dụ ba câu sau đây: 

e) Heñs lying/on his bed. 

Anh ta/ đang nằm/ trên giường. 

d) He/1s relying/on his brother. 


Cậu ta/đang trông cậy/vào anh cậu ta. 
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e) Heiis putting on/his clothes. 
Anh ta/ đang mặc/ quần áo. 

Nhìn qua ta có thể nghĩ là cùng một kết cấu, vì trật tự từ 
giống nhau. Có thể nói trật tự từ chỉ biểu hiện hết cấu bề mặt 
(surface structure). Còn kế? cấu bề sâu (deep structure) của 
những câu trên thì khác nhau nhiều. 

Một trong những điểm quan trọng cần nắm để hiểu được kết 
cấu câu là chia câu ra thành từng cự từ và phân biệt chức năng 
của những cụm từ đó trong câu. Tùy theo cấu trúc và chức năng 
của các cụm từ, người ta thường chia ra các loại: cụm danh từ 
(Noun Phrase), cụm động từ (Verb Phrase), cụm tính từ 
(Adjective Phrase) và cạm phó từ (Adverbial Phrase). 


Một trong những phương pháp dể phân biệt kết cấu là 
chuyển những câu đó sang dạng khác, như thể hỏi, lối thụ động 
v.v... Thí dụ các câu trên có thể chuyển thành: 

e) Where is he lying? 

đ) Whom 1s he relying on? 

On whom 1s he relyIng?1 

e) What 1s he putting on? 

He 1s putting his clothes on. 

Rõ ràng là những câu trên có kết cấu khác nhau và có những 
cách chuyển khác nhau. 


Bải tập 

1. Tách những câu sau đây thành từng cụm từ uà ch yển, 
sơng các dạng câu hỏi, câu thụ động... nếu có thể được: 

1. The white-haired man wearing spectacles 1s the new 
direector of our 1nst1tute. 
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2. The little boy goes to class every day. 

ä. Nam took the old mans suitcase to the statlon. 

4. The new teacher has told us a very amusing story. 
5. He has been looking at the map on the wall. 

6. You should swich off the light. 


II KẾT CẤU CÂU ĐƠN - CÂU HẠT NHÂN (Kernel Sentenees) 

Như ta đã biết, một câu đơn tiếng Anh thường gồm hai bộ 
phận chính là chú ngữ (Subject) và u‡ ngữ (Predicate). Vị ngữ 
phải là một động từ (hay cụm động từ) ở dạng đã chia và tùy theo 
loại động từ mà nó đòi hỏi phải có tân ngữ (Object) hay bổ ngữ 
(ComplemenU. Đó là những thành phần chủ yếu trong kết cấu 
câu tiếng Anh. Những câu chỉ gồm những thành phần chủ yếu đó 
gọi là câu hợt nhân (Kernel senteneces) hay cấu trúc hạt nhân. 
Đây là bảng tóm tắt những cấu trúc hạt nhân chủ yếu viết dưới 
đạng công thức (với những ký hiệu như trong phần trật tự từ) và 
những câu hạt nhân điển hình. 


Cấu trúc câu hạt nhân (Kernel Senfences) 












Thí dụ (xếp theo cột thành phần) 





Công thức tóm tắt 





ObjecUComple- 
ment/ Adverbial 





Subject Verb 

















KS 1: S+V (tAdv) 


lhas gone 





hesun  lrlses (in the easU). 









1s a teacher. 
he looked pale. 
he girls lare 





KS 2: S+V+C(C:N, A, 
ladv) 







lhere. 












ant lthì : 
KS 3: S+V+O (O:N: Iwan his book 


IPro, Ger, to-Inf...) 






He läkes swIimmng. 






to come. 











She promised 
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KS 4: S+V+prep+O Hs ooked lat the pictures. 

























KS 5: S+V+IO+O INam gave Ime a pen. 
I explamned  lthe difficulty 
KS 6: 
to her. 
S+V+O+prep + O l l 
herain |prevented lus from going. 
KS 7: hey elecLed lhìm Chairman. 
S+V+O+OC (ÓC: N,A) Bhe has left he door open. 
_ 
IWe lhave asked hết to heÌp you. 
KS 8: S+V+O+OC (V) The man let lhìm go away. 
(ÓC (V): to-Inf, Inf, V- They lkept me waiting. 
¡ng, V-ed) I[ lhave had Imy shoes 
Imended. :. 
He put£ lhìs hat on the 
KS 9: S+V+O+Adv desk. 
IWe threw them out. 














Ghi chú 


a) Các ký hiệu dùng trong bảng này. 


KS: Kernel Sentence (câu hạt nhân). 
S: Subject (chủ ngữ). 

Q: Object (tân ngữ). 

C: Complement (bổ ngữ). 


[O: Indirect ObJect (tân ngữ gián tiếp). 
Adv: Adverbial Modifier (trạng ngữ). 
ÓC: Object Complement (bổ ngữ của tân ngữ). 

ÓC (V): Verbals as OC (bổ ngữ của tân ngữ là dạng không 


chia của động từ). 


N: Noun (danh tờ). 
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V: Verb (động từ). 

A: Adjective (tính từ). 

Adv: Adverb (phó từ). 

Pro: Pronoun (đại từ). 

Prep: Preposition (giới từ). 

Ger: Gerund (động danh từ). 

To-Inf: to - infninitive (động từ nguyên thể có /o). 

Inf: bare inñniuive (động từ nguyên thể không có /o). 

V-ing: Present Participle (động tính từ quá khứ). 

b) Trong số 9 cấu trúc hạt nhân nói trên có 3 cấu trúc đầu 
tiên là cd bản nhất, đã dược tóm tắt trong phần trật tự từ trước 
đây theo công thức tổng quát là: 


S3+V+O/C/Adv 


e) Những cấu trúc từ số 4 đến số 9 sử dụng nhiều loại động từ 
khác nhau, xem chỉ tiết ở phần mẫu câu ecd bản (bài 41 đến bài 44 
sau đây). 

Bài tập 

9. Tách những cụm từ trong các câu sơu đây uà sắp xếp 
những câu đó uào các cấu trúc hạt nhân đã nêu. 

Thí dụ: 

He/asked/me/a question (KSS) 

1. Thịs 1s my house. 

2. They prefered to stay. 

3. The boy looked tired. 

4. My friend cannot swim. 


B. They painted the door green. 
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6. The students have stopped working. 
7. She turned the radio on. 

8. Her face turned pale. 

9. He walked to the statlon. 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 


15 


They have done the exerclses. 
Thay called him Tricky Dicky. 
Nam did not call on me. 
Ifound the man sÌleepIng. 


The porter carried the box upstalrs. 


. You make me laugh. 
16. 
11. 
18. 
19. 
20. 


We can allow them to stay. 

Mỹ friends congratulated me on my success. 
My mother 1s not 1n. 

He couldn't make his voice heard. 

His brother taught him English. 


HI. CÂU MỞ RỘNG VÀ CÂU RÚT GỌN (Enlarged Sentences, 
Elliptical Sentences) 


1. Trên cơ sở những câu hạt nhân, ta có thể mở rộng 


câu đơn bằng cách thêm những thành phần £hứ yếu của câu là 
tính ngữ (Adjective Modilers), trạng ngữ (Ad - Verbial Modiliers) 
và đồng vị ngữ (words used in apposition). Các thành phần này 


không bắt buộc phải có, số lượng nhiều hay ít tùy ý và có vị trí 


tương đối tự do trong câu (xem lại các bài 32, 35 và 36 trong 
chương 12). 
Thí dụ: 


Câu hạt nhân: The teacher arrived. 


Thầy giáo tới. 
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Câu mở rộng: The neu teacher oƒ our clœss, a grey - haired 
mạn oỆ fify - tuo arrived in Hanoi at ten oclocb yesterday 
morning. 

Thầy giáo mới của lớp chúng tôi, một người tóc bạc, năm 
mươi hai tuổi đã đến Hà Nội lúc mười giờ sáng qua. 

Ngoài ra, câu còn có thể có thêm những từ hay nhóm từ nằm 
ngoài cấu trúc như thần từ, tiếng xưng hô, v.v... 

Óh yes, father, Ì1l never forget it. 

Vâng, thưa bố, con sẽ không bao giờ quên điều đó. 

Well you can come at any time, my dear-friend. 

Vâng, bạn thân mến, bạn có thể tới bất cứ lúc nào. 

2. Câu cũng có thể được rút gọn bằng cách hàm ý hoặc 
lược bỏ một vài thành phần chủ yếu, đặc biệt trong những trường 
hợp trả lời ngắn gọn hoặc để tránh nhắc lại. 

Thí dụ: 

Đee you Lomorrow. Your name and address? 

Hẹn gặp anh ngày mai. Tên và địa chỉ của anh? 

Have you ever been abroad? - Never. 

Anh đã ở nước ngoài bao giờ chưa - Chưa bao giờ. 

Dìd you call at my office yesterday? - Yes, I địd. 

Anh gọi điện thoại đến cơ quan tôi hôm qua đấy à? - Vâng. 

Some of the Íorelgners speak French, others English. 

Một số người nước ngoài nói tiếng Pháp, những người khác 
nói tiếng Anh. 

Her harr 1s light, her eyes đark blue. 

Tóc cô ấy màu nhạt, mắt cô ấy xanh sẫm. 

Câu cầu khiến cũng là một loại câu rút gọn trong đó chủ ngữ 
được hàm ngụ. 
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ðit down, please, don't shut the đoor. 


Bài tập 

3. Tách những câu sau đây ra thành từng cụm từ uà gạch 
dưới những từ là thành phần chủ yếu tạo thành câu hạt nhân. 

1. Qur Just and heroic struggle enjoys the whole-hearted 
support oŸ peace-and justice-loving people all over the world. 

2. Millions of men and women have fought in the ranks of our 
people's armed forces during the resistance war. 

3. The main street of the village begins with small cottages 
with bright-coloured shutters. 

4. His house was at the far end of the little đistrict town, a 
woođen house wIth whitewashed walls. 

5. Mrs. Black, a hard-working housewife, always keeps the 
rooms clean and warm in winter. , 

6. Looking out oŸ the window, we saw groups of young 
children playing and dancing 1n the park. 

7. The miners meeting was heÌd the following day on the 
outskirts of the city. 

8. Of all scientifie discoveries, Newton's law of gravitation is 
one of the greatest and most. universal. 

9. Crossing the river at that time of the year was out of 
quesft1on. 

10. Just now, with the harvest coming on, everything looks 
1ts richest, the apples ripening, the trees aÌmost too green. 
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IV. CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ 

1. Chủ ngữ và vị ngữ là hai bộ phận chủ yếu của câu 
như đã nói ở trên. Chủ ngữ một câu đơn thường là một cựm danh 
từ (nghĩa là một danh từ, đại từ hay bất kỳ một từ hay cụm từ 
tương đương với nó như động danh từ, động từ và tính từ cũng 
như danh từ, động từ nguyên thể... và có kèm theo những từ bổ 
nghĩa cho nó). 

Thí dụ: 


V+O/C/Adv 


have arrived. 


S9 (N-Phrase) 
The new students 
Everybody 1s ready. 
Walking In the open air 1s a healthy exerclse. 


The wounded should be carried to hospital. 


IThe good in him 

(Cái tốt trong anh ta 

To swim against the current 
lAnd and but 

'TTwice two 


How to carry 1t out 





outwelghs the bad. 
nhiều hơn cái xấu). 
1s not easy. 

are conJunctions. 
1s ÍQUF. 


was another question. 











Chú ý: 

Trường hợp chủ ngữ là một mệnh đề hay một danh từ được bổ 
nghĩa bằng mệnh để tính ngữ thì câu đơn trở thành câu phức, sẽ 
học trong bài sau. 

2. Vị ngữ câu tiếng Anh bao giờ cũng gồm một động từ 
hay cụm động từ ở dạng đã chia như đã nói ở trên kèm với bổ 
ngữ hoặc tân ngữ nếu cần. Do đó tính từ không thể đứng một 
mình làm vị ngữ được (khác với tiếng Việt: Hôm nay trời đẹp - J¿ 
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¡s fine today). Đồng thời, những dạng không chia của động từ 
nguyên thể, động tính từ và động danh từ cũng không thể đứng 
một mình làm vị ngữ, mà chỉ có thể kết hợp với dạng đã chia hoặc 
làm thành bộ phận khác của câu. 

Cần chú ý những điểm sau: 

a) Cụm động từ thường là một động từ chính có kèm theo một 
hay nhiều trợ động từ, có kèm theo phó từ nhỏ (adverbial partiele, 
như #p, on, quay) hoặc gắn với một từ khác như ứo ¿œke pỉÌace, to 











take cdre... 
Thí dụ: 
5 V(V+Phrase) O/C/Adv 
He works n h1s office. 
The boy has been playing - Ifootball for hours. 
The work must be done carefully. 
She might have been informed | of his nomination. 
You can go on working. 
The speaker |pointed out some 1mportant facts. 
They will take part 1m the work of the 
conference. 
He —_ |EOt 1n touch - with the guerillas. 














Ngoài việc phân loại động từ thành trợ động từ và động từ 
thường, cần chú ý là động:từ còn được chia làm nội động từ 
(mtransttiue uerb, viết tắt là Vì) không đồi hỏi tân ngữ và ngoại 
động từ (transttiue uerb, viết tắt là VÀ) đòi hỏi phải có tân ngữ. 
Riêng nói động từ gồm cả một loại đặc biệt gọi là động từ nối (link 
verb hay compulatiue uerb, viết tắt là Ve) như be, become, Seem,... 
đòi hỏi phải có bổ ngữ mới trở thành vị ngữ hoàn chỉnh. Ba loại 
động từ đó tương ứng với động từ dùng trong ba cấu trúc hạt 
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nhân cơ bản nhất (KS 1, 2 và 3) nói trong mục II. Có những trường 
hợp một động từ có thể dùng cả ba cách với 3 nghĩa khác nhau. 
Thí dụ: 
KS 1: Our industry 1s growing (Vì) 
Công nghiệp ta đang phát triển. 
The wheels turned (VỊ) round and round. 
Bánh xe quay tròn. 

KS 2: His face grew (Ve) pale. 
Mặt anh ta tái đi. 
The mIlk has turned (Vc) sour. 
Sữa đã bị chua. 

KS 3: We grow (VỤ potatoes. 
Chúng ta trồng khoai tây. 
He turned on (VỆ) the water. 
Anh ấy mở vòi nước. 

b) Các thành phần chủ yếu khác của vị ngữ là tân ngữ và bổ 
ngữ đã giới thiệu cách cấu tạo qua bảng kê cấu trúc hạt nhân nói 
trên và sẽ trình bày chỉ tiết hơn trong các bài về mẫu câu sau đây. 
Cần chú ý là phó từ và cụm phó từ thường là trạng ngữ, nhưng có 
trường hợp là bổ ngữ (khi đi sau /o be chẳng hạn) và trạng ngữ 
tuy bình thường là thành phần thứ yếu, nhưng đôi khi trở thành 
chủ yếu khi đi với động từ như pư¿, throu, tabe vì nếu bỏ đi thì 
câu chưa hoàn chỉnh hoặc khác nghĩa, do đó cũng nằm trong cấu 
trúc hạt nhân (KS9). 

Thí dụ: 

He took his hat off. 
You must put 1t here. 


I wouldn't throw those papers away. 
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3. Chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi 
và số. 

Ngoài qui tắc chung, cần chú ý một số trường hợp sau đây: 

a) Chủ ngữ ở dạng số nhiều, gồm nhiều từ số ít nối với nhau 
bằng ønd chỉ khái niệm nhiều thứ, hoặc danh từ tập thể không có 
s nhưng chỉ nhiều người thì dộng từ ở số nhiều: 

- Many people were standing 1n the room. 

- Á woman and her children have come. 

- James and I were both absent. 

- The police have caught the thief. 

b) Trường hợp nhiều danh từ số ít nối với nhau bằng either... 
o£, neither... nor, not only... but aÏso hoặc bằng ønđ nhưng chỉ gộp 
một khái niệm thì động từ ở số ft. 

- BHher Nam of Ba ¿s goïng to do 1t. 

- Neither the boy nor the girl zzœs allowed to go out. 

- Bread and butter ¿s good for food. 

Bánh mì với bơ ăn ngon. 

Nếu những danh từ đó thuộc ngôi, số khác nhau thì động từ 
hợp với chủ ngữ gần nhất và qui tắc này áp dụng cả với động từ 
trong cấu trúc (Öere ¡s: 

- Either James or Ï am to do 1t. 

- Rither you or he ¡s to blame. 

- There ¡s one table and four chaIrs 1n the room. 

- There are four chairs and one table 1n the room. 

Chú ý: 

Nghĩa khác nhau của hai câu: 

- The chaiman and ¿he secretary have corne. 

Ông chủ tịch và ông thư ký đã đến. 
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- The chalirman and secretary has come. 

Ông chủ tịch kiêm thư ký đã đến. 

c) Trường hợp chủ ngữ là một danh từ kèm theo đanh từ khác 
nối bằng :øith, œs tuell as hoặc giới từ khác thì động từ hợp với 
danh từ ¿hứ nhất (coi danh từ đi sau giới từ như là tính ngữ bổ 
ngữ cho nó). 

- Á woman with two chiÌdren has arrived this morning. 

Một người đàn bà với hai đứa trẻ đã tới sáng nay. 

- The students as well as the teacher were present at the 
meeting. 

Học sinh cũng như thầy giáo đang có mặt tại buổi họp. 

- The number oŸ books 1s not great. 

Số sách không lớn. 

- The variety of questions was surprising. 

Tính đa dạng của những câu hỏi là đáng ngạc nhiên. 

Nhưng chú ý với những nhóm từ ø nưmber oƒ, a gred† 0ariety 
oƒ, the maJortly oƒ, a large proportion of... có nghĩa như many, œ 
iot oƒ động từ phải ở dạng số nhiều. 

- Á great number of students were present at the ceremony. 

Rất nhiều sinh viên đã có mặt tại buổi lễ. 

- The majority of workers were In favour of a strike. 

Rất nhiều công nhân đã tham gia đình công. 

d) Những trường hợp khác phải vận dụng tùy theo ý nghĩa 
của câu. 

- My familly 1s small (family là một đơn vị). 

Gia đình tôi nhỏ. 

- My famlly were sitting around the table (ý nói mọi người 
trong gia đình). 
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Gia đình tôi ngồi xung quanh bàn. 

- Twenty pounds 1s its maximum weight (twenty pounds coi 
như một khối). 

Hai mươi pao là trọng lượng tối đa của nó. 

- Gullivers Travels Is widely read by students of English 
(Gullivers Travels là tên một cuốn sách). 


Bài tập 
4. Gạch dưới cụm động từ trong những câu sau 0è chỉ rõ động 
từ chính trong câu thuộc loại nào (Vì, V, hay V†?). 
1. There used to be a bridge across the river. 
. You might drop her a note on your way home. 
. My plan would not be carried out without your help. 
. Everybody was looking at the newcomer. 
. You will look much better without the beard. 
. Where đid you get this book from? 
. IL1s getting dark. 


. Ï went to the library every afternoon. 


{© œ ~¬I1 G  €: > C2 t9 


. She has gone mad since the traffie accident. 
10. The boys were running along the river bank. 
11. The well has run dry. 
12. Those workers can run the factory wIthout much trouble. 
18. We rose up In arms against the unexpected meeting. 
16. We will sureÌy catch up with those more advanced students. 
5. Điện dạng động từ thích hợp thay cho động từ nguyên thể 
trong những câu sau đây: 
1. My famnly (be) earÌy rIisers. 
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2. Neither Ba nor his wIfe (agree) to the proposal. 

3. The grey and blue blanket (to be washed) yesterday. 

4. Not only the teacher but the suudents also (take part) in 
the discussion. 

5. Not only Nam but his father himself (be) learning English. 

6. Either my brother or I (be goïng) to visit our unele. 

7. Neither he nor his comrades (have arrived). 

8. The committee (be đivided) 1n theiïr opinion. 

9. The police (be eoming) in large numbers. 

10. The director and the ofice manager (have come) to the 
meeting. 

11. The new Prime Minister and Minister for Foreign Affairs 
(be groeted) by a large crowd at the air-port yesterday afternoon. 

12. A number of boys (be running) toward the school. 

18. The number of tiekets available (be) rather limited. 

14. Coffee with milk (be drunk) at breakfast. 

15. The company (enter) the theatre by đifferent doors. 

16. Bach of them (understand) the question in a different way. 

17. There (be) a great variety of pictures In the hall. 

18. There (be) a door and two windows on this side of the room. 

19. Hai, Ba and T (bo) ready to help you. 
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BÀI 40 


CÂU GHÉP VÀ CÂU PHỨC 
(Compound and Complex Sentences) 


I. CÂU GHÉP (Compound Sentence) 

Câu ghép gồm nhiều câu đơn nối với nhau bằng liên từ kết 
hợp (and, bu, or, so...) và không có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. 

Thí dụ: 

I am explaining the lesson ơnởđ you are listening to me. 

Tôi đang giảng bài và các em đang nghe tôi. 

Do you want to go home øz would you prefer to stay here? 

He has died, 5z h1s name wïÏl remain forever In our hearts. 

Anh ấy đã chết, nhưng tên anh sẽ mãi mãi trong trái tim 
chúng tôi. 

Trong câu ghép, có thể lược bỏ một vài thành phần trong câu 
thứ hai để khỏi nhắc lại. 

He was sitting 1n his armchair and (he was) looking at the 
plcture. 

Anh ấy ngôi trong ghế bành và nhìn vào bức tranh. 

You must come early tomorrow ønđ (you must) bring your 
book with you. 

Ngày mai anh phải đến sớm và mang theo sách của anh. 

I asked him to go out wIth me 6u he didn't want to (go ouE 
with me) 

Tôi bảo anh ấy đi chơi với tôi nhưng anh ấy không muốn. 

Dưới đây là một dạng câu ghép thường dùng trong hội thoại 
hàng ngày, gồm hai vế, vế trước đầy đủ, vế sau rút gọn. 
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Pirst Statemont. Con] Second Statement 

a) Mary speaks Russlan and |dJohn does ¿oo. 

Nam can swim and |hịs sister can £oo. 
b) Mr. Brown liked tea and |so dịd I. 

Ï should work harder and |so should you. —Ị 
e) I dont know Chinese and |she doesn't either. 

Ba wont go there and |I wontt either. 
đ) My friend đidn't sing and |meither dịd TL. 

My answer isn't, correct and |neifher 1s yours. 
e) They went home but  |we đidnt. 

Mr. Binh was a selentist but  |his brother wasnit. 
Ð He doesn't play tennis but  †lI do. 

l haven't been to London but_ |my teacher has. 





Nhận xét: 

a) Trong vế thứ hai của câu ghép kiểu trên đây, chỉ cần nhắc 
lại chủ ngữ và động từ (quy tắc như trong câu hỏi láy lại). 

b) Khi vế thứ hai có so và ne#her thì cần đảo ngược trợ động 
từ lên trước chủ ngữ. 
Bài tập 

1. Ghép những câu đơn sau đây thành cấp ghép, dùng liên từ 
thích hợp. 

1. Ít was bitterly cold. We didnt go out. 

2. The man closed the door. He walked away. 

3. Switch on the light. You won't be able to fñnd the way. 

4. Ba works badly. He plays games well. 

5. We decided to reman at home. Ït was raining hard. 


6. We came to school on Saturday. We had a holiday on Monday. 
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7. Open the third drawer from the top. Dont pull 1t too far. 

8. They could not decide what to do. They asked for my advice. 

9.T looked in all đirections. I could find no houses. 

10. We must hurry. We shall miss the tra. 

9, Điền uế thứ hai uèo các câu ghép sau đây dưới dạng rút 
gọn (chủ ngữ tự chọn uà dùng cả hai dạng uới †oo, so hoặc either, 
neither sau liên từ and). 


— 


. This pen 1s broken, but... 

. Nam bought a new shirt, and... 

.I đont unđerstand the question, but... 

. His Jokes are always funny, and... 

. We đidn't get there on tìme, and... 

. T have never meẹt the new secretary, but... 
. Mr. West won't accept this ofer, and... 

. You ought to tell the truth, and... 

. She passed the examInation, but... 


(© %œ ¬1 Œ  Ct pB C2 bộ 


10. The chief delegate will make a speech tomorrow, and... 


II. CÂU PHỨC (Complex Sentences) 

Câu phức hợp là một câu đơn mở rộng trong đó có một hay 
nhiều thành phần (chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ, tính ngữ, trạng ngữ) 
là một mệnh để có kết cấu chủ vị như một câu dơn khác. Người ta 
thường gọi câu đơn gốc là mệnh đề chính (Main Clause) và kết 
cấu chủ vị lông vào câu đó là mệnh đề phụ (Subordinate Clause). 
Mệnh đề phụ thường được nối với mệnh đề chính bằng một đại từ 
quan hệ hay liên từ phụ thuộc (0ho, uuhom, tohose, uhịch, that, 
thụ, tohen, tuhere, uhether, thot, Lƒ, because, as, than, U.U...) 

Tùy theo mệnh đề chính phụ tương đương với thành phần 
nào trong câu đơn mà người ta chia ra làm ba loại. 
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1. Mệnh đề tính ngữ (Adjective Clause). 

This is the book ¿ohích Ï an. 

Đây là cuốn sách tôi cần. 

The man ho faÌkeởd to you ¡s my brother. 

Người dàn ông nói chuyện với anh là anh trai tôi. 
2. Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial Clause). 

1 shall walIt n#t you come bạch. 

Tôi sẽ đợi cho đến khi anh trở về. 

Though he tuas not uell, he kept on working. 

Mặc anh ấy không được khỏe, anh ấy vẫn tiếp tục làm việc. 
3. Mệnh đề danh từ (Noun Clause) làm chủ ngữ, tân 

ngữ, bổ ngữ). 

What you saiđ was not very clear. 

Điều anh nói không rõ lắm. 

The boy said £hdœ£ he uas tired. 

Đứa bé nói nó mệt. 

Thịs 1s tầd£ Ì thính. 

Đó là điều tôi nghĩ. 


II. CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ PHỤ (Subordinate Clauses) 

Các loại mệnh đề phụ đã học kết hợp với đại từ quan hệ (bài 
11) và liên từ phụ thuộc (bài 15) trước đây. 

Trong phần này chỉ hệ thống hóa lại các vấn đề chính trong 
các bảng tổng hợp và bổ sung một vài chi tiết cần thiết. 

1. Mệnh đề tính ngữ 

a) Mệnh đề tính ngữ xác định. 

The student ho anstuered the quesfion uuas Nam. 


Cậu sinh viên đã trả lời câu hỏi là Nam. 


4/8 


The man /o uhom you spobe this morning ¡is a doctor. 

Người anh đã nói chuyện sáng nay là bác sĩ. 

Do you know the young man tohose bicycle tuas stolen yesterday? 

Anh có biết anh thanh niên mất xe đạp ngày hôm qua không? 

Nguyen Du was one of the greatest poets (thơ) Viet Nam has 
euer had. 

Nguyễn Du là một trong những thi hào lớn nhất của Việt 
Nam từ xưa đến nay. 

The house ¿hœ‡ stands alone by the riuer ¡s my father's. 

Ngôi nhà đứng một mình bên sông là (nhà) của cha tôi. 

Thank you for the help (phích, that) you haue giUen me. 

Cảm ơn vì sự giúp đố của anh đã dành cho tôi. 

The book (uhách, thaơ£) you ashed for ïs not for sale. 

Cuốn sách anh hỗi không phỏi để bán. 

T shall never forget the day uuhen I first met Uncle Ho. 

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày mà tôi gặp Bác Hồ lần đầu tiên. 

Can you tell me the reason ¡0y you tuere so late? 

Anh có thể cho tôi biết lý do tại sao anh muộn như vậy? 

b) Mệnh đề tính ngữ không xác định. 

My friend Minh, ¡0ho ¡s an engineer, has Just come back from 
England. 

Bạn Minh của tôi, người là một kỹ sư vừa từ Anh về. 

My sister, for tphom Ï bought this dress, 1s goIng to get married. 

Cô em gái mà tôi mua chiếc váy này tặng, sắp sửa lấy chồng. 

I was talking to Mr. Ba, tohose roơm ¡s on the thư floor. 


Tôi nói chuyện với ông Ba, phòng của ông ấy trên tầng ba. 
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This novel, thích ts quife inferesting, 1s wrlLLen by an unknown 
author. 

Cuốn tiểu thuyết khá thú vị này do một tác giả khuyết danh 
viết. 

Have you seen my uneles motorbike, øhích he bought tftoo 
days go? 

Anh đã nhìn thấy chiếc xe máy của chú tôi mà ông ấy đã mua 
hai hôm trước không? 

He saw an old table, one ieg oƒtohtch tuas broben. 

Anh ấy đã nhìn thấy một cái bàn cũ đã gãy một chân. 

They met him at the statlon, tohere he had grriued an hour 
befOore. 

Họ đón anh ấy ở ga, nơi anh ấy vừa đến một giờ trước. 

Những đại từ quan hệ và phó từ quan hệ thường dùng với 


mệnh đề tính ngữ. 


Trường hợp Delning Clauses Non-Defning Clauses 








dùng — | For people | Eor things | Eor people| For thìngs 


Subjec£ Iwho, that, hịch, that. who, 
Object (who, tha) |(which, tha) whom which 
IPrepositional to/for whom |to/for whích |toffor which 


(that)...to that)... to Iwwhom 


PossessIive whose f which, Iwhose toffor 
hose which 
l 0Ÿ which, 
IAdverbial hen, where, whose 
hy where, 
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Chú ý: 
Những từ để trong ngoặc là có thể hàm ngụ được. Những chỉ 
tiết khác về mệnh đề tính ngữ và đại từ quan hệ xem lại bài 11. 


2. Mệnh đề trạng ngữ 
Nhớ lại 9 loại mệnh để trạng ngữ tóm tắt dưới đây. Những 
thí dụ khác về cách dùng liên từ phụ thuộc trong mệnh đề trạng 
ngữ, xem lại bài 15. 
Các loại mệnh đề trạng ngữ. 
a) Mệnh đề trạng ngũ chỉ thời gian. 
He learned the news ðeƒfore he got home. 
Anh ấy biết tin trước khi về tới nhà. 
b) Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn. 
We shall meet uuhere uue met last từne. 
Chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ ta đã gặp nhau lần trước. 
c) Mệnh để trạng ngữ chỉ thể cách. 
se the knIf©e øs I shouued you yesterday. 
Hãy dùng con dao như tôi đã chỉ cho anh ngày hôm qua. 
d) Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân. 
He didn't come öeceause he tuas LÌÌ. 
Anh ấy đã không đến vì anh ấy ốm. 
e) Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích. 
l am telling you this /es you should make a mistabe. 
Tôi sẽ nói với anh điều này để anh khỏi mắc sai lầm. 
g) Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả. 
Mr. Ba 1s so busy Éh5d# he can † leaue hịs ofice. 
Ông Ba bận quá nên ông ấy không thể rời văn phòng. 
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h) Mệnh đề trạng ngữ chỉ so sánh. 

The exam was not so diffilcult øs 7 has feared. 
Bài thi không khó như tôi đã sợ. 

1) Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự thừa nhận. 

Although tt uuas rather cioudy our plane took of on tìme, 
Mặc dù khá nhiều mây máy bay của chúng tôi đã cất cánh 
đúng giờ. 

k) Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện. 

I will be very glad 7ƒ he comes. 
Tôi sẽ rất sung sướng nếu anh ấy đến. 

Chú ý: 

a) Cần phân biệt những mệnh đề tính ngữ và mệnh đề trạng 
ngữ của bắt đầu bằng một từ giếng nhau như: £hœt, hen, ơs... 

These are the shoes #hd# I uuould libe fo buy (mệnh đề tính 
ngữ xác định). 

Đây là đôi giầy mà tôi muốn mua. 

These shoes are so small, I can £ tuear them (mệnh đề trạng 
ngữ chỉ kết quả). Đôi giầy này nhỏ quá, tôi không thể dùng được. 

This 1s the house ere ue liued (Mệnh đề tính ngữ xác 
định). Đây là ngôi nhà nơi chúng tôi sống. 

I met him uhere tue had met the day before (mệnh đề trạng 
ngữ chỉ nơi chốn, bổ nghĩa cho từ me£). Tôi gặp anh ấy nơi chúng 
tôi đã gặp nhau hôm trước. 

This 1s not such a dictlonary øơs Ï should have chosen (mệnh 
để tính ngữ xác định, bổ nghĩa cho danh từ diefionary). Đây 
không phải là cuốn từ điển tôi muốn chọn. 

He is as clever ơs futher uas (mệnh đề trạng ngữ chỉ so 
sánh). Anh ấy cũng thông minh như cha. 
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b) Mệnh đề trạng ngữ nói chung bổ nghĩa cho động từ hay cả 
mệnh đề chính, nhưng cũng có khi bổ nghĩa cho tính từ hay trạng 
từ trong mệnh để chính. Đó là các loại mệnh đề phụ chỉ so sánh 
(bắt đầu bằng ơs và ¿han kết hợp với œs và more đứng trước từ so 
sánh) và chỉ kết quả (so... £5ưt, such...that). 

Thí dụ: 

He sang œøs well øs she đid. Anh ấy hát cũng hay như cô ấy. 

They solved the problem more quickly than I did. Họ giải 
quyết vấn để nhanh hơn tôi. 

It was so hot ¿hat Ï could not tuorb. 

Trời nóng tới mức tôi không thể làm việc được. 

It was such a hot day (hat I felt libe bathing ím fresh uuofer. 

Đó là một ngày trồi nóng tới mức tôi có cảm giác muốn tắm 
nước lạnh. 

They went so fast tha£ they got lost. Họ đi nhanh đến nỗi bị lạc. 
Bài tập 

3. Gạch dưới những mệnh đề phụ trong những câu sau đây 
uờ phân loạt chúng (mệnh đề tính ngữ xác định hay không xúc 
định, mệnh đề trạng ngữ loại nào). 

1. When he saw me he stopped and waited until l came 1n, 

2. Beneath him lay a little village which was lost 1n the snow. 

3, Wherever you may go, he will not forget you. 

4. As you won't help me, Ï must do the Job myself. 

6. The place was so delightful that we stayed there all summer. 

6. Ï shaÌll do the exerclses as Ï have been taught. 


7. The girl wrote the address down a card, which she gave to 
her brother to post. 
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8. He worked hard so that he might win the pr1ze. 

9. He might have fallen asleep had he not been kept awake 
by a terrible noise. 

10. That question 1s easier than Ï thought. 

11. At ñrst I hađ no idea as to the direction 1n whịch we were 
driving. 

12. Whatever you may say, [ still thìnk well of him. 

13. All is not gold that glitters (Tục ngữ Anh: không phải cái 
gì lấp lánh cũng là vàng). 

14. Poor as he was, he was honest. 

15. He ran as 1f his life depended on 1t. 

16. We đidnt say anything because we were not certain of 
your plans. 

17. He has sent me the document Ï asked for. 

18. I shant accept the offer, unless he promises to help me. 

19. Mr: Binh, who has Just been back from Caïiro, called at 
my office yesterday. 

20. They are such friendly people that everyone likes them. 


A4. Giải thích sự khác nhau giữa những câu dưới đây uà địch 
sơng tiếng Việt: 

1. He has a sIster, who works at the Foreign Trade Ministry. 

He has a sister who works at the Foreign Trade Ministry. 

2. I will wear no clothes which will đistinguish me from my 
fellowmen. 

I will wear no clothes, which w1ll đistinguish me from my 
followmen. 

3. Ihavenft seen him again since we met last Monday. Since 
we couldn't agree on that poInt, F dịd not see him again. 
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4. Qur friends had arrived when we got home. 

He arrived on a Sunday when everyone was at home. 
5. They spy was caught as he was leaving the station. 
Use the paint-brush as Ï showed yesterday. 

As my wIfe was away, Ï had to do all the cooking. 


3. Mệnh đề danh từ 

Mệnh đề danh từ tương đương với một danh từ hay cụm danh 
từ trong câu và thường là chủ ngữ, tân ngữ hay bổ ngữ trong câu. 
Nó được nối với mệnh đề chính bằng những từ (hd, 1ƒ, thether, 
tophom, tohich, tohạt, tuhen, uohere, tuhy, hou... (chú ý nghĩa của 
những từ này khác với trường hợp chúng nối mệnh để phụ tính 
ngữ hay trạng ngữ). Một cách dùng phổ biến của mệnh đề danh 
từ là làm tân ngữ trong lời nói gián tiếp (câu trần thuật và câu 
hỏi) như đã học trong bài 37 và 38 vừa qua. Dưới đây là những thí 
dụ điển hình về chức năng và vị trí mệnh để danh từ trong cấu 
trúc chung của câu. 

a) Làm chủ ngữ: 

Có hai trường hợp (ở vị trí bình thường và ở vị trí đảo ngược 


khi có ¿£ làm chủ ngữ hình thức). 
5 (N-Clause) V+O/C/Adv 
will succeed. 


Who works hard 
Who broke the gÌass 
How the accident happened 



















remained unknown. 





was a complete mystery. 






"Why are you so sad” was his next remark. 


That he will accept the offer 





1s unhikely. 
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| lt+ V+€ (Mai Clause) | 


lt 1s possible 







Ït was a pity 

Tt was obvious 

It1s doubtful 
b) Làm tân ngữ: 





— Đ(N-Clause) | 


that he may not be able to come. 













(that) you couldn't come. 
that he had made a mistake. 


whether he will agree to that. 


Có 3 trường hợp làm tân ngữ (sau động từ, sau giới từ hoặc 


sau tính từ). 





|__ 5+ V (Man Clause) 
We saw 
He said 
Ï asked him 
Can you tell me 
S-V (Main Clause) 
† don't know 
Can you imform us 
He only laughed at 
We were asked about 
They wIll be thankful for 
! We thought oÊ 
lam certaIn 
lam afraid 


He 1s confñident 





She was very glad 
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O (N-Clause) 
that the plan would faI1]. 
(that) he was glad to see us. 
where he lived. 
what the time 18? 

© (N-Clause) 


how many books there are 








whether the train stops at Gialam? 





what she said. 

what we were going to do. 

whatever you can g1ve them, 

how pÌleasant 1t would be to live there. 
that I have locked the door. 

(thaU you are right. 





that he wIlÌ get good marks. 


that you were able to come. 


c) Làm bổ ngữ: 
Dùng sau động từ nối (Vc) /o be 0.0... 














8 - Ve (Main Clause) €C (N-Clause) 








That 1s not what Ï want. 
The Íact 1s that he doesn't like the 1dea. 
'Thịs 1s why he doesn't want to leave. 


The questlon 1s whether he is able to do the Job. 


What surprised me was that he sang so well. 
Chú ý: 


Trong thí dụ cuối cùng trên đây có hai mệnh đề danh từ, một 





làm chủ ngữ, một làm bổ ngữ, cấu trúc là: 
N-Clause + to be + N - Clause. 

d) Làm đồng vị ngữ. 

Một cách dùng đặc biệt của mệnh đề danh từ là có thể làm 
đồng vị ngữ cho danh từ (đặt liền sau danh từ để nói rõ thêm về 
nội dung của danh từ đó). 

The news £hơt he tuơs billed in ơn acciđent 1s not true. 

Tin anh ấy bị chết trong một tai nạn là không dúng. 

The idea £ha# you can succeed in euerything 1s quite Wrong. 

Ý nghĩ anh có thể thành công trong mọi việc là hoàn toàn sai. 

Bvery thing points to the fact (hat he is mad. 

Mọi sự đều chỉ ra sự thực là anh ta điên. 

I have no notion tohen he toi be bac. 

Tôi không có khái niệm là bao giờ anh ấy sẽ về. 

Cần chú ý loại mệnh đề này khác với mệnh đề tính ngữ cũng 
đi sau và bổ nghĩa cho đanh từ, nếu không sẽ hiểu sai ý nghĩa của 
câu. Mệnh đề đồng vị ngữ cũng bắt đầu bằng các từ thơit, tuhen, 
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hou, tuho với ý nghĩa như trong mệnh để danh từ làm tân ngữ, bổ 
ngữ, chứ không có nghĩa là "mà" như khi chúng bắt đầu mệnh đề 
tính ngữ. 

The news (/bø£) you told. me ¡s not true (Adj. Clause). 

Cái tin (mờ) anh nói với tôi không đúng. 

The news (hat he haa left home is not true (Appositive Noun 
Clause). : 

Cái tin nói rằng anh ta đã rời nhà là không đúng. 

Thịs 1s the place where he lived (A-Clause). 

Đây là nơi mờ (ở đó) ông ta đã sống. 

I have no idea uhere he liues (Appositive-Noun-Clause). 

Tôi không biết là anh ấy sống ở đâu. 

1 have no idea roho he ¡s. Tôi không biết anh ta là al. 


IV. VÀI ĐIỀU CẦN CHÚ Ý THÊM VỀ CÂU PHỨC 

1. Câu phức có ít nhất một mệnh đề chính và một mệnh đề 
phụ, nhưng số lượng mệnh đề phụ không hạn chế, do đó câu có 
thể rất dài. Hơn nữa, có những câu hỗn hợp trong đó xen lẫn câu 
đơn, câu ghép và câu phức. (Trường hợp câu dài thường gặp trong 
văn viết, nhưng khi nói nên tránh). Thí dụ, câu sau đây tuy 
không dài lắm cũng có 5 mệnh đề: 

The carriers horse was the laziest horse in the world, I 
should hope, and shufled along, with his head down, as 1f he 
liked to keep people waiting to whom the packages were directed 
(Dickeng). 

2. Cần phân biệt những loại mệnh đề phụ có dạng giống nhau 
(bắt đầu bằng từ nối tương tự) nhưng thuộc loại khác nhau và ý 
nghĩa khác nhau. 
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Thí dụ: 
I shall see you tohen Ï am free. 
Tôi sẽ gặp anh khi tôi rỗi (Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian). 


I don't know tohen Ì uuil be free. 
Tôi không biết khi nào tôi sẽ rỗi (Mệnh đề danh từ làm đồng 
vị ngữ cho danh từ 1dea). 


I often called on Monday evenings, tuhen he used to be free. 


Tôi hay gọi điện thoại vào tối thứ hai, vào những tối mà anh 
ấy thường rỗi rãi (Mệnh đề tính ngữ cho danh từ euenings). 


Bài tập 


ỗ. 


Gạch dưới những mệnh đề danh từ trong các câu sau đây 


uò nói rõ chúng thuộc loợi nào (làm chủ ngữ, tân ngữ U.U...): 


1 


® €Œt mm C2 họ 


7 


. Please tell me who called this afternoon. 

. That he will fail is clear to everyone. 

. We were great]ly amused by what you told us. 

. Tam glad that you have succeeded In getting the Job. 
. What you are attempting 1s really difficult for you. 

. The truth 1s that he didn't work hard enough. 


. The notion that people can achieve success without working 


1s utterly wrong. 


8. 
9. 


It seems that he 1s not coming to the party at all, 
Can you finđ out which of those sentences are correct? 


10. Everything depends on whether the pÌan 1s successful or not. 


11. How he got it 1s beyond my comprehension. 


12. Don't worry about how the money was spent. 
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6. Gạch dưới những mệnh đề phụ trong các câu sau đây uà 
nói rõ loại, chức năng của chúng: 

1. We greatly regret that we are obliged to refuse your 
1nv1tation. 

2. The truth 1s that the ỦS have lost the war. 

3. The speech that he made at last nightf's meeting was most 
1nteresting. 

4. The fact that he was guilty was plain to every one. 

8. He ran so fast that Ï couldn't catch him. 

6. Ï want to know who told you that story. 

7. The pressmen who reported the news were quite reliable. 

8.TI wonder 1f I could ñn1sh the work in tìme. 

9. Ï should have come I1 I had ñnished the work in tìme. 

10. lt was the place where foreign journalists used to meet. 

11. I asked them where they had come from and how long 
they had been 1n the city. 

12. I wish you would tel]l me what I have to do next. 

18. He was glad you had sent him the document he had 
asked for. 

14. Ás the day was fne Ï proposed that we should go for a 
plenic. 

15. What 1s obvious 1s not always known and wbat 1s known 


1s not always present. 
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CHƯƠNG MƯỜI LĂM 
CÁC MẪU CÂU CƠ BẢN 


(Basic Sentence Patterns) 


BÀI 41 
MẪU CÂU CÓ NỘI ĐỘNG TỪ 


(Sentence Patterns with Intransitive Verbs) 


I. GIỚI THIỆU 

Những mẫu câu giới thiệu trong bài này và những bài tiếp 
theo nhằm giúp người học nắm vững và sử dụng chính xác hơn 
những cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh. Những mẫu câu này 
cụ thể hóa thêm một bước và mở rộng thêm những cấu trúc hạt 
nhân đã học trong những bài trước. 

Cần chú ý mấy diểm sau: 

1. Do vị trí trung tâm của nó trong câu, động từ có vai trò 
quyết định đối với kết cấu câu. Cần nắm vững cách sử dụng cụ thể 
các loại động từ theo mẫu câu nhất định. 

Thí dụ theo mẫu câu: 

S+V+*to+ Inf 

† want to learn English. 

He likes to do h1s work well. 

Ta có thể đặt các câu tương tự. 
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l mtend to come early. 

He decided to go home for his holiday. 

Nhưng nếu đặt câu như sau là sai: 

l enjoy to learn English (phối nói: Ï enJoy learning English). 

He knows to do his work well (phối nói: he knows how to do 
h1is work wel]). 

Vì mặc dù tất cả những động từ đó đều đòi hỏi tân ngữ, theo 
cấu trúc hạt nhân S + V + O, nhưng lại có cách dùng riêng đòi hỏi 
tân ngữ là động từ nguyên thể, động danh từ hay cấu trúc khác. 

2. Những mẫu câu dưới dây được sắp xếp và đánh số theo 
quan niệm đó là những dạng mở rộng và chỉ tiết hóa của các cấu 
trúc hạt nhân học trong bài 39 vừa qua. Do đó có phần nào khác 
với cách sắp xếp của một số tác giả Anh”. Kèm theo cách trình 
bày công thức và một số câu thí dụ điển hình, còn có một số chú 
thích, giải thích và danh sách những động từ thông thường hay 
dùng theo mẫu đó (nếu số động từ tương đối hạn chế). Cần lưu ý 
là một động từ có thể dùng được ở nhiều mẫu câu khác nhau, có 
khi cùng nghĩa, có khi nghĩa thay đổi (như thí dụ về động từ grouo 
và £urn trong bài 39, mục IV, 2, a). 

Sau đây là 30 mẫu cơ bản trong tiếng Anh, được đánh số từ 
§P 1a đến SP 14b. Những ký hiệu biểu hiện công thức mẫu câu 
giống như trong phần trật tự từ và kết cấu câu hạt nhân. Bài này 
giới thiệu 8 mẫu câu có nội động từ (kể cả động từ nối) đánh số từ 
SP 1a đến SP 3b. 





HH, Palmer trong A Grammar of English Words uà A.S. Hornby trong A 
Guide to Patterns and Dsage in English cũng sắp xếp bhác hồn nhau. 
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Chú ý: 

Những ký hiệu 0-be, u-enjoy, 0-giue u.u... dùng để chỉ những 
động từ có cách dùng như đo öe, fo enjoy, to giue v.v... trong các 
mẫu câu. 

1.SP 1a: S + Vi 


1. Tìime fes. 


2. Birds sing. 


3. The sun was shining. 

4. We all breathe, eat and drIink. 
5. Who 1s speaking? 

6. You must stay. 

7. What I said does not matter. 








Chú ý: Mẫu này dùng với tất cả các nội động từ (intransitive 
verb). 

Chú ý có rất nhiều động từ trong tiếng Anh khi thì dùng như 
nội động từ, khi thì dùng như ngoại động từ, do đó có thể dùng cả 
ở các mẫu câu khác. 

Thí dụ: The house was burning (Nhà đang cháy). 

They burned papers (Họ đốt giấy tờ). 

2. SP 1b: There + V-BE + S (+Adv) 


§ cAdv) ơi 


no wnd. 


















There 
1. There 
2. There 
3. There 
4. There 


V-BE 


Wwas 





















won't be enough time. 


have been many such incidents. 






18 no time for us to 


visit the Museum now. 
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5. There 
6. There 
7. There 
8. Ther 5 

Ghi chú: 

a) Mẫu câu nay dùng £bere là chủ ngữ hình thức không có 
nghĩa đối với động từ fo be (ký hiệu 0u-be chỉ động từ £o be và 
những động từ tương tự cùng dùng được như nó), còn chủ ngữ 
thật thì đi sau. Chủ ngữ thật thường là danh từ, nhưng cũng có 
thể là động danh từ như ở thí dụ 6 và 7. 

b) Mẫu câu này có thể mở rộng bằng cách thêm trạng ngữ vào 
sau chủ ngữ thật. 


1. There was no wind đurinng the night. 


| very little work done that day. 
no denying the fact that... 
no getting over 1. 








entered 





a sLrange-looking little man. 


2. There have been many such Iincidents at the Írontier of 
Laos and Thailand. 

(Đã có nhiều biến cố như thế ở biên giới Lào và Thái). 

e) Trường hợp dùng động từ khác ngoài ¿o be không phổ biến, 
chỉ có trong lối viết văn chương (như thí dụ 8). 


3. SP Ic: Ít + V-SEEM + N - Clase 

















TT V-SEERM S @: N-Clause) 

1.E Seems that both of you were wrong. 

2.lL doesn't matter | whether we start now or later. 

3.lt (so) happened | that Ï was out of London at the time. 

4.It appeared that Mr. Grey wanted to rotiro. 

5. It (so) chanced | that we were out when she called. 
Ghi chú: 


a) Mẫu câu này dùng # là chủ ngữ hình thức (không có 
nghĩa) đi với động từ ứo seem và một số nhỏ động từ khác như: 
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appear, motter, happen, chance còn chủ ngữ thật đi sau là một 
mệnh đề danh từ. 

b) Chú ý với bappen và chance có thể thêm so trước động từ 
(nghĩa cũng thế) và với seem, appear, happen và chơnce còn cô thể 
dùng mẫu của $P 8b (xem sau đây). 


4. SP 9a: S + Vị + Adv,. 























5 Vị Sdv 

1. The sun rises 1n the east. 

2.We must turn back. 

3. He has worked very hard. 

4. He wIll come as soon as he 1s ready. 

õ. We did not go anywhere. 

6. They were ñghting | tooth and na1l. 

(Họ đánh nhau ác liệt. 

7. She cried as 1ƒ her heart would break. 





Ghi chú: 

a) Mẫu câu này là dạng mở rộng của mẫu câu SP 1ø bằng 
cách thêm trạng ngữ vào cuối câu, có thể dùng với tất cả các loại 
nội động từ. Đối với động từ £o be. những câu như: 

The teacher 1s here. 

We were In the room. 

Cũng có thể xếp vào mẫu câu này, mặc dù về chức năng thì 
here và in the room có tính chất một bổ ngữ hơn là trạng ngữ (do 
đó giống như bổ ngữ trong mẫu câu SP 3a). 

b) Trường hợp đặt trạng ngữ lên đầu câu để nhấn mạnh hoặc 
trong mẫu câu cảm thán có thể coi là một biến dạng của câu này, 
trong đó có thể đảo ngược chủ ngữ (xem lại phần trật tự từ, bài 
36, về vị trí của trạng ngữ). 


ð.SP 2b + Vị + To -INE 








Ghi chú: 





5 V: TO-INE 

1. He came to see me. 

2.We stopped to have a rest. 

3.1 am waiting | to hear your explanation. 
4. He came to see that he was mIstaken. 
5. We got to know him well. 

6. The man lived to be ninety. 

7. She happened to notice it. 

8. The guests appeared to enjoy the concert. 

9. The boys failed to hear our call. 

10. We are to start at onee. 

11. Á good result | 1s not to be expected. 
12.Thishouse |is to let, 





Mẫu câu này dùng nội động từ đi với động từ nguyên thể có £o 
(khác với SP 4e sau đây trong đó từ nguyên thể là tân ngữ của 
ngoại động từ). Những động từ dùng trong mẫu câu này có thể 


chia làm 4 nhóm: 


a) Nhóm thứ nhất: Gồm những động từ bình thường và động 
từ nguyên thể đi sau là trạng ngữ chỉ mục đích (có nghĩa như íw 


ođer to). 


b) Nhóm thứ hai: Gêm một số nhỏ động từ (như gef, come, 
Iiue) đi với động từ nguyên thể chỉ kết quả (thí dụ 4, 5, 6). Chú ý 


nghĩa khác nhau của những câu: 
- He came to see me. 


Anh ấy đến để gặp tôi. 


- He came to see that he was mistaken. 
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Anh ấy đến để thấy được rằng anh ấy bị lầm. 

- We got, to know him well. 

Chúng tôi được biết rõ về anh ta (nói về kết quả đạt được sau 
một quá trình nào đó). 

c) Nhóm thứ ba: Gồm những động từ như ƒbi, seem, happen, 
øppeor, chance không có nghĩa hành động như khi chúng dùng 
một mình, mà hầu như là trạng ngữ bổ nghĩa cho động từ nguyên 
thể đi sau. Chú ý nghĩa khác nhau của các câu: 

- He failed In the examination. 

Anh ta thì £rượt. 

- He failed to come on tìme. 

Anh ta đã không đến đúng giờ được. 

- The accident happened yesterday. 

Tai nạn xdy ra hôm qua. 

- She happened (chanced) to be there. 

Cô ấy từnh cờ có mặt ở đó. 

Những động từ nói trên (trừ ƒø/) có thể dùng ở mẫu câu SP 
1e với ri là chủ ngữ hình thức (xem đoạn trước). 

d) Nhóm thứ tư: Là động từ /o be dùng với động từ nguyên 
thể với nhiều nghĩa khác nhau (sẽ phải, để...) 


6. SP %c: S + Vi + (for) +N - Phrase 


or) - N - Phrase 


all day. 
(for) the night. 














5 

1. The rain 
2. She 
3. The teacher waited 
4.We keo 


Vị 
lasted 





















wIll stay 





(for) two hours. 









(for) ten miles. 
8. They 


had come a long way. 
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Ị 
I6. The book cosks ten sh¡llng. 
7. The trunk weighed nine kilograms. 






8. The shoes will last (you) Ewo or three years. 
9. The work tooks (them) three hours. 
Ghi chú: 


a) Mẫu câu này dùng nội động từ với một cụm danh từ làm 








trạng ngữ chỉ thời gian, khoảng cách, giá cả hay cân nặng, đo 
lường. Động từ thường dùng là những động từ chỉ chuyển động 
(udlb, run, f@ll, rise)... hoặc hành động kéo dài (œsứ s¿ay) và 
những động từ cos, uueigh, measure và tabe. Với những động từ 
last, cost, tabe có thể có thêm, tân ngữ gián tiếp trước trạng ngữ 
(trường hợp này là ngoại động từ). 

b) Vì giới từ for chỉ dùng trong trường hợp chỉ thời gian hoặc 
khoảng cách và có thể bỏ được, nên mẫu câu này để lẫn với mẫu 
câu SP 4ø dùng ngoại động từ và tân ngữ trực tiếp, cần phân biệt 
cách dùng ở chỗ: câu loại này không thể đổi sang lối thụ động và 
khi đổi sang câu hỏi thì dùng houo long, houo far, hou mụch (để 
hỏi về trạng ngữ) chứ không dùng :øhœ#£ như khi hỏi về tân ngữ. 
Thí dụ sau đây cho thấy rõ. 

-SPQĐc: He welighs sixty kilograms. 

Anh ấy nặng 60 kI-1ô. 
How mụch does he weigh? 
-SP4a: He weighed the suitcase. 
Anh ấy cân cái va-lh 
What dịd he weigh? The suitcase was weighed 
(by him). 
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Bài tập 
1. Đặt câu hỏi đặc biệt uê những câu sau đây (bắt đầu, bằng 
uhen, tuhere, hou, tuhy... để hỏi uê trạng ngữ) uè trả lời bằng cách 
thêm trạng ngữ theo các mâu câu 2a, 2b uò Ôc. 
Thí dụ: 
He came... - When đid he come? 
- He came last. night. 
. he can sing... 
.- The books were lying... 
. The shirt costs... 
. He was walting... 
. They were to arrive... 
. The meeting lasted... 
. The water rose... 
. The old man lived... 


{‹© @œ ¬I ÓG CC: C2 b2 Bm 


. The travellers stopped... 
10. The bieycle weighas... 
(Chú ý: Với một số động từ, có nhiều cách hỏi và nhiều cách 
thêm trạng ngữ). 
9. Đổi sang dạng mẫu câu SP Ic những câu sau đây (SP 9b): 
Thí dụ: 
He happened to be il] at that time. 
Đổi thành: 
It (so) happened that he was 1]] at that time. 
1. I chanced to meet him 1n the park. 
2. They seemed not to notice 1t. 


3. The girl appeared to be in good health. 
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4. Mr. White seemed to be heavily in debt. 

5. We happened to be out of town when the ineident took place. 
6. The road appeared to be still bloeked by snow-drifts. 

7. The day seemed never to end. 


7. SP 3a: S + Vc + €C 




















8B. |] W |] G 
1. His father Wwas an engineer. 
2. This book 1S mine. 
3. Seeing 18 behHeving. 
4. The results are what we expected. 
5. The weather has become warmer. : 
6. The leaves have turned red. 
7. SIÌk feels soft and smooth. 
8. The matter was of great importance. 
9. The plan proved useless (of no use). 
10.. His dreams WIll come true. 
11. The machine | got out of order. 
12. Everything looks different. 
Ghi chú: 


Mẫu câu này dùng động từ nối (Ve) đi với bổ ngữ. Có thể chia 
làm hai nhóm: 

a) Những động từ öe, seem, become (và trong một vài trường 
hợp cả looÈ, appear, turn) có thể có bổ ngữ là cụm danh từ (kể cả 
danh từ, đại từ, động danh từ, hay mệnh để danh từ) hoặc cựm 
tính từ (kế cả tính từ đơn, ghép hay cụm từ). Trường hợp bổ ngữ 
là cụm phó từ hay động từ nguyên thể đã sắp xếp ở các mẫu câu 
2a và 2b trên đây. 
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b) Những động từ khác, thường chỉ có bổ ngữ là tính từ hay 
cụm tính từ, gồm các loại như: 


- Động từ chỉ cảm giác: feel, taste, sound, smell, appedr, look. 


come, get, proue, föli... 














1S 
111 be 
Đi 


Iwould be 


doesn't 


Sseem 


bu, 


lappears 





as 


Ghi chú: 


easy 
Wviser 
a pIty 
difficult 
the rule 


I0 se 


much good 


true 


lunlikely 





Cur1ous 





- Động từ chỉ ý trở nên, hóa thành: become, turn, grou, 80, 


- Một số động từ như &eep, stay, remain... 


.SP 3b: It + Ve + C + S (to-InfGer/N-Clause) 


8 (To-InfGer/N-Clause) 
lo do that. 








o drive slowly. 
g_ to accept 1t. 
for anyone to be angry with him. 
for men and women to be apart. 


your trying to do that. 


lgoing on. 





hat our forces have won šagtHier 





1ctOry. 





hat we shall arrive In tìme. 





ow often he came to that house. 


Mẫu câu này dùng # làm chủ ngữ hình thức, động từ là be, 


seem và appear, bổ ngữ là tính từ hay danh từ và chủ ngữ thật di 
sau có thể là: 


- Động từ nguyên thể (to-Inf). 
- Cấu trúc for + Pro/N + to - Inf. 
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- Động danh từ (Ger). 

- Mệnh đề danh từ (N-Clause). 
Bài tập 
. Điền những từ dưới đây uào u‡ trí bổ ngữ của các câu sau: 
. Quang Trung was... 


. Please keep... 
. Ïcan't wait, I am. 


. The mIÌk tastes... 

. The new teacher looked... 
. hverything is... 

. The roses smell. 


. |E1s getting... 


{© œ ¬1l Œ CC: C2 2 mỉ 62 


. His face turned... 
10. The well has run.... 


dark, rather oÌd, our national hero, sour, in-good order, 
white, dry, quiet, sweet, in a hurry. 


4. Chuyển những câu sau đây sang dạng có lt làm chủ ngữ 
hành thức theo mẫu của SP 3b. 

1. To talk like that is silly. 

2. For you to reach Budapest before Sunday would be impossible. 

ä. That he will be elected to the National Assembly seems 
obvious. 

4. Crying over spoilt mi]k 1s no use. 

ö. To do as he says would be much better. 

6. Whether he will get the nomination is doubtful. 


7. For him to live in such conditlons was rather hard. 
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8. Behaving like that 1s foolish. 
9. That he can win the match appears unlikely. 


10. How the prlsoner esceaped from the camp was a mystery. 


BÀI 49 


MẪU CÂU CÓ MỘT VÀ HAI TÂN NGỮ 
(Sentence Patterns with Single and Double Objects) 


Từ bài này bắt đầu giới thiệu những mẫu câu dùng ngoại 
động từ (VỤ đòi hỏi có tân ngữ. Ngoài khái niệm chung về ngoại 
động từ, từng nhóm có cách dùng giống nhau được ghi bằng ký 
hiệu nêu rõ động từ đại diện cho nhóm như U-gi06, U-DUẺ, U.U... 

Bài 42 này giới thiệu thêm 6 mẫu câu có một hoặc hai tân 
ngữ (từ SP 4a đến SP 7d tương ứng với các cấu trúc hạt nhân KS 
3, KS 4, KS5, KS6 nêu trong bài 39 trước đây). 


9.SP 4a: S + Vt+ O 

















` Vt 

1. He dịd the work. 

2. We didntknow | the answer. 
3.We have had our breakfast. 

4. They always do that. 

5. She wanted five of them. 

6. The little boy can dress himself. 

7. The young man |laughed a merry laugh. 
8.1 dreamed a curious dream. 
9. She smiled her thanks. 
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Ghi chú: 

Mẫu câu này dùng cho một số rất lớn các ngoại động từ thông 
thường, tân ngữ ở đây là một cự danh từ (kể cả danh từ, đại từ 
hay một từ và cụm từ nào tương đương với danh từ). Trường hợp 
tân ngữ là danh từ, động từ nguyên thể hay mệnh đề thì tách 
thành mẫu câu sau đây. Chú ý những trường hợp tân ngữ là cụm 
danh từ (trong mẫu câu này cũng như các mẫu câu khác) thì có 
thể trở thành chủ ngữ của câu khi chuyển sang lối thụ động. 

Thí dụ dạng bị động của các câu trên: 

1. The work was done. 

Công việc đã được làm. 

2. The answer was not known. 

Câu trả lời không được biết đến. 


10. SP 4b: S + V-ENJOY+ Ger 





504 








5 V-ENJOY O(Gerrund}) 

1. He enjoys playing table-tenn1s. 
2. They have stopped talking. 

3.I don't mind staying a little longer. 
4. Please excuse my being late. 

5. She couldn't help laughing. 

6. The boy đidnt give up trying. 

7. The workers |keep on coming. 

8.We musf£ go on working. 

9.I shall never forget  |hearing you sing. 

10. You should try cleaning it with petrol. 
11. The girls began talking. 

12.We prefer stayng Indoors. 

18. My shoes want mending. 

14. Your works |needs correcting. 








Ghi chú: 

Mẫu câu này có tân ngữ là động danh từ. Động từ thường 
dùng trong mẫu câu này có thể chia làm ba nhóm: 

a) Nhóm A gồm những động từ chỉ thường dùng trong mẫu 
câu này, trừ vài trường hợp có thể dùng với động từ nguyên thể 
nhưng có nghĩa khác. Động từ thường dùng là: qđmit, aduise, 
ñnish, mnd, ƒorget, miss, pracfise, remember, risÈ, sfop, suggest, 
fry... và những động từ ghép như @:Ue up, s‡op, go on, beep on, 
can † heÌp, leque of (= stop). Trong số đó có những động từ như 
forget, remember, fry cũng dùng ở mẫu câu SP 4c sau đây (có to- 
Inf là tân ngũ) nhưng uới nghĩa khác (Xem bòi 31 uê động từ 
nguyên thể, mục 11, 4c). Động từ stop cũng có thể dùng với động 
từ nguyên thể đi sau, nhưng là trạng ngữ chỉ mục đích (ấu câu 
SP2)). 

Thí dụ: 

- He forgot to wrIte to me. 

Anh ta quên không viết thư cho tôi. 

- He never forgot seeing that pieture. 

Anh ta không bao giờ quên xem bức tranh đó. 

- TH try to meet you at seven o'clock. 

Tôi sẽ cố đến gặp anh vào lúc 7 giờ. 

- Have you ever tried rearing poultry? 

Anh đã thử nuôi gà vịt bao giờ chưa? 

- He stopped to look at the window. 

Anh ta dừng lại nhìn vào cửa sổ. 

- He stopped looking at the window. 

Anh ấy thôi không nhìn vào cửa sổ nữa. 

b) Nhóm B gồm những động từ có thể dùng ở cả hai mẫu câu 
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SP 4b và SP 4c mà nghĩa như nhau. Đó là các động từ: begin, 
continue, can †, bear, cndurc, hafe, tntend, libe, dislibe, loue, megan 


( =intend), preƒfer, regret, stort... 


Thí dụ: 

He began working = he began to work. 

We continued writing = We continued to write. 

He likes eating cakes = He likes to eat cakes. 

She prefers staying at home = She prefers to stay at home. 


c) Nhóm C gồm vài động từ như oan, need và uuon† beqr 


dùng động danh từ đi sau có nghĩa bị động. 


He will need looking after ( = to be looked after). 
His language won't bear repeating (Œ to be repeated). 
(Lời lẽ của anh ta không thể nhắc lại được). 


11. SP ác: S + V-WANT + (not),+ to - Inf. 





5 V-WANT (not) + yo - Inf 

1. They want to go. 

2.1 have promised | to help them. 

3. Those G. Ủs refused to fight an unJust war. 
4. The business man |agreed to pay for them. 

5. The boys have to go to school today. 
6. We should like to come with you. 

7. My friend forgot to post your letter. 
8.We wIll try to do better next time. 
9. They decided not to start before Monday. 
10. He pretended not to see me. 
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Ghi chú: 

a) Mẫu câu này dùng ngoại dộng từ có động từ nguyên thể 
làm tân ngữ. Chú ý nó khác với mẫu câu SP 2b có nội động từ đi 
với động từ nguyên thể làm trạng ngữ hay bổ ngữ. 

Những động từ thường dùng là: 

- Những động từ trong nhóm B của mẫu $P 4ö trên đây (Xem 
danh sách ở mục (b) phần Ghi chú ở đoạn trên). 

- Một số động từ khác như: ø£fempt, come on (= begin), decide, 
desre, endequour, expect, hope, learn, offer, pretend, promise, 
propose, refuse, suuegdr, undertabe, tuant, tuuish... (0ò cả ƒorget, 
remember, try với nghĩa khác - Xem mục (a) ghi chú ở đoạn trên). 

- Những động từ như need, dare, hœue và ought trong nhóm 
trợ động từ (Xem lại bài 23, 24 về trợ động từ). 

b) Trong một vài trường hợp, có thể đặt no trước động từ 
nguyên thể tùy theo nghĩa muốn diễn đạt. 

Thí dụ: 

They have decided no ‡o 8o. 

Họ đã quyết định không đi. 

They hquen £ decided to go. 

Họ chưa quyết định đi. 


Bài tập 

1. Điền dạng động từ thích hơp (to-Inƒ hay Ger) uào 0‡ trí tân 
ngữ trong những câu sau. Trường hợp có thể dùng hai cách thì ghi 
rõ nghĩa có thay đổi không. 

1. Do you intend (go) to the meeting? 

2. Have you learnt (swim) yet? 

3. I didn't dare (ask) him the question. 
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(support) the reactionary government, 


1 
1 








1 
2 
ảä 
4 
5. 
6 
1 
8 
9 


4. Has 1L left off (rain) yet? 


5. They (haven 


"0 finished (talk). 


6. My father promised (give) me a bicycÌe. 


7. The workers In the United States of America refused 


8. You would practise (play) the piano regularly. 


9. He didnt try (do) those exercises. 


10. The student must continue (make) efforts. 


11. We cant bear (see) the children eold and hungry, Mrs. 
Smith said. 
12. She loves (go) to the cinema. 


13. Your haïr needs (cut). 


14. Would you mind (come) earlier next time? 
15. They wish (have) a better house. 


12. SP 5: S + V-RELY + Prep + O 


8 
. They 
.lt 
. The students 
. The delegates 
He 
. We all 
. Your Írlends 
. Everyone 
- Those tools 
0.1 
1. You 








V.RELY 
rely 
depends 
were looking 
called 
sueceeded 
belleve 
have been waiting 
was hopIing 
belong 
đidn't think 
needn't worry 





Prep + O 
ön your help. 
on the weather. 
at the blackboard. 
at the Foreign Ministry. 
1n solving the problem. 
1n the pary leadership. 
for you. 
for a fñne day. 
to the new worker. 
of dong such a thing. 
about the result. 
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Ghi chú: 

Mẫu câu này có động từ và một tân ngữ giới thiệu từ. Tân 
ngữ là một cụm đanh từ hoặc động từ. Chú ý mẫu câu này khác 
với mẫu câu Š$P 3ø trong đó cụm danh từ là trạng ngữ và mẫu câu 
SP 10b sau đây trong đó động từ đi với phó từ (pu£ on, tabe of) 
chứ không phải giới từ. 

Số động từ dùng trong mẫu câu này rất nhiều không thể kể 
ra được và chú ý là có nhiều động từ có thể dùng với nhiều giới từ 
để diễn đạt nhiều nghĩa khác nhau. 

Thí dụ: 

- Call on, call at, caÏl for, looh dt, look affer, look inio, loobE 
ouer, talk about, taÌb oƒ, taÌb to, taÌb ouer, agree on, agree ío, qgree 
uith, u.u... 


13. SP 6: S + V-GIVE + IU + O. 


























S Ị V-GIVE 1Ó 
1. The teacher lgave lus lan English lesson. 
2. He anded mẹ the book. 
3. Hs mother  |told lhim la story. 
4. The students wished tkheir teacher |!'Good morning”. 
B5. We Iwill lend you some money. 
6. His father lbought lhim a new hat. 
7. She . _ Imade lhherself la new dress. 
8.I Iwill get you la copy of that book. 
9. He didnt leave lhìs sIster lanyway. 
10. We asked lhìm several questlons. 
11. Our army struek khe enemy a heavy blow. 
12. That will save me a lot oŸ trouble., 
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Ghi chú: 

Mẫu câu này có hai tân ngữ đi liển nhau, tân ngữ trước 
thường được gọi là tân ngữ gián tiếp (trả lời câu hỏi: cho ai?). Cả 
hai tân ngữ đều có thể dùng làm chủ ngữ khi chuyển sang đạng bị 
động (Xem phần dạng bị động của động từ, bài 26). 

Thí dụ: Dạng bị động của các câu 1 và 3. 

1. a) We were given an English lesson. 

b) An English lesson was given us. 
đ. a) He was told a story (by his mother). 
b) A story was told hìm. 

Mẫu câu này có liên quan chặt chế với mẫu câu SP7 tiếp theo 
đây, do đó động từ dùng trong mẫu câu này có thể chia ra làm các 
nhóm. 

a) Nhóm A gồm những động từ vừa dùng được ở mẫu câu này 
vừa có thể chuyển sang mẫu câu $P7 với giới từ ứo. 

Thí dụ: 

l gave him a book = I gave a book to him. 

Những động từ thường dùng: gÌJou, auoard, bring, deny, do 
(do good to somebody, do somebody good), fetch, giue, grant, hand, 
lend, offter, oue, pass, pay, permit, promise, redd, refse, render, 
restore, sell, send, shou, tabe, teach, tell, turite. 

b) Nhóm B gồm những động từ khi chuyển sang mẫu câu SPZ 
đi với giới từ /or. 

Thí dụ: 

I bought her a new dictionary = I bought a new dictionary for 
her. 

Những động từ thường dùng là: ðring, buy, choose, cooÈ, do, 
ƒetch, get, leaque, make, order, paint, pÌlay, reach, saue, Spdre. 
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c) Nhóm C gồm một số nhỏ động từ chỉ dùng riêng trong mẫu 
câu này hoặc đổi sang dùng giới từ khác nhưng ít dùng như: øsÈ, 


enuy, forgiue, strike và saue (với nghĩa là tránh cho, không phải 


nghĩa "để dành cho" như szue trong nhóm B). 


Thí dụ: 


We asked several questions of him. 
He struck his hand on (he table. 


"Save" với nghĩa "để dành" có thể nói: 


Please save your sister some sweets (SP 6). 


Please save some sweets for your sister (SP 7). 


Còn sưue với nghĩa là "tránh cho" (như thí dụ 12 trong bảng) 
thì không chuyển như thế được, nhưng có thể chuyển sang dạng 


bị động. 


Á lot of trouble will he saved to me. 


I will be saved a lot of trouble. 


14. SP 7: S + V-EXPLAITN + O + prep + Ô 


2. He 

3. They 

4. My friend 
5. We 

6. The man 
7. You 

8. The rain 











compared 
introduced 
prefers 
thanked 
blamed 
musf excuse 


prevented 





the heart 
the wrIter 
coffec 
them 

Mr. White 
me 


u§ 


_ 
A V.EXPLAIN |O Prep + O 
1.We explaIned our diffculty l§ him. 


to a pump. 

to the president. 

to tea. 

for theIr help. 

for the aceident. 

for being late. 

too 


from coming 


much earlier. 





on his success, 
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9.We congratulated him at the dog. 

10. Theboy |threw stones about this. 

11.1 mustremind lyou 0É taking the money. 
12. They accused Mr. Thompson 

Ghi chú: 

Mẫu câu này dùng trong trường hợp có một tân ngữ trực tiếp 
và một tân ngữ giới từ. Trường hợp đặc biệt tân ngữ trực tiếp dài 
thì có thể để tân ngữ giới từ lên trước. 

Thí dụ: 


I explained to him the impossibility of granting his request. 








We heard from Jones all about his sister's escape. 

Động từ thường dùng gồm: 

a) Những động từ có thể dùng ở mẫu câu SP 6 (nhóm A và B) 
khi chuyển sang mẫu câu này thì đi với giới từ £o hoặc ƒor. 

b) Nhiều động từ khác đi với các loại giới từ (kể cả £o và for) 
nhưng không thể chuyển sang mẫu câu SP6 được. Một số thường 
dùng là: 

- Với /o: add, carry, compare, fasten, explain, join, move, tie. 

- Với for: praise, punish, thank, excuse, blame. 

- Với about: ask, consult, questlon, reassure, remind, tell. 

- Với œ£: aim, hurt, point, shoot, throw. 

- Với on: answer, make, read, spend, waste, write. 


- Với toith: compare, fill, mix, provide, supply. 
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Bài tập 


2 


. Chuyển những câu sau đây (SP 6) sang mẫu câu SP 7 uới 


giới từ to hoặc ƒor. 


1 
2 
ả 
4 
5 
6 
Ẳ 
3 
9 


1 
1 


© 


tÐ Œœ@ =1 Œ@ Ct Gò Bộ 


. Have they pald you the moneyv? 

. Will you lend me your dietionary? 

. Please throw me that box. 

. I showed her the pIctures. 

. We were reading hìm the letter. 

. He made himself a eup of coffee. 

. You should bring your teacher some books. 
. Please reach me my hat. 

. He offered me a cIgarette. 

0. Can you cook me some eggs? 

1. Have they promised you anything? 


. Điền giới từ thích hợp uờo những câu sau đây: 

. Qur armed forces protected us... the enemy. 

. May I ask you... some more? 

. Please add this... what you have already have. 

. Ïowed ten pounds... my tallor. 

. The young man has ordered a new suit... himself. 

He denies nothing... his mother. 

. Please pass this note... the man in the corner. 

. Have you left any food... the other members of the party? 
. Wont you pÌay a plece of classical musie... me? 


10. They punished him... berng a spy. 

11. Will you take these books... the secretary? 

19. Will you please fetch some water... the sick man? 
13. She reminds me... her mother. 

14. Tell me... your work. 

15. He spends a lot oÊ money... clgarettos. 


¬ 
œ 


. We supplied them... coal and oil. 
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17. The delegates informed us... the situation in their country. 


18. The guerrillas atmed their guns... the enerny plane. 


BÀI 43 
MẪU CÂU CÓ TÂN NGỮ VÀ 
BỒ NGỮ CỦA TÂN NGỮ 
(Sentence Patterns with Objects and Object 
Complements) 


Bài này giới thiệu thêm 9 mẫu câu trong đó có 7 mẫu câu có 
tân ngữ trực tiếp và bổ ngữ của nó (là danh từ hay dạng không 
chia của động từ) và 2 mẫu câu có tân ngữ và trạng ngữ, đánh số 
từ SP 8ø đến SP 10b tương ứng với các cấu trúc hạt nhân S7, 
KS8 và KS9. 


15. SP 8a: S + V - BLECT +ProN+N 





hìm 1 of 


Richard |captain of the 


football team. 
shall appoint |him manager. 
have chosen |Mr.Ba  |secretary. 
named the baby |Henry. 

have called lThieu a traItor, 
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Ghi chú: 

a) Mẫu câu này có tân ngữ là danh từ hay đại từ và bổ ngữ 
của tân ngữ là một cụm danh từ (danh từ đơn hoặc nhóm từ). Số 
động từ dùng được với mẫu câu này tương đối ít: appoimt, baptize 
(đặt tên thánh), call, choose, christen (đặt tên thánh), croun (tôn 
làm vua), designate dụb ( = nickname©), elect, entitle, find, leque, 
mabe, name, nicbnarme (đặt tên hiệu), nomindte, siyÌe. 

Với elect có thể thêm øs trước bổ ngữ và đối với choose có thể 
thêm as hoặc for. 

Iwonder whom they will elect as chairman. 

Whom will they chooseas (for) their leader? 

b) Chú ý phân biệt mẫu câu này với mẫu câu SP ố có hai tân 
ngữ (về trật tự cũng giống nhau) ở hai điểm. 

- Về nghĩa bổ ngữ có ý nói lên kết quả của hành động, nên 
dịch ra tiếng Việt phải thêm từ /ở, làm... 

Thí dụ 1: 

Họ bầu ông ấy ờm chủ tịch nước cộng hòa. 

Thí dụ 6: 

Chúng tôi gọi Thiệu /è kẻ bán nước. 

(khác với: Tôi cho anh ta mượn quyển sách v.v...) 

- Vì chỉ có một tân ngữ, nên khi chuyển sang dạng bị động chỉ 
có một cách (không có hai cách như mẫu câu SP 8) 

Thí dụ 1: 

He was elected president of the repubilic. 

Thí dụ 3: 


He will be appointed manager. 


16. SP 8b: S + V-Get + Pro/N + A 























5 V.GET Pro/N A 
1. You shouldn't get  lyour clothes dirty. 
2/1 wIll get the dinner ready. 
3. The sun keeps uS warm. 
4.We found the box empty. 
5. They set the prlsoner free. 
6. My ftriend |likes his coffee strong. 
7] sha]l hold you responsIble. 
8. We shall paint the door green, 
9. She boiled the egg hard. 
10. Don't make yourself 111. 
Ghi chú: 





Mẫu câu này cũng có cấu trúc như mẫu câu trước, chỉ khác là 
bổ ngữ ở đây không phải là danh từ mà là tính từ. Một số từ 
thường dùng là: öake, boil, breøb, burn, colour, cut, driue, f1, 
ƒnd, get, hold, keep, leque, like, mabe, pacb, paint, DuÏH, push, see, 
Set, turn, uuash, utpe, toish. 

Chú ý đạng câu khi chuyển sang dạng bị động: 

Thí dụ 4: 

The box was found empty. 

Thí dụ õ: 

The prisoner was set free. 

Thí dụ 8: 


The door was painted green. 


516 


17. SP 8c: S + V-CONSIDER + Pro/N + (to be) + N/A 








Ghi chú: 

a) Mẫu câu này cũng có cấu trúc như hai mẫu câu trước, chỉ 
có khác một điểm quan trọng là những động từ dùng trong mẫu 
câu này diễn đạt một ý kiến, nhận định, nhận xét... và đều có thể 
chuyển sang mẫu SP 11a với mệnh đề danh từ làm tân ngữ. 

Thí dụ 2: 

They proved that he was wrong. 

Thí dụ 3: 

His friends think that he is a good worker. 

(Những câu trong mẫu câu SP 8a và SP 8b không đổi như thế 
được) 

Những động từ chính thường dùng là: œeknouledge, belieue, 
consider, count, declare, deny, seem, funcy, ƒeelL flìnd, guess, 
từmagine, Jjudge, knou, proue, regiHze, reDOr, see, shou, SuDDOS€, 
suspect, take ( = suppose), thinh, understand, tahe in to account, 
0gs5Sceme. 

b) To be thường có thể bỏ được, trừ trường hợp dùng fo haue 
been để nói về quá khứ. Chú ý chuyển sang dạng bị động như sau: 

Thí dụ 1: She 1s considered to be honest. 


Thí dụ 2: The man was known to have been a spy. 


18. SP 9a: S + V-ASK + Pro N + (no£) + To-inf. 


V-ASK (not) + to - Inf 


asked not to sit up late. 
want 
likes 
©xpects 


















1. My sister 

2. They 

3. She 

4. Your teacher 
5. The officer 
6. He 










him to give them a lesson. 








to feel at home. 
to work hard. 


her guests 













you 











his men to advance. 
the 


students 


ordered 




















has not to be late. 


warned 











Ghi chú: 

Mẫu câu này và 3 mẫu tiếp theo đều có một tân ngữ và bổ ngữ 
của tân ngữ là một dạng không chia của động từ. Số động từ dùng 
theo mẫu câu này tương đối nhiều: øduise, œÌÌou, asÈ, can't bedr, 
beg, cause, challenge, choose, command, compel, dare (= thách), 
đecide, determine, encourdge, entredt (= van nài), expec(, force, get, 
điue (giue someone to understand), hate, heÌlp, implore (= van nài, 
cầu khẩn), ¿nstruct, tmiend, inuite, lead (= làm cho), /eque, like, loue, 
mean, (= có ý định), oblige, order, permit, persuade, prefer, prepdre, 
press (= thúc ép), promise, remise, remind, request, teach, tell, 
tempt, trouble, urge, uuant, tuarn, tuish. 

Chú ý dạng câu ở dạng bị động. 

Thí dụ 1: 

l was asked not to get up late. 

Thí dụ 4: 

You are expected to work hard. 
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19. SP 9b: S + V-LET + Pro/N + Inf 


đidn't let go. 
made đo 1t. 


have believe that? 


have never known |hì behave so badly. 


heard come 1n. 
felt the house | shake. 
7. My brother |saw the thief. | go out. 
Ghi chú: 
Mẫu câu này có bổ ngữ của tân ngữ là động từ nguyên thể 





không có £o. Chỉ có tương đối ít động từ dùng được mẫu câu này, 
chia làm ha1 nhóm: 

a) Nhóm A gồm những động từ: }£, mabe ( = buộc làm gì), 
baue (muốn hoặc bảo, buộc ai làm gì), knou ( = thấy) và biđd (= 
yêu cầu). 

b) Nhóm B gồm những động từ chỉ cảm giác: ƒ&el, hear, listen 
to, look œ‡; notice, obserue, perCeiUe, see, tuœtch. Đặc điểm của động 
từ nhóm này là cũng dùng ở mẫu câu SP%c sau đây với ý nhấn 
mạnh hành động đang tiếp diễn. 

Thí dụ ð: Theard the man coming 1n. 

Tôi nghe thấy tiếng anh ta đang đi vào. 

Thí dụ 5: They felt the house shaking. 

Họ cảm thấy ngôi nhà đang rung. 

Chú ý: 

Khi chuyển sang dạng bị động thì động từ nguyên thể lại 
phải có ¿o. 


519 


Thí dụ 2: They were made o đo its. 
Thí dụ 4: He has never been known /o behque so badly, 


20. SP 9c: S + V-Keep + Pro/N + V-ing 











S "=. Pro/N V.ing 
1, They kept us waIlting 
2/1 found my friend  |workingin the garden. 
3. They left the bovs standing outside. | 
4. Can you |smel] something |burning? 
5. We listened |to the band playing ín the park. | 
6. The girl |watehed jthe train leaving the station. ị 





Ghi chú: 

Mẫu câu này có bổ ngữ của tân ngữ là động tính từ hiện tại. 
Chỉ có tương đối ít động từ dùng ở mẫu câu này chia làm hai 
nhóm: 

a) Nhóm A gồm những động từ như: caích, find, get (get 
somnething going), haque, imagine, beep, leque, set, s¿art. Những 
động từ này không dùng ỏ SP 9ò. 

b) Nhóm B gồm những động từ cũng dùng được với mẫu câu 
SP9b (xem danh sách ở mục (@) ghi chú trên đây và thêm động từ 
sznell tuy cũng chỉ cảm giác nhưng chỉ dùng ở mẫu này thôi). 

Chú ý đạng câu khi chuyển sang đạng bị động. 

Thị dụ 1: We were kept waiting. 

Thí dụ 2: My friend was found working In the garden. 
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21.SP 9d: S + V-HAVE + Pro/N + V-ed 








TT” 











hà V-HAVE jProíN V-ed s SỈ 

1.I havehad my photograph |taken. 

2. You must get your ha1r cut. 

3. They found the house deserted. 

4.1 heard my name called. 

5. Hisactilons  |made him respected. 

6. He had seen |towns destroyed by 
bombs. 

7. Thesoldier lhad two horses shot under him. 











Ghi chú: 


Mẫu câu này có bổ ngữ của tân ngữ là động tính từ quá khứ. 


Ta đã học mẫu câu này qua cấu trúc fo haue something done, 
nhưng ở đây mở rộng cho nhiều động từ khác, như: /&©el, fnd, 
heqdr, lihe, mobe, prefer, see, tuant, uuish, get. Riêng với haue, chú ý 


ngoài nghĩa báo ai, đưa di làm uiệc gù, còn có nghĩa chịu đựng một 


uiệc mà mình không muốn (như thí dụ 7 trong bảng trên hoặc 
câu: She had her hand bag stolen, cô ấy bị mất túi xách) (xem bài 


23 về fo haue). 


Bài tập 


1. Chuyển những câu sau đây sang dạng nói bị động. 


„ They nominated him Prime Minister. 
. HIs friends nicknamed him "RED NOSE”". 


. They lefÍt the wIndows open. 


- Most people supposcd him to be innocent. 


1 
2 
3 
4. You had better pack the dresses flat. 
5 
6 


. Everyone reported him to be the best man for the Job. 
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7. We cant allow them to come into the building. 
8. He advised his brother to accept the offer. 

9. Someone has heard her sing in English. 

10. He bade the attendants leave the hall. 

11. They saw the thief running away. 

12. You won't catch him doïng that again. 


2. Một số động từ được dùng ở nhiêu mẫu câu khác nhau uới 
ý tương tự hoặc khác nhau. Nghiên cứu cách dùng động từ trong 
các câu sau, ghi số mẫu câu uò dịch ra tiếng Việt. 

1. I have made some mistakes. 

2. They made him chairman of the Committee. 

3. His words made me angry. 

4. What makes you think so? 

5. He couldn't make his voice heard. 

6. I have had breakfast. 

7. Ihad my bicycle repaired. 

8. He often has to go to the đoctor. 

9. We will have him đo that in time. 

10. We can't have them wasting theïr time In this way. 

11. He wants a new palr of shoes. 

12. They want to play volley-ball. 

18. His shirt wants mending. 

14. Ï want my son to become an engineer. 

15. He wants hs fish fried, not boiled. 
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92. SP 10a: S + Vt Pr/N + Adv 


.Mybrother  ltook lhim 
. Đhe put them 
. You i see the p]lay tomorrow. 


. The sick man Itook the ho order to get well. 


lbrought her slster o see me. 
. He sent the letter  |by reglstered post. 
. They treated helr sister f° 1ƒ she were a chi1d. 
. The boy lhas turned | ft. 
. WIl] you 1 them hn? 

10. The bus 1m down. 


hehouse  lup. 





he gas 











khose books laway. 

Ghi chú: 

Mẫu câu này có tân ngữ là danh từ hoặc đại từ và trạng ngữ 
là phó từ, cụm phó từ hoặc mệnh để. Động từ dùng với mẫu câu 
này có thể chia ra làm hai loại. 

a) Nhóm A gồm tất cả những động từ thông thường có thể có 
tân ngữ và như vậy mẫu câu này chỉ là dạng mở rộng của mẫu 
câu SP 4ø trạng ngữ các loại (chỉ nơi chốn, thời gian, thể cách 
v.v...) thích hợp. 

b) Nhóm B gồm những động từ gắn liền với một phó từ nhỏ 
(Adverbial Particle) như pư£ on, turn of, throu quay, bring 
about, pick up, giue up... (số này cũng rất nhiều) dùng trong mẫu 
này trong trường hợp tân ngữ là một đại từ (không thể chuyển 
sang mẫu của SP 70), hoặc một danh từ hay cụm danh từ tương 
đối ngắn (có thể chuyển sang mẫu câu SP 10 sau đây). 
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Thí dụ: 
Bring the chairs in (SP 109). 
Bring them 1n (SP 10a). 
Bring in the charrs, (SP 708). 
Nhưng không nói: 
Brimg in them (sai) 
Chú ý dạng câu khi chuyển sang dạng bị động. 
Thí dụ 1: 
He was taken to the cinema. 
Thí dụ 8: 
The gas has boen turned off, 


23. SP 10b: 5 + V-PUT +adp+N 












l2) 
















should put on the warmest clothes you have. 
Please take off 


have brought about 





t5 


yOUF 0Vercoat. 





. They great changes in the country. 
You 


She 


mustnt throw away |these documents. 






cleaned out every room 1n the house. 


œ em G 


can switch off the radio. 


Ghi chú: 

Mẫu câu này là một biến thể của mẫu câu S$P 70a dùng với 
động từ thuộc nhóm B nói trên gắn lion với một phó từ nhỏ (viết 
tắt là ađp - Adverbial Particle) và trong trường hợp tân ngữ không 
phỏi là đại từ. 

Chú ý: Khi chuyển sang dạng bị động thì không khác gì 





mẫu câu trên. 
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Thí dụ: 
We brought down three enemy planes = 
Three enemy planes were brought down. 
We brought them down = They were brought down. 
Bài tập 
8. Chuyển những câu sau đây (SP 10a) sang dạng mẫu câu 
SP 10b trong trường hợp có thể được. 
1. You should wind the cloek up. 
. Have you sent the parcels back? 
. Please bring all the children In. 
. Have you given it away? 
. Lock this up, please. 
. Ï can get this na1l out. 
. PH take the dog out. 
. WII you put all those things here? 


‹©© Œœ ¬1l Œ CC! r> C2 


. Have you packed then: up? 

10. We took the children for a walk. 

11. We called the specialist in to ask hs advice. 

12. Please cross the wrong word out. 

18. WIIl you think 1t over a little longer? 

14. Don't forget to bring the magazine back this afternoon. 
15. You may turn the radIo on now. 
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BÀI 44 


MẪU CÂU CÓ TÂN NGỮ LÀ MỆNH ĐỀ DANH TỪ 
(Sentence Patterns with N-Clause as Objects) 


Bài này giới thiệt nốt 7 mẫu câu đánh số từ S$P 11a đến SP 
14a. Chúng là dạng mở rộng của những mẫu câu có một hoặc hai 
tân ngữ đã học, trong đó có một tân ngữ là mệnh đề danh từ bắt 
đầu bằng £hø£ hoặc bằng một từ nối để hỏi như ruho, uohdaứ, tuhose, 
uhen, uhere, tohy, hou, tuhether và ÿ (đó là những từ thường bắt 
đầu câu hỏi gián tiếp như đã học trong bài 38 và ở đây thay bằng 
ký hiệu chung là ¿* trong công thức, trường hợp từ nào không 
dùng được trong mẫu câu cụ thể có ghi chú riêng). Loại mẫu câu 
này cũng gồm cả trường hợp tân ngữ là cụm từ Wh + ¿o - Inƒ 
tương đương với mệnh đề danh từ trong một số câu. 

24. SP 11a: S + V - Say + (tha£) + N-Clause 













(that) + N-Clause 
(that) he would be glad to come. 


(that) you w1ll be successful. 





explained |that nothing could be done. 






4. The teacher |suggested |(that) he should leave early. 


8. We all 
6. The people 

Ghi chú: 

a) Mẫu câu này thường dùng trong lời nói gián tiếp đã học và 
số động từ khá nhiều như: acknouledge, qdmit, agree, arrange, 
belieue, boast, command, complain, conƒess, declare, heqr, hope, 
từngagine, insist, intend, knou, medan, mìnd (= tabe care - chú 3), 
notice, perceiue, pref©r, DrODOSe, reques, requtre, reDor‡, sơy, see, 





that the plan was useless. 








demanded |that the war criminals be pun1shed. 
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shou, specifWy, suggest, suppose, thứnh, understand, urge, toish, 
uonder (= be surprised to nd- lấy làm lạ rằng...). 

Mẫu câu này cũng có thể bao gồm cả trường hợp dùng động 
từ £o be đi với tính từ như: 

l am sure that he will come. 

He 1s afraid that he will have to leave the eountry. 

b) Khi muốn chuyển sang dạng bị động, ta phải dùng ¿ làm 
chủ ngữ hình thức. 

Thí dụ 3: 

Ít was explained that nothing could be done. 

Thí dụ ð: 

It was seen that the plan was useless. 

c) That thường chỉ có thể bỏ sau một số động từ thông thường 
như say, thinb, hope, expect, tuish. 

- Sau các động từ demaơnd và suggest động từ phải ở thức giả 
định. Chú ý hai động từ này không dùng ở mẫu câu SP 9a. 

We demand that the Saigon authority release all political 
prlsoners. 

(Không nói: We demand the Saigon authority to release...) 

- Sau /#©ar có thể dùng /es¿ thay cho £hdơt: 

We feared lest he should fall. 


25. SP 11b: S + V-Hope + So/Not 


didn't say 


am afraid 





SUPppose 
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V-Hopo 


see (notiee). 








have heard. 






believe. 
said. 






Ghi chú: 

a) Mẫu câu này dùng so và no thay cho mệnh đề danh từ 
trong trường hợp nói ngắn gọn. 

The new teacher 1s very young. 

- So Ïve heard. 

Ït 1s going to ram. 

- lt hope not. 

Những động từ có thể dùng là be a#aid, belieue, expect, hope, 
sơy, suppose, thưnh, (ö cả hai bảng A, B) và heøœr, nofice, see chỉ 
dùng được như mẫu ở bảng B (cho so lên đầu câu). 

liêng với say không dùng no đi sau mà phải nói đo no‡ sữy 
so, còn với (hinh thường dùng cả hai dạng. 


26. SP 12: S + V-Tell + (o) + Pro/N (hat) N-CU 




















IS V-Tell 1ø) + Pro/N |(thaU + N-Clause 

1. They told me that Ï was too early. 

2.1 warned lyou that he might be mistaken. 

ở. You must them that the meoting is on 

remnd Friday. \ 

4. We satisled lourselves  |that the plan would work. 

ð. The manager |explained |to me that the delay was Inevitable. 

6. We suggested |to them that it might be better to 
WaIt. | 
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Ghi chú: 
Mẫu câu này có hai tân ngữ, mà tân ngữ thứ hai là mệnh đề 
danh từ. Động từ thường dùng không có nhiều nhưng gồm hai nhóm. 
a) Nhóm A gồm những động từ mà tân ngữ thứ nhất không 
CÓ É0: COnUince, assure, trform remind, promise, sơfISfy, teach, tell 
uœrn. Sau fell có thể bỏ liên từ £bat. 
b) Nhóm B gồm những động từ phải có /o trước tân ngữ thứ 
nhất: admit, conƒess, explain, suggest, §gy. 
Bài tập 
1. Đáp lại những câu sau đây bằng một câu ngắn gọn theo 
cách dùng mẫu câu SP 11b (chọn một động từ thích hợp trong số 
có thể dùng uà để ở dạng khẳng định hay phủ định). 
Thí dụ: 
He said he was busy - So Ï have heard. 
..They will be here tomorrow. 
.- Ï expect he']l be late. 
- Do you think that he can do 1t alone? 
. He Intended that you should be invented. 
. We felt that he would aceept the offer. 
. We fear that the plan would fail. 
. She suggested that he might be an appointed đireetor. 
. Thear that the professor has been iÌ]. 


© œ ¬ 1 ƠØ CƠ 5 C2 bọ 


.- They reported that he địd not work hard enough. 

10. Iimagine that he is getting on fairly well. 

2. Điền danh từ hay đại từ thích hợp uèo chỗ trống trong 
những câu sơu (cả giới từ to nếu cần thiết). 


1. The accident taught... that đriving too fast is dangerous. 
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2. He confessed... that he had spent all his money. 


4. The man said... that her husband was safe and sound. 


5. My father promised... that he would g1ve up smoking. 


6. We whould like to assure... that we shall carry out the 


agreement. 


7. They warned... that the road was a bad one. 


8. I ñnally convineed... that he had been mistaken. 


9. He admitted... that the idea was wrong. 


10. I want to remind... that the plane 1s due to leave at 7. 


97. SP 13a: S + V-Wonder + Wh + N-Clause 











Ghi chú: 





3 V.Wonder Wh-N-Clause 
1.I wonder why he has not come. 
2. Nobody knows whose It 1s. 
3.1 do not care what he thinks. 
4. We Were 

đeliberating  |where we should go. 

5. Can you tell explain)  |how it was done? 
6. The captain |decides who shall play 1n the team. 
7.T wIll ask 1ƒ he wants to be w1th us. 
8. Everything |depends on whether he passes the test. 
|9. They couldnt agree labout who should do the work. 











Mẫu câu này có tân ngữ là một mệnh đề danh từ bắt đầu 
bằng một từ nối như ho, tohy,... (khác với ¿haÐ, kể cả hou và iƒ 
(tuy ký hiệu chung là œø;). Đó là loại câu thường dùng trong câu 


hỏi gián tiếp, nhưng cũng dùng trong câu trần thuật. 
Động từ thường dùng gồm hai nhóm. 
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a) Nhóm A gồm những động từ đòi hỏi tân ngữ trực tiếp: 
belieue, care, asÈ, decide, deliberate (thảo luận), discouer, disuss, 
explain, find out, nggine, bnou, mind, reuedl, shou, suggest, say, 
tell, understand... (tell và care chỉ thường dùng trong câu hỏi và 
phủ định, thí dụ 3 và 5). 

b) Nhóm B gồm có một số động từ có tân ngữ giới từ (thí dụ 7 
và 8 trong bảng) như: /ook at, rely on, depend on, agree on (dbout, 
tuorry about v.v.... Trong trường hợp này mệnh đề danh từ đi sau 
giới từ. 

28. SP 15b: S + V-Know + Wh + to-Inf 


'Wh+to-Inf 


what to do. 

when to turn. 

how to handle the machine. 
which to buy. 



















1.1 do not know 
2. You 
3. The students 


4. She 


must remember 
are learning 







was wondering 












5. They havent decided  |where to put the piano. 
6. He 18 consIideiing whether to go or to stay. 
Ghi chú: 


Mẫu câu này là một biến dạng của mẫu trước, trong đó mệnh 
để danh từ được thay bằng cấu trúc W#+£o-Inƒ. Trong cấu trúc 
này cũng dùng những từ nối như trên, trừ iohy và ## 

Động từ thường dùng trong mẫu câu này là: ơsẺ, consider, 
đecide, discouer, enguire (inguire), expiain, find out, forget, guess, 
heqr, hnou, learn, obserue, perceiue, remember, sec, settle, fell ( = 
explaim), thinÈ ( = consider), understand, tuonder ( = tự hỏù. 

Trong số đó có một số động từ dùng được ở cai hai mẫu câu 
SP l3a và SP 13b, nhưng chỉ dùng được ở mẫu này nếu chủ ngữ 
trong mệnh đề phụ là một với chủ ngữ của mệnh đề chính. 


5đ] 


Thí dụ: _ 

We must fnd out how be has got there. (chỉ dùng SP 13a 
không dùng SP 13). 

Chúng tôi phải tìm ra anh ta đã tới đó như thế nào. 


Bài tập 


3. 


Chuyển những câu sau đây sang dạng mẫu câu SP 13b 


trong trường hợp có thể được. 


1; 
2. 
ä. 
. Iforget where I must turn off the man road. 


{€ œ mm ŒG CŒ\ 


Do you know you can answer this questlon? 
You must điscover where he lives. 
Have you setted where you wIl]l go for this holiday? 


. I don” see how Í can stop hìm. 


They have inquired when the train starts. 


. We are thinking what we must do next. 
. Can you tell how you can do this? 
. Can you suggest where this should be put? 


10. He was asking which road he must take. 


99. SP 14a: S + V-Advise + Pro/NÑ + Wh + N-Clause 














532 


5 V-Advise Pro/NÑ Wh+N-Clause 
1. The teacher lasvised him how he should do the 
work. 
32. They asked us when we should be 
baek 
3. Can you inform _ whether the traim 


4. You 








stops at X...? 


why he must work 
harder? 


must tell 























5. Mr. White showed the boy. where he should put 
the box. 

6.I will remind |my frlend WRat1.wsnE: ng: 
do. 





Ghi chú: 


Mẫu câu này có hai tân ngữ, trong đó có một là mệnh đề 
danh từ bắt đầu bằng từ nối ¡obo, ahen 0.o... Động từ thường 
dùng là: aduise, asb, inform, remind, shou, teach, tell. Explain có 
thể dùng với tân ngữ thứ nhất đặt sau giới từ /o. 


Thí dụ: 


He explained to me why he hadn't come before. 


30. SP 14b: S + v-Show + Pro/N + Wh + to - Inf 





Pro 


showed them 


V-show 











2. You must teach the children 


Please inform |me 


4. Your friend |will tell you 


œŒnt 


. The doctor |wIll advise you 


6. She asked me 














Wh + to - Inf 
how to do the 


©XercIse 





how to behave 
properly. 

where to get tickets. 
whether to come or 
not. 

which mediedne to 
take. 


how to make a 








telephone call. 
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Ghi chú: 

Mẫu câu này là một biến dạng của mẫu câu $P 14a, trong đó 
mệnh đề danh từ được thay bằng cấu trúc ¡0b + ¿o - Inƒ với những 
từ nối như trên, trừ „hy và # 

Động từ thường dùng cũng là những động từ dùng với mẫu 
câu SP 14a nhưng chỉ dùng trong trường hợp nghĩa rõ ràng và 
chủ ngữ của mệnh đề phụ có thể hàm ngụ được. 

Chú ý dạng câu khi chuyển sang dạng bị động. 

Thí dụ I1: 

They were shown how to do the exercise. 

Thí dụ 2: 

The children must be taught how to behave properÌy. 

Bài tập 

4. Chuyển những câu sưu đây (SP 14a) sang dạng mẫu câu 
SP 14b trong trường hợp có thể được. 

1. Can you advise me which book F should buy? 

. He cant tell me how high the wall 1s. 

. The patterns show you how you can make sentences. 
. They reminded him when he had to start. 

. She asked him where he had put the umbrella. 


. Can you advise me where ÏI should go for a good meal? 
. You should ask your teacher how you must pronounee this 


=1 Ớ) Ôt C2 bộ 


word. l 

8. Please Inform us where we can get these documents. 

9. We explained to the new student how he should handle the 
tape-recorder. 

10. Can you tell us when we must send these goods. 

11. Will you please Inform us when the goods we ordered wIll 
be dispatched? 

12. The teacher showed Nam how he should learn grammar. 
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TÓM TẮT CÁC MẪU CÂU CƠ BẢN 
(Summary of Basic Sentence Patterns) 





Công thức 








Thí dụ 





1) SP la: + Vì 


3) SP 1c: 

Ít + V-SEEM + N-Clause 
4) SP 2a: S5 + Vi + Adv 

B) SP 2b: S + VI + to-Inf 
6) SP 2c: S + Vi +ứor) +N- 
IPhrase. 

7) SP 3a: S + VI + € (N/A) 


9) SP 3b: It+ Ve+C+S 
(S = to-Inf/Ger/N-Clause) 


IBirds sing. 


2) SP 1b: There + V-BB + (-Adv) There was no wind. 


Ít seems that you were wrong. 
[The sun rise in the east. 

He failed to come. 

[he rann lasted (for) all day. 


Hs father was an enginer. Ìt 1s 
easy to do that. 


[t 1s true that he has gone. 





9) SP 4a: S+ Vt+ O 
10) SP 4b: S + V-ENJOY + Ger 
11) SP 4c: S + V-WANT+(noÐ) + 


to-Inf 
12) SP 5: S + V-RELY + prep + Ô 


He địd the work. 


He enJoys swimming. 


[They want to go 
[They rely on your help. 





18) SP 6: 8S + V-GIVE +iO+O 


He gave 1s a lesson. 
m—————— s 





14) SP 7:9 + V-EXPLAIN 
prep + O 


+O + We explained the lesson to h1m. 





15) SP Sa: 

S+V-ELECT + ProN+N 
16) SP 8b: 

S+ V-GET + Pro/N + A 





[They elected hìm chairman. 





LlI get the dinner ready. 
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17) SP &c: 

S + V-CONSIDER + Pro/N + (to 
be) +N/A 

18) SP 9a: 

S + V-ASK + Pro/N + (not) + to- 
IInf 





S + V-LET + Pro/N+inf 


S+ V-KEEP + Pro/N + Ving 
21) SP 9d: 








22) SP 10a: 


23) SP 10b: 


IWe consider her (to be) honest. 






She asked me (not) to sit up late. 


19) SP 9b: Ihey đidn't let me go. 


20) SP 9c: [They kept us waiting. 






SŠ + V-HAVE + Pro/N + V-ed [ had my photograph taken. 
S + Vt + Pro/N + Adv Í took my son to the cinema. 


S + V-Put +adp+N he put on her new dress. 





24) SP 11a: 
Š + V-SAY + (that) + N-Clause 










SO/NOT 
26) SP 12: 





IWh +N-Clause 








IKNOW+Wh~+to-Inf 


He said (that) he would eome. 
25) SP 11d: S + V-HOPE + l[ hope so. 





l[ am afraid not. 


S+ V-TELL + (to) + Pro/N + IThey told me that it was too 
(that) + N-Clause earÌy. 


27) SP 13a:S+V-WONDER+ |wonder why he has not come. 


28) SP 18b: S+V. I don't know that to do. 
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29) SP 14a: 


S+ V-ADVISE + ProN+Wh+ |He will advise me whether Ï 
N-Clauso should accept the offer. 


30) SP 14b: 
S+> V-SHOW + Pro/N + Wh + to-[We showed them how to đo 1t. 
nỀ 


Ghi chú: 
Bảng tóm tắt này dùng những ký hiệu đã dùng khi giới thiệu 
các mẫu câu trong các bài 41, 42, 43, 44. Nó chỉ có tác dụng giúp 








người học ghi nhớ các dạng mẫu câu một cách ngắn gọn sau khi 
đã học kỹ 4 bài trên. 
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CHƯƠNG MƯỜI SÁU 
CHẤM CÂU 


(Punctuation) 


Bài 45 


QUY TẮC CHẤM CÂU VÀ VIẾT HOA 
(Punctuation and Use of Capitals) 


Cách chấm câu và viết hoa trong tiếng Anh có những điểm 
giống và cũng có những điểm khác tiếng Việt. Sau dây là tóm tắt 


những qui tắc chính. 


I.NHỮNG TRƯỜNG HỢP VIẾT HOA 





Quy tắc 
1. Khi bắt đầu câu (kể cả câu 
thuật lại trực tiếp) 


Thí dụ 


Thịs 1s our factory. 











2. Danh từ riêng (chỉ người, 
dân tộc, nước, thành phố, tổ 
chức v.v..., kể cả tính từ) 





| He said, "This 1s my coHlege”. 











John Brown, an Englishman, 
the Chinese language, the Red 
River, the Government of the 
Socialist Republic of Viet Nam, 
the Communist Party, the 
United Nations, a Buddhist 
Priest, Wall Street v.v... 
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3. Tên ngày, tháng, ngày lễ 
(những tên mùa không viết 
hoa). 


the 
Day, 


Monday, September, 
Nablonal Day, May 
Christmas Day. 





4. Danh từ chỉ chức tước, danh 
hiệu, học vị, quân hàm... (đặc 
biệt nếu là duy nhất, khi kèm 
tên người, khi viết tắt). 


President Ho, General Giap, 
the Prime Minister, Professor 
Nam, D. §c. 

(Dotor of Scienece), Mr., Mrs, 
M.P. (Member of Parliament), 
His Excellency, Dear Sir, Her 
Majesty, Queen Elizabeth the 
Second (nhưng: A professor, a 
gencral...) 





5. Tên sách, báo, văn kiện (mọi 
từ đều viết hoa trừ mạo từ, giới 
từ và liên từ) kể cả đầu đề bài 








báo và chương mục trong sách 
Ghi chú: 


The Daiy News, A Tales of 
Two Cities, Prison's Diary, The 
Geneva Agreement, v.v... 





- Đại từ "J" luôn luôn viết hoa. Những đại từ và đanh từ bình 
thường có thể viết hoa trong trường hợp đặc biệt như "He" để chỉ 
Chúa trời trong các tài liệu tôn giáo, hoặc "Spring, Winter" để 


nhân cách hóa trong thơ ca. 


- Danh từ chỉ phương hướng chỉ viết hoa khi chỉ một miền 
hoặc đi kèm với tên riêng: South Vietnam, The Western 


Hemisphere, Eastern Europe. 


He came from the West. My family lives in the South. 


Nhưng: 


The post office 1s south of the city Hai], 


Laos 1s wost of Vietnam. 


(Nước Lào ở phía tây Việt Nam) 
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- Một số sách và tờ báo thường viết hoa tất cả các từ ở đầu đề 


và chương mục (theo quy tắc 5 


trên đây), nhưng cũng có những 


sách, báo không theo quy tắc này. 


II. CÁCH DÙNG DẤU CHẤM CÂU 


Quy tắc 


_——=- 


Thí dụ 





1. Dấu chấm. (full stop): 

- Dùng ở cuối câu trần thuật và 
cầu khiến; 

- Dùng sau chữ cái viết tắt (có 
thể bỏ nếu từ viết tắt có chữ 
| cuối cùng). 


The teacher has come. 
Close the door, please. 
Mr. Jj. S. White, B. A.,M. P. 
(nhưng: Dr, Mr, Ltd). 








2. Dấu hỏi, (question mark) 
Dùng ở cuối câu hỏi trực tiếp 
(chú ý không dùng ở cuối câu 
hỏi gián tiếp). 





Đ— 

Is your brother here? (nhưng: 
He asked me 1f my brother was 
there). 





3. Dấu chấm than 
(exclamation mark) 

Dùng sau thán từ và câu cảm 
thán. 


Help! Fire! Oh dear! 
Hello! 

What a pityl 

There it geasl 








4. Hai chấm (colon) 

- Giới thiệu một câu hay một 
danh mục giải thích: 

- Giới thiệu lời trích dẫn. 


He cant work hard: he hag 
been quite 1]l recently. 

These are conjunctions: and, 
but, or... 

The letter read: "Ï am glad..." 





5. Dấu chấm phẩy (semi-colon) 
Dùng để tách hai câu đơn có 
liên quan về ý (khi chưa muốn 
tách hẳn bằng dấu chấm) và 
thường đặt trước các liên từ 
kết hợp £herefore, 
V.V... 


hoUeUer, 





The singular Íorm 1s mouse; 
the plural form 1s mice. 





You must take more exarels©; 
otherwise you wIll get too fat. 
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6. Dấu phảy (comma): 

- Dùng để tách các từ, cụm từ 
hay mệnh đề trong câu khi cần 
thiết. 


- Dùng để tách mệnh để tính 
ngữ không xác định. 


- Thường dùng để tách mệnh 
để trạng ngữ khi nó đi trước 
mệnh đề chính. 

- Dùng để tách lời nói trực tiếp 
(thường đặt trước dấu ngoặc 
kép). 

1. Dấu ngoặc kép (quotation 
marks hay inverted commas) 
Dùng để ghi lời trích dẫn hay 
lời nói trực tiếp (Chú ý các dấu 
chấm, phẩy, chấm hỏi và chấm 


He 1s a tall, thìn, good-looking 
young man. Yes, l think so. 

He came, but rather late. The 
baby was born im Gia Lam, 
Hanol, on Monday, dJan. lỗ, 
1978. 

My brother, who is a doctor, 
has lived in this town since 
1960. 

Although it was raining, we 
played the match. 


He said, "Come with me", "WiI 
you”, Il asked, "go to the 
conference this morning"? 












President Ho said: "No thĩng 1s 


more preclous than 
1ndependencc, freedom", 
He asked, "What 


matter"? 


1s the 


than để trước khi đóng ngoặc). _| She shouted, "Look out!" 





8. Dấu ngoặc đơn (brackets 
hay parentheses). Dùng để 
tách những lời nói thêm, chú 
thích, giải thích nằm ngoài ý 
chính của câu. 


Tí it rains (and we certainly 
hope 1t doesnt), the pienie w1ll 
be postponed. 





9. Dấu gạch dời (dash): Dùng 
dể biểu hiện chỗ ngừng đột 
ngột của lời nói hoặc tách một 
ý đặc biệt nhấn mạnh. 





"You cant do this, you" - he 
cried and stopped suddenly. 
There ¡is only one thing with 





| him - he speaks too mụuch, 
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10. Dấu nối (hyphen) Dùng để | His brother - In - law 1s an 
nối các phần của một từ ghép, 


các âm tiết của từ đơn cắt ở 


electrical ongineer. He 
graduated fom the newly- 
cuối dòng. founded Institute of Electrical 
Engineering. 

My fathers house. The 
workers` organization. ve said 


that he 1sn't here. 





11. Dấu phết (apostrophe) 
Dùng để biểu hiện cách sở hữu 
và thay cho chữ cái lược bớt 
khi nói tắt. 

19. Dấu ba chấm (triple dots 
hay pause dots) Dùng để chỉ 
chỗ lược bớt đi của đoạn văn 
hay lời trích dẫn. 


“... 
Presideant Ho once said: "Viet 
Nam 1s one... This truth wHll 
never change”. 








Bài tập 

Viết lại những câu sau đây uới đây đủ dấu chấm câu à uiết 
hoa trong những trường hợp cần thiết. 

1. the merehant of venice a play by wilhiam shakespeare has 
been translated in to french german russian and many other 
languages. 

2. on thursday evening ¡ met mr henry west a correspondent 
of the london times in this city he was walking along oxford street 
when he saw me he shouted hello john it's a long time sinee 1 saw 
you last may. 

3. the suez cannal which. Is about 100 miles long connects 
the mediterranean sea with the red sea. 

4. the children saw the following animals at the zoo an 
elephant a tigor a giraffe and some monkeys. 


5. its up to you the teacher said whether or not you learn 
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anything then he went on explaining the use of the word whether 
to us. 

6. the weather was very bad between hanoli and vientiane 
consequently the flight was delayed. 

7. the chalman said as soon as the secretary arrives the 
meeting wI]l begin. 

8. have you read the article about space travel in the 
magazine culture and life it is entitled man and the conquest of 
space 1n the twentieth century. 

9. we must make stlll greater eforts to fulñl the essential 
tasks oŸ the vietnamese revolution to step up the building of 
socialism 1n the north and to complete the national democratiec 
revolution 1n the south. 

10. the agreement on ending the war and restoring peace in 
Viet nam was signed in paris on january 27 1973 by the foreign 
ministers government of the republie of south viet nam the united 
states and the Saigon administration. 
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PHẦN 3 


ĐÁP ÁN CÁC BÀI TẬP KHÓ 
(Keys to the More DIficult Exercises) 


Chú ý: Trong phần này chúng tôi chỉ cho đáp án các bài tập 
tương đối khó và có đáp án mẫu được. Tùy theo loại bài tập, đáp 
án có thể nêu cả câu trọn vẹn hay chỉ nêu một vài từ phải thay đổi 
hay điển vào câu cho sẵn, theo đúng số thứ tự từng câu, từng bài 
trong từng bài học. 


Bài tập 1: Đây là loại những từ in nghiêng đã cho (ký hiệu: 
N = danh từ, Pro = đại từ, A = tính từ, V = động từ, adv = phó từ, 
prep = giới từ, con) = liên từ, art = mạo từ). 

1. It ¿s hard (À) uorb (N), bu£ (con) Í know you can tuorb (V) 
hard (adu). 

2. He came by a very ƒờs (A) train. He can run very sỉ 
(adv), but he 1s running s/oiiy (adv). 

3. I like to drink (V) tea. Let us have another đzinb (N). 

4. These (À) oranges are bigger than £hose (pro). 

5. Thịs (pro) ís my (A) book. Tt 1s not yours (pro). 

6. The room 1s gưuie (adv) đarE (A). He is not sitting in (he 
đarb (N). 

7. This lamp gives a poor zgb£ (N). Light (V) the other lamp, 
please. 

8. Cotton 1s not beœuy (A), 1t 1s ight (A). 

9, Nam (N) 1s sitting at the öœck (N) of the class. He has 
come öøck (adv) through the öøœcÈ (A) door. 

10. Lef's go for (prep) œ (art) toølb (N). We shall roaik (V) 
down (prep) £he s¿reet (N). 
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Bài tập 2, 3 và 4: Số câu có thể tạo thành bằng cách điển 
như vậy rất nhiều. Ở đây chỉ cho một thí dụ. Câu 1, trong cột 1, ở 
bài tập 2 có thể ghép vào những từ trong cột 2 như sau: 


'They are looking at him. 


- the house. 

- your name, 

- his work. 

- that. 

- the new factory. 
- that river, 

- this exerclse. 

- those books. 


4. A paper-knife. A wine-glass. A match-box. A writing desk. 
AÁ darning needle. A taxi-driver. AÁ stone-foor. À washing- 
machine (or a washer). A brickwall. A dining-room. AÁ bedroom. A 
toothbrush. 


6. 1. He had a bag of riee. 


2. 


. We want more fuel than that. 


{© œ ~¬I1I ÓG› C€Œ\ > C2 
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There 1s a Ìot oŸ dirt on the wall. 


. He drank two glasses oŸ miÌk. 

.- Ten ink-pots are needed for our cÌass. 
. He gave me a great deal of trouble. 

. He learnt three poems by heart. 

. He sent me a lot of food. 


. Á lot of gold was found there. 


10. Cows oat grass. 
11. The rain has left a lot of water. 


2. 


1. yesterday's work; 2. Ít 1s a two mile's distance; 3...... a 


500 mile's drive....; 4. today's lesson; 5. yesterday's exerclses; 6.... 


afVer last nighUs heavy rain; 7... tonights meeting; 8... after two 


weeks' 
3. 


@ mx Ø ƠI ĐC b m pÐĐ 0 AI Ø Ctc B C2 ĐÓ 


floor. 


holiday; 9. ... whole day's work; 10.... a fifteen minutes'talk. 


. Thave my ha1r cut at the barber's. 

. We had dinner at Comrade Nam's. 

. Van 1s goïng to h1s father's. 

. Ï sbayed at my aunt's. 

. He bought hs clothes at the outfitter's. 

. His father's offiice 1s in the center of the city. 
. Ï saw him at my friend's. 


. Ï got these cakes at the pastry-cook's. 


. This 1s not my book, it 1s Van's. 

. My sIster's 1s the sweetest voIce Ï have ever heard. 

. "Whose book is this?" - It is Nam'*s. 

. He has no bicycle of his own and must use hs brother's. 
. She put her arm through her mother's. 

. His task 1s always better than hịs frlend's. 

. Doctor Ban's house 1s the sort of house I should like. 


.Ổ Thịs 1s the room of my father, my uncle's is on the seeond 
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BÀI 4 


3. 1. milk; a cow; 2. a window; gÌass; 3. a tablÌe; wood; 4. a 
letter; paper;, 5. soup; a spoon; 6. a letter; Ink; a pencll; ?. some 
dirts; a dirty mark; 8. a glass of lemonade; some sugar; 9. music; 
10. The doors; 11. The man; 12. a letter; the letter; 13. the meat; 
14. birds; the sky. 


1. 1. The Mekong; Indochina; 2. A lecture; the history of 
China; 3. Washington 1s the capital; the United States; 4. the 
heat of summer; õ. the 20th ofJanuary; 6. the Philippine Islands; 
7. the fñnest diamond; 8. the Caroline Islands; 9. Tunisia; North 
Africa; 10. Professor; the Chemical Society of Vietnam; 11. The 
Red River; 12. Lake Hoan Kiem; Lake Ba Be; 18. Russian; the 
8oviet Union. 

2. 


1. Brave men are never afraid of death. 

2. Italy has many anclent buildings. 

3. The wool of this carpet 1s soft and thịck. 

4. Cotton doesn't grow well im North. 

5. The world war which began in 1914 lasted four years. 

6. The peoples of Asia and Africa are fñighting for freedom and 
1ndependence of their countr1es. 

7. Ï have the strongest objJectlion to your plan. 

8. The wise and good are aÌlways admired. 

9. Paris is the caplItal oÊ the France. 

10. The Pacific Ocean separates Asia from Amerca. 

11. The Earth moves round the Sun. 

12. He goes to school every morning. 
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18. He got up at dawn to learn his lesson. 


BÀI ó 


2.1. A yellow-walled house; 2. A sky-blue dress; 3. A black- 
coated man; 4. Sweet-smelling flowers; 5. An oxen-drawn plough; 
6. A tea-producing country; 7. A moon-white face; 8. A long-haired 
girl; 9. A one-legged man; 10. A hand made drawing. 

3. 

1.... something cooŸÌ ... 

2. The leaves turn yeliou... 

3. keep our bodies :0drm. 

4.... a poet fwmous all over the world. 

B. I thought him very ¿felligent. 

6.... a sport gooở for boys and girÌs. 

7....nothing ¡n£eresting to g1ve you. 

8. The goÏden ripe corn ... 

9....a rịích and beœutiful country. 

10.... found him still as/eep 1n his bed. 

11.... kept the river /fuửi. 

19. make man hơDpy. 

138. ...a basket Øujl of flowers. 

14.... a pretty girl? 

15. Aren't these oranges đeÌieious? 

16. Isn't the boy cieuer? 


1. 1. Some; any; 2. Any; some; 3. Some; any; 4. Bome; 5. 
Some; any; 6. any; (one); 7. Any; some; 8. Some; (any); ones; 9. 
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Any; some; 10. Any; 11. Some; 12. Some (where); 13. Some (one); 
14. Some; 15. Some; 16. Any (some); 17. Some; any (or some); one; 
18. Any; 19. Any; 20. Any; 21. Any. 


BÀI 9 


2. 1. Who; 2. Who; 3. What; 4. What; 5. What; 6. What; 7. 
What; 8. What (or who (m)); 9. Whose; 10. What; 11 What; 12. 
Whose; 13. What; 14, What. 

ð. 1. What (or which); 2. Who (m); 3. Who; 4. Which; 5. What; 
6. What (or which), ; 7. Which; 8. Which; 9. What (or which); 10. 
Which; 11. Who; 12. Which. 


1. 1. We, them; 2. me; 3. he; 4. me, him; 5. me; 6. her, them; 
7. him; 8. me; 9. him (he); 10. they, her; 11. him; 12. me, him, her. 

3. 

1. We all consider it wrong to cheat in examination. 

2. Don't you think it unwise to clừnb the mountain without a 
guide? 

3. We think 1t most dangerous for you to climb the mountain 
alone. 

4. I found it very đificult to refuse him his request. 

5. Do you think it strange that he hasn't eaten any meat 
since he was a boy? 

6. I believe it hard to undertake this work. 

7. Ï suppose you think it very odd that ï have to change my 
room. 

8. We consiđer 1t a sacred duty to serve our country. 
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9. He imagines it very interesting to fly to the moon 1n a 
spaceship. 

10. He found it hard to solve this problem. 

5. 1. oneself; 2. himself; 3. herself; 4. themselves; 5. yourself; 
6. yourself (or yourselves); 7. herself; 8. yourself; 9. yourself; 10. 
yourself. 


1. 1. Who (that); 2. Which (thaÐ, 3. Which (that); 4. Who 
(that); 5. Whose; 6. Who (that); 7. that; 8. Which; 9. Which (that); 
10. Who (that); 11. that; 12. that; 13. Whose; 14. Whose. 

2. 

. The concert we listened to came from England. 

. The old man lives next door is a famous doctor. 

. He 1s the only man who can solve this problem. 

. The people you lived with in Haiphong are comi¿, vụ see YOU. 
. Iknow the boy you are talking about. 

. The pen [ lost was a good one. 

. The boy threw that stone will be punished. 

. Where 1s there a shop selling picture posteards? 
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. Did you give him all the books you had? 

10. The knife we use to cụt the bread 1s very sharp. 

11. The glass you are drinking out of hasn't been washed. 

12. The paint on the seatL you are siting on 1s still wet. 

3. 

1. Oxford University, which 1s one of the oldest in the world 
has many đifferent colleges. 

2. Smoking, which is a bad habit is nevertheless popular. 
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3. "Hamlet", which you are going to see tomorrow Was 


written by Shakespeare. 


4. The man you spoke to 1n the street 1s my eldest brother. 
6. His book 1s the best that has ever been written on that subject. 


6. He is one of the men I feel Ï can trust. 


7. Can you remember the man you took 1t from? 
8. The knIfe we use to cut the pencil 1s very du]l. 


9.„Fear, which 1s an evil may lead to sin. 


10. The sclence of medicine, in which progress has been very 
rapld lately 1s perhaps the most Important of all sciences. 


11. Mozart, whose music you have Just been listening to, was 


one of the world's fnest composers. 


12. My uncle Nam, in whom Ï have great confidenee says I 


wIll pass my examination 1ƒ Ï work hard. 


18. What is the name of the girl who came here last night? 


14. His stepmother, whom he 1s living with is not very kind 


to hìm. 


BÀI 19 


1. 1. earlier 
2. farthest 
3. more distinctly 
4. More promptly; most promptÌy 
õ. best 


1. has aiready read. 
2. has ex£remely 1nteresting. 
3. Ihaven't been there beƒfore. 


4. He 1s seldom on time. 
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6. better 

7. WOFrse 

8. farther 

9. farthest 

10. harder; higher. 


5. Today he has a very baởđ in hs chest. 
6. The elevator operates œu£omaticdlly . 
7. He neuer arrives on time œ‡ the meettng. 
8.Isaw Dan di the lecture last night. 
9. I wIll cerfainiy be there by 2 o'clocb. 
10. He left the office early this afternoon. 
11. She will return the book ứo £öe library next uueek. 
12. She went £o school œ‡ 6 o cloch. 
18. He was born œ 10 am, on June 14th in 1923. 
14. They stayed quzfetly there all day. 
15. I shall meet you ou£side your office dt 2 o'cloch tomorrou. 
16. Let's go £o the mouies tonight. 


1.1 of#en go to the pictures. 

2. She 1s øiœys a good student. 

3. I have neuer heard of 1t. 

4. He somefimes forget his homework. 

5. Igeneroliy drink my coffee with mIÌk. 

6. We have seldom met a more 1l]-mannered man. 

7. You ought neuer to get off a tram when it is moving. 

8. She ưsuøliy does her homework in the evening. 

9. None of them had euer been there before and they neuer 
wanted to go agamm. 

10. The children of#en quarrel with each other. 
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BÀI 13 
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. Lọ 


at 
for 
since 
1nto 
1n, at 


by 


. 0Ÿ 
. aE 


. for, at 

. between 
.0Ver 

. to; after 

.at; on 

. about 

. from, to, on 

. OUÈ of; Into 

. WwIth 

. ouf...1n, without 
. on; for 

, 8E 

.on 

. by 

. from, up 

. wIth, rom 

. wIth; to 

.to 

. with 

,. under, of, to 
.oŸ 

. with (to), about 
. Of, wIth (or in) 
. at; of 

. by 
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35. 
36. 
37, 
38. 
39. 
40. 
ÁI. 
42. 
43. 
44. 
4B, 
46. 
47. 
48. 
49. 
ð0. 
B1. 
B9. 
B3. 
4. 
B5. 
6. 
ðï. 
B8. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
6. 
66. 
61. 
68. 


at, along, 1n (or through) 
on,1n 

to,1n 

of, with 

for, out, with 

off, with 

about 

1n, to (around) 

on, with 


of 

of 

on 

on (about) 

on 

on 

to 

over; for 

in 

at, to, wIthout 
off 

MP 

to 

with 

with, im (about, over). 


1. 1. What; 2. What (which); 3. What; 4. Why; 5. Where; 6, 
How; 7. When; 8. that; 9. Whether; 10. What; 11. that; 12. When; 
18. Why; 14. What; 15. 1ƒ Whether) 

3. 1. before; 2. when; 3. until; 4. when (as soon as); 5. lest (for 
fear that); 6. because (as, sinee); 7. as; 8. as; 9. till; 10. though; 11. 
so that (that, in order that); 12. so that; 13. lest; 14. However; 15. 
whatever; 16. when; 17. where; 18. as; 19. because; 20. Though; 
21. so (small) that; 22. 1f; 23. than; 24. that; 25. unless. 


BÀI 17 


2. 1. goes; 2, work; 3. raIns, 1s raining; 4. poInts, wants; 5. 1s 
cookng; cooks; 6. meet; 7. are you dong; am doïng; 8. are you 
going; am going; 9. do (you) read, read; am reading; 10. Does he 
do; does; 1s doing; 11. 1s crying; 12. do (you) understand; am 
đoïng; think; know. 


4. 1. điscovered; 2. came; 3. came; 4. died; 5. was cooking; 
arrived; 6. was blowing; wen†t out; 7. had; 8. jumped out; was 
moving; 9. was sitting, foll down; 10. were doing; came 1n; 11. 
arrived; was still sleeping; 12. were playIng; was writing; 13. 
rained; carried; 14. went; carried; 15. drank; was; 16. was he 
studying; 17. were taking; called; 18. were you talking to; asked. 

ð. 1. bought; 2. was born; spent; 3. Joined; was; 4. 1s rainIng; 
B. was raining; got up; 6. địid you do; got up; up had; went; 7. 
meet; are going; 8. work; is studying; 9. warms; gives; 10. 
fñinished; 11. want; 12. produces; 13. đon't eat; come out; 14. đo 
you read; are; read; am reading; 15. was she doIng; arrlved; was 
cooking. 
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BÀI 19 


2. 

1. have not seen; since; 2. have not seen; for; 3. have been; 
for; 4. have been; since; 5. have not met; for; 6. have not met; 
since; 7. have lived; since; 8. has not sent; 9. came; ago; 10. Have 
you waited, have waited; for; 11. have not met; since; left, ago; 12. 
left; ago. 

3. 

1. have heard; 2. have seen; 3. have read; 4. have you sent ; 
have; sent; 

5. have (you) seen; saw; didn't talk; 

6. have (you ever) been; have been; have (never) been; must 
see; 1s; have (ever) seen. 

7. Did (you) speak; have not seen; can't; remember; saw 

8. went; haven't spoken; have forgotten; learnt; 

9. have caught; have (you) called; has Just phoned; 


10. have had; have eaten; eat. 


4. 

1. đid you go; went 8. điseovered 

2. have been 1Ì] 9. got. 

3. ceased 10. have not seen 

4. ñnished 11. have lived 

õ. dịd (you) spend; spent 12. have learnt 

6. received 18. have made; wish 

7. had 14. have (you) read, have Just finished. 
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bà 


. has not been; wonder; have been living 

. have lived; have Just decided. 

. has been writing; has not fnished 

. are; have worked (or have been working) 

. am; have swum (or have been swimming) 

. has, has read (or has been reading) 

. 1s not; have cooked (or have been cooking) 

. has worked (or has been working); has not had 
. have (you) known. 
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10. was born; spent 
11. learnt; was 


12. have learnt (of has been learning); learn (or am learning) 
(or were learning). 


13. saw; drank; didn't see 

14. 1s cooking; cooks 

15. 1s running; wants 

16. work; 1s studying 

17. are you looking for; have lost; want; đid (you) lose; 
dropped; was going. 


18. went; were eating; fell; hurt; took, have bcen; 1s getting. 


Bài ©0 
1. 1. Thanked; had done. 5. Did (you) post; had written 
2. was sorry; had hurt 6. told; had asked 
3. đied; had been 1Ì] 7. asked; had come 


4. rained; had been dry 8. asked; had visited 
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9. saw; had taken 15.didn't you go; had told 
10. arrived; had begun 14. became; had rained 
11. had gone; found; had lost 15. told, had gone. 

12. read, had ñnished 


2. 
1. boils 2. 1s raining 

3. began 4. called; had left 

5. had gIiven 6. left; was raining; had been raining 
7. had been gathering 

8. talked; told; had done 

9. Dĩd (you) speak; haven't seen; can't remember; saw 
10. Have been learning; am studying 

11. Did (you) go; haven't been 

12. have lost 


13. was working; snatched; ran away; couldn't run; was; 


hasn't caught. 


14. came; were playIng; said; had been playing. 
1ð. Have been waiting; think; arrives; do (you) thinh; has 


happened; don't know; think; have been waiting (or have waited) 
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. SEOpS 

. shall stay; answers 

. shall be ready; count 
. LH help; ñnds 


. touch 


® Ơtc mm G t m6 


. w1ll be mended; get back 


7. know 
8.1s 
9. will (or sha]]) come and see; arrive 
10. will not forget; go out 
11. shall come and see; have 
12. will be 1H; drink 
18. take; wIll catch 
14. work, will pass 
15. shall be pleased; wins 
9, 

. SEODS 

. shall go out; stops 

. œan't express; know 


. shall come and see; leave 


1 
2 
ä 
4 
5. have learnt; shall be able to read 
6. have been; shal] write 

7. WIll not plant; has been cut 

8. has gone down 

9 


. W1]l]l not have; have eaten 
10. have ñnished 
11. have rested; shall show 


12. has been cleaned. 


1. 
1. called; had left 2. grows; will often think; dịd; was 
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3. left; hadn't; gone far; had forgotten 

4. obtain 5. have finished 

6. have ñnished; shall take 

7. 1s working; does; hasn't seen; 1s coming 


8. came; notlced; were; was puzzled; was certain; had turned; 
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left 
9. was; was haven't forgotten; hope; shall never forget. 
E 10. bas been; started; had worked; got; has been living and 
travelling (or he has lived and travelled) 
11. carried out; was; has been celebrated 
12. had read; will have read; have not seen; believe; 1s writing. 


2. 
Những động từ trong những câu dưới đây sai, phải sửa là: 


1. would come 3. were 
6. couldn't recognlze 7. might 
8. wished 9. could 
10. was goïng to be 11. had displeased 
15. had given 
BÀI 935 
4. 
1. Thad (or got) my shoes cleaned. 
2. Thad (or got) one oŸ my teeth pulled out this morning. 
3. We must have this wood chopped. 
4. We must have our car mended. 


. Is time to have your haïr cụt. 


. Nam has his broken leg when playing football. 


¬^ ØG: Œì 


. Ihad my watch stolen yesterday. 
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8. This knife won't cut, we must have 1t sharpened. 
1: 


1. So do I 6. Nor do those 

2.Nor đo I 7. Nor dịd my friend 

3. So dd she 8. Nor does my watch 

4. So does her husband 9. Nor does my wIfe 

5. 8o dịd hs sister 10. Nor does grass 
BÀI 96 


. The first steam-engine was Iinvented by Stephenson. 


. Was the ñrst steam-engine invented by Stephenson? 


. Is bread made by a butcher? 


1 
1 
2 
3. Bread is not made by a butcher. 
4 
5. He was forgiven by h1s father. 

6 


. Was he forgiven by his father? 


¬ 


My little brother was often taken by mother to the 
kindergarten. 

8. This piece of music was composed by Beethoven. 

9. The coffee will be brought in by the waiter . 

10. The bridge was carried away by the storm. 


3. 

1. Football is played all over the world. 

2. This picture is always admired. 

3. These books must not be taken away. 

4. The valley 1s seen from the top of the hi]l. 
5. He is well spoken of. 
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BÀI 97 
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6. Is he well spoken of? 


7. Lessons should be made more interesting for children. 


8. He was Invited to dinner yesterday. 


9. He was told to walt outside. 


10. 
11. 
12. 
138. 


14 


1. 


The work must be fñnished . 

Something must be done for those poor men. 
The light was left on all right. 

MIIk is used for making butter and cheese. 


. s m1lk used for making butter and cheese? 
15. 
16. 
17, 
18. 
19. 
20. 


A pupll is praised when he works hard. 

Progress 1s made every day in the world of science. 
I wasn't told the truth about the situation. 

The bridge was being repaired. 

Was the house buIlt in 3960? 


l wasnt invited me to the tea-party. 


1. Lend me dictionary, and II] translate this article. 


2. Tell him you re address, and he'll write to you. 


3. Adopt a new method, and you'll get better result. 


4. Ask for the transistor set, and your father wilÌ give it to you. 


5. Bend him the 1nvitation, and he']l surely come. 


1. 


1. Loại 1. 


- You would break 1t 1Ý you weren't careful. 

- You would have broken 1t 1Ÿ you hadn't been careful. 

2. Loại 2. 

- I shall be pleased 1Ý you come. 

- I should have been pleased 1f you had come. 

ä. Loại 1. 

- They would get wet 1Ý 1t rained. 

- They would have got wet 11t had rained. 

4. Loại 1. 

- TT know that, Ì shall not make the mistake. 

- TT knew that, I should not make the mistake. 

5. Loại 2 (câu này không đổi sang câu loại 1 được). 

- IÝI had been you, I should have gone home immedliately. 
6. Loại 2. 

- IwHl buy a new bieycle 1ƒ I have the money. 

- I would have bought a new bicycle 1f I had had the money. 
7. Loại 3. 

- He will tell you 1Ÿ you ask him. 

- He would telÏl you 1Ÿ you asked him. 

8. Loại 1. 

- Ifhe worked hard he would pass h1s examination. 

- IÝhe had worked hard he would have passed h1s examination. 
9. Loại 2. 

- The 1s here he w1ll help you. 

- ]f he had been here he would have helped you. 

10. Loại 3. 

- I sha]l never do that work, 1Ý you don't heÌp me, 
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- I should never do that work, 1f you didn't heÌp me. 


#2 0U pm 6 SN 
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eat 6. should buy 


. had not broken 7. goes 


Looked 8. had seen 


. Would have found 9. shal]l die 


are 10. should have enJoyed 


1.1f 2.unless 3.1f 


4.unless 5. unless 6. 1Í 


.1Ý you had waited, he would have come. 

. 1ƒ he should refuse you, let me know it at onee. 

. 1Ýhe were an honorable man, he could not behave thus. 
. 1Êyou should see him, remember me to him, will you? 

. 1ƒ we had known that, neither ofit would have gone. 

6. 


1Ý she were to take up acting (đi vào nghề diễn viên), m 


sure she would succeed at It. 
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5. 


1. like 6. be shall 

2.18 7. do not step 
ä. behaved 8. had known 

4. would be 9. were 

ð. had told 10. had not told 


BÀI ®9 


1. 1. know now 8. pa1d; asked 
2. got 9. were (was, colloqu1al) 
3. shoud dœ —— 10. be điscussed 
4. didn't eat 11. had known 
5. had told 12. be allowed 
6. be elected 18. dịd 
7. depended 14. could 
15. caught 


3. 1. Câu điều kiện loại HT. 

2. Câu loại II, oere £o start để chỉ giả thiết không có thật 
trong tương la1. : 

3. Câu loại ITI. 

4. Câu loại II, dùng dạng đảo ngược ,øere he thay cho ¿ƒ he 
LU©re. 

5, Câu loại I, nhưng dùng sửouiởd thay cho ii! để điễn đạt 
khuyên bảo. 

6. Dùng oould diễn đạt ý sẵn sàng, could ở thức điều kiện: 
Nếu anh vui lòng giúp tôi, chúng ta có thể xong lúc 6 giờ. 

7. Dùng should để diễn đạt điều kiện có thật nhưng ít khả 
năng (thì hiện tại giả định). Nếu anh có dịp đi qua, xin ghé thăm 
chúng tôi. 

8. Câu điều kiện loại LH. 

9. Should heïp là thì hiện tại giả định sau Ïý ¡s necessgry v.V... 

10. Would leœue là thì tương lai trong quá khứ. 

11. Wouid diễn đạt việc thường xảy ra (trong quá khứ). 

12. Wouid diễn đạt ý sẵn sàng, ở đây dùng trong câu hỏi lễ 
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18. Would not diễn đạt ý không sẵn sàng "nhất định không". 
Tôi gõ cửa nhưng họ không chịu mở. 

14. Should diễn đạt ý khuyên bảo. 

1ỗ. Should there be ( = ïf there should be) thì hiện tại đạng 
giả định đảo ngược: Nếu chẳng may có gì khó khăn, hãy liên lạc 
VỚI tÔI. 


BÀI 30 
1. 1. playing 2. given: bullt 
ä. looking; playing 4. announcing 
5. called 6. driven 
7. coming 8. ordered 
9. leaving; arrive 10. đisappointing 


11. written;spoken 12. going coming; coming 
13. talking; seen; written; found; exciting; played. 
14. circling; shot. 


. Which was built 
. as [ had written the letter.... 


. our Industry which 1s growing fast... 


1 

2 

3 

4. who are smoking 

ö. as she remembered the joke. 
6. as Ilooked... 

7. which wIll Join... 

8. which was hidden... 
9. as he had got.... 


10. as he was born and bred.... 
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„ 1. done; done; done 


2. taken; taken 


3. mended; mended; mended; mending; mending; 


. typing; gone. 


. having gone. 
acting 

done 

.fñnished 

10. worn out: killed 


t© @œ mì Œœ Ơt 


. being; sitting; working 


4. Có thể thêm những thành ngữ như sau vào câu: 


jm €2 k2 ma 


5....Ineluding two women. 
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'h 


. talking of football.... 


. generally speaking... 


. strictly speaking... 
. roughly speaking... 


. strictly speaking... 


speaking...) 
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. strictly speaking... 


BÀI 31 


1 


. 1. lending 
2. reading 
3. raining 
4. goinng 


5. wondering; going 


considering the positlon as a whole (hoặc: generally 


6. smoking; eating 
7. doIing 

8. giving 

9. speaking 

10. being awarded 
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m> C2 b2 ả G2 


11. seeing 16. taking 


12. sayIng 17. listening 
18. being examined 18. leaving 
14. keeping 19. grumbling 
15. sending 20. coming 


. Ký hiệu: Ger: động danh từ; Part: động tính từ) 

. Á pouring (Part) ra¡n prevented our going (Ger) out. 
. The moonlight was đơncing (Part) on the water. 

. The dancing (Part) waves gifered 1n the sun. 

. Some people's greatest pleasure in regding(Ger). 

5. 


These are tøorking (Part) people. They have been orbing 


(Part) for years in that car factory. 


6. 


He insisted on expanding (Ger) the trade relations existing 


(Part) between these đeueloping (Part) countries. 


4. 


Điển £o vào chỗ trống ở những câu số 1, 3, 4, 6, 7. 


- Ở câu 2 có thể điển #o hoặc không trước động từ carry. 
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. He hopes to know by tomorrow. 

. Do you unđerstand what to do? 

. My friend was delighted to learn of the arrival of our baby. 
. We should be sorry to hear bad reports of hìm.: 

. She asked to leave the room. 

. The doetor warned the man not smoke too much. 

. Ït1s certain to ram. 

. We must walt to hear our names in the list of candidates. 


. They would be very surprised to receive an Immvitation. 


10. She 1s happy to find such a niee place to live In. 
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. This coffee 1s too hot for me to drink. 

.- He 1s tall enough to touch the ceiling. 

. Th1s room 1s so small for us to get 1n. 

. He 1s well enough to go out again now. 

- This problem 1s so đifficult for me to explain. 

- This novel was so short to be read 1n a few hours. 
. Ï thinE you are strong enough to lIft this trunk. 

. The fields are still too wet to be ploughed. 
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. The current was too strong for hiìm to swim against it. 


10. He plays the violn well enough to perform at a concert. 


7. 

1. I must remember to hand 1n the exerclses. 

2. The novel 1s hardly worth reading. 

3. Ï expeet to see the ambassador tomorrow. 

4. It wI]l take you ten minutes to learn the lesson. 

5. It 1s no good telling him the whole story. 

6. There was nothing to worry about. 

7. He congratulated the writer on receiving the prize. 
8. Iapolog1ze for coming late. 

9. You had better go there by bus. 

10. I hope you đon't mind waiting a moment. 

11. Would you show me how to operate this machine? 


12. I tried to stop the engine but they dịd not let me đo it. 
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3. 
l: 
2. 
ả. 


5/2 


. | was a very cold winter day. 

. She is playing the piano in the sitting-room. 

. The horses ran along the street. 

. They want to be industrial workers. 

. He has been a very briliant student. 

. You speak English very well. 

. Đhe speaks French very well. 

. You should explain the difficulties to the students. 
. Ï will tell you the whole story. 


‹ They congratulated me on my success. 
. The director has offered him a job. 

. We thanked hìm for hs help. 

. He wished his children to be good workers. 
. Ï want to have my ha1r cut. 

. The children were playng in the ñeld. 
. You can come here everyday. 

. They like those poems very much. 

. The man grew weaker every day. 

. He called the man a thief. 

. He has kept the dictionary for me. 


He had no money about him. 
He never drank wne. 


Ï could hardly lift the heavy box. 


4. There 1s nothing 1n the box. 


5. He could find him nowhere. 


6. No nolse was heard in the room. 


1. 


He has seen none of h1s friends lately. 


8. He scarcely spoke at the meeting. 


4. 
1; 


€n 


Who tries to understand the lesson9. - 
What does Henry try to understand?. 


. Where did he go two days ago?. 


When did he go to Nghe An? 


. What has been shiIming brightly this morning? 


How has the sun been shining this morning? 


. Who (m) did Nam meet at the eInema? 


Where did Nam meet his friend? 


. Who dug up the potatoes? 


Wect dịd the gardener đig up? 


. Who(m) đid he tell the secret? 


What địd he tell? 


. What sprang on the rat? 


What dịd the cat spring on?. 


. Which house 1s Mrs. Ba's? 


'Whose 1s that small brick house? 


. Who (m) địd he welcome warmly? 


How did he welcome the delegates?. 


10. What should give to the second-year student?. 


5/3 


Which student should we give the second pr1ze? 


BÀI 34 


1. Có thể đáp lại như sau ( có nhiều cách tùy theo tình huống, 


đây chỉ là gợi ý): 


574 


1. Yes, certanly. 2. Yes, I'd be glad to. 
3. Oh, m sorry. 4. Of course, not. 
8. Not at all. 6. Yes, certannly. 


7. Yes, certainly. (or Sorry, Ï'm busy) 

8. Certainly. Here 1t 1s. 

9. Certainly not. 

10. Not at all (or: I wish you wouldn't. Nếu không đồng ý) 
11. AI] right. Here 1t 1s. 

12. AlI right. I won't (Don't worry, Ï won'Ð). 


. How absent- minded you arel 

. How difficult this task 1s! What 1s a đifficult task this 1s! 
. What a cold winter day 1E wasl 

. What a delightfu]l evening we had! 


4 

1 

2 

3 

4 

5. How fast he runs! 

6. What awful mistakes you have madel 
7. How hard it 1s rainingl 
8. What a bright girl she 1s! 
9. What nonsensel 


10. How noiselessly the machine moves! 


5. Điền những giới từ vào từng câu như sau: 


1. what õ. away 

2. down 6. away 

3. how 7. away 

4. of 8.1n 
BÀI 35 


1. 
1. The third examination question was diffieult. 
2. There were many đark clouds in the sky. 
3. There 1sn't much blue ink in my fountain pen. 
4. He bought two grey cotton shirts yesterday. 
õ. She 1s wearing her new evening dress. 
6.He showed them his two Swiss-made gold watches. 
7. Can't you see her pretty round pink face? 
8. Show me a païr of those small brown leather shoes. 
9. Is the white-haired old man there your new mathematies 
professor? 
10. Dịd you attend the last two regular press conferences? 
2. 1. grammar school: trường trung học (ở Anh). 
school grammar: ngữ pháp đạy ở trường. 
T House-dog: chó nuôi trong nhà. 
dog-house: cũi chó. 
3. oil-lamp: đèn dầu. 
lamp-oil: đầu thấp đèn. 
4. tobacco-pipe: tấu hút thuốc. 
pipe-tobaeeo: thuốc lá sợi (để nhồi vào tẩu) 
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5. table-tennis: bóng bàn 
tennis-table: bàn bóng bàn 
6. lawn-tennis: quần vợt. 
tennis-lawn: sân quần vợt. 

3. 

1. John has read many interesting on geography books. 

2. The pretty young grrÌ in the green dress 1s rom Hungary. 

3. The tall men wearing uniforms are forelgn army officers. 

4. Yesterday Ï met several Interesting people who work in 
television. 

5. Did you notice the well-dressed middle-aged man speaking 
Chinese who was here this morning? 

6. He said words a few kind to everyone present, old and 
young. 

7. The new chairman of the committee has something 
1mportant to tell you. 

8. He 1s suÍfering from a broken leg as a result of his recent 
car accident. 

9. There 1s something strange in his behaviour today. 

10. Those two steel knives that are in the drawer are sharp. 

11. The play-ground 1s ñfty metres wide and two hundred 
metres long. 

12. Ís the woman 1n the groen dress who 1s talking to the 


man In the grey suit director of the museum?2 
4. 


1. T]I give you everything necessary. 
2. Is there anything specially interesting in the paper this 
morning? 
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3. No, there 1s nothing startling. 

4. Somebody well-known in the theatre attended that ñrst 
night. 

5. There 1s nobody outstanding 1n my class. 

6. Everything valuable was taken by the thief. 

7. Jm sure somebody cleverer will get the pr1ze. 

8. Was there anyone specially distinguished at the party last 
night? 

9. Do you see anything remarkable in this picture? 


10. There can be nothing good in this reactionary policy of 
the capItalist government. 


BÀI 36 


1. 

1. He has been here three times today. 

2_T saw the new teacher at the lecture last night. 
3. He talked too much at the meeting. 


4. The young man has worked for three months at this 
workshop. 


5. She is very tired after the long walk. 

6. They went to Haiphong several times last year. 
7. He makes a report by telephone dally. 

8. He đid not run fast enouph. 


9. I will meet you unđer the clock at Hanoi statlon at 3 p.m 
next Monday. 


10. She 1s a rather clever g1rÌ. 

11. He left for Vinh by train early th1s afternoon. 
12. The tea is hot enough for me. 

18. The coffee is too strong for me to drink. 
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14. He will take you down-town whenever you are ready. 

15. Mr. Ba came here Immediately when he heard the news. 

16. Ï waited for you at the bus station as long as I could. 

17. He came home early because he was tired. 

18. We saw them twice a week, at the club while we were in 


the city. 


19. He 1s working very hard now so that he can have a 


holiday soon. 


20. Please wait in this room for a few minutes until the 


doctor returns. 


2. 

- My brother rarely writes to me, 

. They don't often play tennis. 

. He always goes by bus to sehool. 

. She has never had a holiday. 

. WI]] he ever learn anything useful? 

- They can seldom find time for reading. 
. lam always at home on Sunday. 
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. We generally have breakfast at six. 

9. I can hardly understand whatever hẹ says. 

10. He has never been there before. 

11. He 1s always in a hurry, because he never starts on tìmes. 
12. The engine still makes a lot of noise. 

18. They had Just ñmished đinner. 

14. Mr. Brown quite agreed with me. 

15. I nearly missed the bus this morning. 

16. We shall soon be working at the new factory. 

17. We usually went for a swim ¡in the lake before dinner. 


18. I had almost ñnished the exercise when he arrived. 


19. They seldom go home for lunch. 


20. Mrs. White and her children often sit in on the lawn in 
the afternoon. 


Š. 1. 
2. 
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1 really am. 


He never should. 


. They surely wIll. 

. He hardÌly can. 

. She sometimes does. 

. It always does. 

. He often did. 

. Ialmost have. 

. He certainly wIll. 

. Fortunately, he was not inJured. 

. Perhaps, you will be able to help him. 

. How quickly the holidays have passed! 
.Ialways walked two miles every morning.. 

. How often đoes he go to the cinema? 

- At first he đid not understand what the other said . 
. To be brief, your proposal 1s not acceptable . 
. Strictly speaking, l am not a doctor . 


.Ihave never heard such a story . 


10. How far can you swim ? 


5.1. 
2. 
ả. 
4. 
5. 


Nowhere can you find such things . 

Never has she been so happy in her life 

Ín no cireumstanees would Ï agree to such proposals. 
By her side sat a pretty little girl. 


Sometimes they went to the seaside. 
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6. Down the road came a large red car. 
7. Hardly had he reached the station when the train started. 
8. Only in the southern plains have I seen such wide rivers, 
9. 5lowly, he opened the box and took out the pleces oŸ paper. 
10. Not only has the boy read 1t but he has learn it by heart. 
6. ; 
1. Đù uậy, tôi cũng tin là anh ta vô tội. Tôi uẫn còn tin là anh 
- ta vô tội. 

2. Cô ấy nói một cách giản đị và ứự nhiên. Tết nhiên cô ấy 
không nói câu nào. 

ở. Anh ấy đã làm xong công việc chưa? Anh ấy đã làm xong 
công việc rồi à? 

- Vâng, anh ấy đã làm xong công việc rồi. 

4. Bạn tôi nói tiếng Anh giới. À, anh ấy không nói tiếng Anh. 

5. Nồi (sau đó) chúng tôi đứng đậy và lặng lẽ đi ra ngoài. Vậy 
th¿ chúng ta phải tiếp tục công việc. Ông Bộ trưởng ngoại giao /úc 
đó (hồi đó) ủng hộ ý kiến ấy. 


BÀI 37 


1. 

1. He said his son would be there soon. 

2. They said (that) they had never been defeated. 

3. She told me that she was goïng to the party with her mother. 

4. They said that they had plenty of time to đo their work. 

õ. They declared that they should continue to ñght till ñnal 
VICLOFV. 

6. He told them at once that the train was gone and they were 
too late. 
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7. He said (that) that was the book I had been looking for. 

8. She said that he could come with them 1ƒ he Hked. 

9. The old man said (that) he would take him to hs house 
right then". 

10. He was still declaring that you were the man who had 
done 1t. 

11. The new was announced that the hero was coming. 

12. She said that she had written to her sister only the week 
before. 

18. The man declared that he would be doing exactly the 
same work next Monday as he was doing that day. 

14. The foreigner told him that he was French but he had 
learned English at school. 

15..The boy said he had to go to the đentist the next day. 

16. We were informed that the car was ready; we should have 
to get back before the clock strikes four. 

17. The librarian said (that) this book was lent to him weeks 
before and he had only Just returned 1t. 

18. The girl said (that) she was born in 1954 and she had 
been living in this small town ever sinee. 

19. They said they had stayed there for a month and they 
would go home the following week. 

20. He repeated day after day that this climate did not suit 
his healthy; he must go away as soon as he could. 

Chú ý: Về các bài tập chuyển thành lời nói gián tiếp, có thể 
thay đổi tùy theo tình huống, nhất là khi chuyển ngôi của đại từ. 

2. 


1. He said "I am very sorry for the mistake [ have made". 
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2. My father told me, "You can go to the seaside this summer". 
3. He said, "The train wIll arrive in fve minutes". 
4. She said, "I hope it wowt rain this morning". 
ð. He admitted, "I have not worked so hard as my brother 
has done". 
6. She promised her friend, "I will write to her every week". 
7, The boy said, "I shall be 18 on the 1st of May". 
8. They said, "He has deserved our thanks for all he has done. 
9. The manager assured them, "I will return before you leave." 
10. The Chairman told me, " I have been reading the 
documents all day". 
11. The polieemen told him, "We will never believe what you 
say", 
12. AIl who heard this said, "He is speaknmg the truth". 
Chú ý: Trong các câu 6, 9 và 11, dùng zzi!! với ngôi thứ nhất 
để diễn đạt ý nhấn mạnh (hứa, chắc chắn). 


1. 

1. He asked the boy what he wanted. 

2. He asked who would come to the pictures with him. 

3. She asked Mrs. Brown whether her new baby a boy or a girl. 

4. Iasked Nam ïf I might borrow his bicycle. 

5. He asked the Counsellor when he would get back from 
Peking. 

6. He wanted to know when they had told me that. 

7. She enquired whether (Ð he had seen the new film. 

8. He enquired which was the road to Long Bien Bridge. 

9. He asked how I spelt my name. 
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19. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 


18 


He asked ¡f they all had attended the meeting. 

She wanted to know where they were going that night. 
He asked how they travelled back home. 

He asked who had shown me to his office. 

They enquired 1f Ï was enjoying myself. 

He wanted to know if she always wore that blue dress. 
They wondered why he sang so loudly. 

He asked me which book Ï was reading. 

. He wondered if the light ought to be on. (Chú ý: owgh¿ ío 


có thể để nguyên không thay đổi, cũng như mmusứ, khi chuyển sang 


lời nói 
19 
20 
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gián tiếp). 
. They enquired if the taxi would be there at seven ơclock. 
. He asked where she had put her hat. 


. He asked if he should do ¡t before the next day? 


- He asked if he would visit his uncle that afternoon. 


They asked ¡f they would live to be a hundred. 
She enquired if she should call for me. 


. They wanted to know when he would arrive. 
. He asked where he would leave the umbrella. 


. They asked when they would receive his parcel. 


They asked who would teach me political economy. 
They asked whether they should wait tiHÌ the others came. 


10. He wanted to know what the next topic would be. 


11 
presen 


. They enquired whether they should buy her father a 
t. 
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. He ordered them to go at once. 

. She asked me to have a cup of tea. 

. She asked me to wrap it up in a piece of paper. 

. She told the boy not to put his elbow on the tabÌe. 
. He told him to write his name clearly on the top. 
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6. She told the girl not to wipe her dirty ñngers on her elothes. 

7. He asked them to wait there under the tree until the rain 
stopped. 

8. She asked them to come and see her whenever they had a 
few hours to spare. 

9. She requested him not to spend all his money on food and 
drinks. 

10. He warned me to be careful and not answer hastily. 

11. The offlicer ordered his men to bring the gun into position. 

12. She told the boy to hurry up if he wanted to go out wIth her. 

4. 

1. He said ít was cold there and asked if the window was 
open. 

2. He wondered if it would rain (he asked me if I thought it 
would rain) and added that 1t was cloudy. 

ở. She said she must (had to) write some letters then and 
asked me what date it was. 

4. He asked me how I like his brothers hat and said he has 
bought it for hìm in a department store. 

5. He enquired what time it was and added that his wateh 
had stopped. 

6. He said that that was the most Interesting book and 
asked me ïf I had read it. 
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7. He asked him I1Í he was free the next night and said he would 
hke him to come to his party. 

8. She enquired what the matter was and said he dịd not look 
very well. 

9. They said they were going for a walk and asked me 1Ý Ï would 
like to come too. 

10. The man asked how far it was to Nam Diịnh and added that 
he hoped they could get there before dark. 

5. 

1. He asked me 1ƒ Ï could meet him the next day and [ said Ï 
couldn't. 

2. T asked him If he was going away for the weekend and he 
said he was. 

3. She asked me ïf I would have some more tea and I said I 
wouldn't. 

4. He asked her If anybody had called Si nộ his absence and 
she said no one had. 

5. She said she wanted a new hat and asked where she could 
get one. 

6. He asked 1 Ï had had anything to eat and added that they had 
1ust ñnished thelr dinner. 

7. He said the clock had stopped and asked !f I had forgotten 
to wind 1E up. 

8. He enquired what the doctor's telephone number was, and 
said that his sister had fallen downstairs and broken her leg. 

9. He wondered 1ƒ  had rung him up the previous nIght and Ï 
said I hadn't. 

10. Iasked him 1f he would come to tea with me the following 
Monday and he said he didn't know ¡f he would be free, but he 
would love to come 1Ý he was. 
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BÀI 59 


2. Việc tách các cạm từ dựa vào bảng cấu trúc câu hạt nhân 
trong bài. Đây là hướng dẫn cách xếp cấu trúc những câu trong 


bài tập. 

1. KS2 6. KS3 11. KS7 16. KS8 
2. KSä 7. KS9 12. K54 17. KS6 
ä. KS2 8. KS2 13. KS8 18. KS2 
4. KS1 9. KS1 14. KS9 19. KS8 
5. K97 10. KS3 1ã. KS8 20. KSB 


3. Đây là phần hạt nhân của những câu dài trong bài tập. 
1. Our... struggle enJoys the...support... 

2.... men and women have foughit... 

3. The street... begins (with cottages)... 

4. His house was at the... end... 

5. Mrs. Black... keeps the rooms clean and warm.... 

6.... we saw groups of children... 

7. The... meeting was held... 

8.... Newton's law is one of the greatest and most universal. 
9.... Crossing.... was out of the question. 

10... everything looks 1ts richest... 

4. Đây là những cụm động từ và loại của động từ chính trong 


các câu tập. 
1. used to be (Vc) 6. d¡id... get (Vt) 
2. might drop (Vt) 7. 1s getting (Ve) 
3. would not be carried out (Vt)ỳ 8. want (VỤ 
4. was looking (VỆ 9. has gone (Vc) 
9. W1]l look (Ve) 10. were running (V) 
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11. has run (Ve) 14. Have to give up (VU) 


19. can run (Vt) 15. Lost-sight (VỆ) 
13. rose up (V) 16. WII... catch up (Vt) 
5. 
1. are 11. have come 
2. agrees 12. was greeted 
3. was washed 18. are running 
4. take part 14.1s 
5. 1s learning 15. is drunk 
6. am going 16. enter 
7. have arrived 17. understands 
8.1s made up 18. are 
9. are divided 19.1 
10. are coming 20. are 
BÀI 40 
1..Có thể dùng liên từ trong các câu như sau: 
.1. so (therefore) 6. and (but) 
2....and walkedaway 7. but 
3. of (otherwise) 8. so (therefore) 
4. but 9. but 
5. Íor 10. or 


3. Dưới đây chỉ ghi tóm tắt: non-deñning chỉ các loại mệnh đề 
tính ngữ; time, purpose... chỉ các loại mệnh đề trạng ngữ. 

1. When he saw me (time); until Ï came (time). 

2. Which was... snow (non-delning). 


3. Wherever you may gøo........ (concession) 
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4. As you.....(reason) 


õ. That place... summer (result). 


6. As I have been taught (manner). 


7, which she...to post (non-deBning). 


8. so that he might win the prize (purpose). 


9. had he not been ...noise (condition). 


19. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1ã. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 


4. 


1. Anh ấy có một chị, chị ấy làm việc ở Bộ Ngoại thương (non- 


that I thought (comparison). 

in which we were driving (deñning). 
Whatever you may say (coneession). 
that gÌitters (delñning). 

Poor as he was (concession). 

as 1f...on 1t (manner). 

since ... we... plans (reason). 

T asked for(delining). 

unless ... help me (condition). 

who has... Cairo (non-deñning) 


that everyone likes them (result). 


defning: ý chỉ có một người chị). 


Anh ấy có một người chị làm việc ở Bộ Ngoại thương 


(deñning: ý có thể có nhiều chị, em). 


2. Tôi sẽ không mặc quần áo gì làm tôi khác với đồng bào tôi. 


(delning: ý không mặc loại quần áo gì khác). 


Tôi sẽ không mặc quần áo, điều đó làm tôi khác với đồng bào 


tôi. (non-delning: ý tôi sẽ ở trần). 


3. Tôi chưa kịp gặp lại anh ấy, từ khi chúng tôi gặp nhau 


hôm thứ hai trước. 
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Vì chúng tôi không thể đồng ý về điểm đó, tôi đã không gặp 
lại anh ấy nữa. 

4. Khi chúng tôi về nhà thì các bạn chúng tôi đã đến (mệnh 
đề trạng ngữ thời gian). 

Anh ấy đến vào một ngày chủ nhật (mà) hôm đó mọi người 
đều ở nhà (mệnh đề tính ngữ xác định bắt đầu bằng ;øhen, bổ 
nghĩa cho Sunday). 

5. Ba mệnh đề phụ này đều bắt đầu bằng liên từ as nhưng với 
ba nghĩa và thuộc ba loại khác nhau: 

- as he was leaving.... (khi nó rời nhà ga - Adv-C] of time) 

- as Ï showed you... (như tôi chỉ cho anh - Adv-CI of manner) 


- as my Wife was away (vì vợ tôi đi vắng - Adv-Cl of reason) 


. who called this afternoon (ob]ect). 

. That he wIll fa1l (subjeect). 

. What you told us (prep, obJect). 

- That you ...the Job (adJ, obJect). 

. What you are attempting (subJeet). 

- That he didn't... (€omplement) 

. That people.... without working (appositive). 
- That he 1s... at all (subJect). 

9. Which oŸ... correct (obJect) 

10. Whether ... or not (prep, object). 

11. How he got 1t (subJeet) 

12. How the money was spent (prep, obJect). 
6. 

1. That we.... Invitation(N-CI, object). 

2. That... the war. (N-Cl]; complement) 

3. That he made ...meeting (delning A-C). 
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4. That he was guilty (N-C]; appositive). 

5. That E couldn't catch him (Adv-C] of resu]t). 
6. Who told you that story (M-C]; object). 

7. Who reported the news (defining A-CI). 

8. TT could ... tìme (N-CT; obJect). 

9.TfT had... time (Adv-C] of condition). 

10. Where ...to meet (delning A-C]). 

11. Where ... come from (N-Cl; object) 

12. You would tell me (N-C1; obJect) 

What Ì have to do next (N-C]; obJect) 

18. You had sent him the document (N-C]; objeet) 
He had asked for (defning A-C]) 

14. As the day was ñne (Adv-C] oŸ reason) 
That we should go for a picnic (N-C]; object). 
15. What 1s obvious (N-C]; object). 

What 1s known (N-C]; object). 
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2. 

1. It (so) chanced to meet hìm 1n the park. 

2. It seemed that they địd not to notice 1t. 

3. Ít appeared that the girl was In good health. 

4. It seemed that Mr. White was heavily in debt. 

5. It (so) happened that we were out of town when the 
ineident took pÌlace. 

6. Ít appeared that the road was still blocked by snow-drifts. 

7. It seemed that the day would never end. 
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1. Qur nat1onal hero 6. In good order (white, dark) 


2. Quiet 7. Ôweet 

3.In a hurry 8. Dark (dry, sour, qulet...) 
4. Sour (sweet) 9. white (đark) 

5. Rather old 10. dry 


. Itis silly to talk like that. 


It would be impossible for you to reach Budapest before Sunday. 


. IÈseems obvious that he will be elected to the National Aseemibis: 
. [E1s no use crying over spoilt m11k. 

- Ilt would be much better to đo as he says. 

. IL1s doubtfu]l whether he wIll get the nornination. 

. |t was rather hard for hìm to live in such conditions. 

. lt 1s foolish behaving like that. 

. Ít appears unlikely that he can win the match. 


10. It was a mystery how the prisoner escaped from the camp. 


BÀI 49_ 
1. 
1. going/to go (nghĩa như nhau) 
2. to swim 3. to ask 
4. raining 5. talking 
6. to give 7. to support 
8. playing 9, try to do (cố làm), try doïng (thử lam) 


10. to make/making (như nhau) 
11. to see/seeing (như nhau) 
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19. to go/going (như nhau)  13.cutting 


14. coming 15. to have 


1. Have they paid the money to you? 


2. WiII you lend your dictionary to me? 


3. Please throw that box to me. 


5. Ï showed the pictures to her. 


6. We were reading the letter to him. 


7. He made a cụp of coffee for himself. 


8. You should bring some books to (for) your teacher. 


9. Please reach my hat for me. 


10. He 


offered a cigarette to me. 


11. Can you cook some eggs for me ? 


19. Have they promised anything to you ? 


3.1.from 
5. for 
9.for 
13. of 
17. of 
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2. 

1. SP 4a- 
2. SP 8a - 
3.SP8b- 
4.5P9b- 
B. SP 9d- 


2.for 3.to 4. to 

6. to 7. to 8. for 
10. for 11.to 12.for 
14. about 15.on 16. with 
18. at 


Tôi đã phạm vài lỗi. 

Họ bầu ông làm chủ tịch ủy ban. 

Lồi nói của anh ta làm tôi tức giận. 

Cái gì làm cho anh nghĩ như thế? 

Anh không thể nào làm cho người ta nghe tiếng nói 


của mình được. 


6. SP 4a- 
7.SP9d- 
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Tôi đã ăn sáng. 
"Tôi cho sửa cái xe đạp của tôi. 


8. SP 4c - Anh ta thường phải đi khám bác sĩ. 

9. SP 9b - Chúng tôi sẽ bảo anh ta làm cái đó kịp thời. 

10. SP 9c - Chúng ta không thể để anh ta lãng phí thời gian 
như thế được. : 

11. SP 4a - Họ cần một đôi giầy mới. 

12. SP 4c - Họ muốn chơi bóng chuyền. 

13. SP 4b - Sơ mi của anh ta cần được vá. 

14. SP 9a - Tôi muốn con trai tôi trở thành kỹ sư. 

15. SP 9d - Anh ấy muốn ăn cá rán chứ không muốn ăn cá luộc. 

3. 1. You should wind up the clock. 

2. Have you sent back the parcels? 

3. Please bring In all the children. 

4. Không chuyển được. 

5. Không chuyển được. 

6. Ï can't get out th1s naIl. 

7. TH take out the dog. 

8. 9. và 10. Không chuyển được. 

11. We called in the speclalist to ask his advice. 

12. Please cross out the wrong word. 

18. Không chuyển được. : 

14. Don't forget to bring back the magazine this afternoon. 

15. You may turn on the rad1lo now. 
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1. Có thể đáp lại nhiều cách với những động từ khác nhau. 
Dưới đây chỉ là thí dụ gợi ý. 


1. So I have heard 2. I hope not 

3. So I believe 4. suppose so 
B. We expect so 6. lam afrald so 
7. So I have heard 8. So they said 
9. So I noticed 10. ] expect so 


2. Điền £o + Pro/N vào các câu số 9, 4, 9. Các câu khác chỉ 
điển danh từ hoặc đại từ tùy ý lựa chọn. 
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Thí dụ: 
1. The accident taught him (my brother) £5œ‡ driuing too fast 
1s dangerous. 
2. He confessed fo her (ío hís uuƒc) that he had spent all his 
money. 
3. 
. Do you know how to answer this question? 
. Không chuyển được. 
. Have you settled where to go for this holiday? 
. lforget where to turn off the main road. 
. I don't see how to stop hìm. 
. Không chuyển được. 
. We are thinking what to do next. 
. Can you tell how to do this? 
. Can you suggest where to be put this? 
10. He was asking which road to take. 
A. 
1. Can you advise me which book to buy? 
2. Không chuyển được. 
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3. The patterns show you how to make sentences. 

4. They reminded him when to start. 

5. Không chuyển được. 

6. Can you advise me where to go for a good meal? 

7. You should ask your teacher how to pronounece this word. 

8. Please Inform us where to get these documents. 

9. We explained to the new student how to handle the tape- 
recorder. 

10. Can you tell us when to send these goods. 

11. Không.chuyển được. 


12. The teacher showed Nam how to learn grammar. 
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1. 

1. The Merchant oƒ Venice, a play by WNliam Shakespeare, 
has been translated In to French, German, Russian and many 
other languages. 

2. On Thursday evening Il met Mr. Henry West, a 
correspondent of the London Times 1n this city. He was walking 
along Oxford Street when he saw me, he shouted, "Hello, :John! 
It's a long time since Ì saw you last May". 

3. The Suez Cannal, which is about 100 miles long, connects 
the Mediterranean Seca with the Red Sea. 

4. The children saw the following animals at the zoo: an 
elephant, a tiger, a giraffe and some monkeys. 

5. "IUs up to you, "the teacher said, "whether or not you learn 
anything". Then he went on explaining the use of the word 
"whether" to us. 

6. The weather was very bad between Hanoi and Vientiane, 
consequently the flight was delayed. 

7. The Chaiman said, "Às soon as the secretary arrives, the 
meeting wIll begin". 

8. Have you read the article about space travel im the 
magazine Culture and LựE? Ït 1s entitled "Man and the Conquest 
of Space 1n the Twentieth Century”. 

9. We must make still greater efforts to full the essential 
tasks of the Vietnamese revolution; to step up the building of 
soeialism 1n the North and to complete the national democratic 
revolution In the south. 

10. The agreement on ending the War and Restoring Peace In 
Viet Nam was signed 1n Paris on January 27, 1973 by the Foreign 
Mimisters of the Democratic Repubhic of Viet Nam, the 
Provisional Revolutional Government of the Republic of South 
Viet Nam, the ỦDnited States and the Saigon administration. 


